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 MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Độc lập dân tộc (ĐLDT) và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là nội dung cốt 

yếu trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, là hạt nhân chi phối toàn bộ cuộc đời 

hoạt động cách mạng của Người. Trong đó, giai đoạn 1954-1969 có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1954), Hiệp định Giơnevơ được ký kết, Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành 

hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Miền Bắc được giải phóng và đi 

lên xây dựng CNXH. Miền Nam vẫn bị chủ nghĩa đế quốc thống trị.  

Giai đoạn 1954-1969 đánh dấu sự phát triển và hoàn thiện quan trọng tư 

duy lý luận và phương pháp lãnh đạo của Hồ Chí Minh. Với tầm nhìn chiến 

lược và vai trò của người đứng đầu Đảng, Người cùng Trung ương Đảng lãnh 

đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng CNXH ở miền Bắc (cách 

mạng xã hội chủ nghĩa - XHCN) và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân - DTDCND). Những quyết định 

mang tính bước ngoặt và định hướng chiến lược của Người và Trung ương 

Đảng đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thử thách của lịch sử, 

những biến động của thời cuộc để đi đến thắng lợi. Ngay sau khi Hiệp định 

Giơnevơ được ký kết, Người và Trung ương Đảng từng bước xác định những 

chủ trương, nhiệm vụ chiến lược phù hợp với tình hình mới thông qua các Hội 

nghị Trung ương, các bài viết, bài phát biểu, góp phần quan trọng vào quá trình 

hình thành và hoàn chỉnh đường lối cách mạng Việt Nam ở hai miền, được xác 

định rõ tại Đại hội III của Đảng (1960). Trước âm mưu phá hoại Hiệp định 

Giơnevơ của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, tại Hội nghị Trung 

ương lần thứ 15 (1959), Người và Trung ương Đảng đã quyết định chuyển 

hướng phương thức đấu tranh ở miền Nam, đưa cách mạng miền Nam từ thế 

“giữ gìn lực lượng” sang thế “tiến công”, tạo ra một bước ngoặt có ý nghĩa 

chiến lược làm thay đổi cục diện ở miền Nam, mở đường cho cách mạng miền 

Nam tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang. Trên cương vị người đứng đầu 

Đảng và Nhà nước, Người cùng Trung ương Đảng đã chỉ đạo thành lập Mặt 
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trận Dân tộc Giải phóng (DTGP) miền Nam Việt Nam (20-12-1960), đoàn kết 

rộng rãi các tầng lớp nhân dân và tranh thủ được sự ủng hộ rộng lớn của nhân 

dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước. Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, tại Hội nghị 

Trung ương lần thứ 11 (3-1965) và Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (12-1965), 

Người và Trung ương Đảng đề ra những chủ trương quan trọng nhằm chuyển 

hướng toàn bộ hoạt động miền Bắc từ thời bình sang thời chiến, đảm bảo sức 

mạnh để miền Bắc đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải 

quân của đế quốc Mỹ, đồng thời, duy trì và giữ vững sản xuất, tăng khả năng 

chi viện cho chiến trường miền Nam. Cùng với việc phát huy sức mạnh khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, Người cùng Trung ương Đảng nỗ lực hoạt động nhằm 

tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Nhờ đó, sự nghiệp cách mạng của nhân 

dân Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ to lớn từ các nước XHCN và các lực 

lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới, tạo nên hậu phương quốc tế vững chắc 

để đưa cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đi đến thắng 

lợi hoàn toàn. Quá trình Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và 

CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 đã góp phần quan trọng vào những 

thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm 

quý báu về kết hợp giữa ĐLDT và CNXH, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

Sau khi đất nước thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân 

Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH. Năm 1986, tại Đại 

hội VI của Đảng - Đại hội đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng 

Việt Nam với việc đề ra đường lối đổi mới toàn diện, Đảng tiếp tục khẳng định 

giữ vững ngọn cờ ĐLDT và CNXH. Tại Đại hội XIV, tổng kết 40 năm tiến 

hành công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đúc rút bài học kinh 

nghiệm đầu tiên: “kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH; kiên 
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định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Đảng” [42, tr.236]. 

Tiếp tục thực hiện mục tiêu Hồ Chí Minh lựa chọn, đất nước Việt Nam 

đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, “đã làm thay đổi căn bản, 

toàn diện cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước” [42, tr.205] và 

trên thực tế, “xét trên nhiều phương diện, người dân Việt Nam ngày nay đang có 

các điều kiện sống tốt hơn so với bất cứ thời kỳ nào trước đây” [170, tr.33].  

Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện mục tiêu cách mạng Việt Nam trong thời 

gian vừa qua bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn hạn chế, bất cập. Đó 

là “Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa” còn hiện tồn; việc thực hiện mục 

tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” còn chậm; các thế 

lực thù địch tiếp tục tăng cường các phương thức, thủ đoạn để chống phá cách 

mạng Việt Nam, trong đó viết các tin, bài, video có nội dung phủ định, xuyên 

tạc về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về con đường 

đi lên CNXH ở Việt Nam, về việc thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH… Để 

góp phần khắc phục những hạn chế và giải đáp những vấn đề thực tiễn đang 

đặt ra, việc nghiên cứu tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, trong đó có nghiên cứu những hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu 

ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 của Hồ Chí Minh cần tiếp 

tục được tăng cường. Thông qua việc phân tích tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp, 

nhất là quá trình Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH sẽ 

làm sáng tỏ thêm giá trị khoa học của tư tưởng và cống hiến của Hồ Chí Minh 

đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời, những kết quả nghiên cứu, góp phần 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch trong tình hình mới. 

Đặc biệt, nghiên cứu những hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong thực 

hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 còn có ý nghĩa 
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quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Tư duy chiến lược, phương pháp lãnh đạo 

và cách thức giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của Người để lại vẫn còn 

nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh 

mới, đặc biệt là trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế. “Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ 

vững tư tưởng Hồ Chí Minh. Càng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, chúng 

ta càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà Người để lại” 

[84]. Do đó, đề tài không chỉ giúp làm sáng tỏ một giai đoạn quan trọng trong 

lịch sử cách mạng Việt Nam, mà còn góp phần khẳng định giá trị bền vững của 

tư tưởng Hồ Chí Minh và cống hiến vĩ đại của Người đối với sự phát triển của 

đất nước hiện nay.  

Xuất phát từ tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng của những vấn đề nêu 

trên, Nghiên cứu sinh chọn vấn đề: “Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện mục tiêu 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969” làm đề 

tài luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Làm rõ sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu ĐLDT 

và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969, từ đó luận giải giá trị của sự lãnh 

đạo đó trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. 

- Làm rõ bối cảnh lịch sử và vai trò của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo 

hoạch định đường lối thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai 

đoạn 1954-1969. 

- Làm rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo tổ chức thực hiện mục 

tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. 
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- Phân tích các giá trị lý luận và thực tiễn sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh 

trong thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Vai trò Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu 

ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung: luận án tập trung nghiên cứu tư duy chiến lược và 

thực tiễn lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH 

ở Việt Nam. Luận án không đi sâu nghiên cứu vai trò lãnh đạo của Đảng nói 

chung mà tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong thực hiện 

mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. Vai trò lãnh đạo 

của Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai 

đoạn này rất phong phú, đa dạng. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, Luận 

án tập trung luận giải thông qua vai trò hoạch định đường lối và tổ chức thực hiện 

đường lối trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, đến 

văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trên cơ sở đó, luận án làm rõ giá trị sự 

lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam 

giai đoạn 1954-1969. 

- Phạm vi thời gian: luận án tập trung nghiên cứu sự lãnh đạo của Hồ Chí 

Minh trong thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam từ năm 1954 đến 

năm 1969, tức là từ khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết đến khi Người qua đời. 

- Phạm vi không gian: ở Việt Nam.  

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về 

vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử; lý luận của chủ nghĩa 

Mác-Lênin và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH. 
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4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tác 

giả kết hợp các phương pháp nghiên cứu, như: phương pháp lịch sử - lôgíc trong 

trình bày, đánh giá, phân tích khách quan các sự kiện, hoạt động của Hồ Chí 

Minh để làm rõ vai trò lãnh đạo của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; 

phương pháp so sánh - đối chiếu để làm rõ vai trò và giá trị sự lãnh đạo của Hồ 

Chí Minh trong thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-

1969; đồng thời, sử dụng một số phương pháp cụ thể khác như phương pháp 

phân tích - tổng hợp, phương pháp quy nạp - diễn dịch, phương pháp tổng kết 

thực tiễn, phương pháp nghiên cứu văn bản… 

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận 

án sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp quy nạp - diễn 

dịch, phương pháp lịch sử - lôgíc, phương pháp so sánh - đối chiếu, phương 

pháp tổng kết thực tiễn, phương pháp nghiên cứu văn bản ở chương 1, 2, 3 

nhằm (1) Làm rõ những kết quả các công trình nghiên cứu đã đạt được và những 

khoảng trống, từ đó đặt ra nhiệm vụ đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu ở 

chương 1; (2) Phân tích, đánh giá, làm rõ bối cảnh lịch sử và vai trò lãnh đạo 

của Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối thực hiện mục tiêu ĐLDT và 

CNXH ở chương 2; (3) Phân tích, đánh giá và làm rõ những hoạt động lãnh đạo 

tổ chức thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam của Hồ Chí Minh giai 

đoạn 1954-1969 ở chương 3. 

Ở chương 4, bên cạnh các phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp 

quy nạp - diễn dịch, phương pháp lịch sử - lôgíc, phương pháp nghiên cứu văn 

bản, phương pháp tổng kết thực tiễn, tác giả sử dụng kết hợp với các phương 

pháp so sánh - đối chiếu để làm rõ giá trị sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong thực 

hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. 

5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án 
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- Luận án góp phần làm rõ bối cảnh lịch sử và sự lãnh đạo của Hồ Chí 

Minh trong hoạch định đường lối thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt 

Nam giai đoạn 1954-1969. 

- Luận án bổ sung luận giải sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong tổ chức 

thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. 

- Luận án làm rõ hơn giá trị lý luận và thực tiễn sự lãnh đạo của Hồ 

Chí Minh trong thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 

1954-1969. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

- Luận án góp phần làm rõ sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong thực hiện 

mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. 

- Trên cơ sở phân tích những hoạt động, cống hiến của Hồ Chí Minh trong 

lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969, 

luận án làm rõ giá trị lý luận của những hoạt động, cống hiến đó đối với cách 

mạng Việt Nam. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị 

cho việc tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Đề tài có thể được sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành 

Hồ Chí Minh học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tài liệu tham khảo trong 

công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch trong tình hình mới. 

7. Kết cấu của luận án 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục các công trình nghiên cứu của 

tác giả đã công bố liên quan đến luận án, Danh mục tài liệu tham khảo, luận án 

gồm có 4 chương, 8 tiết.  
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 Chương 1 

 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

  
 1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1.1. Những nghiên cứu liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về thực 

hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Cuốn sách của tác giả Phạm Văn Đồng: Những nhận thức cơ bản về tư 

tưởng Hồ Chí Minh (1998) [48] khẳng định ĐLDT và CNXH hoặc ĐLDT gắn 

liền với CNXH là quan điểm cơ bản nhất, là cốt lõi, là nguồn gốc, là hạt nhân 

chi phối hệ tư tưởng cũng như sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Phân tích 

mối quan hệ giữa ĐLDT và CNXH, tác giả cho rằng, trong tư tưởng và hoạt 

động lãnh đạo của Hồ Chí Minh, ĐLDT và CNXH là hai bộ phận gắn bó mật 

thiết hữu cơ với nhau như hình với bóng, cái trước đòi hỏi cái sau, cái sau đáp 

ứng cái trước, khác nào như hai bộ phận của một cơ thể, tác động qua lại một 

cách hài hòa, cùng nhau phát triển và lớn lên. Song, tùy từng thời điểm cụ thể 

hai nội dung này có sự thay đổi và đảo lộn vị trí phù hợp, trong cách mạng từ 

DTDCND tiến lên CNXH, thì chặng đầu tập trung vào ĐLDT, chặng sau tập 

trung vào CNXH.  

Tác giả Nguyễn Duy Quý trong sách Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

(2003) [149] đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam. ĐLDT là cái đích trực tiếp của 

mọi công cuộc GPDT, sau khi giành được ĐLDT lựa chọn duy nhất đúng đắn 

các quốc gia dân tộc trong thời đại ngày nay đó là CNXH. Từ cơ sở lý luận của 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tác giả khẳng định nguyên nhân sâu xa vì sao sau khi 

giành được ĐLDT, Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng tiến lên xây dựng CNXH. 

Theo tác giả, các xã hội dựa trên sự duy trì tình trạng áp bức, bóc lột do chế độ 

chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và do những mâu thuẫn đối kháng về giai 
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cấp, không thể giải quyết triệt để vấn đề ĐLDT. Còn trong chế độ XHCN, bản 

chất của CNXH là thực hiện triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải 

phóng xã hội, giải phóng con người. CNXH sẽ xóa bỏ căn nguyên kinh tế sâu xa 

của tình trạng người bóc lột người do chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản 

xuất sinh ra. Nhờ đó, nó xóa bỏ cơ sở kinh tế sinh ra ách áp bức con người về 

chính trị và sự nô dịch con người về tinh thần, ý thức và tư tưởng. Và, chỉ có 

đứng trên lập trường giai cấp vô sản và cách mạng vô sản mới có thể giải quyết 

đúng đắn vấn đề ĐLDT. 

Sách Hồ Chí Minh và minh triết Hồ Chí Minh (2008) [134] của tác giả 

Bùi Đình Phong cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện mục tiêu ĐLDT 

và CNXH thực chất là giải quyết mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục 

tiêu lâu dài. Trong đó, ĐLDT là tiền đề, điều kiện đi tới hạnh phúc tự do; CNXH 

củng cố vững chắc ĐLDT, tạo bước phát triển mới về chất trong tiến trình cách 

mạng Việt Nam, trong mối quan hệ với ĐLDT, CNXH mang lại hạnh phúc tự 

do là mục tiêu chiến lược, song không phải thực hiện xong nhiệm vụ ĐLDT rồi 

mới bắt tay làm nhiệm vụ cách mạng XHCN. Trong thực tế, mỗi bước thực hiện 

nhiệm vụ giành ĐLDT vừa luôn hướng tới hạnh phúc tự do, vừa tạo tiền đề cho 

tự do hạnh phúc. Mục tiêu trước mắt luôn luôn được dẫn dắt bởi mục tiêu lâu 

dài. Nhiệm vụ lâu dài nhưng lại luôn có mặt trong nhiệm vụ trước mắt. Theo tác 

giả, thời kỳ 1954-1969 là giai đoạn biểu hiện rõ nét nhất ĐLDT là tiền đề của 

hạnh phúc tự do vừa hướng tới hạnh phúc tự do. Điều kiện của ĐLDT để đi tới 

hạnh phúc tự do theo quan điểm Hồ Chí Minh đó phải là một nền độc lập hoàn 

toàn. Đồng thời, theo tác giả, trong thời kỳ này, những đặc trưng của CNXH 

cũng dần dần được hiện thực hóa từ phạm vi hẹp đến rộng, từ nhận thức đến 

hành động, tạo ra một bước phát triển mới về chất mà xưa nay chưa từng có trong 

lịch sử dân tộc. 

Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương - Học 

viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Bộ Văn hóa, Thể thao và 
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Du lịch trong công trình: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình cứu nước (2011) 

[156] chỉ rõ, thực hiện ĐLDT và CNXH ở Việt Nam thực chất là giải quyết vấn 

đề dân tộc và vấn đề giai cấp, là chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc 

tế trong sáng. Từ dân tộc phong kiến, dân tộc nô lệ trở thành dân tộc XHCN. 

Theo các tác giả, ĐLDT và CNXH là sinh mệnh chính trị của Đảng. ĐLDT và 

CNXH ở Việt Nam mất thì sinh mệnh chính trị của Đảng mất. Từ thực tiễn cách 

mạng Việt Nam, nhờ ĐLDT và CNXH Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm 

lược và trên thế giới, lịch sử thế giới chỉ ra rằng: Liên Xô chiến thắng phát xít 

Đức và phát xít Nhật là nhờ sức mạnh của chế độ XHCN Xô viết, do Đảng Cộng 

sản Liên Xô lãnh đạo. Vì vậy, từ bỏ CNXH, để CNXH thất bại là tự diệt mình, 

phản lại dân tộc, phản lại Hồ Chí Minh. Một số nước để cho CNXH thất bại trên 

Tổ quốc mình, trong khi có đầy đủ lực lượng chính trị và quân sự hùng hậu với 

hàng triệu đảng viên là do dao động về CNXH. 

Bài viết của tác giả Vũ Văn Hiền: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 

xã hội, niềm tin sắt son của dân tộc Việt Nam (2013) [70] làm rõ tính tất yếu thực 

hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam, bởi vì việc giải quyết vấn đề ĐLDT 

theo ý thức hệ phong kiến và tư sản, trong khuôn khổ của chế độ phong kiến và 

chế độ tư bản chủ nghĩa (TBCN) không tránh khỏi những mâu thuẫn và những 

hạn chế bắt nguồn từ bản chất kinh tế và chính trị của các chế độ ấy. Vượt qua 

những mâu thuẫn và những hạn chế trong công việc giải quyết vấn đề độc lập 

theo lập trường phong kiến và tư sản chỉ có thể là con đường gắn liền ĐLDT với 

CNXH. Theo tác giả, lựa chọn mục tiêu thực hiện ĐLDT và CNXH ở Việt Nam 

của Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Dù thời cuộc biến đổi xoay 

vần ra sao, dù phải đối mặt với xu thế toàn cầu hóa, với tất cả mặt tích cực và 

tiêu cực, bất trắc; dù cho ai đó bị lóa mắt bởi những bộ áo cánh sặc sỡ của chủ 

nghĩa tư bản (CNTB) thì hệ giá trị ĐLDT và CNXH, trong ý thức và trong hành 

động vẫn là mục tiêu, lý tưởng, là quốc bảo phù hợp xu thế thời đại. 
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Cuốn sách của tác giả Nguyễn Đức Bình: Về cách mạng Việt Nam trong 

thời đại ngày nay (2016) [6] khẳng định, đối với Hồ Chí Minh, từ lúc ra đi tìm 

đường cứu nước cho đến khi Người viết những lời căn dặn cuối cùng cho toàn 

Đảng và toàn dân, độc lập, tự do cho dân tộc bao giờ cũng chiếm vị trí hàng đầu. 

Bằng kinh nghiệm máu thịt của mình, bằng trực giác và trái tim, bằng tri thức 

uyên bác, bằng phương pháp khoa học biện chứng mác xít, Hồ Chí Minh hiểu 

hơn ai hết rằng, không có ĐLDT sẽ không có gì hết, không thể giải phóng giai 

cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, không thể có CNXH, không thể có 

quan hệ bình đẳng, hợp tác, hữu nghị thật sự giữa các dân tộc. ĐLDT phải là tiền 

đề và điều kiện tiên quyết để tiến lên một xã hội công bằng, văn minh do nhân 

dân làm chủ. Theo tác giả, đối với Hồ Chí Minh, xây dựng CNXH phải xuất 

phát từ những điều kiện cụ thể của đất nước, từ lịch sử dân tộc, từ con người 

Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH, Hồ Chí Minh đã chỉ ra đặc 

trưng bản chất nhất của CNXH - đó là một xã hội không có chế độ người bốc 

lột người, một xã hội bình đẳng, nghĩa là ai cũng phải lao động và có quyền lao 

động, ai làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít, không làm không 

hưởng; chỉ ra bước đi, biện pháp xây dựng CNXH là dần dần từng bước thực 

hiện cho được những mục tiêu thật “bình thường”, thật “đơn giản”, không cao 

xa, to tát, rất thiết thực, nhưng hết sức vĩ đại. Theo tác giả, những luận điểm 

của Hồ Chí Minh về CNXH và xây dựng CNXH tiếp tục soi sáng sự nghiệp đổi 

mới của Đảng và nhân dân 

Tác giả Nguyễn Tùng Lâm trong công trình nghiên cứu: Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp với sự 

nghiệp đối mới ở Việt Nam hiện nay (2017) [85] cho rằng Hồ Chí Minh đã giải 

quyết thành công mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong việc 

xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam là ĐLDT gắn liền với CNXH, GPDT 

gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Hay có thể nói một 

cách khác mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH, chính là biểu hiện giải quyết 
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đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trên lập trường của 

giai cấp công nhân. Việc giải quyết một cách nhuần nhuyễn mối quan hệ giữa 

vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong việc xác định con đường, mục tiêu của 

cách mạng Việt Nam, có thể nói đây là một sáng tạo to lớn về lý luận của Hồ Chí 

Minh, là một biểu hiện của một tư duy biện chứng sắc sảo được hình thành trên 

cơ sở nhận thức đúng đắn về quá trình vận động của hiện thực lịch sử, là một 

đóng góp to lớn vào học thuyết Mác-Lênin về đường lối cách mạng ở các nước 

thuộc địa. 

Cuốn sách của tác giả Mạch Quang Thắng: Góp phần tìm hiểu tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017) [160]. Trên cơ sở nghiên cứu lịch sử 

Việt Nam từ thế kỷ XVI trở đi, tác giả cho rằng, đối với các nước thuộc địa và 

phụ thuộc, ở đâu đó có thể không đi theo con đường ĐLDT gắn liền với CNXH, 

nhưng riêng đối với Việt Nam thì con đường này là duy nhất đúng. Chính lịch 

sử phát triển của dân tộc Việt Nam đã sàng lọc một cách tự nhiên ở cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX. Theo tác giả, Hồ Chí Minh đã tìm ra hướng phát triển của 

dân tộc: Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới GPDT một cách triệt để nhất. Chính vì 

thế, GPDT chỉ có thể gắn liền với CNXH mới mở ra một thời đại mới trong lịch 

sử dân tộc Việt Nam, đồng thời, chỉ có chủ nghĩa cộng sản, giai đoạn đầu là 

CNXH, mới làm cho GPDT được củng cố vững chắc và đạt được mục tiêu tối 

cao là giải phóng con người. Từ đó, tác giả khẳng định, thực hiện mục tiêu ĐLDT 

và CNXH là con đường phát triển của dân tộc Việt Nam đã và đang đi. Không 

thể khác, vì nó là con đường duy nhất đúng. 

Bài viết của tác giả Nguyễn Xuân Thắng: Kiên định mục tiêu độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay (2022) [4] khẳng định việc thực 

hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH của Hồ Chí Minh là sự tiếp nối khát vọng ĐLDT 

của dân tộc Việt Nam từ thuở hồng hoang dựng nước và suốt chiều dài lịch sử 

hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm, từ truyền thuyết Thánh Gióng đến việc 

xây dựng thành Cổ Loa, từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu cho đến 
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các cuộc khởi nghĩa của Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, v.v.. và đến Chủ 

tịch Hồ Chí Minh khát vọng ĐLDT được gắn với CNXH, là làm sao cho nước 

được độc lập, dân được tự do, ấm no, hạnh phúc. 

Tác giả Đặng Công Thành trong công trình luận án tiến sĩ: Vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện 

nay (2023) [152]. Tác giả cho rằng, ĐLDT và CNXH trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh đó là hai giai đoạn kế tiếp nhau của một quá trình cách mạng, nhưng 

không phải tách rời nhau, mà giai đoạn trước là sự chuẩn bị tiền đề cho giai 

đoạn sau, và giai đoạn sau là sự kế tục và hoàn thiện các mục tiêu của giai 

đoạn trước. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, ĐLDT và CNXH đều được thực hiện 

xoay quanh một cái trục có tính quy luật: cứu nước và dựng nước gắn bó chặt 

chẽ không tách rời. Tác giả nhấn mạnh, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sức 

mạnh của yếu tố dân tộc không chỉ là sức mạnh truyền thống vốn có mà đã 

được phát triển, nâng lên một trình độ mới, nhờ biết kết hợp với lý tưởng 

XHCN. Thực tế đã chứng minh, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập cho đất nước, lý tưởng XHCN đã góp phần 

nhân lên sức mạnh tinh thần của dân tộc, giúp nhân dân Việt Nam vượt qua 

bao gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. 

Tác giả Lại Quốc Khánh trong công trình nghiên cứu: Triết lý chính trị 

Hồ Chí Minh (2024) [76] cho rằng, giải phóng - giải phóng dân tộc, giải phóng 

đồng bào, giải phóng người cùng khổ, giải phóng nhân loại mục tiêu chi phối 

suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng sự nghiệp cách mạng để thực 

hiện mục tiêu giải phóng ấy lại phải đương đầu với những thách thức vô cùng 

to lớn, khó khăn: Phải đương đầu với những lực lượng ngoại xâm hùng mạnh 

bậc nhất thế giới; phải tiến hành một “cuộc chiến đấu khổng lồ” để xóa bỏ 

những cái cũ kỹ, lạc hậu, để tạo dựng những cái mới mẻ, tốt tươi trong công 

cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới,v.v.. Để giành chiến thắng trong 

những cuộc đương đầu ấy, chủ thể hành động Hồ Chí Minh, Đảng, nhân dân 
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Việt Nam - không thể không đứng ở đỉnh cao của trí tuệ - trí tuệ đã nhận thức 

được, đã suy ngẫm một cách sâu sắc về bản chất quy luật của xã hội, về bản 

chất con người, về lẽ ở đời và làm người - tức là trí tuệ ở tầm triết học để tìm 

ra những giá trị cốt lõi cho cách mạng Việt Nam đó là độc lập, tự do, hòa bình, 

thống nhất, dân giàu, nước mạnh. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã luận giải tư tưởng Hồ Chí 

Minh về thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH. Nội dung nổi bật trong các công 

trình nghiên cứu nhóm này là các nhà khoa học đều thống nhất cho rằng, thực 

hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi, xuyên 

suốt trong tư tưởng và hoạt động của Hồ Chí Minh. Qua phân tích cơ sở lý luận 

và thực tiễn cách mạng Việt Nam, các tác giả khẳng định tính đúng đắn về sự 

lựa chọn và lãnh đạo thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam của Hồ Chí Minh. Đồng thời, các công trình nghiên cứu đã luận giải 

các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu tạo cơ sở lý luận quan 

trọng trên cơ sở đó luận án làm rõ những hoạt động lãnh đạo và vai trò lãnh đạo 

của Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. 

1.1.2. Những nghiên cứu liên quan đến sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh 

nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

giai đoạn 1954-1969 

1.1.2.1. Những nghiên cứu liên quan đến bối cảnh lịch sử và vai trò của 

Hồ Chí Minh trong lãnh đạo hoạch định đường lối và tổ chức thực hiện mục 

tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 

Các tác giả Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh trong sách Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (2000) [163] 

đã phân tích bối cảnh tình hình Việt Nam sau tháng 7-1954 và tác động của bối 

cảnh tình hình đến chủ trương thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng của 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam. Theo các tác giả, chủ trương 

này thể hiện sự sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn lúc đó và 

góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trên nhiều lĩnh vực. Để thực hiện mục 

tiêu ĐLDT và CNXH, Hồ Chí Minh đã xây dựng và thực hiện một chương trình 

xây dựng CNXH trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, con người 

và đời sống tinh thần. Chính việc không ngừng củng cố các nhân tố XHCN, giải 

quyết các nhu cầu bức bách của quần chúng lao động đã có tác dụng làm gia tăng 

nhanh chóng nguồn lực sức mạnh dân tộc trong cuộc chiến tranh nhân dân, giành 

lại độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc và sau này là công cuộc bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Sách Hồ Chí Minh - Chiến sĩ cách mạng quốc tế (2001) [96] của các 

tác giả Phan Ngọc Liên - Trịnh Vương Hồng đã phân tích bối cảnh quốc tế tác 

động đến hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam 

giai đoạn 1954-1969 của Hồ Chí Minh. Theo các tác giả, trong bối cảnh quốc 

tế giai đoạn 1954-1969 hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và 

CNXH ở Việt Nam nói chung và hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh tập 

trung vào các công việc chủ yếu: đấu tranh chống âm mưu xâm lược của đế 

quốc Mỹ và tay sai, vạch trần, tố cáo trước thế giới tội ác của chúng đối với 

nhân miền Nam Việt Nam và dùng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc; 

đồng thời nêu cao chính nghĩa cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì hòa 

bình, độc lập và thống nhất Tổ quốc; ủng hộ những cuộc đấu tranh GPDT, 

cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa bình thế 

giới, tiến bộ xã hội; thiết lập quan hệ ngoại giao, hữu nghị với các nước trên 

cơ sở tôn trọng chủ quyền, ĐLDT; tiếp tục góp phần đoàn kết, củng cố phong 

trào cộng sản và công nhân quốc tế.  

Tác giả Trần Minh Trưởng trong sách Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh từ năm 1954 đến 1969 (2005) [172] làm rõ bối cảnh lịch sử trong 

nước và quốc tế tác động đến hoạt động Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện mục 
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tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 trên lĩnh vực ngoại giao. 

Theo tác giả, đặc điểm nổi bật của tình hình trong nước thời kỳ này đó là thắng 

lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, Hiệp định Giơnevơ được ký kết mở đường 

cho cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, đế quốc 

Mỹ với âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu 

mới, làm căn cứ quân sự ở Đông Nam Á đã nhanh chóng hất cẳng Pháp, lập ra 

chính quyền tay sai của Mỹ. Về bối cảnh quốc tế, điểm nổi bật trong giai đoạn 

này đó là bắt đầu xuất hiện những bất đồng, mâu thuẫn giữa các nước XHCN 

với nhau, trước tiên là mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc. Trong bối cảnh 

đó, Hồ Chí Minh tích cực các hoạt động ngoại giao nhằm từng bước kiến tạo và 

mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường “thế và lực” của nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Sự chỉ đạo 

về đường lối và những hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh trở thành một trong 

những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Tác giả Nguyễn Đức Đạt trong công trình nghiên cứu: Tư tưởng biện 

chứng Hồ Chí Minh (2007) [43] nhấn mạnh, cách mạng dân tộc dân chủ và 

cách mạng XHCN về lý thuyết là hai cuộc cách mạng khác nhau, nhưng thực 

tiễn cho thấy rằng cách mạng Việt Nam chỉ có một mục đích duy nhất là độc 

lập cho dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Tuy nhiên, nếu làm cách mạng dân tộc dân chủ để đi vào CNXH thì cách mạng 

dân tộc dân chủ đó phải là cách mạng dân tộc dân chủ kiểu mới, có định hướng 

CNXH, và trong cách mạng XHCN phải tính đến đặc thù của một xã hội nông 

nghiệp nghèo nàn lạc hậu. Theo tác giả, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 

Hồ Chí Minh luôn chú ý điều này. Chính việc tính đến yếu tố đặc thù và luôn 

gắn với từng bối cảnh lịch sử cụ thể của dân tộc nhưng không rời bỏ vấn đề có 

tính nguyên tắc đó là nắm vững quy luật phát triển thời đại, Hồ Chí Minh cùng 

Đảng đã đúng trong xây dựng chiến lược và sách lược cho cách mạng Việt 

Nam. 
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Tác giả Hà Huy Thông trong sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật 

đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (2008) [161] làm rõ những 

hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH của Hồ Chí Minh 

trong bối cảnh đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Các 

hoạt động Hồ Chí Minh đã thực hiện đó là: dự báo sớm khả năng gây ra chiến 

tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; dự báo chính xác về tính chất, quy mô, hậu 

quả và kết cục chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; xây dựng nhân tố chính 

trị tinh thần (ý chí quyết đánh quyết thắng giặc Mỹ xâm lược; xây dựng, 

củng cố niềm tin chiến thắng; động viên tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan 

cường); tổ chức, động viên tiến hành tốt công tác phòng không nhân dân; tổ 

chức tốt sơ tán phòng tránh hỏa lực địch; phát huy sức mạnh tổng hợp (kết 

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp đánh địch trên các mặt 

quân sự, chính trị và ngoại giao; kết hợp chiến đấu với sản xuất); phát huy 

nghệ thuật chiến tranh nhân dân, đánh thắng từng bước, tiến tới đánh thắng 

hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (đánh địch bằng kết 

hợp sức mạnh của lực - thế - thời - mưu, bằng mọi hình thức và quy mô tác 

chiến; đánh địch bằng mọi lực lượng, mọi loại vũ khí). 

Tác giả Song Thành trong cuốn sách Hồ Chí Minh tiểu sử (2010) [154] 

làm rõ những hoạt động của Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954-1964 và giai 

đoạn 1965-1968. Trong giai đoạn 1954-1964, hoạt động lãnh đạo của Người chủ 

yếu tập trung vào việc củng cố, cải tạo XHCN ở miền Bắc; Giương cao ngọn cờ 

hòa bình và thống nhất Tổ quốc; Mở rộng hoạt động quốc tế; Phát triển văn hóa, 

bồi dưỡng con người mới XHCN; Chỉ đạo chuyển hướng cuộc đấu tranh yêu 

nước của đồng bào miền Nam; Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ III của Đảng. Trong giai đoạn 1965-1968, khi đế quốc Mỹ mở 

rộng chiến tranh ra miền Bắc, Hồ Chí Minh lãnh đạo chuyển hướng xây dựng 

CNXH ở miền Bắc, vừa sản xuất, vừa chiến đấu đánh thắng chiến tranh phá hoại; 

Lãnh đạo, động viên quân dân ở miền Nam đánh bại các cuộc phản công chiến 
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lược của Mỹ; Đẩy mạnh tiến công ngoại giao, vạch trần những thủ đoạn lừa bịp 

của Mỹ trước dư luận thế giới, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè khắp năm 

châu; Chăm lo xây dựng Đảng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Bên 

cạnh đó, tác giả chỉ ra những hoạt động trong năm cuối cùng cuộc đời của Người, 

trong đó, Người vẫn ngày đêm theo dõi tình hình miền Nam; nhắc nhở trồng cây 

- trồng người và trong thời gian này, Người giành thời gian để hoàn thành bản 

Di chúc lịch sử. 

Tác giả Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong trong công trình nghiên cứu: Hồ 

Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (2010) 

[67], đã làm rõ quá trình Hồ Chí Minh tổ chức và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng 

CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 trên cương vị là Chủ tịch Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng và Chủ tịch nước. Xuất phát từ bối cảnh đặc thù của đất 

nước và những nỗ lực trong tư duy sáng tạo của Hồ Chí Minh, tác giả đã phân 

thời kỳ này thành nhiều giai đoạn với những nội dung thực hiện cụ thể. (1) Giai 

đoạn 1954 - 1957, cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng, nhận thức tình 

hình, xác định nhiệm vụ, chuẩn bị tinh thần và lực lượng cho thời kỳ mới. Ở giai 

đoạn này, Hồ Chí Minh quan tâm giáo dục phương pháp luận nhận thức tình hình 

và rèn luyện, định hướng tư duy chiến lược cho cán bộ, đảng viên; xác định 

nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam; động viên và chuẩn bị lực lượng. 

(2) Giai đoạn 1958-1960, Hồ Chí Minh lãnh đạo, tổ chức quá trình cải tạo XHCN 

và xây dựng CNXH, trong đó xác định đặc điểm con đường đi lên CNXH ở miền 

Bắc; xác định nhiệm vụ của kế hoạch 3 năm đó là đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ 

nghĩa; tiến hành phong trào hợp tác hóa; cải tạo XHCN với công thương nghiệp; 

xây dựng quan hệ sản xuất mới XHCN. (3) Giai đoạn 1960 - 1964, Hồ Chí Minh 

lãnh đạo và tổ chức miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Theo tác 

giả, đây cũng là giai đoạn tư duy lý luận của Hồ Chí Minh có nhiều phát triển, 

trong đó nhận thức CNXH, về con đường, biện pháp xây dựng CNXH và đường 

lối cách mạng XHCN ngày càng rõ nét hơn. (4) Giai đoạn 1965 - 1969, Hồ Chí 
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Minh lãnh đạo và tổ chức chuyển hướng xây dựng CNXH ở miền Bắc “vừa sản 

xuất, vừa chiến đấu”. 

Tác giả Trần Đình Dương trong công trình nghiên cứu: Độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội mục tiêu chiến lược và con đường tiếp cận (2011) [18], đã 

làm rõ những “Chông gai” trên con đường Việt Nam đi tới “Hòa bình, thống 

nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” (1954-1975). Những khó khăn đó theo 

tác giả đã cản trở rất lớn đối với miền Bắc khi lịch sử giao phó vai trò “hậu 

phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam”. Trong những năm đầu của con 

đường “tiến tới hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, Đảng 

cũng đã phạm sai lầm to lớn trong cải cách ruộng đất và trong cải tạo các thành 

phần kinh tế theo CNXH. Ở miền Nam, Mỹ và các thế lực phản động thực hiện 

một cuộc chiến tranh đơn phương, đàn áp, khủng bố đồng bào miền Nam, xóa 

bỏ khát vọng hòa bình, thống nhất, độc lập của họ. Từ năm 1954-1969, đế quốc 

Mỹ và các tập đoàn tay sai thân Mỹ không chỉ phá hoại Hiệp định Giơnevơ về 

vấn đề Việt Nam mà còn liên tiếp gây tội ác khủng khiếp đối với nhân dân trên 

cả hai miền Nam - Bắc Việt Nam. Mặc dù có nhiều “chông gai”, song theo tác 

giả, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên định thực hiện 

mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam, cách mạng Việt Nam từng bước vượt 

qua để đạt được mục tiêu chiến lược. 

Tác giả Lê Hữu Nghĩa trong công trình nghiên cứu: Những bài học kinh 

nghiệm của cách mạng Việt Nam (2013) [128] cho rằng, Hồ Chí Minh và Đảng 

Cộng sản Việt Nam lựa chọn con đường kết hợp ĐLDT với CNXH ở Việt Nam 

như một tất yếu khách quan, vừa phù hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin, với mục 

tiêu lớn của thời đại, vừa phù hợp với ý nguyện của nhân dân; được gắn với 

đặc điểm tình hình của mỗi giai đoạn khác nhau của cách mạng Việt Nam từ 

khi Đảng vừa mới ra đời cho đến hiện nay. Trong đó, giai đoạn 1954-1975 

ĐLDT kết hợp với CNXH không còn đơn thuần là mục tiêu lý tưởng như thời 

kỳ 1930-1945, cũng không giống như thời kỳ 1945-1954, mà CNXH đã trở 



 20 

thành khẩu hiệu hành động và biến thành thực tế trên miền Bắc Việt Nam. Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương tiến hành đồng thời hai chiến lược cách 

mạng, hai chiến lược này có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động lẫn nhau. Nhờ 

đó, trong 10 năm (1954-1969) miền Bắc đã tiến những bước chưa từng thấy 

trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới. Năm 1965, 

đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và 

hải quân. Miền Bắc vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến. Nhân dân miền Bắc 

dốc hết sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng miền Nam vì miền Nam 

không được giải phóng thì những thành tựu được xây dựng ở miền Bắc cũng 

không bảo vệ được. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước đã giành thắng lợi. 

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch: Những hoạt động 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969, tập 1 (giai đoạn 1954-1958) 

[77]; tập 2 (giai đoạn 1959-1964) [78]; tập 3 (giai đoạn 1965-1969) (2020) [79]. 

Theo các tác giả, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là giai 

đoạn từ tháng 12-1954 đến tháng 9-1969 Hồ Chí Minh có những hoạt động đối 

nội và đối ngoại vô cùng phong phú và đa dạng. Trên cương vị là Chủ tịch Đảng, 

Chủ tịch nước, Người đã lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi 

phục và phát triển kinh tế, văn hóa, đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ cách mạng 

ở hai miền: xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, 

thống nhất Tổ quốc; mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết quốc tế… 

Tác giả Đào Đình Tuấn trong công trình nghiên cứu luận án tiến sĩ: Nghệ 

thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh - Nội dung và giá trị (2022) [165] đã làm rõ các 

biện pháp Hồ Chí Minh thực hiện nhằm xây dựng lực lượng để đấu tranh thống 

nhất đất nước. Trong đó, để tập hợp các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và mọi 

người Việt Nam yêu nước, cùng nhau chống Mỹ cứu nước Hồ Chí Minh và 

Đảng đã chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
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(12-1960). Sau này thêm Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình 

Việt Nam (20-4-1968) với mục đích gắn kết phong trào đấu tranh yêu nước của 

giới sinh viên, học sinh, trí thức, đồng bào tôn giáo, công thương gia, nhân sĩ dân 

chủ tại các thành thị miền Nam. Qua đó, từng bước tăng cường lực lượng của 

cách mạng và làm suy yếu lực lượng của kẻ địch, tạo cho chúng ta có nhiều 

phương án hơn để lựa chọn các giải pháp, cách thức tăng cường lực, thế trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Trong công trình nghiên cứu: Kiên định con đường đã chọn (2007) [56] 

của tác giả Mai Trung Hậu - Ngô Hoan đã làm rõ nét độc đáo, sáng tạo của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Đảng về lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách 

mạng nhằm hoàn thành mục tiêu chung là hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ 

và CNXH. Tác giả làm rõ âm mưu, thủ đoạn đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến 

tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam và phân tích vai trò của Đảng, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở 

Việt Nam, nhờ đó, “Người tí hon đánh thắng tên khổng lồ” - một câu chuyện 

thần kỳ trong thế kỷ XX. 

Qua khảo cứu các công trình nghiên cứu, có thể nhận thấy các tác giả đã 

đề cập bối cảnh lịch sử tác động đến Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện mục tiêu độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969, từ đó khẳng định 

vai trò, cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo xây dựng đường lối, tổ 

chức thực hiện đường lối nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam. Các nhà khoa học dẫn chứng các hoạt động của Hồ Chí Minh trong 

lãnh đạo thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn bộ tiểu mục 

này cung cấp cơ sở để luận án tiếp tục phân tích, làm rõ bối cảnh lịch sử và vai trò 

của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo hoạch định đường lối và tổ chức thực hiện mục tiêu 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969.  
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1.1.2.2. Những nghiên cứu liên quan đến giá trị sự lãnh đạo của Hồ Chí 

Minh nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

giai đoạn 1954-1969  

Sách Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam (2008) 

[51] do tác giả Võ Nguyên Giáp chủ biên khẳng định, ĐLDT và CNXH là nội 

dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Theo tác giả, ngày nay, tư 

tưởng Không có gì quý hơn độc lập, tự do vẫn giữ nguyên giá trị và sức sống. 

Tác giả Tô Huy Rứa trong bài viết Cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (2010) [57] chỉ ra các cống hiến 

lịch sử của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH, 

trong đó, giải quyết thành công mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp, giữa 

GPDT với giải phóng giai cấp trên lập trường giai cấp công nhân. Lãnh đạo nhân 

dân và dân tộc Việt Nam đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và mới, đưa dân 

tộc Việt Nam vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong của thế giới; đã xây dựng 

CNXH phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của đất nước. Đặc biệt, tác giả nhấn 

mạnh, Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH mở ra con 

đường phát triển tốt đẹp nhất cho dân tộc Việt Nam, đặt nền móng lý luận cho 

cách mạng Việt Nam trong thời đại mới và đã tìm thấy con đường phát triển 

đúng đắn, hợp lý, có triển vọng nhất, phù hợp với trào lưu tiến hóa chung của 

nhân loại và xu thế phát triển của thời đại. 

Tác giả Đinh Thế Huynh trong bài viết: Một vài suy nghĩ về những cống 

hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam (2010) [57] chỉ ra ba cống hiến của Hồ Chí Minh đối với sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam: ĐLDT và CNXH: (1) Xác định đường lối cách 

mạng GPDT đúng đắn và bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin; (2) Tổ chức 

thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng GPDT trong thực tiễn cách mạng Việt 

Nam; (3) Lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam. Theo tác 
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giả, với việc xác định thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng ở hai miền 

Nam Bắc có ý nghĩa sâu sắc về mặt lý luận. Đây là điều chưa có tiền lệ trong 

lịch sử đấu tranh của các dân tộc từ địa vị thuộc địa, nô lệ vươn lên độc lập tự 

do và CNXH. Đây cũng là sáng tạo lớn về mặt lý luận của Hồ Chí Minh và 

Đảng Cộng sản Việt Nam về cuộc cách mạng GPDT trước chủ nghĩa thực dân 

mới, giữa một thế giới phân cực đang có những biến đổi phức tạp. 

Tác giả Bùi Đình Phong trong sách Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (2010) [135] khi đánh giá cống hiến của 

Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp ĐLDT và CNXH, tác giả khẳng định, sự nghiệp 

của Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị đối với dân tộc Việt Nam mà còn có giá 

trị đối với nhân loại, nhất là đối với những nước đang phát triển, vốn là thuộc địa 

của thực dân, đế quốc. Đặc biệt, di sản Hồ Chí Minh về CNXH là ngọn cờ đoàn 

kết, tập hợp lực lượng của nhân loại tiến bộ cùng đấu tranh vì mục tiêu chung 

của thời đại; là giải pháp bảo vệ và củng cố vững chắc ĐLDT cho nhiều quốc 

gia trên thế giới; có giá trị to lớn trong việc nêu gương, định hướng cho nhiều 

quốc gia dân tộc lựa chọn con đường phát triển; mang giá trị nhân văn, tiến bộ 

và hòa bình, có tầm toàn nhân loại. 

Tác giả Nguyễn Đăng Thành trong công trình nghiên cứu Xây dựng chủ 

nghĩa xã hội Việt Nam - Lịch sử và kinh nghiệm (2011) [153] làm rõ sự lựa chọn 

con đường tiến lên CNXH ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; làm 

rõ quá trình chuẩn bị tiền đề tiến lên CNXH (1945-1954), quá trình xây dựng 

CNXH trong bối cảnh thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược (1954-1969), quá trình 

cả nước quá độ lên CNXH, từng bước tìm tòi con đường đổi mới (1975-1986), 

quá trình xây dựng CNXH trong thời kỳ đổi mới. Trên cơ sở đó, tác giả rút ra 5 

bài học có giá trị đối với công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay, trong 

đó có bài học về thực hiện mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH, phát huy cao độ 
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nội lực đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 

mạnh thời đại. 

Tác giả Phạm Xuân Hằng trong bài viết Kiên định mục tiêu độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay (2013) [70] khẳng định 

ĐLDT gắn liền với CNXH là chủ thuyết phát triển Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh dựa trên 2 luận cứ: Thứ nhất, 

trên nền tảng của tư tưởng ĐLDT và CNXH, các chủ trương, đường lối, quan 

điểm lớn của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

được hình thành. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước phải xuất phát từ chủ thuyết này, không được phép chệch ra ngoài quỹ 

đạo của chủ thuyết. Hay nói khác đi, ĐLDT và CNXH là yếu tố quy định, 

định hướng đường lối xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước. Thứ hai, đây 

là một tư tưởng, một chủ thuyết ngắn gọn mà sâu xa, nhất quán, xuyên suốt, 

dễ nhận thức, dễ định hướng hành động và hàm chứa cả một con đường đi của 

dân tộc. Con đường này, về bản chất, không thay đổi, chỉ luôn đổi mới cách 

đi cho phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn và đạt mục tiêu một cách nhanh 

hơn, bền vững hơn. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đó, 

việc giương cao hai ngọn cờ ĐLDT và CNXH, gắn liền ĐLDT với CNXH đã 

đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và trong giai đoạn hiện 

nay, dù đất nước đã có độc lập không bị sự xâm chiếm của các lực lượng ngoại 

bang, nhưng “độc lập dân tộc”, chủ quyền quốc gia vẫn luôn bị đe dọa bởi sự 

“nhòm ngó”, hoặc can thiệp bằng đủ loại phương thức mới tinh vi và không 

kém phần nguy hiểm đe dọa sự ổn định, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia dân 

tộc, nhất là thông qua các hình thức an ninh phi truyền thống do đó, kiên định 

mục tiêu ĐLDT và CNXH cũng vẫn là vấn đề cốt tử hàng đầu, là sự bảo đảm 

chắc chắn cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp phấn 

đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
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Tác giả Nguyễn Đức Bình trong sách Giương cao ngọn cờ cách mạng và 

sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh (2015) [5] làm rõ cống hiến mới, sáng tạo 

của Hồ Chí Minh về kết hợp nhuần nhuyễn ĐLDT với CNXH - hạt nhân cốt 

lõi trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện rõ năm 1966, lúc 

Mỹ ném bom Hà Nội, Hồ Chí Minh tuyên bố: Không có gì quý hơn độc lập, tự 

do. Hồ Chí Minh hiểu hơn ai hết rằng, không có ĐLDT thì sẽ không có gì hết. 

Trong giai đoạn hiện nay, những giá trị trong di sản Hồ Chí Minh về ĐLDT và 

CNXH vẫn còn vẹn nguyên giá trị, dù cho đến khi Người đi xa, sự nghiệp xây 

dựng CNXH chỉ mới bước đầu trên miền Bắc trong điều kiện cả nước phải lo 

đánh đế quốc Mỹ. 

Tác giả Trần Nhâm trong sách Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài 

(2015) [122] cho rằng, ĐLDT gắn liền CNXH - sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng 

Hồ Chí Minh và những hoạt động của Người trong lãnh đạo thực hiện mục 

ĐLDT và CNXH thể hiện sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-

Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trên cơ sở phương pháp biện chứng, 

Hồ Chí Minh và Đảng đã phân tích, xem xét một cách khách quan và kết hợp 

một cách đúng đắn việc giải quyết mâu thuẫn của mỗi miền nhằm phục vụ cho 

việc giải quyết mâu thuẫn chung của cả nước trong bối cảnh lịch sử khá phức 

tạp và trong một tình hình thế giới khá rối ren. Theo tác giả, nếu trong thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp, việc kết hợp đúng đắn nhiệm vụ dân tộc với nhiệm 

vụ dân chủ có tác dụng to lớn đến thắng lợi của cách mạng nước Việt Nam, 

thì trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, việc kết hợp đúng đắn 

cách mạng XHCN ở miền Bắc và nhiệm vụ cách mạng DTDCND ở miền Nam 

cũng có tác dụng to lớn đến thắng lợi đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam 

trong giai đoạn mới.  

Tác giả Phạm Chí Nhân trong công trình nghiên cứu: Bác Hồ với cuộc 

kháng chiến chống Mỹ (2021) [124] khẳng định giá trị những hoạt động lãnh đạo 
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thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH của Hồ Chí Minh trong trong bối cảnh 

nước Việt Nam bị chia cắt làm hai miền. Theo tác giả, việc xác định hai nhiệm 

vụ chiến lược cách mạng là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin vào 

điều kiện cụ thể của Việt Nam. Một đất nước, một dân tộc tiến hành đồng thời 

hai chiến lược cách mạng khác nhau, có quan hệ mật thiết với nhau, cùng nhằm 

mục tiêu ĐLDT và CNXH. Đó là một cống hiến xuất sắc của Hồ Chí Minh và 

của Đảng. 

Trong công trình nghiên cứu: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (2022) [170] của 

tác giả Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, ĐLDT gắn liền với CNXH là đường 

lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong 

di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình 

kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh 

đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có CNXH và CNCS mới có thể giải quyết 

triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no 

và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc. Trong giai đoạn 

hiện nay, theo tác giả, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện mục tiêu 

ĐLDT và CNXH, những hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong thực hiện 

mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam vẫn vẹn nguyên giá trị bởi CNTB đã đạt 

được nhiều thành tựu to lớn nhất và trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức 

sản xuất, phát triển khoa học công nghệ, chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so 

với trước. Tuy nhiên, CNTB vẫn không thể khắc phục được những mâu thuẫn 

cơ bản vốn có của nó. Từ đó, tác giả nhận định: “Chúng ta cần một xã hội mà 

trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà 

bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người…” [170, tr.21-22]. Những mong ước 

tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của CNXH và cũng chính là mục tiêu, 

là con đường Việt Nam và thế giới đang kiên trì, kiên định xây dựng. 
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Tác giả Bùi Đình Phong trong công trình nghiên cứu: Di sản Hồ Chí Minh 

trong công cuộc đổi mới (2023) [138] đã làm rõ giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh 

về ĐLDT và CNXH trong giai đoạn 1954-1969. Ở giai đoạn này, nội dung tư 

tưởng Hồ Chí Minh về CNXH không còn là “định hướng” hay “kiến quốc” như 

hai giai đoạn trước mà từng bước hiện thực hóa bằng sức mạnh tổ chức, vật chất, 

tinh thần, làm cho đất nước, xã hội và con người đều đổi mới. Đó là sức mạnh 

của một chế độ mới - chế độ XHCN. Chính sức mạnh này làm cho miền Bắc 

XHCN không chỉ trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam, mà 

còn thể hiện sức mạnh của lực lượng XHCN đối với sức mạnh của CNTB. 

Tác giả Lý Việt Quang trong bài viết Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam (2025) [71] cho rằng, với 

nội dung cốt lõi là “ĐLDT và CNXH”, tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện sâu sắc 

bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn để hướng đến giải phóng triệt để con 

người, phát huy cao nhất mọi tiềm năng của mỗi con người trong sự nghiệp 

chung xây dựng một xã hội phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thực 

hiện ĐLDT và CNXH đã định hướng, dẫn đường cho mọi thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và tiếp tục dẫn đường cho cách mạng Việt Nam 

trong kỷ nguyên phát triển mới. Tác giả luận chứng tính tất yếu của ĐLDT và 

CNXH thông qua việc tổng kết những thành tựu đất nước đạt được từ khi Đảng 

ra đời đến nay. Đặc biệt, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 40 năm 

đổi mới đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam với ý nghĩa không chỉ là sự tỏa sáng của 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, mà còn được coi như là những mốc 

son khẳng định sự lựa chọn, ủng hộ của dân tộc Việt Nam với con đường cách 

mạng vô sản, với việc thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH. Đó là những cơ sở, 

nền tảng quan trọng cho sự hồi sinh và phát triển của dân tộc sau đêm trường nô 

lệ và sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Trong điều kiện mới của dân tộc và 
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thời đại, tác giả cho rằng ĐLDT chỉ có thể đạt đến giá trị hoàn toàn và được bảo 

đảm bền vững khi gắn liền với CNXH. 

Tác giả Lý Việt Quang trong công trình Nghiên cứu, vận dụng và phát 

triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới (2025) [146] trên cơ sở phân tích 

một số vấn đề lý luận, thực tiễn, đánh giá thực trạng, bài học kinh nghiệm và 

những vấn đề đặt ra đối với việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo 

tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH thời kỳ đổi 

mới, tác giả cho rằng, để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo 

tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tiến trình 

hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐLDT và CNXH qua các 

thời kỳ lịch sử, đặc biệt giai đoạn 1954-1969 - đây là giai đoạn Hồ Chí Minh 

tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, phát triển tư tưởng về ĐLDT và CNXH, hoàn 

thiện lý luận cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (DTDCND) tiến lên CNXH 

và xây dựng một quan niệm tương đối hoàn chỉnh, thống nhất về CNXH và 

con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

Tác giả Đặng Quang Định trong bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh - ánh 

sáng soi đường thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn 

mình của dân tộc Việt Nam (2025) [45] cho rằng, với giá trị cốt lõi là ĐLDT và 

CNXH, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp Việt Nam không chỉ đối phó với các thách 

thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển kinh 

tế - xã hội theo hướng nhân văn và công bằng. Đặc biệt, theo tác giả, từ Đại hội 

VII (1991) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tư tưởng Hồ Chí Minh 

là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên ba nội dung cơ bản: 

(1) Tự lực, tự cường - giá trị cốt lõi được Đảng cụ thể hóa thành chính sách 

khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia xây dựng nền kinh tế thị trường 
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định hướng XHCN. (2) Đoàn kết toàn dân - bài học tư tưởng quan trọng đã tạo 

nên khối đại đoàn kết dân tộc, từ đồng bằng đến miền núi, từ kiều bào ở nước 

ngoài đến người dân tộc thiểu số. (3) Tinh thần cách mạng - dám nhìn thẳng sự 

thật, nói rõ sự thật và sửa chữa sai lầm. Nguyên tắc “phê bình và tự phê bình” đã 

đi vào cuộc sống, trong xây dựng hệ thống chính trị, góp phần vào thành công 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước 

pháp quyền XHCN. 

Bài viết của tác giả Tô Lâm: Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân (2025) 

[82] khẳng định giá trị của những hoạt động lãnh đạo và tư tưởng của Hồ Chí 

Minh. Theo tác giả, thực tiễn gần 40 năm đổi mới đã chứng minh rõ, mỗi chủ 

trương đúng đắn của Đảng, mỗi chính sách hợp lòng dân đều phản ánh sự kế 

thừa và phát huy sáng tạo tư tưởng của Người. Ngày nay, trên tất cả các lĩnh 

vực từ kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế cho đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

đều thấy rõ dấu ấn tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng định hướng cho sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Các chiến lược, quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đều lấy mục tiêu “dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm trọng tâm - đó chính là mong 

ước của Hồ Chí Minh lúc sinh thời về một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, 

phồn vinh. Những định hướng lớn như phát triển bền vững, tăng trưởng đi đôi 

với tiến bộ xã hội, xây dựng nền kinh tế tự chủ, nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần cho nhân dân… đều bắt nguồn từ tư tưởng xuyên suốt của Người. 

Các công trình nghiên cứu đã khẳng định giá trị của sự lãnh đạo của Hồ Chí 

Minh nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Theo các tác giả, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là linh hồn, ngọn cờ thắng 

lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày nay, tư tưởng Không có gì quý hơn độc lập, 

tự do vẫn giữ nguyên giá trị và sức sống. Trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã 

hội, giáo dục, y tế cho đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại đều thấy rõ dấu ấn 
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tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng hợp các công trình nghiên cứu tạo cơ sở quan trọng 

giúp luận án phân tích, làm rõ các giá trị lý luận và thực tiễn sự lãnh đạo của Hồ 

Chí Minh nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam giai đoạn 1954-1969. 

Ngoài các công trình nghiên cứu chủ yếu trên đây, còn có khá nhiều công 

trình nghiên cứu khác nghiên cứu hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT 

và CNXH tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Song, qua tổng quan cho thấy, 

chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống nội dung 

“Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai 

đoạn 1954-1969”. 

 1.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ 

TÀI LUẬN ÁN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA LUẬN ÁN TIẾP TỤC 

NGHIÊN CỨU 

 1.2.1. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

Thứ nhất, đối với các công trình nghiên cứu liên quan đến tư tưởng Hồ 

Chí Minh về thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam: các nhà khoa 

học đều thống nhất cho rằng, thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH là nội dung 

cốt lõi, xuyên suốt trong tư tưởng và hoạt động của Hồ Chí Minh bằng nhiều 

cách luận giải khác nhau: từ tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Người; khái 

quát triết lý trong tư tưởng của Người… đến thống kê các bài nói, bài viết, 

thư, ấn phẩm trong Hồ Chí Minh Toàn tập (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2011). 

Qua phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam, các tác giả 

đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu 

ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. Những thành quả cách mạng 

Việt Nam đạt được trong cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược được đánh dấu 

bằng thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Bắc - Nam thống nhất và 
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những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, kiên trì, kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH đã chứng minh giá trị 

vững bền những hoạt động, cống hiến của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện 

mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam. 

Thứ hai, đối với các công trình nghiên cứu liên quan đến bối cảnh lịch 

sử và vai trò lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối và tổ chức 

thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969: các 

công trình nghiên cứu đã đề cập bối cảnh lịch sử trong nước và thế giới tác 

động đến hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam 

giai đoạn 1954-1969 của Hồ Chí Minh. Từ đó, khẳng định vai trò to lớn của 

Hồ Chí Minh trong lãnh đạo xây dựng đường lối, tổ chức thực hiện đường lối 

nhằm thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH. Xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn bám sát thực tiễn, trên cơ sở lý luận chủ 

nghĩa Mác - Lênin để đề ra chủ trương, đường lối phù hợp. Trong hoạt động 

lãnh đạo của Người, ĐLDT và CNXH luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, song tùy 

từng giai đoạn cụ thể, vị trí của hai nội dung này có thể thay đổi hoặc thực hiện 

song song hai nhiệm vụ cùng một lúc. Các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo dẫn 

chứng các hoạt động vô cùng phong phú Hồ Chí Minh đã tiến hành để thực 

hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH.  

Thứ ba, đối với các công trình nghiên cứu liên quan đến giá trị sự lãnh 

đạo của Hồ Chí Minh nhằm thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam 

giai đoạn 1954-1969: các công trình nghiên cứu đã khẳng định giá trị, cống 

hiến to lớn của tư tưởng và hoạt động của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt 

Nam, đồng thời khẳng định: mục tiêu ĐLDT và CNXH là khát vọng của nhân 

dân, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.  
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 1.2.2. Những vấn đề đặt ra luận án tiếp tục nghiên cứu 

Kế thừa những kết quả nghiên cứu đạt được của các công trình nghiên cứu 

khoa học đi trước, luận án xác định một số khoảng trống cần tiếp tục làm rõ: 

Thứ nhất, số lượng các công trình nghiên cứu đề cập đến bối cảnh lịch sử 

thế giới và trong nước tác động đến hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT 

và CNXH ở Việt Nam của Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969 còn khiêm tốn, 

chủ yếu chỉ đề cập sự tác động của bối cảnh lịch sử đến một lĩnh vực cụ thể hoặc 

sự tác động nói chung mà chưa có sự phân kỳ cụ thể từng giai đoạn. Do đó, luận 

án sẽ tập trung làm rõ bối cảnh lịch sử tác động đến hoạt động lãnh đạo thực hiện 

mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam của Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969. 

Thứ hai, một số công trình có đề cập đến vai trò lãnh đạo của Hồ Chí 

Minh trong hoạch định đường lối cách mạng ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969, 

song đa phần chỉ dừng lại ở mức độ khái quát, chưa đi sâu phân tích toàn diện 

và hệ thống vai trò, cống hiến của Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối 

cách mạng ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. Vì vậy, luận án làm rõ hơn vai trò 

hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối cách mạng ở 

Việt Nam giai đoạn 1954-1969, cụ thể đó là vai trò của Hồ Chí Minh trong xác 

định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1969; xác định 

biện pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-

1969. 

Thứ ba, phần lớn các công trình liên quan đến luận án đều đề cập đến 

các hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam của 

Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một khoảng trống đáng kể trong các nghiên cứu là 

chỉ đề cập các hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt 

Nam của Hồ Chí Minh nói chung mà thiếu vắng các công trình nghiên cứu các 

hoạt động lãnh đạo tổ chức thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam 

giai đoạn 1954-1969 của Hồ Chí Minh. Vì vậy, luận án phân tích, làm rõ một 

cách toàn diện và có hệ thống các hoạt động Hồ Chí Minh lãnh đạo tổ chức 
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thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 trên các 

lĩnh vực cụ thể: về chính trị; về kinh tế; về văn hóa, con người; về quốc phòng, 

an ninh; về ngoại giao. Từ đó, để thấy rõ hơn vai trò, cống hiến của Hồ Chí 

Minh trong hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt 

Nam giai đoạn 1954-1969. 

Thứ tư, nhiều công trình đã luận giải giá trị lý luận và thực tiễn tư tưởng 

Hồ Chí Minh về ĐLDT và CNXH. Song, số lượng công trình đi sâu phân tích, 

làm rõ giá trị sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh nhằm thực hiện mục tiêu ĐLDT và 

CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 còn khiêm tốn. Do đó, luận án trên cơ 

sở phân tích vai trò, sự cống hiến của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện mục 

tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 sẽ đi sâu làm rõ giá trị 

lý luận và thực tiễn sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh nhằm thực hiện mục tiêu ĐLDT 

và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969. 

Tiểu kết chương 1 

Sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh nhằm thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH 

ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 luôn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà 

khoa học. Mỗi nhà khoa học có cách tiếp cận và nhìn nhận khác nhau. Tuy nhiên, 

phần lớn các công trình nghiên cứu chỉ đề cập chung chung các hoạt động lãnh 

đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam của Hồ Chí Minh mà chưa 

có phân kỳ từng giai đoạn hoặc có thì chỉ đề cập trên một lĩnh vực cụ thể… vẫn 

thiếu vắng những công trình nghiên cứu toàn diện, sâu sắc, có hệ thống những 

hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 

1954-1969 của Hồ Chí Minh từ bối cảnh lịch sử tác động, đến những hoạt động 

lãnh đạo hoạch định đường lối và tổ chức thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH, 

để từ đó rút ra giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ cho hoạt động lãnh đạo thực hiện 

mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới. 

Hơn nữa, nhận thức là một quá trình, những gì mà nhận thức của chúng ta 

đạt được hôm nay cần phải luôn được bổ sung, làm sâu sắc thêm. Vì vậy, luận 
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án không chỉ có ý nghĩa tiếp nối và kế thừa kết quả nghiên cứu đi trước, mà còn 

làm sáng rõ các hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt 

Nam của Hồ Chí Minh trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của dân tộc 

Việt Nam, qua đó đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu, vận 

dụng và phát triển sáng tạo những giá trị trong tư tưởng, phương pháp, phong cách 

lãnh đạo Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.  
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 Chương 2 

BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA HỒ CHÍ MINH 

TRONG HOẠCH ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 1954-1969 

 

2.1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ  

2.1.1. Tình hình thế giới 

Thứ nhất, sau Chiến tranh thế giới thứ II, nhiều nước XHCN ra đời, 

CNXH từ một nước trở thành một hệ thống thế giới. “Về địa lý thì liền thành 

một khối từ Âu sang Á” [112, tr.366]. Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô, 

Đông Âu, Trung Quốc… đạt những thành tựu to lớn. Về kinh tế, cuối thập kỷ 

50 đầu 60 của thế kỷ XX, tỷ trọng của các nước XHCN chiếm khoảng 30% 

sản lượng công nghiệp toàn thế giới. Về tốc độ phát triển, nếu so sánh về tốc 

độ phát triển trong cùng một thời gian thì các nước thuộc Hội đồng Tương trợ 

kinh tế có tốc độ phát triển tăng trung bình là 10,4%, còn các nước tư bản 

thuộc khối các nước thuộc Hiệp ước an ninh và hợp tác châu Âu chỉ tăng 5,4% 

[7, tr.138]. Trên cơ sở tăng trưởng và phát triển kinh tế cao và ổn định, các 

nước XHCN “không những đủ khả năng đương đầu với sự bao vây, phá hoại 

về kinh tế của chủ nghĩa đế quốc mà còn góp phần tích cực vào việc giúp đỡ 

các nước mới giành được độc lập về chính trị” [172, tr.15].  

Hệ thống XHCN đã trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn đến tiến 

trình phát triển của xã hội loài người và thúc đẩy xu thế hòa bình, độc lập, dân 

chủ và CNXH trên phạm vi toàn thế giới; là chỗ dựa mạnh mẽ của cuộc đấu 

tranh GPDT ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh. Đặc biệt với sự giúp 

đỡ tích cực của Liên Xô và các nước XHCN, đến năm 1962 “gần một nửa loài 

người đã thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc thực dân, và đã thành 

hơn 40 nhà nước độc lập” [116, tr.492] làm cho thế và lực của lực lượng cách 
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mạng và tiến bộ trên thế giới phát triển mạnh mẽ, gây bất lợi cho CNTB và chủ 

nghĩa đế quốc.  

Sự trưởng thành và lớn mạnh của hệ thống các nước XHCN tạo điều kiện 

quốc tế thuận lợi cho cách mạng Việt Nam có thêm động lực về tinh thần và 

nguồn lực về vật chất trong khôi phục, phát triển kinh tế ở miền Bắc và đấu tranh 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đối với Hồ Chí Minh - một chiến sĩ 

cộng sản quốc tế trung kiên, những bước tiến mạnh mẽ của các nước XHCN, đặc 

biệt là Liên Xô và Trung Quốc, góp phần củng cố niềm tin của Người vào sức 

mạnh và triển vọng của CNXH, từ đó, lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện 

mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 

và giàu mạnh.  

Những kết quả và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đất nước của 

các nước trong hệ thống XHCN nhất là Liên Xô và Trung Quốc, có tác động 

quan trọng đến quá trình vận dụng và phát triển tư tưởng, đường lối xây dựng 

CNXH của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam. Đó là bài 

học kinh nghiệm được tổng kết trong Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản 

Liên Xô (2-1956) và Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc 

(9-1956). Đánh giá về tác động và ảnh hưởng của hai cuộc Đại hội này, Đảng 

Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, hai cuộc 

Đại hội đó đã “giáo dục Đảng ta rất nhiều”. Chúng ta cần học hỏi kinh 

nghiệm của hai Đảng anh em, trước hết là của các Đảng Cộng sản Liên Xô 

và Đảng Cộng sản Trung Quốc, áp dụng đúng đắn những kinh nghiệm ấy 

vào hoàn cảnh nước ta” [24, tr.758-759].  

Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân của các nước XHCN 

diễn ra tại Mátxcơva tháng 11/1957 đã có ảnh hưởng nhất định đến việc hình 

thành tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng 

về xây dựng CNXH ở miền Bắc. Hội nghị đã nhất trí khẳng định những 

nguyên lý chung về xây dựng CNXH. Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đánh 
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giá cao ý nghĩa của Hội nghị và Tuyên bố của Hội nghị đối với phong trào 

cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 

và CNXH trên thế giới. Đối với Việt Nam, những quan điểm được nêu trong 

Tuyên bố có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác định phương hướng xây dựng 

CNXH ở miền Bắc, vì đã nêu những quy luật phổ biến về cách mạng XHCN 

và kiến thiết XHCN. 

Thứ hai, cùng với sự lớn mạnh của hệ thống XHCN, phong trào GPDT trên 

thế giới tiếp tục phát triển mạnh mẽ và giành được những thắng lợi quan trọng. 

“Nếu như trong 12 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1957) mới có 

20 nước giành được độc lập thì chỉ trong vòng 6 năm (1958-1964) đã có thêm 35 

nước, riêng năm 1960 ở châu Phi đã có 18 nước giành được độc lập ở nhiều mức 

độ khác nhau” [124, tr.228]. Sự phát triển của phong trào GPDT đã tạo môi trường 

quốc tế thuận lợi, củng cố niềm tin và tạo thêm điều kiện để Đảng và Hồ Chí Minh 

đẩy mạnh công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, góp phần củng 

cố và phát triển phong trào GPDT trên thế giới.  

Đặc biệt, trong giai đoạn này “các dân tộc sau khi giành được độc lập, tuy 

khuynh hướng phát triển xã hội có khác nhau, nhưng đều có điểm chung là phát 

triển đất nước theo đường lối độc lập tự chủ và ủng hộ phong trào hòa bình, tiến 

bộ xã hội” [172, tr.17]. Tình hình đó đã thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của chủ 

nghĩa đế quốc, làm lung lay đến tận gốc các vị trí của chủ nghĩa đế quốc trên 

toàn thế giới. Sự ra đời của các nước mới giành được độc lập, trong điều kiện 

quốc tế lúc đó dẫn đến sự hình thành và phát triển của “Phong trào Không liên 

kết” - phong trào đấu tranh cho tiến bộ xã hội, chống chính sách xâm lược của 

các nước thực dân và các nước đế quốc, bảo vệ hòa bình thế giới. Phong trào này 

cũng quy tụ được đông đảo các quốc gia mới giành được độc lập, do đó, cùng có 

tiếng nói chung với Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi hòa bình, độc lập, dân 

chủ và tiến bộ xã hội. Chính vì vậy, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ 

xâm lược, Việt Nam nhận được sự ủng hộ quan trọng về chính trị và tinh thần 
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của nhiều quốc gia thuộc Phong trào Không liên kết. Đặc biệt, quan hệ với các 

quốc gia thành viên Phong trào Không liên kết tạo thuận lợi để Việt Nam mở 

rộng quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các nước không 

thuộc khối XHCN. Tình hình đó là cơ sở để Hồ Chí Minh và Đảng có thêm điều 

kiện để phát huy sức mạnh của mặt trận đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân 

tộc và sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng tiến bộ 

trên thế giới, phá vỡ âm mưu cô lập của Mỹ và các nước đồng minh, đồng thời, 

tạo thêm lợi thế cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Bên cạnh đó, sự 

phát triển của Phong trào Không liên kết càng cho thấy ý nghĩa của việc giữ vững 

độc lập, tự chủ trong quan hệ quốc tế; điều đó càng có ý nghĩa đối với Việt Nam, 

đặc biệt là trong bối cảnh giữa Liên Xô và Trung Quốc ngày càng xuất hiện 

những bất đồng và mâu thuẫn gay gắt. 

Sự lớn mạnh của phong trào cách mạng thế giới trong những thập niên 

50 và 60 làm ảnh hưởng đến giấc mơ “đại thế kỷ Mỹ”. Mỹ lo ngại làn sóng 

cách mạng sẽ tràn tiếp xuống ở châu Á, nhất là Đông Nam Á, trong đó, Đông 

Dương có một vị trí chiến lược đối với lợi ích của Mỹ. Tổng thống Mỹ D. 

Aixenhao tuyên bố: “Nếu Đông Dương bị đổ thì tất cả vùng Đông Nam Á sẽ 

đổ nhào theo như những con cờ đôminô” [124, tr.47]. Chính vì vậy, ngay từ 

cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương (1945-1954), Mỹ viện trợ ngày càng 

nhiều, rồi dần dần biến Pháp thành con nợ và sau đó tìm cách gạt Pháp ra khỏi 

Đông Dương. Hiểu rõ âm mưu của đế quốc Mỹ, trong hoạt động lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế và tranh thủ 

sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Với Người, cuộc đấu tranh 

của nhân dân miền Nam chẳng những nhằm giải phóng hoàn toàn một nửa Tổ 

quốc Việt Nam, mà còn có tác dụng ngăn chặn đế quốc Mỹ và tay sai tiến công 

Bắc Việt Nam, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một nước XHCN. Vì vậy, 

cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam là để tự giải phóng, đồng thời 

cũng là một cống hiến quan trọng vào cuộc đấu tranh giải phóng của các dân 
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tộc ở châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ Latinh để tự vệ chống sự xâm lược của các 

thế lực đế quốc hiếu chiến, đặc biệt là đế quốc Mỹ.  

Thứ ba, những năm 1954-1969 trên thế giới tiếp tục diễn ra Chiến tranh 

Lạnh giữa hai hệ thống XHCN và TBCN. Tuy nhiên, từ những năm 1950, quan 

hệ giữa hai siêu cường Liên Xô - Mỹ xuất hiện xu thế hòa hoãn tạm thời. Thời 

gian này Liên Xô đề cao khẩu hiệu: “Thi đua hòa bình”, “Chung sống hòa bình” 

trong hệ thống các nước XHCN. Điều đó ảnh hưởng đến lập trường chung của 

các nước trong hệ thống XHCN, gây bất lợi cho cách mạng Việt Nam.  

Nhân cơ hội này, Mỹ đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, tìm cách khai thác 

triệt để mâu thuẫn Xô - Trung nhằm hạn chế sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước 

XHCN đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. 

Thực tế đó, đã biến “Việt Nam trở thành điểm nóng của thế giới, hơn thế còn 

là nơi tập trung những mâu thuẫn của hai hệ thống xã hội, đồng thời là đối tác 

chiến lược liên quan đến quyền lợi và ảnh hưởng của ba cường quốc: Liên Xô, 

Trung Quốc và Mỹ” [172, tr.21] và vấn đề Việt Nam không còn bó hẹp trong 

phạm vi quốc gia. 

Thứ tư, tình hình thế giới thời kỳ này còn xuất hiện sự tác động bất lợi 

trong quan hệ giữa các nước XHCN, đặc biệt là mối quan hệ bất đồng, rồi trở 

thành mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc. Đặc biệt, tại Hội nghị 81 Đảng 

Cộng sản và Công nhân quốc tế tại Mátxcơva (11-1960), mâu thuẫn giữa hai 

Đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc diễn ra gay gắt. Sự bất hòa giữa các 

nước XHCN không chỉ làm suy yếu lực lượng cách mạng thế giới, gây bất lợi 

cho phong trào GPDT và phong trào đấu tranh vì hòa bình hữu nghị giữa các dân 

tộc, mà còn ảnh hưởng lớn đến công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu 

tranh thống nhất đất nước ở miền Nam, bởi sự đồng tình, ủng hộ, sự giúp đỡ to 

lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN vẫn là nhân tố rất quan trọng 

để nhân dân Việt Nam kháng chiến thắng lợi. Trước tình hình đó, Trung ương 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa chủ trương nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, 
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tự lực, tự cường trong toàn Đảng và toàn dân, vừa tích cực góp phần duy trì đoàn 

kết và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước XHCN; đồng thời, tranh 

thủ sự đồng tình ủng hộ của các nước XHCN đối với công cuộc xây dựng CNXH, 

đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhờ đó, Việt Nam duy trì 

được mối quan hệ với cả Liên Xô và Trung Quốc, nhận được sự đồng tình ủng 

hộ, giúp đỡ to lớn của các nước XHCN đối với cách mạng Việt Nam.  

Thứ năm, những thành tựu trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật với việc 

Liên Xô thử nghiệm thành công bom khinh khí (1953), phóng thành công vệ tinh 

nhân tạo Sputnik lên quỹ đạo trái đất (1957) mở ra một trang mới trong lịch sử 

chinh phục vũ trụ của loài người, làm cho nước Mỹ không còn là bất khả xâm 

phạm. Những thành tựu đó cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khoa 

học - kỹ thuật, giáo dục và con người đối với sự phát triển của đất nước. Hồ Chí 

Minh nhận thức sâu sắc vai trò của những nhân tố này trong xây dựng CNXH. 

Do đó, trong quá trình lãnh đạo, Người đặc biệt quan tâm đến bồi dưỡng, giáo 

dục thế hệ trẻ, đào tạo cán bộ kỹ thuật, phát triển khoa học - công nghệ, coi đó 

là những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2.1.2. Tình hình trong nước  

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Hiệp định Giơnevơ 

được ký kết. Đây là bước ngoặt mở đường cho cách mạng Việt Nam bước vào 

thời kỳ phát triển mới với những điều kiện thuận lợi và cả những khó khăn thách 

thức. Bối cảnh lịch sử đó đã tác động sâu sắc đến mọi mặt hoạt động lãnh đạo 

của Hồ Chí Minh từ tư duy đến hành động, từ xác định phương hướng, nhiệm 

vụ đến tổ chức thực hiện. 

- Tình hình miền Bắc 

Ở miền Bắc, chính quyền cách mạng thực hiện việc tiếp quản các vùng 

giải phóng trong điều kiện thuận lợi: nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của nhân 

dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; miền Bắc được giải 

phóng, có điều kiện hòa bình để khôi phục và phát triển đất nước; chính quyền 
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dân chủ nhân dân được củng cố; nhận được sự ủng hộ to lớn của các nước trong 

hệ thống XHCN và phong trào cách mạng thế giới. Song cũng có nhiều khó khăn 

do hậu quả của chiến tranh tàn phá và chính sách cai trị thực dân sau gần một thế 

kỷ với nền nông nghiệp (chiếm tỷ trọng hơn 90%) nhưng manh mún, lạc hậu, 

“làm cho đời sống của nông dân vô cùng thiếu thốn, ngay cả lương thực cũng 

không đủ ăn (trong khi có tới hơn 140.000 ha ruộng đất bị bỏ hoang)” [172, tr.7]; 

công nghiệp quá nghèo nàn, yếu kém, “sau khi Pháp rút đi chỉ có trên hai mươi 

xí nghiệp, nhà máy với trang thiết bị kỹ thuật cũ kỹ, nhiều cơ sở bị địch tháo dỡ 

đem đi hoặc bị phá hoại không sản xuất ngay được” [172, tr.8]; lực lượng sản 

xuất thấp, trình độ tổ chức - quản lý hạn chế, thiếu cán bộ kỹ thuật, chưa có kinh 

nghiệm về tổ chức sản xuất, nền văn hóa cổ truyền của dân tộc hầu như bị phá 

hủy hoàn toàn bởi chủ nghĩa thực dân, trong khi nền văn hóa mới vẫn chưa hình 

thành, các tàn tích của thực dân, phong kiến, các hủ tục lạc hậu vẫn còn ảnh 

hưởng nặng nề trong nhân dân; nền giáo dục phát triển chậm, đến năm 1955, 

toàn miền Bắc chỉ có 30 kỹ sư và cán bộ kỹ thuật [153, tr.44]; tình hình an ninh 

trật tự còn khá phức tạp do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cài gián điệp, tung biệt 

kích để phá hoại, gây rối; đặc biệt, đế quốc Mỹ lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn 

giáo xuyên tạc, kích động, cưỡng ép hàng vạn giáo dân miền Bắc di cư vào Nam, 

gây mất ổn định chính trị và an ninh miền Bắc… “Tóm lại là một cảnh tượng 

hoang tàn, xơ xác” [117, tr.273]. 

Trong bối cảnh khó khăn đó, đã xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về con 

đường xây dựng và phát triển miền Bắc, tập trung ở 2 ý kiến cơ bản: Thứ nhất, 

đất nước còn tạm chia làm hai miền, chờ ngày tổng tuyển cử tự do, thống nhất 

đất nước, miền Bắc sẽ cùng cả nước đi lên CNXH. Thứ hai, miền Bắc phải trải 

qua một thời kỳ phát triển tư bản chủ nghĩa rồi mới có đủ điều kiện đi lên CNXH.  

Trước những ý kiến khác nhau về con đường đi lên của cách mạng miền 

Bắc, Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Hồ Chí Minh sớm chủ trương đưa 

miền Bắc đi lên CNXH. Hội nghị lần thứ 8 khóa II (8-1955) chỉ rõ: “Bất kể 
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trong tình hình nào, miền Bắc cũng phải được củng cố, phải tiến lên CNXH. 

Muốn thật sự củng cố miền Bắc phải đưa miền Bắc tiến lên CNXH. Củng cố 

miền Bắc phải luôn luôn chiếu cố miền Nam” [22, tr.577]. Tháng 01-1956, Bộ 

Chính trị khẳng định: “Từ khi hòa bình lập lại (1954), miền Bắc đã chuyển sang 

cách mạng XHCN và đang tiến trong giai đoạn quá độ lên CNXH” [153, tr.47].  

Như vậy, ngay sau năm 1954, Đảng Lao động Việt Nam và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh chủ trương thực hiện cách mạng XHCN ở miền Bắc, đưa miền Bắc 

đi lên CNXH. Đưa đất nước đi lên CNXH là mục tiêu, là con đường phát triển 

của cách mạng Việt Nam được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng; đó cũng 

là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng cách mạng triệt để của Lênin. Đặc biệt, đưa 

miền Bắc đi lên CNXH còn có một ý nghĩa cực kỳ thiêng liêng đó là chỉ có đưa 

miền Bắc đi lên CNXH mới tạo ra tiềm lực kinh tế, quốc phòng và sự ưu việt 

về mặt chính trị thúc đẩy cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước. Do đó, công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc không chỉ là yêu cầu của 

sự phát triển mà còn là trách nhiệm đối với miền Nam ruột thịt. Bối cảnh lịch 

sử đó làm cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc giai đoạn 1954-1969 

mang nhiều tính đặc thù: xây dựng CNXH trong điều kiện đất nước có chiến 

tranh và xây dựng CNXH để làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn. Chính 

điều này có tác động sâu sắc đến việc lãnh đạo xây dựng đường lối và tổ chức 

thực hiện mục tiêu cách mạng Việt Nam của Đảng Lao động Việt Nam và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

Các hoạt động lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai 

đoạn này tập trung chủ yếu các nội dung: Về chính trị, xác định nhiệm vụ trọng 

tâm là đưa miền Bắc tiến lên xây dựng CNXH, nhanh chóng xây dựng tiềm lực 

về mọi mặt để miền Bắc trở thành cơ sở vững chắc cho nhân dân cả nước trong 

cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất đất nước. Về kinh tế, chủ trương khôi phục 

và phát triển kinh tế, thực hiện cải cách ruộng đất để người cày có ruộng. Tiến 

hành công nghiệp hóa để phát triển lực lượng sản xuất. Cải tạo công thương 
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nghiệp tư bản, phát triển kinh tế quốc doanh. Về văn hóa - xã hội, quan tâm công 

tác giáo dục, xây dựng con người mới XHCN, xây dựng nền văn hóa mới, xóa 

bỏ các hủ tục lạc hậu, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong vòng 3 năm 

(1955-1957) miền Bắc đã hàn gắn xong những vết thương chiến tranh, khôi phục 

hầu hết các cơ sở nông nghiệp và công nghiệp. Từ năm 1957-1960, miền Bắc 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa trong đó lấy cải tạo XHCN làm 

trung tâm và đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc cải tạo XHCN. Từ 

năm 1960-1965, miền Bắc thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, thực chất đến 

năm 1964 đã kết thúc do đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, 

trong khoảng thời gian từ 1960-1964, miền Bắc bước đầu xây dựng cơ sở vật 

chất và kỹ thuật của CNXH, thực hiện một bước công nghiệp hóa XHCN.  

Những kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH đã tạo được 

một bầu không khí xã hội lành mạnh, phấn khởi trên miền Bắc XHCN và đồng 

bào hai miền Nam - Bắc, tỏ rõ chế độ XHCN là rất tốt đẹp, đồng thời, khẳng 

định tính đúng đắn trên thực tế về khả năng các nước lạc hậu tiến thẳng lên 

CNXH không qua giai đoạn phát triển TBCN, trong điều kiện có nước XHCN 

đi trước giúp đỡ và cho phép nhân dân tin tưởng chắc chắn ở sự cần thiết và khả 

năng một nước như Việt Nam tiến lên CNXH một cách thắng lợi không phải qua 

con đường phát triển TBCN. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công cuộc xây dựng CNXH 

ở miền Bắc trong giai đoạn này bộc lộ một số sai lầm và yếu kém, đặc biệt là 

phạm phải nhiều sai lầm, yếu kém trong chỉ đạo thực hiện cải cách ruộng đất kết 

hợp với chỉnh đốn tổ chức. Hậu quả những sai lầm đó đã gây ra tổn thất lớn cho 

cơ sở của Đảng, của chính quyền, của các tổ chức quần chúng, ảnh hưởng đến 

chính sách mặt trận của Đảng ở nông thôn cũng như ở thành thị, ảnh hưởng nhiều 

đến tình cảm và đời sống bình thường của nhân dân, làm cho tình hình nông thôn 

căng thẳng, ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết và phấn khởi trong Đảng và trong 
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nhân dân, đến công cuộc củng cố miền Bắc, đến sự nghiệp đấu tranh để thực 

hiện thống nhất đất nước.  

Để sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, Hồ Chí Minh vừa nghiêm khắc kiểm 

điểm, công khai thừa nhận khuyết điểm trước toàn Đảng, toàn dân, phê phán 

những sai lầm nghiêm trọng phạm phải, vừa kiên quyết sửa chữa sai lầm với 

tinh thần “Việc gì sửa được ngay thì phải làm ngay. Việc gì chưa sửa được ngay 

thì phải kết hợp trong kiểm tra lại mà làm” [113, tr.412]. Đặc biệt, những năm 

1956-1958, sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất là một vấn đề được Hồ 

Chí Minh đặc biệt quan tâm trong hoạt động lãnh đạo. Bên cạnh đó, Người và 

Trung ương Đảng đã hai lần triệu tập họp Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (9-

1956), Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (11-1958) để khắc phục sai lầm và đánh 

giá kết quả sửa sai. Đến năm 1957, tình hình xã hội dần ổn định. Đánh giá về 

nguyên nhân kết quả thực hiện cải cách ruộng đất (bao gồm sửa sai) và vai trò 

của Hồ Chí Minh trong thực hiện sửa sai trong cải cách ruộng đất, Đảng khẳng 

định: “Trong phát động quần chúng, tuy ta có phạm sai lầm, nhưng nhờ uy tín 

của Đảng và Hồ Chủ tịch rất lớn trong nhân dân, cho nên nói chung nông dân 

và các tầng lớp nhân dân khác vẫn tin tưởng ở lãnh đạo. Điều đó đã giúp ta 

khắc phục khó khăn, tiến hành sửa sai có kết quả tốt” [25, tr.550]. 

Bên cạnh khó khăn do sai lầm trong cải cách ruộng đất, công cuộc xây 

dựng CNXH ở miền Bắc còn gặp nhiều khó khăn - đó là khó khăn lớn trên bước 

đường phát triển của cách mạng, như trình độ quản lý kinh tế còn hạn chế, tinh 

thần trách nhiệm chưa thật cao, chất lượng sản phẩm chưa thật tốt, tệ quan liêu, 

lãng phí, tham ô còn nhiều v.v.. Đáng chú ý, về phát triển công nghiệp, do chủ 

quan, nôn nóng muốn công nghiệp hóa nhanh chóng đã chủ trương “xây dựng 

40 cơ sở trong một năm, rút cuộc không thực hiện được, phải hoãn tới 22 cơ 

sở…” [23, tr.678]. Trong sản xuất công nghiệp, do trình độ quản lý kém nên ở 

hầu hết các xí nghiệp, hầm mỏ chưa tính được chính xác giá thành sản xuất. Kế 

hoạch sản xuất chưa sát, việc chuẩn bị nguyên vật liệu thường bị động, chất 
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lượng hàng còn kém, sản xuất và tiêu thụ nhiều khi không cân đối. Đối với khu 

vực kinh tế tư nhân, mặc dù khu vực kinh tế tư nhân giữ vị trí còn rất quan trọng 

về sản xuất cũng như về thương mại, nhưng trong thực tế một số cán bộ có 

khuynh hướng không muốn tư sản công thương nghiệp tư nhân mở mang kinh 

doanh. Do nhận thức không đúng, nên “đã phạm nhiều sai lầm lệch lạc trong 

việc đối đãi với khu vực tư nhân” [23, tr.699]. 

Trên cơ sở đánh giá khuyết điểm, sai lầm trong việc thực hiện kế hoạch 

khôi phục kinh tế và phát triển kinh tế, Đảng Lao động Việt Nam và Hồ Chí 

Minh vừa lãnh đạo xây dựng đường lối, vừa lãnh đạo thực hiện cuộc vận động 

về cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật; nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, 

quan liêu; vận động đồng bào miền xuôi đi tham gia phát triển kinh tế và văn 

hóa ở miền núi. Đặc biệt, những chủ trương kịp thời, thực tế của Đảng và Hồ 

Chí Minh được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 khóa II (12-

1956), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 khóa II (3-1957), Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 13 khóa II (12-1957) có ảnh hưởng tích cực đến đời sống kinh tế và 

chính trị của xã hội. Nhờ đó, ngành công nghiệp, thủ công nghiệp được phục 

hồi nhanh chóng; nông nghiệp phát triển nhanh, liên tục được mùa, lương thực 

không những không phải nhập khẩu mà còn có gạo để xuất khẩu; các ngành 

văn hóa, giáo dục, y tế phát triển nhanh chóng. 

Vì vậy, dù cho công cuộc xây dựng CNXH lần đầu được hiện thực hóa ở 

miền Bắc, song, những giá trị ưu việt của CNXH đã được định hình và hiện rõ 

trong đời sống mỗi người dân. Với cương vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, các 

hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh vừa khôi phục nền kinh tế vừa định hướng, 

chỉ dẫn các hoạt động trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế đến 

văn hóa, quốc phòng, an ninh và ngoại giao nhằm thực hiện có hiệu quả, đảm 

bảo tính ưu việt của chế độ xã hội mới trên mảnh đất hiện thực miền Bắc và làm 

tròn nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam. 
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- Tình hình miền Nam  

Ở miền Nam, theo điều 7 của Tuyên bố cuối cùng và điểm c điều 14 của 

Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết tại Hội nghị Giơnevơ năm 

1954 quy định: “Để cho việc lập lại hòa bình tiến triển đến mức cần thiết, và để 

thực hiện tất cả những điều kiện cần thiết cho nhân dân Việt Nam có thể tự do 

bày tỏ ý muốn, cuộc tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào tháng 7-1956” [130, tr.15] và 

trong khi đợi tổng tuyển cử “Mỗi bên cam kết không dùng cách trả thù phân biệt 

đối xử nào đối với những cá nhân hoặc tổ chức, vì lý do hoạt động của họ trong 

lúc chiến tranh, và cam kết bảo đảm những quyền tự do dân chủ của họ” [130, 

tr.20]. Tuy nhiên, khi chữ ký của các bên trên Hiệp định Giơnevơ chưa ráo mực, 

Tổng thống Mỹ Aixenhao tuyên bố: Hoa Kỳ không bị ràng buộc vào những quyết 

định của Hội nghị Giơnevơ và trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của nhân 

dân Việt Nam với âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc 

địa kiểu mới. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ nói thẳng ra rằng, Hiệp 

định Giơnevơ chỉ là một hiệp định ngừng chiến, sẽ có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào!. 

Ngày 17-11-1954, Mỹ cử Tướng Côlin làm đại sứ ở Sài Gòn. Ngay sau khi đến 

Sài Gòn, Côlin đặt ra một kế hoạch mang tên mình, trong đó trắng trợn tuyên bố 

“1. Bảo trợ chính quyền Diệm. Viện trợ trực tiếp cho Chính phủ Sài Gòn. 2. 

Xây dựng quân đội Sài Gòn gồm 15 vạn người do Mỹ huấn luyện, trang bị. 3. 

Bầu cử Quốc hội, hợp pháp hóa chính quyền Sài Gòn…” [124, tr.51]. 

Thực hiện âm mưu, kế hoạch đã vạch ra, Mỹ nhanh chóng đưa Ngô Đình 

Diệm - một phần tử chống cộng về miền Nam đưa lên làm Thủ tướng, lập ra 

một chính quyền tay sai của Mỹ tại đây. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ngô Đình 

Diệm và được sự hậu thuẫn của đế quốc Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm đã 

lộ rõ bộ mặt xâm lược và bán nước với những hành động phản cách mạng cực 

kỳ tàn ác.  

Bên cạnh đó, nhằm phá hoại tổng tuyển cử, chính quyền Ngô Đình Diệm 

thực hiện một loạt các thủ đoạn chính trị, bước khởi đầu là tiến hành trưng cầu 
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dân ý (10-1955) phế truất Bảo Đại, sau đó tiến hành vận động bầu cử (3-1956) 

lập ra Quốc hội bù nhìn, suy tôn Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống của Chính 

phủ Việt Nam Cộng hòa (10-1956). Sau khi xác lập chế độ độc tài Ngô Đình 

Diệm, đế quốc Mỹ tăng cường viện trợ kinh tế, quân sự giúp Ngô Đình Diệm 

xây dựng đội quân đánh thuê gồm nhiều sư đoàn chính quy, được trang bị vũ khí 

hiện đại. Được sự hậu thuẫn của đế quốc Mỹ, bắt đầu từ năm 1955, chính quyền 

Ngô Đình Diệm tập trung lực lượng tấn công tiêu diệt các phe phái chống đối: 

các lực lượng của Bình Xuyên và các giáo phái Cao đài, Hòa Hảo. Sau khi thanh 

toán xong các lực lượng chống đối, chính quyền Ngô Đình Diệm quay sang trả 

thù những người kháng chiến cũ theo phương châm “thà giết nhầm còn hơn bỏ 

sót”; “tiêu diệt cộng sản đến tận gốc”; tổ chức những đợt “tố cộng”, “diệt cộng” 

hết sức tàn khốc, dã man, coi đó là “quốc sách”; chủ trương đánh phá cơ sở cách 

mạng, tiêu diệt Đảng, tước đoạt mọi quyền lợi mà Đảng đã mang lại cho nhân 

dân miền Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám. Chỉ trong hai năm 1955-1956, 

chính quyền Ngô Đình Diệm bắt bớ, tra tấn, giam cầm, sát hại hàng chục nghìn 

cán bộ, đảng viên không cần xét xử. Cách mạng miền Nam trải qua một thời kỳ 

đau thương, đen tối. Cả miền Nam biến thành một trại giam khổng lồ, “Các nhà 

tù, trại giam, trại tập trung chật ních những người vô tội, họ bị hành hạ, đánh đập 

rất dã man, bị xâu dây thép qua tay rồi đem phơi nắng, hoặc bị buộc đá vào cổ 

ném xuống sông…” [172, tr.11].  

Chính sách phát xít độc tài của chính quyền Ngô Đình Diệm và can thiệp 

của đế quốc Mỹ làm cho không khí ở miền Nam càng thêm ngột ngạt, đời sống 

vật chất và tinh thần của nhân dân miền Nam càng thêm cơ cực, tình hình miền 

Nam càng thêm rối loạn liên miên, thêm vào đó, các hoạt động đàn áp, khủng 

bố và những chính sách phản động của chính quyền Ngô Đình Diệm đã đẩy 

mọi tầng lớp nhân dân miền Nam đến bước đường cùng. Trước tình hình đó, 

Đảng Lao động Việt Nam và Hồ Chí Minh nhận thấy, cần chủ động trên con 

đường đấu tranh cách mạng để giải phóng miền Nam, kiên quyết chống lại sự 
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can thiệp của đế quốc Mỹ và chính sách phát xít độc tài của chính quyền Ngô 

Đình Diệm. 

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 01-1959, Ban Chấp hành 

(BCH) Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) về tăng cường đoàn 

kết, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà. Sau 

khi phân tích đặc điểm tình hình Việt Nam từ khi hòa bình được lập lại và xác 

định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, Hội nghị tập trung bàn về Đường lối 

cách mạng Việt Nam ở miền Nam. Căn cứ vào tình hình của xã hội miền Nam và 

thái độ của các giai cấp về vấn đề dân tộc, Hội nghị xác định nhiệm vụ cơ bản của 

cách mạng miền Nam “là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và 

phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách 

mạng DTDCND ở miền Nam, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, 

độc lập, dân chủ và giàu mạnh” [26, tr.81].  

Trên cơ sở định hướng của Hội nghị lần thứ 15 (1959), nhân dân ở miền 

Nam vùng dậy làm nên phong trào “Đồng khởi”. Thắng lợi của phong trào Đồng 

khởi đã đưa cách mạng miền Nam từ thế “giữ gìn lực lượng” chuyển sang thế 

“tiến công” mạnh mẽ, rộng khắp, liên tục và tạo ra một bước ngoặt có ý nghĩa 

chiến lược làm thay đổi cục diện ở miền Nam, là một đòn bất ngờ giáng vào 

chiến lược Aixenhao, làm thất bại một hình thức điển hình của chủ nghĩa thực 

dân kiểu mới của Mỹ. 

Từ thắng lợi của phong trào Đồng khởi, ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân 

tộc giải phóng (DTGP) miền Nam Việt Nam ra đời. Ngày 16-2-1962, Mặt trận 

DTGP miền Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất, khẳng định nhiệm vụ chung của 

Mặt trận là đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược 

và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm tay sai của đế quốc Mỹ, 

thành lập một chính quyền liên minh dân tộc dân chủ rộng rãi ở miền Nam, thực 

hiện ĐLDT, tự do, dân chủ, cải thiện dân sinh, giữ vững hòa bình, thi hành chính 

sách trung lập, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc, tích cực góp phần bảo vệ 
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hòa bình ở Đông Dương, Đông Nam Á và trên thế giới. Chủ trương miền Nam 

trung lập là một sách lược mềm dẻo nhằm tập hợp rộng rãi mọi lực lượng, mọi 

người yêu nước chống Mỹ - Diệm và cô lập cao độ kẻ thù, là bước quá độ để 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên CNXH. Kết 

quả, mưu đồ nhanh chóng bình định miền Nam của Mỹ - ngụy bị phá sản. Đế 

quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm lâm vào tình thế chia rẽ, hoang mang 

cao độ. 

Những thành tựu nhân dân miền Bắc đạt được trên con đường đi lên 

CNXH làm gia tăng sự lo lắng của đế quốc Mỹ và tay sai cùng với thất bại nặng 

nề trong “chiến tranh đặc biệt”, chính quyền tay sai lâm vào tình trạng khủng 

hoảng sâu sắc và kéo dài. Nghiên cứu tình hình, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc 

cho rằng, “nguyên nhân của mọi thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” 

đều được Mỹ quy kết là do Bắc Việt Nam” [124, tr.218]. Do đó, để cứu vãn 

tình hình, đế quốc Mỹ trắng trợn đưa hàng trăm nghìn quân viễn chinh Mỹ và 

chư hầu trực tiếp xâm lược miền Nam; gây chiến tranh phá hoại tàn khốc đối 

với miền Bắc. Dưới làn bom đạn của kẻ thù, nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, cơ 

sở sản xuất, trường học, bệnh viện vừa mới được xây dựng trong 10 năm hòa 

bình ở miền Bắc bị đánh phá tan hoang. Đế quốc Mỹ tính toán rằng việc mở 

rộng hoạt động không quân, ném bom, bắn phá miền Bắc có thể gây áp lực 

hòng làm cho quân và dân miền Nam giảm sức tấn công, hạn chế sự chi viện 

của miền Bắc cho miền Nam, dùng sự đe doạ mở rộng chiến tranh tạo ra một 

dư luận trên thế giới ép chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải nhân 

nhượng chính quyền Ngô Đình Diệm và tay sai, ngừng cuộc đấu tranh cách 

mạng yêu nước ở miền Nam. Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

Hồ Chí Minh, đã quyết định chuyển hướng nền kinh tế miền Bắc từ trạng thái 

thời bình sang thời chiến, tăng cường công tác phòng thủ, bảo vệ miền Bắc, mở 

rộng các lực lượng vũ trang theo kế hoạch, xây dựng lực lượng thời chiến, phát 

huy vai trò miền Bắc là hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. 
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Thực hiện nhiệm vụ chiến lược “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”, đồng thời, phải 

làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu 

một người”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”…  

Ngày 10-4-1965, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa III nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dù Mỹ đưa thêm mấy 

chục vạn binh sĩ Mỹ và cố lôi kéo thêm quân đội các nước chư hầu vào cuộc 

chiến tranh tội ác này, thì quân và dân ta cũng quyết đánh thắng chúng” [117, 

tr.531]. Khắp mọi miền đất nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang Việt Nam 

đều hạ quyết tâm chống đế quốc Mỹ. Cả miền Nam sôi sục ý chí: “quyết không 

đời nào buông lỏng vũ khí khi những mục tiêu cơ bản của nhân dân miền Nam 

là độc lập, dân chủ, hòa bình và trung lập chưa thực hiện được” [18, tr.341-

342]. Các chiến dịch tiêu diệt quân Mỹ và chư hầu với quy mô lớn diễn ra rộng 

khắp. Tiêu biểu là trận Núi Thành, Quảng Nam (26/5/1965), trận Vạn Tường, 

Quảng Ngãi (18-8-1965), trận Bàu Bàng - Dầu Tiếng (Bình Dương) từ ngày 12 

đến ngày 17-11-1965, đánh bại 3 cuộc hành quân lớn “tìm diệt” và “bình định” 

(Áttơnborơ, Xêđaphôn, Gianxơn Xiti) trong mùa khô 1966-1967, đặc biệt mở 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, quân và dân miền Nam 

đồng loạt tiến công và nổi dậy đánh vào hầu hết cơ quan đầu não trung ương, địa 

phương của Mỹ - ngụy. Trước thất bại liên tiếp của các chiến lược ở hai miền 

Việt Nam, Giônxơn phải xuống thang, chấm dứt không điều kiện ném bom, bắn 

phá miền Bắc. Từ ngày 13-5-1968, Hội nghị Paris giữa phái đoàn Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa và Mỹ chính thức bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, phố 

Kléber ở Thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp). Từ ngày 25-01-1969, diễn ra Hội nghị 

đàm phán bốn bên: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận DTGP 

miền Nam Việt Nam (sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 

Nam Việt Nam), Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. 

Mặc dù chấp nhận đàm phán với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

và Mặt trận DTGP miền Nam Việt Nam (sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm 
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thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam), tuy nhiên đế quốc Mỹ và tay sai vẫn mưu 

đồ tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam bằng chiến lược “Việt Nam hóa 

chiến tranh”. Song, cũng như các chiến lược đã triển khai trước đó, chiến lược 

“Việt Nam hóa chiến tranh” từng bước bị đánh bại và đi đến phá sản hoàn toàn.  

Tóm lại, bối cảnh quốc tế và trong nước giai đoạn 1954-1969 bên cạnh 

những thuận lợi cơ bản cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với cách 

mạng Việt Nam. Đặc biệt, miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH - một 

công việc chưa có tiền lệ trong lịch sử dân tộc, đồng thời phải tiến hành cuộc 

đấu tranh chống lại một đế quốc có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn và có tham 

vọng làm bá chủ thế giới. Ở miền Nam, quân và dân miền Nam tiếp tục sự 

nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do. Tuy mỗi miền có nhiệm vụ chiến lược riêng, 

song cùng nhau thực hiện chiến lược chung của cả nước. Chính đặc điểm tình 

hình đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT 

và CNXH ở Việt Nam của Hồ Chí Minh, nhất là hoạt động hoạch định và tổ 

chức thực hiện đường lối cách mạng Việt Nam.  

2.2. HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO HOẠCH ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH 

MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1969 

 2.2.1. Hồ Chí Minh lãnh đạo xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng 

Việt Nam giai đoạn 1954-1969 

 2.2.1.1. Lãnh đạo xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố miền 

Bắc, đấu tranh thực hiện thống nhất đất nước những năm 1954-1964 

Sau khi Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết, 

các bên thực hiện các điều khoản về ngừng bắn, tập kết và chuyển quân. Trong 

thời khắc chuyển giao lịch sử, tình hình chuyển biến lớn và nhanh chóng, yêu 

cầu cấp thiết đặt ra lúc này là cần tới tầm tư duy chiến lược của một lãnh đạo 

để xác định những định hướng chiến lược và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực 

hiện để xác định các khâu trọng yếu nhằm giải quyết các nhiệm vụ trước mắt 

và nhiệm vụ lâu dài. Trước bối cảnh đó, Hồ Chí Minh đã kịp thời đưa ra những 
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chỉ dẫn chiến lược thông qua Lời kêu gọi sau khi Hội nghị Giơnevơ thành công 

(22-7-1954); Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày 

Quốc khánh 2-9 (01-9-1954). Trong đó, Người khẳng định: “Nhiệm vụ chung 

của chúng ta hiện nay là: Thi hành đúng đắn hiệp định đình chiến, đấu tranh để 

giữ gìn và củng cố hòa bình, để thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân 

chủ trong toàn quốc. Để thực hiện thống nhất, độc lập và dân chủ trong toàn 

quốc, trước hết chúng ta phải giữ gìn và củng cố hòa bình” [112, tr.37]. Những 

chỉ dẫn đó đóng vai trò là kim chỉ nam tư tưởng, kiến tạo sự thống nhất về nhận 

thức và phương hướng hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. 

Tiếp đó, Hồ Chí Minh cùng BCH Trung ương Đảng khóa II tổ chức Hội 

nghị lần thứ 7 (3-1955), Hội nghị lần thứ 8 (8-1955). Tại Hội nghị, mối quan hệ 

của cách mạng hai miền được xác định: “Muốn thống nhất nước nhà, điều cốt 

yếu là phải ra sức củng cố miền Bắc, đồng thời giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu 

tranh của nhân dân miền Nam” [22, tr.576]. Củng cố miền Bắc là để bồi dưỡng 

lực lượng cơ bản, xây dựng chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh củng cố hòa 

bình, thực hiện thống nhất đất nước. Đường lối củng cố miền Bắc là “củng cố và 

phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến dần từng bước vững chắc đến chủ nghĩa 

xã hội” [22, tr.577]. Để củng cố miền Bắc, Hội nghị nhấn mạnh cần phải có lực 

lượng. Lực lượng bao gồm toàn quốc, nhưng chủ yếu là ở miền Bắc. Muốn củng 

cố miền Bắc, nhiệm vụ quan trọng nhất là ra sức khôi phục kinh tế, nâng cao sản 

xuất. Trong điều kiện đất nước hiện nay, muốn khôi phục kinh tế, chủ yếu phải 

khôi phục nông nghiệp, vì vậy phải chú trọng công tác cải cách ruộng đất (diễn 

ra từ năm 1953 đến năm 1956). Từ đó, Đảng và Chính phủ quyết định tiến hành 

cải cách ruộng đất đợt 5, đợt cuối cùng của cuộc đấu tranh xóa bỏ giai cấp phong 

kiến ở miền Bắc.  

Theo Hiệp định Giơnevơ, cuộc tổng tuyển cử nhằm thống nhất đất nước 

dự kiến được tổ chức vào tháng 7-1956. Tuy nhiên, đế quốc Mỹ và chính quyền 

tay sai với âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam đã phá hoại tổng tuyển cử, phá 
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hoại Hiệp định Giơnevơ. Trước tình hình đó, ngày 6-7-1956, Hồ Chí Minh viết 

Thư gửi đồng bào cả nước, trong thư, Người vạch ra những nét cơ bản về đường 

lối đấu tranh của quân và dân Việt Nam trong bối cảnh mới: 

Về định hướng chiến lược: nước Việt Nam nhất định phải thống nhất. 

Đồng bào Nam và Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Thống nhất đất nước là 

con đường sống của nhân dân Việt Nam.  

Về nhiệm vụ, phương pháp: kiên quyết tiếp tục đấu tranh thi hành Hiệp 

định Giơnevơ, thực hiện thống nhất đất nước trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng 

phương pháp hoà bình, hoàn thành sự nghiệp vẻ vang giải phóng dân tộc. 

Về lực lượng: đoàn kết rộng rãi tất cả những người Việt Nam yêu Tổ quốc, 

yêu hoà bình, yêu thống nhất trong cả nước và ở nước ngoài. 

Về tính chất: đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ và phức tạp. 

Về kết quả của cuộc đấu tranh: “Nhất định thắng lợi”. Nguyên nhân của 

thắng lợi: vì có chính nghĩa, vì toàn dân đoàn kết một lòng, vì đồng bào Nam và 

Bắc anh dũng phấn đấu, vì nhân dân thế giới ủng hộ, vì phong trào đấu tranh cho 

hoà bình thế giới ngày càng mạnh, vì âm mưu của bọn đế quốc hiếu chiến ngày 

càng thất bại. 

Ngày 7-9-1957, trong Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I trường 

Nguyễn Ái Quốc, nói về nhiệm vụ cách mạng của Đảng, Người chỉ rõ:  

Đứng trong cả nước mà nói, thì ta chưa hoàn thành nhiệm vụ cách 

mạng DTDCND; nhưng đứng về miền Bắc mà nói thì từ khi hòa bình 

được lập lại, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ta đã bước vào thời kỳ 

quá độ tiến dần lên CNXH. Chúng ta tiếp tục nhiệm vụ cách mạng 

DTDCND ở miền Nam và đấu tranh thống nhất nước nhà [114, tr.91].  

Từ thực tế đó, Người chỉ rõ tính chất khó khăn của cách mạng, miền Bắc 

đang trong giai đoạn quá độ lên CNXH - đây là một cuộc biến đổi khó khăn nhất 

và sâu sắc nhất, phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có 

trong lịch sử dân tộc, lại phải tiến hành những nhiệm vụ đó trong những điều 



 54 

kiện đặc biệt - một xã hội vừa mới thoát khỏi ách thực dân, phong kiến, hết sức 

lạc hậu và trong hoàn cảnh đất nước đang bị chia cắt làm hai miền. Người đặt ra 

yêu cầu mang tính gợi mở đối với công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc: 

“Trong những điều kiện như thế, chúng ta phải dùng những phương pháp gì, 

hình thức gì, đi theo tốc độ nào để tiến dần lên chủ nghĩa xã hội? Đó là những 

vấn đề đặt ra trước mắt” [114, tr.92]. 

Những nội dung trong Thư gửi đồng bào cả nước (7-6-1956) và bài nói 

chuyện khai mạc lớp học lý luận khóa I trường Nguyễn Ái Quốc (7-9-1957) đã 

góp phần khai mở nhận thức và vạch ra đường lối đấu tranh cho toàn dân tộc 

khi kẻ thù phá hoại Hiệp định Giơnevơ và truyền niềm tin tất thắng về thắng 

lợi của cách mạng Việt Nam. Chính tầm nhìn vượt trước và niềm tin tất thắng 

của Người đã trở thành kim chỉ nam định hướng ý chí và hành động của toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân hai miền Bắc - Nam bước vào cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước lâu dài, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi. Đặc biệt, với 

những nội dung trong bài nói chuyện khai mạc lớp học lý luận khóa I trường 

Nguyễn Ái Quốc (7-9-1957), Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ, 

sáng tạo trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin để tìm ra con đường đi lên 

CNXH phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Những câu hỏi mang tính 

định hướng chiến lược về con đường đi lên xây dựng CNXH được Người đặt ra 

đã gợi mở các vấn đề lý luận mới về phương pháp, hình thức, tiến độ xây dựng 

CNXH, tạo cơ sở cho việc hình thành đường lối xây dựng CNXH ở miền Bắc. 

Tại Hội nghị lần thứ 13 khóa II (12-1957), Đảng Lao động Việt Nam chính 

thức đặt vấn đề xây dựng đường lối cách mạng XHCN, Hội nghị nêu rõ: “Miền 

Bắc đã bước vào giai đoạn quá độ tiến lên CNXH từ gần 3 năm nay nhưng Trung 

ương chưa đề ra đường lối chung của thời kỳ quá độ” [24, tr.798]. Từ đó, Trung 

ương đề ra nhiệm vụ: “Xây dựng đường lối chung của thời kỳ quá độ tiến lên 

CNXH ở miền Bắc và đường lối đấu tranh thống nhất nước nhà” [24, tr.801]. 

Đây là một cống hiến lớn của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, từ 
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những định hướng chiến lược về con đường cách mạng Việt Nam, Đảng từng 

bước cụ thể hóa thành đường lối, chủ trương phù hợp để lãnh đạo cách mạng 

thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. 

Bên cạnh đó, tại Hội nghị lần thứ 13 khóa II (12-1957), dưới sự lãnh đạo 

của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, nhiệm vụ củng cố miền Bắc tiếp tục được 

cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn. Theo đó, nhiệm vụ khôi phục kinh tế không phải 

chỉ bao gồm các mặt khôi phục mức sản xuất, cơ sở sản xuất, mức sinh hoạt của 

nhân dân và cải biến quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới mà còn 

“phải làm cho tình hình kinh tế được căn bản ổn định” [24, tr.262]. 

Xác định nhiệm vụ và lãnh đạo xây dựng đường lối cách mạng XHCN ở 

miền Bắc, song Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng luôn nhấn mạnh mối quan hệ 

biện chứng giữa xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước, 

vì nếu không ra sức củng cố miền Bắc và tích cực đưa miền Bắc tiến lên CNXH 

thì không thể có chỗ dựa vững chắc để tranh thủ hòa bình thống nhất đất nước 

trên cơ sở độc lập và dân chủ. Không kiên quyết đánh đổ ách thống trị của đế 

quốc Mỹ và phong kiến ở miền Nam thì cũng không thể tạo điều kiện thuận lợi 

để thống nhất Tổ quốc. Đó là “quan hệ biện chứng giữa công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc và việc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả 

nước” [26, tr.62].  

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, đầu năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 

Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị lần thứ 15 để bàn về đường lối của cách 

mạng miền Nam. Dưới sự chủ trì của Người, Trung ương Đảng phân tích sâu sắc 

đặc điểm tình tình Việt Nam từ khi hòa bình lập lại, đánh giá thái độ của các giai 

cấp trong xã hội miền Nam, từ đó xác định đường lối chiến lược đối với các 

mạng miền Nam và định hướng nhiệm vụ cách mạng của cả nước. Nội dung cụ 

thể như sau: 

Xác định nhiệm vụ chung của cách mạng Việt Nam: tăng cường đoàn kết 

toàn dân, kiên quyết đấu tranh để giữ vững hoà bình; thực hiện thống nhất đất 
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nước trên cơ sở độc lập và dân chủ, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng DTDCND 

trong cả nước; ra sức củng cố miền Bắc và đưa miền Bắc tiến lên CNXH; xây 

dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; 

tích cực góp phần bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới.  

Xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam: giải 

phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện 

ĐLDT và người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng DTDCND ở miền Nam, 

xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 

mạnh. 

Xác định mối quan hệ biện chứng của cách mạng hai miền: cách mạng 

XHCN ở miền Bắc củng cố và phát huy thắng lợi giành được và xây dựng cơ 

sở vững chắc để thực hiện thống nhất đất nước. Miền Nam tiếp tục cách mạng 

DTDCND, đánh đổ chế độ đế quốc và nửa phong kiến, thực hiện thống nhất 

đất nước.  

Phương pháp thực hiện thống nhất đất nước: trên cơ sở độc lập và dân chủ 

bằng con đường hòa bình. Tuy nhiên, nhìn thấy rõ bản chất hiếu chiến của đế quốc 

Mỹ và tay sai nên Hội nghị yêu cầu nhân dân hai miền phải luôn luôn nâng cao 

tinh thần cảnh giác, tỉnh táo đề phòng. Nếu đế quốc Mỹ và chính quyền Diệm liều 

lĩnh gây chiến tranh xâm lược miền Bắc, thì toàn dân từ Bắc chí Nam kiên quyết 

đứng lên bảo vệ miền Bắc tiêu diệt chế độ Mỹ - Diệm ở miền Nam, hoàn thành 

độc lập và dân chủ trong cả nước, thực hiện thống nhất Tổ quốc.  

Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 15 (1959), trước những ý kiến khác nhau về 

phương thức đấu tranh của cách mạng miền Nam, trên cơ sở phân tích đặc điểm 

tình hình xã hội Việt Nam và miền Nam Việt Nam từ sau Hiệp định Giơnevơ, 

Hồ Chí Minh với vai trò chủ trì Hội nghị đã cùng với Trung ương Đảng thảo luận, 

xác định phương thức đấu tranh phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo đó, Hội 

nghị xác định phải lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của 

quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị 
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của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân. Sự 

chuyển hướng về phương thức đấu tranh và những nội dung đã đề ra tại Hội nghị 

lần thứ 15 (1959) có ý nghĩa quan trọng, đưa cách mạng miền Nam thoát khỏi thời 

kỳ khó khăn, tổn thất, chuyển từ thế “giữ gìn lực lượng” chuyển sang thế “tiến 

công” mạnh mẽ, được đánh dấu bằng thắng lợi của phong trào Đồng Khởi. Đây 

cũng là thất bại lớn đầu tiên của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam.  

Do nhiệm vụ cơ bản của mỗi miền khác nhau, Hội nghị chủ trương thành 

lập ở miền Nam một mặt trận riêng nhằm tập hợp các lực lượng chống đế quốc, 

phong kiến, đoàn kết tất cả các dân tộc đa số và thiểu số, các đảng phái, các tôn 

giáo và những cá nhân yêu nước, đoàn kết với ngoại kiều, đặc biệt là Hoa kiều, 

không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chính kiến, điều cốt lõi là chống Mỹ - Diệm, 

tán thành tự do, dân chủ, cải thiện dân sinh và hòa bình thống nhất Việt Nam. 

Ngày 20-12-1960, tại Rùm Đuông, xã Tân Lập, huyện Châu Thành, đại biểu các 

tôn giáo, các đảng phái và các tầng lớp nhân dân miền Nam họp Đại hội, long 

trọng tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Đánh giá sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Một mặt trận của nhân 

dân đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi là một lực lượng tất thắng… Do đó, có thể đoán 

rằng đồng bào miền Nam nhất định sẽ thắng lợi, nước nhà nhất định sẽ thống 

nhất, Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà” [116, tr.119]. 

Phong trào cách mạng miền Nam tuy có những bước tiến triển, song điều 

đó không hẳn nhận được sự đồng tình của cả Liên Xô và Trung Quốc. Đánh giá 

về tình hình Việt Nam lúc này, có nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng: “Dùng lực 

lượng vũ trang để thống nhất nước nhà sẽ có hai khả năng: một là thắng và một 

khả năng nữa là mất cả miền Bắc” [8; tr.24]. Từ đó, các đồng chí Trung Quốc 

khuyên Việt Nam hãy trường kỳ. Đối với Liên Xô, Liên Xô chủ trương giữ 

nguyên hiện trạng hai miền của Việt Nam, không ủng hộ đường lối đấu tranh vũ 

trang của Đảng ở miền Nam để tránh “đụng chạm” với Mỹ. Trước tình hình khó 

khăn đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng một mặt tích cực vận 
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động quốc tế (chủ yếu Liên Xô - Trung Quốc) ủng hộ nhân dân Việt Nam chống 

đế quốc Mỹ xâm lược, mặt khác kiên quyết giữ vững đường lối vũ trang cách 

mạng để giải phóng miền Nam [172; tr.44-45].  

Như vậy, sau một thời gian theo dõi, cân nhắc và nghiên cứu thực tiễn, 

Đảng Lao động Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bước nhận thức đầy 

đủ hơn yêu cầu chuyển hướng đấu tranh của cách mạng miền Nam, từ đó ban 

hành một nghị quyết quan trọng có ý nghĩa lịch sử, làm xoay chuyển tình hình, 

mở đường cho những thắng lợi tiếp theo. 

Ở miền Bắc, thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 14 (1958) 

về tổng kết cải cách ruộng đất; Hội nghị lần thứ 16 (4-1959) về vấn đề hợp 

tác hóa nông nghiệp và các chỉ thị của Bộ Chính trị, công cuộc xây dựng 

CNXH ở miền Bắc giành được thắng lợi có tính chất quyết định trong công 

cuộc cải tạo XHCN về nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp 

tư bản tư doanh.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công cuộc xây dựng CNXH 

ở miền Bắc và cách mạng DTDCND ở miền Nam cũng có sai lầm. Để khắc phục 

những sai lầm và phát huy kết quả đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong bài 

Ba mươi năm hoạt động của Đảng (6-1-1960), trên cơ sở phân tích những thành 

tựu và hạn chế, Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, 

đặc điểm và mục tiêu của thời kỳ quá độ, đồng thời chỉ ra những phương pháp, 

bước đi phù hợp trong phù hợp trong quá trình xây dựng CNXH ở miền Bắc. 

Người chỉ rõ: “Miền Bắc nhất định phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mà đặc 

điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến 

thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 

nghĩa” [115, tr.411]. Vì vậy nhiệm vụ quan trọng của miền Bắc: “xây dựng nền 

tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ 

nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hoá và khoa học 

tiên tiến” [115, tr.412]. 
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Về mục tiêu của CNXH: làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, 

làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. 

Về điều kiện đảm bảo thắng lợi: phải tăng cường về mặt tư tưởng và kiện 

toàn về mặt tổ chức; phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin củng cố lập trường 

giai cấp vô sản, cố gắng nắm vững những quy luật phát triển của cách mạng Việt 

Nam; phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống 

chủ nghĩa cá nhân; phải nắm vững khoa học và kỹ thuật. 

Đối với cách mạng miền Nam, xuất phát từ thực tế đồng bào miền Nam 

đang cực khổ dưới ách thống trị tàn bạo của đế quốc Mỹ và tay sai, Hồ Chí Minh 

xác định nhiệm vụ phải đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.  

Đối với cách mạng cả nước, với tầm nhìn chiến lược, toàn diện về tình 

hình mới, Người chỉ rõ: “cách mạng Việt Nam hiện nay có hai nhiệm vụ phải 

đồng thời tiến hành: nhiệm vụ xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và 

nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Hai nhiệm 

vụ ấy đều nhằm một mục tiêu chung là: Củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất 

nước nhà trên nền tảng độc lập và dân chủ” [115, tr.411].  

Bài viết Ba mươi năm hoạt động của Đảng (6-01-1960) là một văn kiện 

đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết ba mươi năm hoạt động của Đảng mà 

còn khái quát, luận giải những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam: về đặc 

điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, điều kiện đảm bảo thắng lợi của cách 

mạng. Những luận điểm được Hồ Chí Minh trình bày trong bài viết đã góp phần 

quan trọng định hướng nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, là một trong những 

cơ sở để Đảng Lao động Việt Nam kết thừa, phát triển và cụ thể hóa trong đường 

lối được thông qua tại Đại hội III của Đảng (1960). Bên cạnh đó, những bài học 

kinh nghiệm được Người tổng kết trong bài viết có giá trị quan trọng đối với 

công tác lãnh đạo cách mạng của Đảng, đó là bài học về việc luôn đứng vững 

trên lập trường giai cấp vô sản, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp và 

của nhân dân, biết vận dụng lý luận Mác-Lênin vào tình hình thực tế và đề ra 

đường lối, chính sách đúng đắn; về xác định lực lượng và tổ chức lực lượng; biết 
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kết hợp phong trào cách mạng trong nước với phong trào cách mạng của giai cấp 

công nhân quốc tế và của các dân tộc bị áp bức.  

Ngày 5-9-1960, trong không khí tưng bừng, phấn khởi trước thắng lợi 

to lớn của cách mạng hai miền, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III khai 

mạc. Phát biểu tại Đại hội, Hồ Chí Minh khẳng định rõ nội dung và nhiệm vụ 

trọng tâm của Đại hội: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà” [115, tr.673]. Việc 

xác định nội dung trọng tâm của Đại hội: “xây dựng CNXH ở miền Bắc” và 

“thống nhất nước nhà” trong Diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã định hướng cho quá trình thảo luận, quyết định của Đại hội, đồng thời tạo 

sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn 

dân. Tại Đại hội III của Đảng, Người tiếp tục làm rõ mối quan hệ mật thiết và 

thúc đẩy lẫn nhau của cách mạng hai miền và vai trò của miền Nam, Hồ Chí 

Minh khẳng định: “tiến hành cuộc cách mạng XHCN ở miền Bắc là nhiệm vụ 

quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam, đối 

với sự nghiệp thống nhất nước nhà… đồng bào ta ở miền Nam có nhiệm vụ 

trực tiếp đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng để 

giải phóng miền Nam” [27, tr.917]. 

Việc xác định rõ mối quan hệ và vai trò của cách mạng hai miền Bắc - Nam 

thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa cách mạng 

Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới với sức mạnh tổng hợp của cả 

dân tộc, nơi miền Bắc là hậu phương lớn có vai trò quyết định nhất đối với sự phát 

triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam, đối với sự nghiệp thống nhất đất nước, 

miền Nam là tiền tuyến lớn có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chính đặc điểm này làm cho công cuộc 

xây dựng CNXH ở miền Bắc mang nhiều tính đặc thù: xây dựng CNXH trong 

khi đất nước có chiến tranh, xây dựng CNXH để làm hậu phương cho tiền tuyến 

lớn. Bối cảnh lịch sử đó đã ghi những dấu ấn nhất định lên mô hình xây dựng 

CNXH ở miền Bắc và thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam.  
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Cụ thể hóa đường lối được xác định, Đại hội đã thông qua Kế hoạch 5 

năm lần thứ nhất (1961-1965). Cụ thể kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Hồ Chí Minh 

cùng Trung ương Đảng từng bước vạch ra phương hướng phát triển cho từng 

ngành, từng lĩnh vực kinh tế, xã hội tại các Hội nghị lần thứ 5, 7, 8, 10 khóa III. 

Cụ thể: Hội nghị lần thứ 5 về vấn đề phát triển nông nghiệp (7-1961), Hội nghị 

lần thứ 7 về phương hướng xây dựng và phát triển công nghiệp (4-1962), Hội 

nghị lần thứ 8 về kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân (4-1963), Hội nghị lần thứ 

10 về thương nghiệp và giá cả (12-1964).  

Qua những ý kiến chỉ đạo tại các Hội nghị, Hồ Chí Minh đã góp phần 

làm cho đường lối cách mạng XHCN được định hình và hoàn thiện thêm: 

Về tính tất yếu của CNXH: Việt Nam là một nước thuộc địa và nửa 

phong kiến. Kinh tế rất lạc hậu, đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân 

thấp kém. Muốn biến đổi tình hình nghèo nàn ấy miền Bắc nhất định phải tiến 

lên CNXH.  

Về mục đích xây dựng CNXH: làm cho mọi người dân sung sướng, ấm no. 

Về bước đi của chủ nghĩa xã hội: tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc 

lên CNXH, để có một nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, có một 

nền văn hóa và khoa học tiên tiến.  

Về cơ cấu kinh tế: xây dựng cơ cấu kinh tế công nghiệp - nông nghiệp 

hiện đại. Trong đó, công nghiệp và nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau và cùng 

nhau phát triển.  

Việc xác định rõ đường lối và cụ thể hóa đường lối xây dựng CNXH ở 

Việt Nam thể hiện sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng chủ nghĩa 

Mác-Lênin vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Xác định đưa miền Bắc tiến 

lên CNXH trong hoàn cảnh vừa có hòa bình vừa có chiến tranh - một bối cảnh 

mang tính đặc thù chưa được các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin đề cập đến, 

Hồ Chí Minh góp phần phát triển nhận thức lý luận về con đường đi lên CNXH ở 

một nước thuộc địa, kinh tế lạc hậu, đồng thời phải tiến hành cách mạng trong 

điều kiện đất nước tạm thời bị chia cắt và có chiến tranh. Đồng thời, lãnh đạo hiện 

thực hóa đường lối và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), 
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Hồ Chí Minh thể hiện rõ năng lực hiện thực hóa chủ trương, đường lối thành 

những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với từng ngành, từng lĩnh vực và từng điều 

kiện thực tiễn. Chính sự định hướng, dẫn dắt trong quá trình chỉ đạo của Người đã 

giúp Đảng từng bước cụ thể hóa đường lối xây dựng CNXH thành các chủ trương, 

chính sách và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, tạo cơ sở để phát huy 

sức mạnh của miền Bắc, vừa xây dựng CNXH, vừa thực hiện vai trò hậu phương 

lớn đối với tiền tuyến miền Nam. 

Kết quả là, trên cơ sở đường lối của Đảng và sự định hướng, lãnh đạo của 

Hồ Chí Minh, việc thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đạt được nhiều thành 

tựu quan trọng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, tạo ra 

những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội ở miền Bắc. Nền kinh 

tế về căn bản đã tự chủ và đang vững bước tiến lên. Đời sống văn hóa của quần 

chúng ngày thêm tiến bộ, nền văn học nghệ thuật với nội dung XHCN và tính 

chất dân tộc, ngày càng phát triển mạnh mẽ. Những thành tựu nhân dân miền 

Bắc đạt được tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, là động lực để quân dân 

miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai xâm lược.  

Tuy nhiên, trước những thắng lợi liên tiếp và toàn diện của quân và dân trên 

chiến trường miền Nam và thất bại liên tục của chính quyền Sài Gòn, chính quyền 

Giônxơn quyết định chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và 

mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc nhằm 

ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn và nhằm cứu vãn 

nguy cơ thất bại hoàn toàn của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Trong bối cảnh đó, Hồ 

Chí Minh và Đảng tiếp tục có những điều chỉnh để thích ứng với tình hình mới.  

Tại Hội nghị chính trị đặc biệt ngày 27-3-1964, Hồ Chí Minh vạch rõ âm 

mưu mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ chiến 

lược của miền Bắc: là căn cứ địa, hậu phương cách mạng của cả nước, phải giành 

nhiều sức người sức của tăng cường viện trợ cho cuộc chiến đấu của đồng bào 

miền Nam, gấp rút tăng cường tiềm lực quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu. Về lực 

lượng tiến hành cách mạng: tất cả mọi người, bất kỳ ai, làm việc gì, ở cương vị 

nào, đều phải là những chiến sĩ dũng cảm, trong đó, cán bộ của Đảng, của Nhà 
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nước và của các đoàn thể nhân dân, đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động 

cần phải xung phong gương mẫu.  

Với việc chỉ rõ âm mưu của kẻ thù trước toàn Đảng, Hồ Chí Minh không 

chỉ dừng lại ở việc nhận diện và dự báo đúng âm mưu leo thang chiến tranh của 

đế quốc Mỹ mà quan trọng hơn, đã chuyển hóa nhận thức về nguy cơ thành 

những định hướng chuẩn bị cụ thể, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí 

và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; chủ động chuyển từ trạng 

thái hòa bình sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hạn chế nguy cơ rơi vào thế bị 

động, bất ngờ. Những quan điểm chỉ đạo của Người tại Hội nghị thể hiện rõ tầm 

nhìn chiến lược và năng lực xử lý linh hoạt, sáng tạo của Hồ Chí Minh trong 

những thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.  

Những năm 1954-1964 là khoảng thời gian có ý nghĩa bước ngoặt đối với 

cách mạng Việt Nam. Trong suốt 10 năm, vai trò của Hồ Chí Minh không chỉ 

dừng lại ở việc bao quát toàn cục, xác định nhiệm vụ, chuẩn bị tinh thần và lực 

lượng cho thời kỳ mới mà còn thể hiện ở việc đề ra các giải pháp, trực tiếp chỉ 

đạo, đôn đốc và kịp thời điều chỉnh những vấn đề cụ thể nhằm giải quyết triệt để 

các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Đặc biệt, những quyết định tại Hội nghị lần thứ 

15 khóa II (1959) là minh chứng tiêu biểu cho tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh và 

năng lực lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, góp phần đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến 

công, tạo bước chuyển quan trọng trong cục diện cách mạng Việt Nam.  

2.2.1.2. Lãnh đạo xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam những 

năm 1965-1969 

Trước nguy cơ thất bại hoàn toàn của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, 

tháng 8-1964, đế quốc Mỹ gây ra “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” lấy cớ mở rộng chiến 

tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc và tăng cường đưa các đơn 

vị chiến đấu của Mỹ vào miền Nam. Ngày 7-2-1965, Tổng thống Mỹ Giônxơn 

phát động cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc. 
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Đồng thời, tăng cường đưa quân viễn chinh Mỹ và quân chư hầu vào miền 

Nam, trực tiếp tiến hành chiến tranh xâm lược chống lại nhân dân Việt Nam. 

Đến tháng 12-1965, ở miền Nam Việt Nam có “gần 18 vạn quân đội Mỹ, 2 vạn 

quân đội chư hầu, chưa kể gần 7 vạn lực lượng hải quân và không quân Mỹ trực 

tiếp tham chiến ở Việt Nam” [31, tr.623]. Từ đây, đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc chiến 

tranh xâm lược ở mức độ cao nhất, tiến hành trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt 

Nam. Dân tộc Việt Nam đứng trước những thử thách đặc biệt nghiêm trọng. 

Trong bối cảnh đó, Hồ Chí Minh chỉ rõ nhiệm vụ thiêng liêng nhất của 

mọi người Việt Nam yêu nước là “chống Mỹ, cứu nước” và tha thiết kêu gọi 

“Tất cả chúng ta hãy đoàn kết nhất trí triệu người như một, quyết tâm đánh thắng 

giặc Mỹ xâm lược!” [117, tr.534]. Trong Lời kêu gọi nhân ngày 20-7 (1965), 

Người khẳng định: “Để hòng cứu vãn tình hình khốn đốn của chúng, gần đây đế 

quốc Mỹ đã đưa thêm hàng vạn quân Mỹ và chư hầu vào tăng cường xâm lược 

miền Nam và dùng máy bay đánh phá dã man miền Bắc nước ta. (…) để khuất 

phục nhân dân Việt Nam ta, dọa nạt các dân tộc ở Đông Dương, Đông Nam Á 

và trên thế giới” [117, tr.577]. Song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ, dù phải 

chiến đấu 5 năm, 10 năm 20 năm hoặc lâu hơn nữa cũng kiên quyết chiến đấu 

đến thắng lợi hoàn toàn. 

Để xác định rõ tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã chủ trì Hội nghị lần thứ 11 (3-1965) Về tình hình và nhiệm vụ cấp 

bách trước mắt. Trước bối cảnh lịch sử diễn biến hết sức phức tạp, vận mệnh 

dân tộc đứng trước những thách thức nghiêm trọng, Hội nghị đã đưa ra quyết 

sách mang tính bước ngoặt: chuyển hướng toàn bộ miền Bắc từ thời bình sang 

thời chiến trên tất cả các lĩnh vực (tư tưởng, tổ chức, kinh tế, an ninh, quốc phòng, 

đối ngoại), đảm bảo sức mạnh để miền Bắc đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại 

bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ, đồng thời, duy trì và giữ vững sản 

xuất, tăng khả năng chi viện cho chiến trường miền Nam.  
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Tháng 12-1965, Người chủ trì Hội nghị lần thứ 12 và thông qua Nghị 

quyết Về tình hình và nhiệm vụ mới (27-12-1965), trên cơ sở xác định bối cảnh 

tình hình mới, Hội nghị xác định: “nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước hiện nay rõ 

ràng là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc ta, của nhân dân ta từ Nam chí 

Bắc” [31, tr.635]. Trong đó, nhiệm vụ của nhân dân miền Bắc là phát huy đến 

cao độ tác dụng hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Nhiệm vụ của 

nhân dân miền Nam là kiên quyết chiến đấu tiêu diệt đế quốc Mỹ và tay sai để 

giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc. 

Về phương châm chiến lược chung và phương châm chiến lược đấu tranh 

của cách mạng Việt Nam: Phương châm chiến lược chung là đánh lâu dài, dựa 

vào sức mình là chính đồng thời tranh thủ tới mức cao nhất sự đồng tình, ủng hộ 

của phe XHCN và của nhân dân thế giới; Phương châm đấu tranh là “đấu tranh 

quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp công (đấu 

tranh quân sự, đấu tranh chính trị và binh vận)” [31, tr.639].  

Tiếp đó, ngày 16-01-1966, trong Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao 

cấp nghiên cứu nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Người vạch ra những nét lớn trong đường lối chống Mỹ cứu nước: 

Thứ nhất, tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của đế quốc Mỹ, nếu cứ tiếp tục 

chiến tranh thì thất bại thêm; rút lui hoặc tiếp tục chiến tranh, cũng thất bại. Cho 

nên có thể nói Chính phủ Giônxơn tiến thoái lưỡng nan, như người cưỡi trên 

lưng cọp, cứ ngồi đấy cũng khó, bước xuống cũng nguy hiểm.  

Thứ hai, về không gian và thời gian của cuộc chiến tranh, phải ra sức cố 

gắng giành cho được thắng lợi quyết định ở miền Nam bởi vì cuộc chiến tranh 

này căn bản là ở miền Nam. Phải giành thắng lợi quyết định trong một thời gian, 

không nói mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, nhưng trong một thời gian càng ngắn 

càng tốt.  
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Thứ ba, về phương hướng kết thúc chiến tranh, làm sao ở miền Nam tiêu 

diệt và phá tan được quân ngụy, tiêu diệt được nhiều quân Mỹ, đó là giành được 

thắng lợi quyết định. 

Thứ tư, về tính chất cuộc cách mạng, cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ, 

cứu nước của nhân dân ở cả hai miền sẽ gay go, quyết liệt. 

Thứ năm, trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và những ưu khuyết 

điểm của địch Người chỉ ra tính tất thắng của cách mạng Việt Nam. Người nói: 

“Mỹ và ta đánh nhau, Mỹ không thắng được thì ai thắng? Ta thắng” [118, tr.14]. 

Cơ sở của thắng lợi đó là nhân dân rất anh dũng, Đảng có đường lối đúng đắn, 

cuộc kháng chiến được các nước anh em, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và nhân 

dân thế giới đồng tình, ủng hộ và hết lòng giúp đỡ. 

Ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi lịch sử “Không có 

gì quý hơn độc lập, tự do”, khẳng định ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc 

Việt Nam, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. 

Trước hành động leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Bắc và miền 

Nam, những quan điểm chỉ đạo chiến lược của Hồ Chí Minh thể hiện qua các Hội 

nghị và bài viết không chỉ kịp thời đánh giá tình hình mà còn từng bước làm rõ 

những vấn đề cơ bản trong đường lối chống Mỹ, cứu nước của cách mạng Việt 

Nam. Đặc biệt với tầm nhìn chiến lược và niềm tin vững chắc vào thắng lợi của 

cách mạng, Người khẳng định: “dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc 

lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn” [117, 

tr.577], Hồ Chí Minh đã chủ động lãnh đạo quân và dân hai miền chuẩn bị các 

điều kiện đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam, giúp tránh tư tưởng 

nóng vội, chủ quan muốn thắng nhanh hoặc hoang mang, dao động trước sức 

mạnh quân sự của đế quốc Mỹ.  

Ở miền Nam, khi chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ được 

đẩy lên quy mô lớn nhất, Hồ Chí Minh tiếp tục cùng Trung ương Đảng chỉ đạo 

phát huy sức mạnh tổng hợp của cách mạng, kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân 
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sự - chính trị - binh vận, tạo nên thế trận rộng khắp nhằm từng bước đánh bại 

chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Đặc biệt, với tầm nhìn chiến lược, tại 

Hội nghị lần thứ 13 (01-1967), Người cùng Trung ương Đảng quyết định mở 

mặt trận ngoại giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, mở ra cục 

diện “vừa đánh, vừa đàm”, phát huy sức mạnh tổng hợp để đánh Mỹ. Với uy 

tín và tư duy đối ngoại sắc bén, Người đã chủ động mở rộng các hoạt động đối 

ngoại, biến cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam thành ngọn 

cờ đoàn kết quốc tế. Nhờ đó, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam luôn 

nhận được sự ủng hộ to lớn từ các nước XHCN, nhất là Liên Xô và Trung Quốc, 

tạo thêm thế và lực cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. 

Với những quyết định có tính chiến lược của Hồ Chí Minh và Trung ương 

Đảng, ở miền Bắc, dù đế quốc Mỹ trắng trợn dùng không quân và hải quân bắn 

phá, song miền Bắc không hề nao núng. Quân và dân miền Bắc hăng hái thi đua 

sản xuất, chiến đấu anh dũng quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc 

Mỹ, đồng thời hết sức hết lòng ủng hộ đồng bào miền Nam ruột thịt. Phương 

châm chuyển hướng xây dựng kinh tế từ thời bình sang thời chiến được thực 

hiện tốt, trong sản xuất công nghiệp, các cơ sở sản xuất nhanh chóng được sơ tán 

về nơi an toàn, sản xuất được duy trì, bảo đảm cung cấp các hàng hóa tiêu dùng 

thiết yếu và duy trì đời sống nhân dân không bị đảo lộn trong chiến tranh; khẩn 

trương xây dựng và phát triển mạng lưới công nghiệp địa phương ở các vùng 

hậu phương trung du và miền núi; phân bổ lại sản xuất công nghiệp gắn với 

nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, gắn công nghiệp với nông nghiệp và 

các ngành kinh tế quốc dân khác, gắn kinh tế với quốc phòng. Tuy nhiên, do địch 

ngày càng đánh phá ác liệt (100% nhà máy điện ở miền Bắc bị đánh bom, các 

tuyến giao thông huyết mạch càng bị đánh phá, phong tỏa, hầu hết các cơ sở sản 

xuất lớn đều phải sơ tán…) nền sản xuất công nghiệp bị giảm sút liên tục. “Giá 

trị sản lượng toàn ngành công nghiệp năm 1968 so với năm 1965 chỉ bằng 85%” 
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[153, tr.88]. Trong sản xuất nông nghiệp, các cơ sở vật chất trong nông nghiệp 

tuy bị đánh phá và thiệt hại nặng nề, các hợp tác xã nông nghiệp tiếp tục duy trì 

xây dựng, củng cố và phát triển. Song, do hậu quả nặng nề của chiến tranh phá 

hoại và những hạn chế của mô hình hợp tác hóa, sản xuất nông nghiệp miền Bắc 

đã xuất hiện tình trạng “đi xuống” và “khoán chui”, “vượt rào”.  

Ở miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Hồ Chí Minh, 

quân và dân miền Nam tổ chức phản công, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch 

“tìm diệt” và “bình định” của địch trong mùa khô 1965-1966 và 1966-1967. 

Trước những chuyển biến của tình hình, tháng 12-1967, Hồ Chí Minh cùng 

Bộ Chính trị phân tích tình hình trong nước và thế giới, thống nhất chủ trương 

tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (năm 1968) nhằm tiêu diệt 

và làm tan rã địch, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, đập tan ý chí 

xâm lược của đế quốc Mỹ. Thực hiện đường lối chiến lược đề ra, đêm 30 rạng 

ngày 31-01-1968, quân giải phóng miền Nam đồng loạt nổ súng tiến công và 

nổi dậy, đánh vào hầu hết các cơ quan đầu não địch ở trung ương và địa 

phương, tại hàng trăm thị xã, thị trấn, căn cứ quân sự của Mỹ, từ Đường 9 - 

Khe Sanh đến đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt mạnh mẽ, vang dội ở Sài 

Gòn - Gia Định, Huế. Thắng lợi đầu Xuân 1968 đã giáng một đòn quyết định 

vào chiến lược “chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc 

Mỹ, góp phần buộc Mỹ phải điều chỉnh chiến lược, từng bước xuống thang 

chiến tranh và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa từ ngày 13-5-1968 tại Paris.  

Phấn khởi trước thắng lợi, song Người nhắc nhở, thắng lợi đó là bước đầu, 

bởi đế quốc Mỹ rất ngoan cố và xảo quyệt, cuộc đấu tranh còn lâu dài, gian khổ. 

Người cảnh báo: “Càng gần thắng lợi, càng nhiều gian nan. Quân địch như con 

thú dữ đến bước đường cùng càng giãy giụa điên cuồng” [118, tr.425]. Từ đó, 

Người tiếp tục động viên toàn dân giữ vững quyết tâm thực hiện mục tiêu: 

“nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết 
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chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới 

hoà bình thống nhất Tổ quốc. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta 

còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi” [118, tr.512]. 

Ở đây, có thể thấy bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh và khả năng chủ động, 

ứng biến linh hoạt trước mọi biến động. Ngay sau thắng lợi của cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), khi dư luận thế giới đang vô cùng kinh 

ngạc và khâm phục bởi sức mạnh của quân và dân miền Nam, Người đã chủ 

động định hướng tư tưởng toàn Đảng, nghiêm khắc cảnh báo về bản chất ngoan 

cố và xảo quyệt của đế quốc Mỹ. Thực tế diễn biến trên chiến trường miền Nam 

cho thấy những lời cảnh báo của Người là hoàn toàn chính xác. Ngay sau các 

đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đế quốc Mỹ và tay sai đã 

tổ chức phản kích quyết liệt, gây cho cách mạng miền Nam nhiều khó khăn, 

tổn thất.  

Có thể nói, những năm 1965-1969, cách mạng Việt Nam đối mặt với 

những thách thức mang tính sống còn khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra 

miền Bắc và ồ ạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam. Trong bối cảnh đó, với 

cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể 

hiện vai trò lãnh đạo thông qua các quyết định và chỉ dẫn mang tầm chiến lược. 

Người chủ động cùng Trung ương Đảng lãnh đạo chuyển hướng hoạt động của 

miền Bắc từ thời bình sang thời chiến, thực hiện vừa sản xuất vừa chiến đấu; 

tiếp tục khẳng định vai trò của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến miền 

Nam; động viên, tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc với tinh thần “Mỗi người 

làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Thóc không thiếu một cân, quân 

không thiếu một người”. Trước sự leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, Người 

luôn kiên định mục tiêu ĐLDT, thống nhất đất nước, đồng thời chủ động chuẩn 

bị về tư tưởng, tổ chức và lực lượng cho cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ. Người 

đã biến lời kêu gọi bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” thành mệnh lệnh 

hành động, nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần củng cố ý chí quyết tâm 
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chiến đấu của toàn dân tộc. Kết quả là, đế quốc Mỹ và tay sai bị thất bại nặng nề 

ở cả hai miền Nam - Bắc, ngày 31-3-1968, đế quốc Mỹ tuyên bố hạn chế ném 

bom miền Bắc. Ngày 13-5-1968, cuộc đàm phán giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng 

hòa và Mỹ bắt đầu tại Paris. Từ ngày 01-11-1968, Mỹ buộc phải chấm dứt hoàn 

toàn việc ném bom, bắn phá miền Bắc.  

2.2.2. Hồ Chí Minh lãnh đạo xác định biện pháp thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1969 

Cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ đề ra, Hồ Chí Minh lãnh đạo xác 

định biện pháp thực hiện phù hợp tình hình mới trên hai hoạt động chủ yếu: đối 

nội và đối ngoại. Về đối nội: Đoàn kết toàn dân, thi đua sản xuất, làm cho nhân 

dân ấm no, đất nước giàu mạnh, đồng thời đấu tranh vì hòa bình, thống nhất, độc 

lập và dân chủ. Về đối ngoại: Đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các nước bạn, nhân 

dân hai nước Cao Miên, Lào, nhân dân châu Á, nhân dân Pháp và nhân dân yêu 

chuộng hòa bình thế giới; thực hiện 5 nguyên tắc lớn chung sống hòa bình. 

Những hoạt động đối nội, đối ngoại đều nhằm một mục tiêu chung: hòa bình, 

thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh. Cụ thể: 

- Về chính trị 

Trước hết, Người nhấn mạnh vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với 

sự nghiệp cách mạng. Để Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo, Người yêu cầu các tổ 

chức Đảng phải quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính 

trị, tổ chức. Thứ hai, xây dựng và củng cố Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, 

vì Nhân dân, trong đó tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; củng 

cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước đảm bảo tất cả quyền lực thuộc về 

nhân dân; xây dựng và thi hành pháp luật, giữ vững kỷ cương và trật tự xã hội. 

Thứ ba, xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với nguyên 

tắc: “rất vững chắc, rất rộng rãi và rất thiết thực” để đoàn kết tất cả mọi người 

dân Việt Nam, con Lạc cháu Hồng và thành lập Mặt trận Tổ quốc thay cho Mặt 

trận Liên Việt đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Khi tình hình cách mạng ở miền 



 71 

Nam có sự chuyển biến, để đáp ứng yêu cầu mới, tháng 12-1960, Người chỉ đạo 

thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ việc kiện toàn 

Mặt trận Tổ quốc ở miền Bắc, đến sự ra đời của Mặt trận DTGP miền Nam 

Việt Nam (1960), Hồ Chí Minh đã thể hiện tầm nhìn chiến lược trong tập hợp 

lực lượng, không chỉ giúp phân hóa kẻ thù, mà còn tạo sự đồng thuận rộng rãi 

trong mặt trận đấu tranh chống ngoại xâm, tạo lập thế trận chính trị vững chắc, 

nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để giành thắng lợi cuối cùng. 

- Về kinh tế 

Trong công cuộc kiến thiết miền Bắc, Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo 

các biện pháp nhằm cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, trong 

đó xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài. Thông qua từng giai đoạn, vai 

trò lãnh đạo của Người được thể hiện rõ nét, từ khôi phục kinh tế với nhiệm 

vụ chủ yếu là khôi phục nông nghiệp và khôi phục các cơ sở công nghiệp, 

nhằm hàn gắn những vết thương chiến tranh, ổn định kinh tế và bước đầu cải 

thiện đời sống của nhân dân (giai đoạn 1954-1957); đến quá trình chỉ đạo miền 

Bắc thực hiện kế hoạch 3 năm phát triển và cải tạo kinh tế quốc dân với trọng 

tâm là thực hiện cải tạo XHCN đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp và công 

thương nghiệp tư bản tư doanh; khâu chính là cải tạo và phát triển nông nghiệp 

(giai đoạn 1958-1960) và xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH 

có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại (giai đoạn 1961-1965). Những biện 

pháp Người chỉ đạo thực hiện trong thời kỳ này không chỉ dừng lại ở việc khôi 

phục sản xuất, mà còn hướng tới xây dựng nền tảng kinh tế tự chủ, có công 

nghiệp và nông nghiệp hiện đại. Đặc biệt trong giai đoạn 1965-1969, khi đế 

quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, Người thể hiện bản lĩnh của một 

nhà lãnh đạo kiệt xuất qua việc chuyển hướng phát triển kinh tế ở miền Bắc 

vừa sản xuất, vừa chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ quan trọng của miền Bắc là 

vừa hoàn thành nhiệm vụ hậu phương lớn của tiền tuyến lớn ở miền Nam, vừa 

đánh bại âm mưu mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Qua đó, 
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Người đã khéo léo xây dựng miền Bắc thành những “pháo đài kinh tế” vững 

chắc. Dưới sự dẫn dắt của Người, các xí nghiệp, hợp tác xã là nơi vừa sản 

xuất, vừa chiến đấu, vừa trực tiếp chi viện cho tiền tuyến miền Nam, vừa đánh 

bại âm mưu phá hoại của địch, qua đó, củng cố vững chắc niềm tin của nhân 

dân vào sự ưu việt của chế độ XHCN.  

- Về văn hóa, con người 

Xác định rõ tầm quan trọng của văn hóa trong công cuộc xây dựng CNXH 

và đấu tranh thống nhất đất nước, Hồ Chí Minh đã định hình một tầm nhìn chiến 

lược về văn hóa, Người coi văn hóa là “động lực tinh thần” để hiện thực hóa các 

mục tiêu chính trị. Với quan điểm: “Xã hội thế nào, văn nghệ thế ấy” [112, tr.231] 

khi dân tộc bị áp bức thì văn hóa, văn nghệ cũng mất tự do. Do đó, muốn tự do 

thì các hoạt động văn hóa, văn nghệ phải nhằm mục đích phục vụ công cuộc xây 

dựng CNXH và đấu tranh thống nhất đất nước. Người đã xác lập sứ mệnh của 

văn hóa là phải gắn liền với vận mệnh dân tộc, phải trở thành vũ khí sắc bén 

trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng xã hội mới. 

Để phát huy vai trò của văn hóa, Người lãnh đạo khôi phục các giá trị văn 

hóa quý báu của dân tộc (nhưng tránh “phục cổ” một cách máy móc), đồng thời, 

học hỏi, giao lưu với các nền văn hóa tiên tiến của các nước (nhưng không được 

tiếp thu một cách xuôi chiều mà cần có sự sáng tạo). 

Trong xây dựng văn hóa, Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng con người 

mới XHCN. Theo Người, “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 

có những con người xã hội chủ nghĩa” [116, tr.66], con người XHCN cần có 

ý thức làm chủ Nhà nước, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa và tư tưởng 

“mình vì mọi người, mọi người vì mình”, từ công việc, tư tưởng đến thái độ 

đều phải có tư cách người chủ; phải toàn tâm toàn ý phục vụ CNXH. Để xây 

dựng con người mới, cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục. Mục đích 

của giáo dục là phải đào tạo nên những công dân và cán bộ tốt, những người 

chủ tương lai của nước nhà. Trong giáo dục, phải tuân thủ nguyên tắc: (1) Rèn 



 73 

luyện toàn diện về mọi mặt: thể dục, trí dục, mỹ dục và đức dục để trở thành 

những người có ích cho gia đình, quê hương, đất nước; (2) Phải có mối liên hệ 

mật thiết giữa nhà trường với gia đình học trò, kết hợp giáo dục của nhà trường 

với gia đình và xã hội; (3) Giáo dục cũng phải theo hoàn cảnh, điều kiện. Phải 

ra sức làm nhưng làm vội không được; (4) Học hỏi là một việc phải tiếp tục 

suốt đời; (5) Chương trình học phải phù hợp với chính sách chung của Đảng và 

Nhà nước; nội dung dạy và học phải liên hệ thiết thực với những công tác 

chung. Những định hướng mang tầm chiến lược của Hồ Chí Minh trên lĩnh vực 

văn hóa - xã hội thể hiện tầm nhìn chiến lược: xây dựng xã hội mới không chỉ 

quan tâm tới phát triển kinh tế, chính trị mà còn phải xây dựng nền tảng văn 

hóa, giáo dục và con người. Đây chính là cơ sở để hình thành sức mạnh tinh 

thần, tạo nên những con người mới XHCN, sẵn sàng thực hiện sứ mệnh xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Về quốc phòng, an ninh 

Khi xác định biện pháp thực hiện quốc phòng, an ninh, Hồ Chí Minh đã 

định hình một tư duy chiến lược, trong đó chỉ rõ sức mạnh của quốc phòng, an 

ninh không chỉ nằm ở vũ khí, mà quan trọng hơn là ở con người, ở sức mạnh 

của khối đại đoàn kết toàn dân và sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo đảm 

quốc phòng, an ninh với xây dựng kinh tế. Đồng thời, Người cũng đặc biệt chú 

trọng xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ và hiện đại.  

Xác định Quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ thành quả cách mạng, 

ngay cả trong thời bình cũng không được lơ là việc củng cố quốc phòng, Hồ 

Chí Minh chỉ rõ: “nếu lực lượng mình mà yếu thì không làm được cái gì, cho 

nên lực lượng của mình là cái gốc phải luôn luôn sẵn sàng, đó là Quân đội. Vì 

vậy, vấn đề củng cố quốc phòng rất là quan trọng, chớ không phải hòa bình rồi 

là không cần củng cố quốc phòng” [112, tr.436]. Với nhãn quan sắc bén, Hồ 

Chí Minh chỉ đạo xây dựng Quân đội “tiến từng bước lên chính quy và hiện 

đại” [113, tr.588]. Để Quân đội hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, bảo vệ 
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đất nước, bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và làm hậu thuẫn cho 

cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, Quân đội thực hiện hai nhiệm vụ chính: 

Một là, xây dựng một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu. Hai là, tăng gia 

sản xuất cùng với toàn dân để tiến dần lên CNXH. Việc xác định hai nhiệm vụ 

này đã kiến tạo nên hình mẫu Quân đội nhân dân kiểu mới - đơn vị vừa chiến 

đấu, vừa sản xuất. Nhờ đó, Quân đội không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ 

vững chắc, mà còn là lực lượng tham gia lao động sản xuất, gắn kết mật thiết 

nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ xây dựng CNXH. 

Cùng với việc củng cố quốc phòng, cần xây dựng lực lượng công an. Theo 

Người, “Công việc làm của công an âm thầm nhưng rất quan trọng” [113, tr.261]. 

Trong lúc chiến tranh, công an có việc, lúc hoà bình công an lại càng nhiều việc 

hơn. Khi miền Bắc đi lên xây dựng CNXH, công an có nhiệm vụ giữ gìn trật tự 

trị an, bảo vệ cho nhân dân an cư lạc nghiệp, để xây dựng thắng lợi CNXH ở 

miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống 

nhất đất nước. Khi xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân, công an có nhiệm vụ 

bảo vệ dân chủ của nhân dân và thực hiện chuyên chính với những kẻ chống lại 

dân chủ của nhân dân.  

Để giữ gìn quốc phòng, an ninh, phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng 

của nhân dân vì nhân dân có hàng triệu tai mắt, do đó, nếu biết dựa vào dân thì 

việc gì cũng làm được, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được. 

Với phương châm dựa vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân trong bảo đảm quốc 

phòng, an ninh đã tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc - nguồn sức mạnh vô 

địch để bảo vệ Tổ quốc và chi viện cho tiền tuyến miền Nam. 

- Về đối ngoại  

Mặc dù đã giành được thắng lợi ở Hội nghị Giơnevơ, nền ngoại giao Việt 

Nam lúc này vẫn còn rất non trẻ. Về mặt quan hệ ngoại giao nhà nước, cho đến 

năm 1954, Việt Nam mới chỉ được các nước trong phe XHCN công nhận và đặt 

quan hệ ngoại giao chính thức. Vì vậy, việc xác lập những nguyên tắc và chính 
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sách đối ngoại mang tính chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm phá 

vỡ thế cô lập, từng bước mở rộng quan hệ ngoại giao khu vực và quốc tế, tranh 

thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước anh em và nâng cao uy tín Việt Nam 

với bạn bè quốc tế. Nhận thức rõ điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm định 

hình đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ song song với việc xác lập các nguyên 

tắc ứng xử quốc tế của Việt Nam với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng và tôn 

trọng năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Đó là: (1) Tôn trọng chủ quyền và 

lãnh thổ toàn vẹn của nhau, (2) Không xâm phạm nhau, (3) Không can thiệp vào 

nội chính của nhau, (4) Đối đãi nhau bình đẳng và đôi bên đều có lợi, (5) Chung 

sống hòa bình [112, tr.385]. Đối với các nước đế quốc, thực dân từng tham chiến 

ở Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định, Nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa luôn luôn quý mến nhân dân các nước, sẵn sàng đặt quan hệ 

thân thiện với các nước trên nguyên tắc bình đẳng và đôi bên đều có lợi.  

Trên cơ sở đường lối và những nguyên tắc đó, Hồ Chí Minh chủ động 

lãnh đạo triển khai các hoạt động đối ngoại nhằm tạo dựng và phát huy sức 

mạnh quốc tế phục vụ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người chú trọng củng 

cố và phát triển quan hệ với Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN; Củng 

cố và mở rộng quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực; Tham gia các 

hoạt động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Tăng cường củng cố 

và mở rộng đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc 

tế đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh. Sự chủ động trong hoạt động đối ngoại của Hồ 

Chí Minh đã góp phần quan trọng hình thành nên một “hậu phương quốc tế” 

rộng lớn, giúp cô lập kẻ thù và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân 

Việt Nam. 

Những biện pháp thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam dưới 

sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh bước đầu kiến lập được chế độ XHCN với quan 

hệ sản xuất XHCN và những cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu của CNXH, 

một Nhà nước chuyên chính vô sản được củng cố, hệ tư tưởng và nền văn hoá 
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XHCN được đặt trên những nền móng vững chắc, đem lại những thay đổi sâu 

sắc trên tất cả các lĩnh vực. Chính việc không ngừng xây dựng và củng cố các 

nhân tố của CNXH, đã có tác dụng làm gia tăng nhanh chóng nguồn lực sức 

mạnh dân tộc, dẫn đến thắng lợi quan trọng trong công cuộc xây dựng CNXH 

ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Kết quả đạt được cho thấy các 

biện pháp cơ bản phù hợp với yêu cầu cách mạng Việt Nam trong điều kiện 

lịch sử giai đoạn này. Tuy nhiên, miền Bắc đi lên CNXH từ một nền kinh tế 

vốn là sản xuất nhỏ, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề. Năm 1954, 

miền Bắc bước vào cách mạng XHCN, đến năm 1964 đế quốc Mỹ bắt đầu mở 

rộng chiến tranh ra miền Bắc, vì vậy thời gian thật sự xây dựng chỉ có 10 năm. 

Sau khi hoàn thành cải tạo XHCN một thời gian ngắn, miền Bắc phải trực tiếp 

chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Hơn nữa, chiến 

tranh đã phá huỷ hầu hết những cái mà nhân dân tốn biết bao công sức để xây 

dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại và làm đảo lộn 

cả nền nếp quản lý kinh tế. 

Tiểu kết chương 2 

Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam 

giai đoạn 1954-1969 trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động sâu 

sắc, trong đó, điểm nổi bật là đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, đất nước tạm thời 

bị chia làm hai miền. Miền Bắc hoàn thành những nhiệm vụ của cách mạng 

DTDCND, miền Nam đang bị đế quốc Mỹ và tay sai thống trị. Tình hình đó đã 

hình thành ở Việt Nam hai khu vực có chế độ chính trị và xã hội khác nhau.  

Thời điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm nhiệm nhiều trọng trách lớn 

trước Đảng và dân tộc. Người vừa là Chủ tịch Đảng, vừa là Chủ tịch nước. Trong 

bối cảnh đó, với cương vị và trọng trách người đứng đầu đòi hỏi người lãnh đạo 

phải kiên định về mục tiêu chiến lược, vững vàng về bản lĩnh chính trị và khả 

năng nhận diện chính xác tình hình, xử lý linh hoạt những vấn đề mới nảy sinh 
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và kịp thời điều chỉnh phương thức lãnh đạo phù hợp với từng giai đoạn. Đây 

vừa là một thử thách nặng nề của lịch sử, vừa là điều kiện để Người phát huy 

tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn trong quá trình 

lãnh đạo cách mạng Việt Nam.  

Thực tiễn giai đoạn 1954-1969 cho thấy, nhờ tinh thần chủ động, sáng tạo 

trước mọi tình huống, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượt qua 

mọi thử thách của lịch sử. Thắng lợi của cách mạng là kết quả của sự kiên định 

về mục tiêu và kết tinh từ tư duy chiến lược sắc bén của một lãnh tụ có tầm nhìn 

xa trông rộng. Điều đó được thể hiện rõ nét qua những quyết định mang tính 

bước ngoặt tại Hội nghị lần thứ 15 khóa II (1959), Đại hội III của Đảng (1960), 

Hội nghị lần thứ 11 khóa III (3-1965), Hội nghị lần thứ 12 khóa III (12-1965), 

Hội nghị lần thứ 13 khóa III (01-1967)… cùng việc chỉ đạo thành lập Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam (1955), Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (1960) và 

triển khai nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Những quyết định và hoạt động lãnh 

đạo của Người đã góp phần quan trọng đưa cách mạng hai miền từng bước vượt 

qua mọi thách thức, đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, tạo tiền 

đề vững chắc tiến tới thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước. 
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 Chương 3 

HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỤC TIÊU 

ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 1954-1969 

  

 3.1. HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỤC TIÊU 

ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM 

1954-1964 

 3.1.1. Về chính trị 

3.1.1.1. Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện 

Thứ nhất, chăm lo xây dựng Đảng về tư tưởng 

Trong quá trình lãnh đạo, đặc biệt sau một thời gian thực hiện công cuộc 

cách mạng cải cách ruộng đất, trước nhịp phát triển nhanh chóng và phức tạp của 

tình hình, tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên có nhiều sai lầm, lệch lạc 

nghiêm trọng. Kiểm điểm nguyên nhân sai lầm, Người cho rằng, vì trình độ lý 

luận thấp kém cho nên đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày càng mới và phức 

tạp, trong việc lãnh đạo, Đảng không khỏi lúng túng, không tránh khỏi sai lầm, 

khuyết điểm. Nhằm hạn chế phạm sai lầm, đỡ bớt mò mẫm Người yêu cầu Đảng 

và mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lênin, phải 

học tập lý luận, phải nâng cao trình độ lý luận. 

Để nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, Người quan tâm việc huấn luyện 

lý luận cho cán bộ và đưa ra chỉ dẫn mang tính nguyên tắc định hướng cho hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng lý luận, đó là lý luận phải liên hệ với thực tế. Về cách 

thức học, học lý luận không phải là học để thuộc lòng từng câu từng chữ, đem 

kinh nghiệm của các nước áp dụng một cách máy móc mà phải học chủ nghĩa 

Mác-Lênin để phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng Việt Nam. 

Yêu cầu để học tập hiệu quả, đó là đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi 

“vì sao”?. 

Sự quan tâm và những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục, 

bồi dưỡng lý luận đã góp phần nâng cao trình độ lý luận của Đảng và mỗi đảng 
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viên, cán bộ. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức được tương đối sâu sắc đặc 

điểm cách mạng XHCN ở miền Bắc, đánh giá đúng mức hơn ý nghĩa to lớn của 

những thắng lợi đạt được, nhìn rõ những nguyên nhân sâu xa và tính chất tất yếu 

và lâu dài của những khó khăn trong công cuộc xây dựng CNXH. Mặt khác, khắc 

phục được một phần quan trọng những tư tưởng bi quan, hoài nghi, dao động trong 

việc đánh giá tình hình, đánh giá phong trào; đẩy lùi một bước tư tưởng bảo thủ, 

tư tưởng tiêu cực trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, nhất là trong việc 

lãnh đạo nông nghiệp, tư tưởng ỷ lại, thái độ thiếu trách nhiệm đối với sự nghiệp 

chung và tư tưởng ngại khó, sợ khổ. 

Thứ hai, chăm lo xây dựng Đảng về chính trị 

Đảng mạnh trước hết bởi ở đường lối, chủ trương đúng, đây là điều kiện 

tiên quyết quyết định thắng lợi của cách mạng. Để Đảng đủ năng lực hoạch định 

đường lối, chủ trương đúng, Người chỉ dẫn một số vấn đề có tính nguyên tắc, đó 

là phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc”, trong mọi hoạt động 

và chính sách của Đảng là phải “hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân” 

[112, tr.518].  

Nhận thấy một trong những hạn chế trong xây dựng Đảng về chính trị đó 

là chưa đánh giá tình hình toàn diện, thiếu điều tra, nghiên cứu một cách cụ thể. 

Người yêu cầu phải gắn liền lý luận với thực tế, phải thường xuyên theo dõi, nắm 

bắt tình hình trong nước và thế giới. Trong các cuộc họp thông thường Người 

thường yêu cầu mọi người “làm một “tour d’horizon” (nhìn quanh chân trời), xem 

tình hình thế giới, trong nước ra sao, ai biết gì cứ nói” [59, tr.222]. 

Đặc biệt, trong xây dựng Đảng về chính trị, Người quan tâm nhiều đến khâu 

tổ chức thực hiện. Tránh tình trạng “có hội, có nghị, có quyết mà không hành” hay 

là tình trạng có “hội mà không nghị, nghị mà không quyết, quyết rồi mà không 

làm”. Trong nhiều vấn đề nên xem cái gì làm trước, cái gì làm sau, mà làm cái gì 

phải cố làm đến nơi đến chốn. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải kiểm tra xem hiệu quả thực hiện 

như thế nào. Người đề nghị Bộ Chính trị cần thì sáu tháng, hằng tuần dành hẳn 

mấy ngày làm việc để nghiên cứu tìm ra giải pháp phù hợp; khi định những chính 
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sách gì, những kỷ luật gì, đều phải xem xét chu đáo, tránh tình trạng chủ trương 

đúng nhưng thực hiện không hiệu quả, dẫn đến việc phải điều chỉnh.  

Thứ ba, chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức 

Theo Hồ Chí Minh, tổ chức trước hết là con người, trong con người phải 

chú ý trọng điểm là đảng viên. Người quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên cả về 

chất lượng và số lượng. Nhằm đảm bảo chất lượng, Người cùng Trung ương Đảng 

xây dựng các quy định về nhiệm vụ của đảng viên được ghi trong Điều lệ của 

Đảng tại Đại hội lần thứ III (1960). Để phát triển đảng viên về số lượng, Người 

quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Khi kết nạp phải lựa chọn rất cẩn 

thận, tránh làm ồ ạt và phải nắm vững phương châm phát triển Đảng là “trọng chất 

hơn lượng”. 

Trong công tác xây dựng tổ chức, Người coi trọng việc xây dựng chi bộ tốt, 

chi bộ vững mạnh. Vì sao phải xây dựng chi bộ tốt ?. Theo Người, chi bộ là người 

trực tiếp lãnh đạo quần chúng để thực hiện đường lối và chính sách của Đảng. Chi 

bộ tốt thì mọi việc đều tiến bộ. Chi bộ kém thì gặp nhiều khó khăn. Do đó, xây 

dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng.  

Để xây dựng tổ chức, Người quan tâm công tác chỉnh đốn đảng và coi đó 

là điều kiện cần và đủ, thiết thực và thường xuyên để Đảng trong sạch, vững mạnh, 

đủ trí tuệ, bản lĩnh, vượt qua những thử thách. Để chỉnh đốn đảng, Người yêu cầu 

phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Phát biểu bế mạc Hội 

nghị lần thứ 9 khóa II (24-4-1956), Người nhấn mạnh: “phải tăng cường tập thể 

lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương... Tập thể lãnh đạo phải đi đôi với cá nhân 

phụ trách. Phải định rõ chế độ làm việc, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo cao nhất 

của Đảng, tức là tập thể lãnh đạo. Phải mở rộng dân chủ; phải mở rộng phê bình 

và tự phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên” [113, tr.314].  

Bên cạnh đó, Người thường xuyên chấn chỉnh những khuyết điểm mới nảy 

sinh và chỉ dẫn cụ thể cách thức sửa chữa như hiện tượng sùng bái cá nhân; bệnh 

suy bì đãi ngộ và địa vị; bệnh công thần; bệnh quan liêu, mệnh lệnh; bệnh hình 

thức… 
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Vấn đề xây dựng đạo đức cho cán bộ, đảng viên luôn được Người thường 

xuyên quan tâm. Tháng 12-1958, dưới bút danh Trần Lực, Hồ Chí Minh viết bài 

Đạo đức cách mạng, nội dung tác phẩm làm rõ các nội dung cơ bản của đạo đức 

mới, đạo đức XHCN. Không chỉ giáo dục đạo đức, Hồ Chí Minh còn tự mình nêu 

cao tấm gương về đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Điều này 

có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chuẩn bị về nhận thức, tư tưởng, đạo đức cho 

cán bộ, đảng viên, nhân dân trong bối cảnh miền Bắc chuyển từ cách mạng 

DTDCND tiến lên cách mạng XHCN. 

Riêng đối với công tác xây dựng Đảng ở miền Nam, ngay từ giữa năm 

1954, khi thực hiện chuyển quân, tập kết theo Hiệp định Giơnevơ, Trung ương 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “duy trì một lực lượng cán bộ “khung” các cấp 

ở miền Nam” [154, tr.567]. Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng ở miền Nam 

trong điều kiện đế quốc Mỹ và tay sai xâm lược, Trung ương Đảng và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh chủ trương thành lập Xứ ủy Nam Bộ tại Hội nghị Bộ Chính trị ngày 

01-6/9/1954. Đầu năm 1955, dự kiến tình hình có thể diễn biến phức tạp, đối 

phương không chịu thi hành hiệp định, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh giao nhiệm vụ cho một số trí thức là đảng viên vào miền Nam hoạt động 

công khai, hợp pháp trong phong trào đấu tranh chống Mỹ - Diệm như: Luật sư 

Nguyễn Hữu Thọ, các giáo sư Phạm Huy Thông, Nguyễn Văn Dưỡng… [124, 

tr.54]. Tiếp đó, Hội nghị lần thứ 3 khóa III (01-1961), Trung ương Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam nhằm tăng 

cường sự lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng đối với cách mạng miền Nam. Bên 

cạnh đó, trong các cuộc họp Bộ Chính trị, trong các buổi làm việc với cán bộ miền 

Nam ra Bắc, trong các bức thư gửi đồng bào miền Nam Người luôn đề cập đến 

tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong thực hiện nhiệm vụ. Các quan 

điểm chỉ đạo của Người đều đến được với cán bộ, đảng viên miền Nam dưới sự 

lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam Bộ, Liên khu ủy Nam Trung Bộ. Cụ thể, trong 

công tác xây dựng Đảng, luôn chú ý sửa đổi lề lối làm việc giữa tỉnh, huyện, xã; 

củng cố tổ chức và phát triển Đảng với phương châm trọng chất hơn lượng, phát 

triển Đảng theo yêu cầu chứ không phải theo khả năng, chú ý phát triển đều khắp 
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ba vùng, trước hết nhằm vào các vùng nông thôn, thành thị, các khu ấp chiến lược, 

vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo…; quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục 

đường lối, chính sách và lãnh đạo tư tưởng để cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận rõ 

kết quả cũng như khuyết điểm trong việc chấp hành đường lối chính sách của 

Đảng và coi công tác tuyên truyền là công tác cách mạng căn bản nhất, là một vũ 

khí căn bản để đấu tranh đánh quân thù. 

Với các hoạt động tích cực của Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, 

với sự cố gắng của toàn Đảng, của mỗi đảng viên, những sai lầm trong cải cách 

ruộng đất đã kịp thời được phát hiện và sửa chữa; cán bộ, đảng viên biết vận dụng 

lý luận Mác-Lênin vào tình hình thực tế của đất nước và đề ra đường lối, chính 

sách đúng đắn; công tác xây dựng đảng về tổ chức, đặc biệt việc xây dựng đạo 

đức cho cán bộ, đảng viên, việc phòng tránh tình trạng quan liêu, thoái hóa của 

cán bộ, đảng viên trong điều kiện hòa bình được quan tâm. Việc xây dựng tổ chức 

cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được chú trọng.  

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng từ trạng thái chiến tranh chuyển sang 

hòa bình, Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật với tư cách là người đứng 

đầu. Không chỉ trong chỉ thị, nghị quyết, dấu ấn Hồ Chí Minh còn thể hiện phong 

cách lãnh đạo dân chủ, thực tiễn và sâu sát. Qua đó, đặt nền tảng vững chắc cho 

sự cầm quyền của Đảng vừa có trí tuệ, vừa có đạo đức, lấy sự tận tụy phục vụ 

nhân dân làm thước đo. Chính sự trong sạch, vững mạnh của Đảng là điều kiện 

tiên quyết, quyết định thắng lợi của cách mạng. 

3.1.1.2. Xây dựng và củng cố Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì 

Nhân dân 

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng Việt 

Nam chuyển sang giai đoạn mới. Người nêu ra yêu cầu quan trọng và cấp bách đó 

là sửa đổi Hiến pháp. Phát biểu trước Quốc hội, Người cho rằng, Hiến pháp năm 

1946, thích hợp với tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đó. Nhưng 

trong tình hình mới và nhiệm vụ cách mạng mới hiện nay thì không thích hợp nữa. 

Vì vậy nên phải sửa đổi Hiến pháp.  
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Được Quốc hội giao nhiệm vụ là Trưởng ban sửa đổi Hiến pháp, Người 

chỉ đạo Ban sửa đổi Hiến pháp “họp 18 lần, đã thảo luận và thông qua 9 bản 

thuyết trình lớn” [114, tr.386]. Ngày 31-12-1959, Hiến pháp sửa đổi được Quốc 

hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa thứ nhất, kỳ họp thứ 11 nhất trí 

thông qua với 10 chương và 112 điều. Ngày 01-01-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ký sắc lệnh số 1 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công bố Hiến 

pháp mới. Đó là bản Hiến pháp XHCN đầu tiên ở Việt Nam, khẳng định ý chí 

và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất 

đất nước. 

Trong quá trình xây dựng Hiến pháp năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 

quan tâm đến sự tham gia đóng góp ý kiến của các đoàn thể và mọi người dân. 

Người yêu cầu phải trưng cầu ý kiến nhân dân cả nước một cách rộng rãi để bản 

Hiến pháp tiêu biểu cho nguyện vọng của nhân dân. Đọc Diễn văn khai mạc phiên 

họp đầu tiên của Ban Sửa đổi Hiến pháp (27-2-1957), Người nhấn mạnh: “Bản 

Hiến pháp chúng ta sẽ thảo ra… phải tiêu biểu được các nguyện vọng của nhân 

dân… Sau khi thảo xong, chúng ta cần phải trưng cầu ý kiến của nhân dân cả 

nước một cách thật rộng rãi. Có như thế bản Hiến pháp của chúng ta mới thật 

sự là một bản Hiến pháp của nhân dân, của chế độ dân chủ” [113, tr.510-511]. 

Kết quả, sau 4 tháng bản dự thảo được công bố để toàn dân thảo luận và góp ý 

kiến, khắp các nơi, trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học và các tổ chức 

khác của nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, việc nghiên cứu và thảo luận dự 

thảo Hiến pháp được tiến hành sôi nổi và rộng rãi có đủ các tầng lớp nhân dân 

tham gia.  

Để đảm bảo giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội và tính nghiêm minh của 

pháp luật, Người quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và thi hành tốt, thi hành đúng 

pháp luật. Với Người, pháp luật là công cụ cần thiết để giữ gìn quyền lợi cho dân; 

là điều kiện đảm bảo trật tự xã hội, Người nhấn mạnh: “Trong một nước thưởng 

phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn” [108, tr.189]. Vì vậy, bên cạnh 

xây dựng và ban hành Hiến pháp, Người quan tâm chỉ đạo xây dựng và ban hành 

các văn bản pháp luật; trực tiếp tham gia chỉ đạo xây dựng, góp ý và ký ban hành 
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các văn bản pháp luật: Sắc lệnh 229/SL ngày 29-4-1955 về chính sách dân tộc; 

Sắc lệnh 234/SL ngày 14-6-1955 về chính sách tôn giáo; Luật bầu cử Quốc hội 

(13-1-1960); pháp lệnh về thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (23-1-1961); 

Luật tổ chức Quốc hội (14-7-1960); Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ (14-7-

1960); Luật tổ chức Tòa án nhân dân (14-7-1960); Luật tổ chức Viện Kiểm sát 

nhân dân (15-7-1960); Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các 

cấp (27-10-1962)… Hệ thống các văn bản pháp luật được ban hành trong giai 

đoạn này đã quy định đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo ra những 

điều kiện đảm bảo để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, đồng thời, kịp 

thời điều chỉnh, quản lý xã hội bằng pháp luật trong điều kiện mới qua đó thể hiện 

bản chất dân chủ của xã hội XHCN. 

Thứ hai, củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước đảm bảo tất cả 

quyền lực thuộc về Nhân dân  

Đảm bảo sự vận hành thông suốt của tổ chức bộ máy nhà nước, Người chỉ 

đạo xây dựng quy định về cơ cấu tổ chức các cơ quan quyền lực ở Trung ương 

(Quốc hội), cơ quan hành chính (Hội đồng Chính phủ), cơ quan tư pháp (Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân) và các cơ quan quyền lực ở địa phương (Hội 

đồng nhân dân), cơ quan hành chính (ủy ban hành chính địa phương các cấp). 

Những nội dung đó được thể hiện rõ trong Hiến pháp sửa đổi năm 1959 và Luật 

tổ chức Quốc hội (14-7-1960); Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ (14-7-1960); 

Luật tổ chức Tòa nhân dân (14-7-1960); Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 

(15-7-1960); Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp (27-

10-1962). Đây là cơ sở hết sức quan trọng để hoàn thiện bộ máy chính quyền từ 

Trung ương và địa phương đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả. 

Đáng chú ý là Người rất quan tâm đến việc củng cố chính quyền địa 

phương, Người yêu cầu phải “củng cố chính quyền nhân dân và củng cố những tổ 

chức của nhân dân ở các địa phương. Bởi vì nếu chính quyền nhân dân và tổ chức 

nhân dân ở các địa phương lỏng lẻo thì những chính sách của Đảng và của Chính 

phủ đưa ra thi hành không đến nơi đến chốn” [113, tr.612]. Người trực tiếp đi về 
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các địa phương, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, chỉ rõ cần phải làm gì để chính 

quyền thực hiện nhiệm vụ nhân dân giao phó. 

Vấn đề kiện toàn lại bộ máy, xây dựng bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả 

được Người quan tâm. Trên cơ sở đi nghiên cứu thực tế các địa phương, Hồ Chí 

Minh thẳng thắn chỉ rõ: “Trong bộ máy của Nhà nước, số người làm việc giấy tờ 

và những việc linh tinh có nơi cũng còn quá nhiều... Thật là phung phí sức lao 

động! [115, tr.499]. Từ đó, yêu cầu phải sắp xếp để có thật nhiều người trực tiếp 

sản xuất, còn số người không trực tiếp sản xuất càng ít càng tốt. 

Trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, Người luôn chú trọng vấn 

đề xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, 

trước tình hình mới, Người yêu cầu người cán bộ phải luôn tỉnh táo, không tự kiêu, 

tự đại, tự mãn. Theo Người: “bom đạn của địch không nguy hiểm bằng “đạn bọc 

đường” vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy” [112, tr.47]. Người thường 

xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời chấn chỉnh những hành vi không 

đúng của cán bộ.  

Những chỉ dẫn và hoạt động tích cực của Hồ Chí Minh trong xây dựng, 

củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ đã giúp bộ máy 

vận hành thông suốt từ Trung ương đến cơ sở trong điều kiện đất nước vừa mới 

chuyển từ chiến tranh sang hòa bình còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ 

trong các cơ quan nhà nước đã mạnh dạn sửa sai, hoàn thiện để đảm nhiệm các 

nhiệm vụ được phân công.  

Thứ ba, chỉ đạo xây dựng và thi hành pháp luật, giữ vững kỷ cương và trật 

tự xã hội 

Người cho rằng, pháp luật là công cụ cần thiết để giữ gìn quyền lợi cho dân; 

là điều kiện đảm bảo trật tự xã hội, “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm 

minh thì nhân dân mới yên ổn” [108, tr.189]. Để đảm bảo thi hình đúng pháp luật, 

sau khi ban hành Hiến pháp sửa đổi năm 1959, Người ký ban hành Luật tổ chức 

Tòa án nhân dân (14-7-1960) gồm 2 chương, 29 điều. Tiếp đó, ngày 15-7-1960, 

Người ký ban hành Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân gồm 5 chương 25 điều, 
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trong đó quy định rõ những vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động của ngành 

Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.  

Xác định vấn đề cán bộ là gốc của mọi công việc, Người nhắc nhở cán bộ 

ngành Tư pháp phải nêu cao tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, 

phải công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Trong 

nội bộ ngành phải luôn đoàn kết, đoàn kết từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, 

làm gương cho nhân dân. 

Để cho việc tuân theo pháp luật của nhân dân được tốt, Người yêu cầu các 

cơ quan, địa phương, cán bộ phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

cho nhân dân. Trong Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thảo luận Dự thảo Luật 

Hôn nhân và gia đình (10-10-1959), Người nói rõ sự cần thiết phải tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật khi Luật được Quốc hội thông qua đó là “vì tập quán cũ đã ăn 

sâu lâu đời trong nhân dân. Cho nên công bố đạo luật này chưa phải đã là mọi việc 

đều xong, mà còn phải tuyên truyền giáo dục lâu dài mới thực hiện được tốt” [115, 

tr.301].  

Bản thân Người luôn ý thức trách nhiệm cao trong việc tuyên truyền pháp 

luật, nói chuyện tại Đại hội đại biểu nhân dân Hà Nội về thắng lợi của kỳ họp lần 

thứ 11 Quốc hội khóa I (13-1-1960), Người yêu cầu, để thi hành Hiến pháp một 

cách nghiêm chỉnh “các đại biểu Hội đồng nhân dân và các cán bộ thì phải phổ 

biến Hiến pháp một cách kỹ lưỡng và rộng khắp trong nhân dân và gương mẫu 

trong việc thi hành Hiến pháp và các luật lệ” [115, tr.428]. Bên cạnh đó, mỗi khi 

có dịp đi về cơ sở Người đều kêu gọi người dân tuân thủ pháp luật và bản thân 

Người làm tấm gương mẫu mực về thi hành pháp luật. Người không chấp nhận 

quyền ưu tiên để công an giao thông bật đèn xanh mở đường ở một ngã tư lúc 

đường phố đông người. Đối với Người, tất cả mọi người đều phải tôn trọng kỷ 

cương, tuân thủ đúng pháp luật.  

Đặc biệt, sau khi ban hành và tuyên truyền pháp luật, Hồ Chí Minh dành 

thời gian theo dõi việc thi hành pháp luật để kịp thời chấn chỉnh. Ngày 9-3-1961, 

trong Bài nói chuyện tại đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III, Người chỉ rõ hạn 

chế trong công tác phụ nữ, trong đó có việc thực thi Luật hôn nhân và gia đình 
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Người nói, “Hiện nay vẫn còn nhiều người và nhiều nơi làm trái luật ấy. Vài thí 

dụ: Nhiều người còn ngược đãi vợ và ép uổng duyên con...” [116, tr.60]. Từ đó, 

yêu cầu cần phải tuyên truyền rộng khắp và bền bỉ giáo dục; đồng thời đối với 

những kẻ phạm pháp thì phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm khắc. 

Các hoạt động nhằm hướng tới xây dựng nhà nước thật sự dân chủ của Hồ 

Chí Minh đã đặt cơ sở để phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của người dân, vai trò 

của Nhà nước ngày càng được tăng cường và củng cố, đặc biệt bản Hiến pháp sửa 

đổi năm 1959 do Người làm Trưởng Ban soạn thảo bảo đảm mọi quyền dân chủ 

rộng rãi của nhân dân lao động. Hệ thống các văn bản pháp luật được ban hành 

mang tính chất XHCN, có bản chất dân chủ, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân 

và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua đó kịp thời điều chỉnh các 

quan hệ mới phát sinh trong điều kiện mới.  

3.1.1.3. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Trong tiến trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh nội 

sinh quyết định mọi thắng lợi. Vì vậy, ngay sau khi miền Bắc được hòa bình, trước 

tình hình mới, đặt vấn đề: Chính sách của ta bây giờ thế nào? Đối với bên trong như 

thế nào?. Người cho rằng: “Bên trong, phải đoàn kết rộng rãi” [112, tr.69]. Với tầm 

nhìn chiến lược, Người cho rằng, thực hiện đoàn kết không phải chỉ để vượt qua 

khó khăn trước mắt, mà phải hướng tới sự gắn kết rộng rãi và lâu dài. Nói chuyện 

tại Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên - Việt toàn quốc (10-1-1955), Người chỉ rõ: 

“Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài” [112, tr.244]. 

Trong thực hành đoàn kết, phải tăng cường đoàn kết trong Đảng vì sự đoàn kết 

trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết. Muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng phải 

thống nhất tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình và phê bình. 

Thực hiện chính sách đoàn kết, Người chỉ rõ 2 khuynh hướng sai lầm cần phải 

chống: cô độc hẹp hòi và đoàn kết vô nguyên tắc.  

Trước yêu cầu của tình hình mới, để có một tổ chức đủ sức tập hợp nhân 

dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Người chỉ đạo việc thành 

lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở liên hiệp Mặt trận Liên Việt và Mặt trận 
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Việt Minh. Tháng 9-1955, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam họp Đại hội, 

Đại hội quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hồ Chí Minh được Đại 

hội bầu làm Chủ tịch danh dự. Sự ra đời của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955), 

không chỉ khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, mà còn tạo sự thống nhất, 

đồng thuận cao trong toàn xã hội. Chính sự đoàn kết thống nhất dưới ngọn cờ của 

Mặt trận góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để miền Bắc xây dựng CNXH, thực 

hiện vai trò hậu phương lớn đối với miền Nam và đưa sự nghiệp giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước từng bước đi đến thắng lợi.  

Để mở rộng và tăng cường đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh tích cực 

tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong thực hành đoàn 

kết. Trong các bài nói chuyện từ nhà máy, xí nghiệp đến các xã, huyện, tỉnh/thành 

phố Người đều căn dặn các đơn vị, địa phương phải coi trọng vấn đề đoàn kết. 

Bên cạnh đó, Người dành sự quan tâm đến việc xây dựng và củng cố các tổ chức 

Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ, coi đó là nhân tố quan trọng góp phần 

tăng cường sức mạnh của Mặt trận.  

Khi đế quốc Mỹ và tay sai phá hoại việc thi hành Hiệp định Giơnevơ và 

công cuộc đấu tranh giành thống nhất đất nước ở miền Nam cần được mở rộng, 

đặc biệt sau thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1960), yêu cầu cấp bách của 

miền Nam là phải có một ngọn cờ chính trị thống nhất để tập hợp mọi tầng lớp 

nhân dân. Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã chỉ đạo Xứ ủy Nam Bộ khẩn 

trương xây dựng một mặt trận dân tộc rộng rãi. Ngày 20-12-1960, Mặt trận dân 

tộc thống nhất ở miền Nam được thành lập với tên gọi Mặt trận Dân tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam. Ngay sau khi Mặt trận DTGP miền Nam được thành lập, 

Hồ Chí Minh đã khẳng định tính pháp lý của Mặt trận với tư cách là “người đại 

diện chân chính và duy nhất của nhân dân miền Nam, là người đoàn kết và lãnh 

đạo nhân dân miền Nam kháng chiến chống đế quốc Mỹ cùng bọn Việt gian” 

[117, tr.537]; khẳng định vai trò của Mặt trận: “Nếu không có Mặt trận tham gia 

thì không thể giải quyết được vấn đề miền Nam” [117, tr.537]. Việc thành lập và 

khẳng định Mặt trận là người đại diện chân chính và duy nhất có ý nghĩa vô cùng 

lớn, đây không chỉ là một tuyên bố chính trị mà còn là đòn tấn công trực diện vào 
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tính chính danh của chính quyền Sài Gòn trên trường quốc tế, đồng thời tạo cơ sở 

pháp lý vững chắc giúp cách mạng miền Nam mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh 

thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, sự ra đời của Mặt trận DTGP miền 

Nam đã trở thành trung tâm đoàn kết, quy tụ mọi tầng lớp nhân dân miền Nam, 

khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, biến khát vọng độc lập, 

thống nhất đất nước thành động lực trực tiếp cho cuộc đấu tranh giành thắng lợi. 

Kết quả là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thông qua hoạt động của Mặt trận DTGP 

miền Nam, đồng bào miền Nam từ rừng núi đến đồng bằng, từ thôn quê đến thành 

thị đoàn kết chặt chẽ, vượt mọi gian khổ khó khăn, chiến đấu hy sinh vô cùng anh 

dũng chống đế quốc Mỹ và tay sai và đã giành được những thắng lợi vẻ vang. 

Bên cạnh đó, để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời 

nắm bắt, chỉ đạo sâu sát cách mạng miền Nam, Hồ Chí Minh luôn dành sự quan 

tâm đặc biệt thông qua việc thường xuyên gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ từ miền 

Nam ra Bắc công tác, đồng thời duy trì sự liên kết mật thiết qua viết thư, như: Thư 

gửi các đơn vị miền Nam tập kết (16-12-1954), Thư gửi đồng bào Nam bộ (12-

1954), Thư gửi cán bộ miền Nam tập kết (19-6-1956), Thư gửi đồng bào, chiến sĩ 

và cán bộ miền Nam (20-7-1964)... Qua đó, kịp thời chỉ đạo cách mạng miền Nam 

và động viên, chia sẽ với những khó khăn của đồng bào, khơi dậy tinh thần quyết 

chiến, quyết thắng của quân và dân miền Nam. 

 3.1.2. Về kinh tế 

3.1.2.1. Lãnh đạo khôi phục và phát triển kinh tế (1955-1957)  

Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc được hòa bình, song do hậu quả 

nặng nề của chiến tranh và thiên tai, nạn đói diễn ra liên tiếp nhiều nơi. Trước tình 

hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư, phát biểu, nói chuyện với cán bộ, nhân 

dân yêu cầu phải khôi phục nền kinh tế cải thiện mức sống của nhân dân. Kế hoạch 

khôi phục kinh tế bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông 

vận tải; nhưng sản xuất nông nghiệp là chính.  
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Tiếp tục thực hiện chủ trương người cày có ruộng, Người chỉ đạo việc thực 

hiện cải cách ruộng đất đợt 5, đợt cuối cùng của cuộc đấu tranh xóa bỏ giai cấp 

phong kiến ở miền Bắc.  

Trong khi tiến hành cải cách ruộng đất đợt 5, Người viết thư, đi thăm và 

nói chuyện với đồng bào và cán bộ tại các vùng thực hiện cải cách ruộng đất lần 

5. Chỉ tính riêng năm 1956, Người đã sáu lần phát biểu và gửi thư cho đồng bào 

và cán bộ tại các vùng thực hiện cải cách ruộng đất đợt 5. Sau gần nửa năm, cải 

cách ruộng đất đợt 5 đã cơ bản hoàn thành ở vùng đồng bằng trung du và 280 xã 

vùng núi. Hồ Chí Minh đánh giá thắng lợi cải cách ruộng đất là to lớn và căn bản 

“Nó mở đường cho đồng bào nông thôn ta xây dựng cuộc đời ấm no, góp phần 

xứng đáng vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, củng cố miền Bắc thành 

cơ sở vững mạnh để đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà” [113; tr.411]. Tuy 

nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các đợt cải cách ruộng đất “đã mắc những 

sai lầm rất nghiêm trọng, làm tổn thất nặng nề cho ta về nhiều mặt” [113, tr.446], 

ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình xã hội và uy tín chính trị của Đảng và Chính 

phủ, ảnh hưởng đến công cuộc củng cố miền Bắc, đến sự nghiệp đấu tranh để thực 

hiện thống nhất đất nước. Với sự nhạy bén của một nhà lãnh đạo vĩ đại, Hồ Chí 

Minh nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ, thách thức trong quá trình thực hiện 

và nỗ lực phòng ngừa. Ngay từ khi chuẩn bị tiến hành các đợt phát động quần 

chúng triệt để giảm tô, tiến tới cải cách ruộng đất, tháng 2-1953, Hồ Chí Minh đã 

nhắc nhở: “Cũng như mọi chiến dịch khác, nó phải có chính sách rõ ràng, 

phương châm đúng đắn, kế hoạch đầy đủ, có tổ chức, có lãnh đạo, chứ không 

phải nói “phóng tay phát động” quần chúng là phóng tay lung tung. Khi thi 

hành không được “tả”, không được “hữu”. “Tả” và “hữu” đều thất bại” [111, 

tr.46]. Trước khi đợt 5 cải cách ruộng đất tiến hành, Người coi đó “giống như 

chiến dịch Điện Biên Phủ” và căn dặn cán bộ “Phải ba cùng thật thà… Phải đi 

sâu, xét kỹ; phải luôn luôn kiểm tra công tác; chấp hành chính xác, phải coi 

trọng từ việc to đến việc nhỏ; phải nhớ rằng “sai một ly đi một dặm”… Có 

khuyết điểm thì sửa chữa ngay, không nên chán nản và không nên đợi đến khai 

hội mới phê bình, sửa chữa” [113, tr.183]. 
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Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đứng ra nhận trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo sửa sai bằng tinh thần tự phê 

bình rất nghiêm khắc: “Vì ta thiếu dân chủ nên nghe ít, thấy ít… Tôi nhận trách 

nhiệm trong lúc sóng gió này… Khuyết điểm của tôi đã ảnh hưởng đến sai lầm 

của cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức” [1].  

Để sửa chữa những sai lầm, Người nghiêm túc chỉ đạo và thực hiện việc 

sửa sai. Trong Kết luận về đợt 1 của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (Mở rộng) 

(1-10-1956) trên cơ sở phân tích điểm khó khăn và thuận lợi khi tiến hành sửa sai, 

Người nêu quyết tâm phải sửa chữa sai lầm: “Các đồng chí về địa phương cần 

phải làm cho cán bộ và đảng viên thấm nhuần tinh thần tự phê bình và phê bình 

cùng quyết tâm sửa chữa khuyết điểm sai lầm của Trung ương, làm cho mọi người 

đều hăng hái, kiên quyết và tin tưởng” [114, tr.431]. 

Chính thái độ thẳng thắn, hành động quyết liệt và biện pháp sửa chữa kịp 

thời của Người đã có tác động quan trọng đến việc củng cố tổ chức đảng, tăng 

cường đoàn kết, ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội miền Bắc, qua đó, 

nhanh chóng khôi phục và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh 

đạo của Đảng.  

Sớm nhận ra nhiệm vụ của nông thôn, “Nông thôn phải kinh qua 2 cuộc 

cách mạng: Cải cách ruộng đất là một cuộc, cuộc thứ hai là từ chỗ thực hiện tổ 

đổi công, hợp tác xã, nông trường tập thể đến chỗ xã hội hoá nông nghiệp” [113, 

tr.181]. Vì vậy, cùng với việc thực hiện cải cách ruộng đất, Người quan tâm việc 

tổ chức lại cách thức sản xuất ở nông thôn từ phát triển rộng khắp tổ đổi công tiến 

lên xây dựng các hợp tác xã. Kết quả, đến tháng 7-1956 “Cả miền Bắc có hơn 19 

vạn tổ, bao gồm hơn 58% gia đình nông dân” [113, tr.361].  

Trong khôi phục kinh tế, bên cạnh sản xuất nông nghiệp là chính, Hồ Chí 

Minh quan tâm đến sản xuất công nghiệp. Người đi thăm và nói chuyện với công 

nhân các nhà máy, xí nghiệp, khu mỏ, bến cảng… Người nhấn mạnh về vai trò và 

trách nhiệm của giai cấp công nhân đối với nền kinh tế và đất nước. Để tạo động 

lực trong lao động, Người khuyến khích chế độ làm khoán, “Chế độ làm khoán là 

một điều kiện của CNXH, nó khuyến khích người công nhân luôn luôn tiến bộ, 
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cho nhà máy tiến bộ” [113, tr.537-538]. Theo Người, “bình quân chủ nghĩa là trái 

CNXH” [113, tr.583]. Người đưa ra các nguyên tắc phân phối sản phẩm lao động 

đảm bảo sự công bằng, bình đẳng: “Làm tốt, làm nhiều: Hưởng nhiều, làm xấu, 

làm ít: Hưởng ít” [113, tr.534]. Việc Hồ Chí Minh khuyến khích chế độ làm khoán 

và nguyên tắc phân phối theo lao động trong bối cảnh miền Bắc vừa bước sang 

thời bình thể hiện sự đổi mới trong tư duy quản lý kinh tế. Việc lấy hiệu quả lao 

động làm thước đo là quan điểm hoàn toàn đúng đắn, giúp khắc phục căn bệnh 

“bình quân chủ nghĩa” và sự trì trệ trong sản xuất, đồng thời, khơi dậy động lực 

sáng tạo của người lao động trong bối cảnh năng lực quản lý còn hạn chế. 

Nhằm thúc đẩy nông nghiệp và công nghiệp phát triển. Người quan tâm 

đến ngành thương nghiệp vì trong nền kinh tế quốc dân có ba mặt quan trọng: 

Nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp. Thương nghiệp là khâu giữa nông 

nghiệp và công nghiệp, nếu thương nghiệp hoạt động không tốt thì hoạt động nông 

nghiệp và công nghiệp sẽ bị rời rạc. Từ đó, Người đưa ra những chỉ dẫn để ngành 

thương nghiệp hoạt động hiệu quả đó là phải tích cực chống lãng phí, tham ô; phải 

thực hành tiết kiệm; quản lý tốt của công; quản lý chặt chẽ thị trường; chống đầu 

cơ tích trữ, bình ổn vật giá phục vụ nhân dân. 

Miền Bắc vừa mới được giải phóng, kinh tế tư nhân vẫn là thành phần chủ 

yếu, Hồ Chí Minh không chủ trương xóa bỏ ngay kinh tế tư nhân mà lựa chọn 

cách tiếp cận từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế. Người chủ trương: “công 

và tư đều được chú ý, thợ và chủ đều có lợi, thành hương (thành thị và nông thôn 

giúp đỡ nhau, trong ngoài lưu thông đều để khôi phục và phát triển sản xuất, làm 

cho kinh tế phồn thịnh, làm cho đời sống của nhân dân dồi dào hơn” [112, tr.39].  

Với sự định hướng và chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng và Chính phủ, 

đứng đầu là Hồ Chí Minh, qua ba năm, nhân dân miền Bắc đã khắc phục được 

những khó khăn, thu được nhiều thành tích to lớn trong công cuộc hàn gắn vết 

thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, bước đầu phát triển văn hóa, giảm bớt khó 

khăn và dần dần cải thiện đời sống cho nhân dân ở cả miền đồng bằng và miền 

núi. Cải cách ruộng đất căn bản hoàn thành, công việc sửa chữa sai lầm trong 

nhiều địa phương làm xong và thu được kết quả tốt. Nông nghiệp vượt hẳn mức 
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trước chiến tranh. Công nghiệp đã khôi phục các xí nghiệp cũ, xây dựng một số 

nhà máy mới.  

3.1.2.2. Lãnh đạo thực hiện kế hoạch ba năm phát triển và cải tạo kinh 

tế quốc dân (1958-1960) 

Đến cuối năm 1957, về cơ bản miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất và 

làm xong nhiệm vụ khôi phục kinh tế. Nền kinh tế sau khi khôi phục có những 

bước tiến đáng kể, song, căn bản vẫn là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, công 

nghiệp nhỏ bé, công nghiệp hiện đại còn ít. Để giải quyết vấn đề đang đặt ra, Hội 

nghị lần thứ 14 (11-1958) vạch ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong ba năm 

(1958-1960) và Quốc hội thảo luận, thông qua “Kế hoạch ba năm cải tạo và bước 

đầu phát triển kinh tế - văn hóa 1958-1960”. Đây là lần đầu tiên, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước đã tiến hành xây dựng và phát triển 

kinh tế có kế hoạch để từng bước đưa đất nước tiến lên CNXH. 

Nhiệm vụ của kế hoạch ba năm 1958-1960 là đẩy mạnh cải tạo XHCN đối 

với các thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và thành phần kinh 

tế tư bản tư doanh; đồng thời mở mang và tăng cường lực lượng của thành phần 

kinh tế quốc doanh tạo cơ sở vật chất cho CNXH. Người chủ trương, cải tạo phải 

gắn liền với xây dựng, trong đó xây dựng là chủ chốt, lâu dài và được tiến hành 

trên tất cả các mặt: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, khoa học kỹ thuật, văn 

hóa tư tưởng. 

Xuất phát từ điều kiện thực tế, Người cho rằng khâu chính thúc đẩy công 

cuộc cải tạo XHCN ở miền Bắc là đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa trong nông 

nghiệp. Trong bài Ba mươi năm hoạt động của Đảng (6-1-1960) Người chỉ rõ 

mục đích của đường lối cải tạo XHCN của Đảng đối với nông nghiệp là “đưa nông 

dân làm ăn riêng lẻ đi dần từ tổ đổi công (có mầm mống XHCN), tiến lên hợp tác 

xã cấp thấp (nửa XHCN), rồi tiến lên hợp tác xã cấp cao (XHCN)” [115, tr.413].  

Nhằm kịp thời hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân thực hiện đúng đường 

lối chủ trương của Đảng, Người thường xuyên đi về các địa phương trực tiếp chỉ 

đạo phong trào hợp tác xã và sản xuất nông nghiệp. Trong những lần tiếp xúc với 

người dân, Người tận tình chỉ dạy cách thức làm, các nguyên tắc tổ chức tổ đổi 
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công và hợp tác xã hiệu quả. Điều đó không chỉ giúp cho người dân hiểu rõ hơn 

đường lối hợp tác hóa trong nông nghiệp của Đảng và Chính phủ mà còn kịp thời 

động viên nhân dân tham gia sản xuất, làm thủy lợi, đắp đê, chống hạn… Bên 

cạnh đó, Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ về ý nghĩa, về trách nhiệm và 

nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào tổ đổi công và hợp tác xã.  

Khi nhận thấy phong trào tổ chức hợp tác xã nông nghiệp nhiều nơi còn 

lệch lạc, Người yêu cầu củng cố, phát triển phong trào đổi công và hợp tác xã phải 

chú trọng chất lượng tốt, không nên chỉ chú trọng con số. Sự chỉ đạo đó của Người 

không chỉ giúp khắc phục những hạn chế trong phong trào, mà còn thể hiện bản 

lĩnh của người lãnh đạo luôn biết định hướng tầm nhìn, lấy chất lượng làm thước 

đo thực tiễn, đảm bảo phong trào phát triển đúng hướng, thực chất. 

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm 1960, 

“85% nông hộ nông dân lao động đã tham gia hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, 

trong đó 10% nông hộ tham gia hợp tác xã bậc cao” [28, tr.15]. 

Cùng với việc coi trọng vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp, Hồ Chí Minh chú 

trọng vấn đề cải tạo các thành phần kinh tế khác theo hướng đi lên CNXH. Vận 

dụng sáng tạo chính sách kinh tế mới của Lênin, Người không nôn nóng xóa bỏ 

các thành phần kinh tế, không đối lập các thành phần kinh tế TBCN mà luôn tìm 

cách giúp đỡ họ cải tạo theo CNXH. Đối với thợ thủ công, người buôn bán nhỏ 

và những người lao động riêng lẻ khác, Người chủ trương “bảo hộ quyền sở hữu 

về tư liệu sản xuất của họ, ra sức hướng dẫn và giúp đỡ họ cải tiến cách làm ăn, 

khuyến khích họ tổ chức hợp tác xã sản xuất theo nguyên tắc tự nguyện” [115, 

tr.373]. Đối với những nhà tư sản công thương, Người chủ trương: “Nhà nước 

không xoá bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và của cải khác của họ; mà ra sức 

hướng dẫn họ hoạt động nhằm làm lợi cho quốc kế dân sinh (…) khuyến khích và 

giúp đỡ họ cải tạo theo CNXH” [115, tr.373].  

Trong cải tạo XHCN, Hồ Chí Minh chủ trương vừa cải tạo quan hệ sản xuất 

cũ vừa xây dựng quan hệ sản xuất mới, trong đó, nhà nước phải chú trọng, ưu tiên 

phát triển thành phần kinh tế quốc doanh tạo nền tảng vật chất cho CNXH và thúc 

đẩy việc cải tạo XHCN. Tư duy chiến lược không xóa bỏ, mà hướng dẫn, giúp đỡ 
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và cải tạo, hỗ trợ các thành phần kinh tế cùng phát triển vừa thúc đẩy sản xuất phát 

triển, vừa tạo nền tảng kinh tế vững chắc để miền Bắc đủ sức gánh vác sứ mệnh hậu 

phương chiến lược cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. 

Kết quả trong ba năm 1958-1960, công cuộc cải tạo XHCN đạt được những 

kết quả quan trọng, xóa bỏ vĩnh viễn các giai cấp bóc lột và đưa nhân dân lao động 

vào con đường làm ăn tập thể, xây dựng quan hệ sản xuất hoàn toàn mới, XHCN. 

Trên cơ sở đó, công cuộc xây dựng CNXH có điều kiện tiến hành trên quy mô 

rộng rãi về mọi mặt, đưa miền Bắc từng bước tiến lên con đường công nghiệp hóa 

XHCN. Hàng trăm cơ sở sản xuất mới được ra đời. Xây dựng được 130 công trình 

trên hạn ngạch và đưa vào sản xuất 86 nhà máy, giá trị sản lượng công nghiệp tăng 

4,9 lần so với năm 1955. Đặc biệt, mục tiêu của kế hoạch 3 năm 1958-1960 là để 

nâng cao đời sống cho người dân đã đạt được. Trong ba năm, thu nhập quốc dân 

tính theo đầu người “tăng 17,4%; mức sống của nhân dân lao động đã nâng cao 

một bước rõ rệt. Lương bình quân của công nhân, cán bộ, viên chức tăng 25%” 

[28, tr.16].  

3.1.2.3. Lãnh đạo thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) 

Để cách mạng phấn đấu tiến lên nữa, tiến lên mãi, ngày 5-9-1960 Đại hội III 

của Đảng khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội, trên cơ sở đánh 

giá tổng quát sự chuyển biến cách mạng Việt Nam từ sau Đại hội lần thứ II (1951) 

đến năm 1960, Người chỉ rõ nhiệm vụ hiện nay của cách mạng Việt Nam: “Đưa 

miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước 

nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước” [115, tr.673]. 

Sau 6 ngày làm việc từ ngày 5-9-1960 đến ngày 10-9-1960, Đại hội đạt được kết 

quả to lớn, trong đó đã thảo luận và quyết định thông qua Nhiệm vụ và phương 

hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965). 

Đây là lần đầu tiên một kế hoạch dài hạn xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho 

CNXH được hoạch định và triển khai trên miền Bắc. 

Triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất được thông qua tại Đại 

hội III, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng BCH Trung ương Đảng tổ chức các Hội nghị 

bàn sâu từng chuyên đề: Hội nghị lần thứ 5 (7-1961) bàn về Vấn đề phát triển 
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nông nghiệp, Hội nghị lần thứ 7 (4-1962) bàn về Nhiệm vụ và phương hướng xây 

dựng và phát triển công nghiệp, Hội nghị lần thứ 10 (12-1964) bàn về Thương 

nghiệp và giá cả… Những ý kiến của Hồ Chí Minh phát biểu trong các Hội nghị, 

bài nói tại các địa phương và các bài viết đăng trên Báo Nhân dân góp phần cụ thể 

hóa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5 năm lần 

thứ nhất (1961-1965) trong thực tiễn.  

Để kịp thời hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện, nắm bắt tình hình và 

động viên cán bộ, nhân dân, Người có nhiều chuyến đi thăm và làm việc tại nhiều 

địa phương, tham dự các hội nghị về sản xuất nông nghiệp, Đại hội hợp tác xã và 

đội sản xuất tiên tiến, các lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật cho hợp tác xã… nói chuyện 

với nông dân, Người giải thích giúp người dân hiểu rõ các nghị quyết của Trung 

ương, từ đó đưa ra các chỉ dẫn rất cụ thể để phát triển nông nghiệp.  

Người thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của phong trào hợp tác hóa. Nói 

chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang (21-3-1961), Người chỉ rõ: 

“mục đích của hợp tác xã là làm cho thu nhập chung của xã và thu nhập riêng của 

xã viên ngày càng tăng. Nhưng hiện nay có hợp tác xã lại thu nhập không bằng 

nông dân riêng lẻ, có một số những hợp tác xã cấp cao thu hoạch kém thua hợp tác 

xã cấp thấp. Vì sao vậy?” [116, tr.79]. Từ thực tế đó, Người chỉ ra nguyên nhân: 

“Vì cán bộ lãnh đạo chỉ biết phát triển con số, mà không lo củng cố, không lo làm 

cho các hợp tác xã thật vững mạnh. Vì nóng vội (…) Vì quản lý kém - hoặc là chưa 

được dân chủ, hoặc là chưa được chí công vô tư, hoặc là kém sáng suốt” [116, tr.79]. 

Thực tiễn phong trào hợp tác hóa trong những năm trước đổi mới và sự phát triển 

các hợp tác xã kiểu mới trong công cuộc đổi mới đã minh chứng sự đúng đắn của 

những quan điểm này, đồng thời gợi mở những vấn đề có ý nghĩa phương pháp 

luận trong quá trình tổ chức, quản lý và phát triển kinh tế tập thể. 

Bên cạnh phát triển nông nghiệp, Người chỉ rõ vai trò quyết định của công 

nghiệp đối với nền kinh tế quốc dân. Trong bài viết Con đường phía trước đăng 

trên Báo Nhân dân, số 2134, ngày 20-1-1960 Người cho rằng: “Đời sống nhân dân 

chỉ có thể thật dồi dào, khi chúng ta dùng máy móc để sản xuất một cách thật rộng 

rãi: dùng máy móc cả trong công nghiệp và trong nông nghiệp... Đó là con đường 

phải đi của chúng ta: Con đường công nghiệp hoá nước nhà [115, tr.445]. Việc xác 
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lập công nghiệp hóa là con đường tất yếu để cải thiện và nâng cao đời sống của 

nhân dân, Hồ Chí Minh thể hiện tầm nhìn chiến lược về con đường xây dựng CNXH 

ở Việt Nam. Với nhãn quan chính trị sắc bén, Người không tách rời công nghiệp 

với nông nghiệp mà chủ trương gắn kết chặt chẽ, xem đó là nền tảng để tạo ra động 

lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển toàn diện và vững chắc. 

Chú trọng phát triển công nghiệp, song Người cũng lưu ý phải đảm bảo sự 

cân đối giữa thực hiện công nghiệp hóa với đời sống của nhân dân. Tại cuộc họp 

Bộ Chính trị ngày 30-7-1962, Người chỉ rõ: “Vấn đề con người là hết sức quan 

trọng. Nhà máy cũng rất cần có thêm, có sớm, nhưng cần hơn là con người,… làm 

cho quần chúng hiểu chủ nghĩa xã hội đúng hơn” [61, tr.203]. Trong bối cảnh miền 

Bắc đang tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, chỉ dẫn của Người đã thể 

hiện sâu sắc tư duy phát triển toàn diện, trong đó con người vừa là mục tiêu, vừa là 

chủ thể của quá trình xây dựng CNXH. Chính định hướng đó đã giúp nhân dân hiểu 

bản chất của công nghiệp hóa XHCN và tính ưu việt của chế độ XHCN, đó là một 

xã hội vì con người và sự tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội, từ đó, 

tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần tự giác của quần chúng trong 

công cuộc xây dựng đất nước. Nhờ đó, ngành công nghiệp đã cân đối và giải quyết 

căn bản nhu cầu tiêu dùng của người dân. Kết quả đến năm 1964 “90% nhu cầu của 

nhân dân về hàng tiêu dùng đã được công nghiệp nhẹ đáp ứng; 60% nhà ở nông 

thôn là tường gạch, mái ngói” [135, tr.229]. 

 3.1.3. Về văn hóa, con người 

3.1.3.1. Tổ chức khôi phục mọi hoạt động văn hóa  

Sau khi miền Bắc được giải phóng, Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân khôi 

phục mọi hoạt động văn hóa. Nhiệm vụ cấp bách là tiếp tục thanh toán nạn mù 

chữ đã được triển khai từ sau Cách mạng tháng Tám. Nhằm khơi dậy tinh thần 

quyết tâm cho toàn ngành giáo dục trong thanh toán nạn mù chữ, Nói chuyện tại 

Đại hội chiến sĩ thi đua toàn ngành giáo dục (21-2-1956), Người đưa ra kế hoạch 

“chậm nhất là 3 năm, phải thanh toán nạn mù chữ cho toàn dân” [113, tr.273]. 

Thực hiện kế hoạch, Hồ Chí Minh phát động toàn ngành giáo dục và các địa 

phương từ thành thị đến thôn quê, ở các đường phố, các nhà máy, các công trường, 
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các chợ búa... khắp nơi có lớp học. Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, đến đâu cũng 

nghe tiếng học, tạo nên một phong trào quần chúng sôi nổi.  

Bên cạnh đó, Người viết bài, phát biểu tại các Hội nghị và nói chuyện 

với cán bộ và đồng bào trong các chuyến đi về cơ sở về sự cần thiết xóa nạn 

mù chữ, đồng thời có những chỉ dẫn để ngành giáo dục và các địa phương thực 

hiện. Tại Đại hội sơ kết công tác bình dân học vụ 6 tháng đầu năm 1956, Người 

yêu cầu: “Muốn giải thoát nạn mù chữ cho số đông nhân dân (…), phải đi sát 

quần chúng, bàn bạc với quần chúng, áp dụng những hình thức, phương pháp 

thích hợp với sinh hoạt của quần chúng, phải dựa vào quần chúng để đẩy phong 

trào lên” [113, tr.367]. Kết quả, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự quan tâm 

của Hồ Chí Minh và tinh thần nỗ lực cố gắng của nhân dân cả nước, phong trào 

xóa nạn mù chữ đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 1960, trong bài viết 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 15 tuổi, Người khẳng định: “nạn mù 

chữ đã được xóa bỏ” [115, tr.659]. 

Nhằm tránh tình trạng tái mù chữ và để đồng bào ngày càng tiến bộ, Hồ 

Chí Minh sớm yêu cầu Chính phủ và Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa nhiệm vụ mới là 

phải có sách báo hợp với trình độ đồng bào cho đồng bào xem vì những người 

thoát nạn mù chữ mà không có sách báo xem thì lại mù chữ lại. Với tư cách là 

Chủ tịch Đảng, Người cùng Trung ương bàn thảo và ban hành Nghị quyết số 03-

NQ/TW ngày 20-2-1957 Về việc cải tiến báo Nhân dân và Chỉ thị số 06/CT-TW 

ngày 20-2-1957 Về việc phát hành và phổ biến Báo Nhân dân trong đó chỉ thị nêu 

rõ “cần phải đẩy mạnh việc phát hành và phổ biến báo Nhân dân, nhất là ở các xã, 

các xí nghiệp, khu phố và trường học” [24, tr.57].  

Cùng với quyết tâm thanh toán nạn mù chữ, Hồ Chí Minh quan tâm đến 

nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân. Căn cứ vào từng cấp học Người có chỉ 

dẫn cụ thể: Giáo dục Đại học cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành. Giáo 

dục Trung học cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết 

thực. Giáo dục Tiểu học cần giáo dục các cháu thiếu nhi: Yêu Tổ quốc, yêu nhân 

dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Những chỉ dẫn của Người đã đặt 

nền tảng lý luận quan trọng cho nền giáo dục Việt Nam với phương châm: học đi 

đôi với hành, giáo dục gắn liền với thực tiễn. Mục tiêu của giáo dục không chỉ là 
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truyền thụ tri thức mà còn hướng tới mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ công 

cuộc xây dựng CNXH. 

Văn hóa, văn nghệ được Hồ Chí Minh thường xuyên dành nhiều sự quan 

tâm. Nói chuyện trong buổi bế mạc Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ II (28-2-

1957) Người chỉ rõ nhiệm vụ của giới văn nghệ đó là đấu tranh để củng cố miền 

Bắc, đấu tranh để thống nhất đất nước. Muốn hoàn thành nhiệm vụ được tốt, cần 

phải học tập, phải trau dồi tư tưởng, trau dồi nghệ thuật, đi sâu vào quần chúng. 

“Phải đi sát sự thực (…) phải trau dồi đạo đức cách mạng, trước hết là đức khiêm 

tốn” [113, tr.513]. Khi nhận thấy những hạn chế của công tác văn hóa: phong trào 

văn hoá có bề rộng, chưa có bề sâu; nặng về mặt giải trí mà còn nhẹ về mặt nâng 

cao tri thức của quần chúng, Người gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa gửi Hội nghị 

cán bộ văn hóa (3-3-1957) yêu cầu cán bộ văn hóa phải nắm vững mục tiêu của 

ngành văn hóa đó là “đoàn kết nhân dân, giáo dục tinh thần yêu nước và xã hội chủ 

nghĩa cho nhân dân (…), động viên nhân dân thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, 

hoàn thành kế hoạch Nhà nước để củng cố miền Bắc và hăng hái đấu tranh giành 

thống nhất nước nhà” [113, tr.514-515]. Việc xác định rõ ràng sứ mệnh của văn hóa 

trong giai đoạn lịch sử đặc thù thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh. Văn 

hóa không thể đứng ngoài mà phải gắn liền với sự nghiệp củng cố miền Bắc, thống 

nhất đất nước; văn hóa phải khắc phục tình trạng nặng về giải trí, mà phải hướng 

tới việc nâng cao trình độ dân trí, soi đường, dẫn lối cho người dân. Với tầm nhìn 

đó, Người đã phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa thành một nguồn động lực nội 

sinh để xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Từ thời chiến chuyển sang thời bình có nhiều công việc cần quan tâm, song 

với chủ trương cải thiện dần đời sống của nhân dân, cả đời sống vật chất và đời 

sống tinh thần. Hồ Chí Minh dành nhiều sự quan tâm trong việc duy trì và khôi 

phục mọi hoạt động văn hóa, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa giáo dục. Nhờ đó, 

trình độ văn hóa của nhân dân được nâng cao. Phong trào Bình dân học vụ đã xóa 

được nạn mù chữ, việc nâng cao trình độ văn hóa được coi trọng, “ở nông thôn 

miền xuôi, phần lớn cán bộ chủ chốt xã có trình độ lớp 4, cán bộ chủ chốt hợp tác 

xã có trình độ lớp 3, thanh niên nông dân có trình độ lớp 3, lớp 4” [22, tr.179-180]. 
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Việc nâng cao trình độ văn hóa đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình 

độ chính trị và quản lý kinh tế của cán bộ và nhân dân.  

3.1.3.2. Xây dựng nền văn hóa, con người mới xã hội chủ nghĩa 

Với quan điểm “chủ nghĩa xã hội chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ 

đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người” [114, tr.93] và “Muốn xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa” [116, 

tr.66]. Hồ Chí Minh coi con người là động lực quyết định của xây dựng CNXH 

và luôn quan tâm đến xây dựng con người mới một cách toàn diện: phải có ý thức 

làm chủ đất nước, tinh thần tập thể XHCN và tư tưởng “mình vì mọi người, mọi 

người vì mình”; phải có học thức, văn hóa, kỹ thuật; phải có sức khỏe; quan tâm tới 

con người từ những nhu cầu thiết thực, cụ thể hằng ngày với cơm ăn, áo mặc và cả 

những khát vọng cao cả như độc lập, tự do, dân chủ của chế độ XHCN… Chính sự 

thấu hiểu và chăm lo sâu sắc ấy đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, thôi 

thúc mỗi người dân cống hiến hết mình vì lý tưởng độc lập, tự do và CNXH. 

Cùng với xây dựng con người mới XHCN, Hồ Chí Minh quan tâm đến phát 

triển văn hóa giáo dục và coi đây là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây 

dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất đất nước. Phát biểu 

tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II và cấp III toàn miền Bắc (13-9-1958), 

Người nhấn mạnh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm 

thì phải trồng người” [114, tr.528].  

Trong việc giáo dục và học tập, Người yêu cầu phải chú trọng đủ các mặt: 

đạo đức cách mạng, giác ngộ XHCN, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất. Về 

nội dung giáo dục, cần chú trọng về giáo dục đạo đức: “biết yêu Tổ quốc, yêu chủ 

nghĩa xã hội, yêu khoa học, yêu lao động và người lao động, thật thà, dũng cảm, 

sẵn sàng tham gia lao động và bảo vệ Tổ quốc” [117, tr.746]. Về tri thức, để đáp 

ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và phát triển nông nghiệp, Người 

nhấn mạnh phải “Đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục lao động trong nhà trường (…) 

nhằm đào tạo thế hệ trẻ đã có những kiến thức khoa học… lại có những kiến thức 

cơ bản về kỹ thuật sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, những thói quen lao 

động, sẵn sàng bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa” [116, tr.203].  
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Những tư tưởng và hoạt động của Người đã góp phần hình thành và định 

hướng hệ giá trị chuẩn mực cho con người Việt Nam mới. Đồng thời, với tầm nhìn 

chiến lược về sự nghiệp “trồng người”, Hồ Chí Minh đặt nền tảng cho bước phát 

triển mạnh mẽ của ngành giáo dục. Sự xuất hiện của thế hệ trí thức, cán bộ khoa 

học - kỹ thuật, trong đó có những người xuất thân từ công nhân, nông nhân là minh 

chứng sinh động về tầm nhìn sâu rộng của Người.  

Xây dựng và phát triển các hoạt động văn học - nghệ thuật hướng tới phục 

vụ đại đa số nhân dân được Hồ Chí Minh quan tân. Người đặt ra tiêu chuẩn của 

một tác phẩm văn nghệ xứng đáng đó là tác phẩm có nội dung chân thật và phong 

phú, có hình thức trong sáng và vui tươi. Khi chưa xem thì muốn xem, xem rồi thì 

có bổ ích. Để có các tác phẩm xứng đáng, Người yêu cầu đối với đội ngũ văn nghệ 

sĩ và những người làm công tác văn hóa, trước hết phải có kiên tâm vì “Ở rẻo cao 

đi từ nhà này qua nhà khác, xóm này qua xóm khác nhiều khi cũng đến 5 cây số, 

phải trèo mấy lần núi, xuống mấy lần đèo, lội qua mấy lần suối. (…) đi được như 

vậy phải có kiên tâm” [114, tr.558]; thứ hai, phải có tinh thần, lập trường chính 

trị; thứ ba, phải có đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ khiêm 

tốn. Thông qua các chỉ dẫn của Người trên lĩnh vực văn hóa, Hồ Chí Minh đã xác 

định vị thế của văn hóa, văn nghệ trong tiến trình cách mạng. Qua đó, thiết lập các 

chuẩn mực và yêu cầu để văn hóa và đội ngũ văn nghệ sĩ thực sự xứng đáng với 

sứ mệnh “soi đường cho quốc dân đi”. 

Hồ Chí Minh dành nhiều sự quan tâm đến xây dựng nếp sống mới, đời sống 

mới ở trong nhân dân. Kêu gọi người dân bên cạnh khôi phục những giá trị tốt đẹp 

của dân tộc, cần: “phải chấm dứt những tệ nạn xấu xa do xã hội cũ để lại, như lười 

biếng, cờ bạc, tệ nấu rượu lậu, buôn gian bán lận, tiêu xài xa xỉ, gả bán cưỡng ép, 

v.v.” [117, tr.182]. Tuyên truyền để người dân biết ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, 

ở sạch và phát động nhiều phong trào thi đua “tăng gia sản xuất, thực hành tiết 

kiệm”, “Tết trồng cây” để tạo nếp sống mới trong nhân dân.  

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Người, đến đầu năm 1964, “95% nhân 

dân đã biết đọc, biết viết. So với ngày hòa bình mới lập lại, số học sinh phổ thông 

tăng gấp 3 lần rưỡi; số học sinh đại học và chuyên nghiệp trung cấp tăng gấp 25 

lần” [30, tr.94-95]. Trong phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" do Hồ Chủ tịch đề 
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xướng từ năm 1961 đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, sáng tạo nhiều kinh 

nghiệm giáo dục quý báu. Nhiều tệ nạn xã hội cũ được xóa bỏ. Khắp nơi sôi nổi 

phong trào thi đua cần kiệm xây dựng nước nhà. Đời sống văn hóa của quần chúng 

ngày thêm tiến bộ, nền văn học nghệ thuật với nội dung XHCN và tính chất dân 

tộc về hình thức, ngày càng phát triển mạnh mẽ.  

 3.1.4. Về quốc phòng, an ninh  

3.1.4.1. Củng cố lực lượng quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự trị an, 

sẵn sàng chiến đấu 

Khi miền Bắc tiến lên CNXH, miền Nam tiếp tục đấu tranh thống nhất đất 

nước, nhiệm vụ của quân đội đó là củng cố quốc phòng, giữ gìn hòa bình, bảo vệ 

Tổ quốc, giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất làm lực lượng trụ cột cho công cuộc 

hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Để hoàn thành nhiệm vụ, Hồ Chí Minh 

yêu cầu toàn thể cán bộ và chiến sĩ giữ vững và nâng cao ý chí chiến đấu, ra sức 

thi đua học tập quân sự và chính trị, làm cho quân đội ngày càng mạnh làm trọn 

nhiệm vụ vẻ vang. Người chỉ ra các biện pháp xây dựng quân đội mạnh, đó là phải 

cố gắng học tập chính trị và kỹ thuật để tiến lên chính quy.  

Người kêu gọi đẩy mạnh phong trào thi đua trong quân đội, thi đua để làm 

trọn nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo vệ bờ biển, bảo vệ thành thị và giữ gìn trật tự 

an ninh cho nhân dân. Ngày 31-8-1955 trong Bài nói với các anh hùng mới được 

tuyên dương Người căn dặn: “Trước kia, các chú đã thi đua giết giặc lập công; 

ngày nay, các chú phải thi đua xây dựng Quân đội nhân dân hùng mạnh” [113, 

tr.98]. Hơn nữa, công cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập và 

dân chủ nhất định thắng lợi, nhưng lâu dài, gian khổ và phức tạp. Để vượt khó 

khăn gian khổ, để đi đến thắng lợi, quân đội phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào 

thi đua yêu nước. 

Để quân đội hoàn thành nhiệm vụ: Một là, xây dựng một quân đội hùng 

mạnh, sẵn sàng chiến đấu. Hai là, tăng gia sản xuất cùng với toàn dân để tiến dần 

lên CNXH. Người quan tâm xây dựng quân đội thường trực và xây dựng lực lượng 

hậu bị (các đơn vị bộ đội sản xuất). Quân đội thường trực có nhiệm vụ sẵn sàng 

chiến đấu, các đơn vị bộ đội sản xuất có nhiệm vụ tích cực lao động hoàn thành 

tốt kế hoạch sản xuất. Đối với các đơn vị bộ đội sản xuất, Người căn dặn đó là một 
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nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Chính phủ giao cho quân đội nên cán bộ và chiến 

sĩ cần học về kỹ thuật nông nghiệp vì đánh đế quốc có một thứ giặc trước mắt, 

nhưng trong nông nghiệp có nhiều kẻ thù: nào trời không mưa thuận gió hòa, nào 

sâu bọ phá hoại. Đánh giặc trong nông nghiệp phức tạp hơn đánh giặc thực dân.  

Quan điểm và sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh cho thấy Người không chỉ nhìn 

nhận Quân đội chỉ với chức năng chiến đấu, mà đặt Quân đội trong mối quan hệ 

thống nhất giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm 

vụ xây dựng CNXH. Trong điều kiện miền Bắc vừa xây dựng CNXH, vừa làm hậu 

phương lớn cho cách mạng miền Nam, việc xây dựng Quân đội chính quy, từng 

bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý nghĩa quan trọng trong việc 

củng cố tiềm lực quốc phòng và xây dựng miền Bắc vững mạnh. 

Được sự dìu dắt và chỉ dẫn tận tình của Hồ Chí Minh “bộ đội ta đã có nhiều 

tiến bộ và đang tiến dần từng bước đến chính quy và hiện đại” [113, tr.500]. Phong 

trào thi đua được thực hiện sôi nổi, đặc biệt phong trào “Ba nhất”. Do đó, đã làm 

tốt nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, đập tan mọi hành động khiêu khích, phá hoại của 

đế quốc Mỹ và tay sai, góp phần tích cực xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, làm 

tròn trách nhiệm của một quân đội cách mạng. 

Bên cạnh củng cố quốc phòng, Người quan tâm đến xây dựng lực lượng 

công an, coi đây là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, 

an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để miền Bắc khôi phục, phát triển kinh 

tế và tiến lên CNXH. Người yêu cầu lực lượng công an phải nhận thức rõ bản 

chất, chức năng của mình là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, bảo 

vệ nhân dân và phục vụ nhân dân; bởi theo Người, dân có yên ổn thì mới hăng 

hái sản xuất, xây dựng CNXH được. 

Trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn 

mạnh mối quan hệ mật thiết với nhân dân, coi đây là nguồn sức mạnh quyết 

định để hoàn thành nhiệm vụ. Người căn dặn cán bộ công an phải gần dân, dựa 

vào dân, phát huy sức mạnh và khả năng tham gia bảo vệ an ninh của nhân dân, 

bởi “Nhân dân có hàng triệu tai mắt. Nếu công an biết dựa vào nhân dân, thì nhân 

dân sẽ là người giúp việc rất đắc lực của công an” [113, tr.260]. Đặc biệt, Người 
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yêu cầu cán bộ công an phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, chống 

chủ nghĩa cá nhân, toàn tâm toàn ý, 100% phục vụ nhân dân. 

Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh đã định hướng quan trọng cho việc xây 

dựng lực lượng Công an nhân dân vừa vững về chính trị, trong sạch về đạo đức, 

vừa gắn bó mật thiết với nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thành quả cách 

mạng trong điều kiện miền Bắc vừa xây dựng CNXH, vừa phải đối phó với các 

hoạt động phá hoại, gián điệp, biệt kích của đối phương. Qua đó tạo điều kiện 

thuận lợi để nhân dân yên tâm sản xuất, xây dựng CNXH và chi viện cho cách 

mạng miền Nam. 

Bên cạnh xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh, Hồ Chí Minh đặc biệt 

coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự 

thống nhất và đồng thuận trong nhân dân. Thông qua các bài viết trên Báo Nhân 

dân, các bài phát biểu tại hội nghị và những buổi nói chuyện với cán bộ, nhân 

dân ở các địa phương, Người thường xuyên giải thích, làm rõ nội dung và ý 

nghĩa của Hiệp định Giơnevơ, giúp nhân dân nhận thức đúng tình hình, nêu cao 

cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của đối phương, từ đó củng cố niềm 

tin và quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng. Khi chính quyền Ngô Đình Diệm 

dụ dỗ, lừa bịp, ép buộc một số đồng bào (ở vùng tạm bị chiếm) bỏ nhà bỏ cửa vào 

Nam làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự các địa phương, Người đã kịp thời viết 

bài, phát biểu, vạch rõ bản chất và mục đích của những hoạt động này, đồng thời 

tuyên truyền, vận động đồng bào bình tĩnh, tỉnh táo, cân nhắc kỹ trước những 

luận điệu xuyên tạc, lừa bịp. Khi đế quốc Mỹ trắng trợn vi phạm các điều ước 

của Hội nghị Giơnevơ, chia cắt lâu dài nước Việt Nam, biến miền Nam thành 

căn cứ quân sự, Người tiếp tục sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, đối ngoại 

để tố cáo hành động vi phạm của Mỹ, từ các bài viết trên báo chí đến thư gửi 

Tổng thống và nhân dân Mỹ. Qua đó, Người khẳng định lập trường chính nghĩa, 

ý chí độc lập, thống nhất của nhân dân Việt Nam, đồng thời tranh thủ sự đồng 

tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới. 

Để giữ vững trật tự an ninh và quốc phòng, Người quan tâm đến chính sách 

tôn giáo, giữ bí mật nhà nước, quan tâm phát triển miền núi, cải thiện sinh hoạt 

của đồng bào các vùng dân tộc thiểu số. Người yêu cầu: “Các ngành phải nhận rõ 
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vấn đề miền núi quan trọng… Địch vẫn tìm cách len vào đó để phá ta. Về xã hội, 

kinh tế, chính trị, quân sự, miền núi rất quan trọng. Các ngành phải chú trọng tiến 

hành công tác ở miền núi” [115, tr.181]. Trên cơ sở nhận thức rõ vị thế trọng yếu 

của vùng miền núi và vùng dân tộc thiểu số, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây dựng, 

hình thành thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, với sự ủng 

hộ mạnh mẽ của lòng dân. Chính sự đồng thuận và đoàn kết gắn bó này đã tạo 

thành bức tường thành kiên cố, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng 

vấn đề tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết, bảo vệ vững chắc quốc phòng, 

an ninh Tổ quốc. 

3.1.4.2. Tổ chức phong trào đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam  

Thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ đã ký kết, Hồ Chí Minh và 

Đảng kêu gọi nhân dân ở miền Nam thực hiện tiến trình chuyển vùng, tập kết, số 

cán bộ, đảng viên được bố trí ở lại phải rút lui vào hoạt động bí mật, thay đổi 

phương thức đấu tranh. Tuy vậy, đế quốc Mỹ với âm mưu xâm lược Việt Nam ra 

sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ, đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng, trực tiếp 

viện trợ kinh tế và quân sự cho chính quyền họ Ngô để ngăn cản hiệp thương, tổng 

tuyển cử, xóa bỏ các quyền tự do dân chủ của nhân dân miền Nam, khủng bố 

những người không ưa đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, trả thù những 

người trước đây tham gia kháng chiến, âm mưu của chúng nhằm chia cắt lâu dài 

đất nước Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự và thuộc địa 

kiểu mới của Mỹ. Chính sách phát xít độc tài của chính quyền Ngô Đình Diệm 

làm cho không khí ở miền Nam ngột ngạt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân miền Nam cơ cực, tình hình miền Nam rối loạn. 

Trước tình hình đó, Hồ Chí Minh vạch trần những âm mưu và hành động 

của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, từ đó chỉ rõ nhiệm vụ thiêng 

liêng của nhân dân Việt Nam là kiên quyết đấu tranh thực hiện Hiệp định Giơnevơ. 

Chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị tháng 6-1956, Người nhấn mạnh: “Hình thức đấu 

tranh của ta trong toàn quốc hiện nay là đấu tranh chính trị, không phải đấu tranh 

vũ trang. Nói như thế không có nghĩa là tuyệt đối không dùng vũ trang tự vệ trong 

những hoàn cảnh nhất định” [23, tr.225]. Hội nghị quyết định: “Cần củng cố các 

lực lượng vũ trang và bán vũ trang hiện có và xây dựng căn cứ làm chỗ dựa. Đồng 



 106 

thời xây dựng cơ sở quần chúng vững mạnh làm điều kiện căn bản để duy trì và 

phát triển lực lượng vũ trang. Tổ chức tự vệ trong quần chúng nhằm bảo vệ các 

cuộc đấu tranh của quần chúng và giải thoát cán bộ khi cần thiết” [23, tr.228]. 

Để giúp đỡ đồng bào miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước, Hồ Chí 

Minh chỉ đạo, động viên đồng bào miền Bắc cố gắng thi đua, củng cố miền Bắc 

vững mạnh để chiếu cố miền Nam vì nền có vững, nhà mới chắc; gốc có mạnh, 

cây mới tốt. Miền Bắc là nền tảng, là gốc rễ lực lượng đấu tranh của toàn dân, cho 

nên đồng bào miền Bắc phải làm cho nó thật vững, thật mạnh. 

Bên cạnh đó, chuẩn bị con đường thống nhất đất nước, Chính phủ Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh đứng đầu đề nghị từng bước bình thường hóa 

quan hệ giữa miền Nam và miền Bắc, cho phép dân chúng hai bên gửi thư, thăm 

thân và tổ chức hoạt động thể thao và văn hóa, v.v.. Nhưng đế quốc Mỹ và chính 

quyền Ngô Đình Diệm phản đối tất cả những đề nghị chân thành và hợp lý trên. 

Hơn nữa, để đối phó với lực lượng cách mạng, đế quốc Mỹ tăng cường viện trợ 

về kinh tế và quân sự cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Đế quốc Mỹ và chính 

quyền Ngô Đình Diệm ra sức xây dựng thêm các sân bay quân sự và đường giao 

thông chiến lược; thực hiện khủng bố trắng khắp miền Nam, tàn ác nhất là vụ đầu 

độc 6.000 người yêu nước trong trại tập trung Phú Lợi; liên tục càn quét, phá 

phách, thảm sát người dân các tỉnh miền Nam gồm cả đàn ông, đàn bà, người già 

và trẻ em. Đặc biệt, với việc ban hành đạo luật 10/59, chính quyền Ngô Đình Diệm 

lê máy chém đi khắp thành thị và thôn quê. Ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính 

quyền Ngô Đình Diệm khiến cho nền kinh tế miền Nam Việt Nam bị lệ thuộc chặt 

chẽ vào Mỹ, đẩy nhân dân miền Nam vào cảnh cực khổ, đau thương. 

Trong bối cảnh đó, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng một mặt lên án, 

tố cáo tội ác man rợ của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm; đồng thời, 

chỉ đạo cách mạng miền Nam chuyển hướng kết hợp đấu tranh chính trị với đấu 

tranh vũ trang dưới nhiều hình thức nhằm phá thế kìm kẹp của đế quốc Mỹ và 

chính quyền Ngô Đình Diệm. Tháng 01-1959 và tháng 7-1959, Hội nghị lần thứ 

15 (mở rộng) được tổ chức để bàn về đường lối của cách mạng miền Nam trong 

giai đoạn mới dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra bước ngoặt trong 

lịch sử cho phong trào cách mạng ở miền Nam. Dưới ánh sáng của Nghị quyết 15 
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(mở rộng) và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, 

nhân dân miền Nam nổi dậy đấu tranh, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ 

trang, từ thấp đến cao, dẫn tới phong trào Đồng khởi trên khắp toàn miền Nam. 

Sau thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960), Mặt trận Dân tộc 

giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Dưới ngọn cờ của Mặt trận DTGP miền 

Nam, trong một thời gian ngắn đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân hai 

miền và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Để tranh thủ sự đồng 

tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên 

thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam, cuối năm 

1960, trong bài viết Tuyên bố về tình hình miền Nam, Người tha thiết kêu gọi nhân 

dân yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa trên thế giới “vì hòa bình công lý, vì nhân 

đạo tự do, chặn bàn tay đẫm máu của bọn Mỹ - Diệm và ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa 

cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam đến thắng lợi hoàn 

toàn” [115, tr.744]. Qua đó, Hồ Chí Minh đã kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 

mạnh của thời đại, góp phần tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi và tranh thủ 

sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. 

Tháng 9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III được tổ chức. Phát 

biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ mục đích và ý chí quyết tâm 

đánh thắng giặc Mỹ và tay sai, thống nhất đất nước. Thực hiện chủ trương, đường 

lối đã đề ra tại Đại hội III, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng không ngừng tìm 

tòi, đề ra và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường sức mạnh cho 

cách mạng miền Nam, trong đó, chú trọng việc mở rộng và hoàn thiện tuyến 

đường Trường Sơn và tuyến vận tải chiến lược “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, 

từng bước hình thành hệ thống hành lang chiến lược, nối thông liên lạc, vận 

chuyển vũ khí, trang bị và lực lượng bộ đội, kịp thời chi viện tăng cường cho chiến 

trường miền Nam.  

Tháng 3-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng triệu tập Hội 

nghị chính trị đặc biệt nhằm đánh giá tình hình và xác định nhiệm vụ cách mạng 

trong giai đoạn mới. Dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị khẳng định quyết tâm 

của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vừa xây dựng miền Bắc vững mạnh, vừa 

tăng cường chi viện cho cách mạng miền Nam, kiên quyết đấu tranh chống đế 
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quốc Mỹ và tay sai, thực hiện thống nhất đất nước. Thực hiện chủ trương đề ra, 

quân và dân miền Nam đã không ngừng tiến công, làm nên Chiến thắng Bình Giã 

(12-1964 đến 01-1965), Ba Gia (5-1965), Đồng Xoài (7-1965)… Thắng lợi này 

đã tạo bước phát triển quan trọng cho cách mạng miền Nam, góp phần làm phá 

sản từng bước chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. 

Những năm 1954-1964 đánh dấu chặng đường cách mạng miền Nam đối 

diện với những thách thức khốc liệt trước âm mưu chia cắt lâu dài và chính sách 

khủng bố của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. Trong hoàn cảnh đó, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện xuất sắc vai trò người dẫn đường khi không 

ngừng tìm tòi và đổi mới phương thức đấu tranh phù hợp với tình hình thực tế. 

Quyết định mang tính bước ngoặt tại Hội nghị Trung ương 15 (1959) - chuyển 

hướng kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đã mở ra một thời kỳ 

mới, trực tiếp dẫn đến thắng lợi của phong trào Đồng khởi. Đặc biệt, với tinh thần 

chủ động, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạch định đường 

lối, chủ trương, sách lược tại Đại hội III của Đảng (1960) và Hội nghị chính trị 

đặc biệt (1964) đã tạo ra thế và lực mới cho cách mạng miền Nam, lực lượng cách 

mạng đã làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền 

Nam, xác lập thế đứng vững chắc, tạo đà cho những bước tiến quyết định trong 

công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Thực tiễn đó cũng 

khẳng định bản lĩnh, sự nhạy bén và năng lực lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong 

việc xử lý những bước ngoặt của cách mạng, tạo cơ sở để cuộc đấu tranh giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới. 

3.1.5. Về đối ngoại  

3.1.5.1. Củng cố và phát triển quan hệ với Liên Xô, Trung Quốc và các 

nước xã hội chủ nghĩa 

Cùng với việc xây dựng miền Bắc thành hậu phương vững mạnh, Hồ Chí 

Minh đã tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao nhằm củng cố tình đoàn kết hữu 

nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, các nước 

XHCN và phát triển kinh tế - văn hóa với các nước bạn, tăng cường tiềm lực cho 

cách mạng. Các chuyến thăm của Người đến Liên Xô, Trung Quốc và Mông Cổ 

(năm 1955) và 9 nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tiệp Khắc, Ba 
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Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hungari, Nam Tư, Anbani, Bungari và Rumani 

(1957) đã thu được kết quả rất tốt đẹp. Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị 

giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước XHCN. Làm tăng thêm uy tín của 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên trường quốc tế. Mở rộng và củng cố thêm 

những mối quan hệ quốc tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặc biệt, về 

chính trị, thông qua các bản Tuyên bố chung, các nước bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ 

đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, kiên quyết yêu cầu thi 

hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ. Về kinh tế, văn hóa giáo dục, thông qua 

các Hiệp định về viện trợ không hoàn lại và cho vay, các Nghị định thư về trao 

đổi văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục do Người trực tiếp ký kết, Việt Nam đã 

nhận được nguồn lực vật chất to lớn từ các nước. Cụ thể, Liên Xô đồng ý viện trợ 

cho Việt Nam 400 triệu rúp để thực hiện kế hoạch 3 năm khôi phục và phát triển 

kinh tế; cử chuyên gia sang giúp Việt Nam khôi phục 25 xí nghiệp, công trình 

công nghiệp, nhà máy thuộc các ngành cơ khí, than, điện lực và công nghiệp nhẹ. 

Trung Quốc cam kết viện trợ cho Việt Nam 800 triệu nhân dân tệ; đồng ý cử nhiều 

chuyên gia kinh tế, nhân viên kỹ thuật, sang giúp Việt Nam. Nước Cộng hòa Nhân 

dân Mông cổ viện trợ 500 tấn thịt hộp, một số bò, cừu giống để xây dựng nông 

trường chăn nuôi [172, tr.56-57]... Những nguồn viện trợ quý giá và kịp thời đó, 

cùng với sự hỗ trợ chí tình của các nước anh em đã trở thành tiền đề vật chất quan 

trọng giúp miền Bắc nhanh chóng vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu 

to lớn trong công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội. 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của mối quan hệ bền chặt với Liên Xô, 

Trung Quốc và các nước XHCN, đặc biệt là mối quan hệ với hai trụ cột của 

CNXH, do đó, bên cạnh các chuyến thăm và làm việc chính thức ở Liên Xô và 

Trung Quốc theo nghi thức ngoại giao, Hồ Chí Minh còn chủ động sắp xếp, tham 

dự nhiều cuộc hội đàm với lãnh đạo hai nước. Tuy nhiên, hoạt động ngoại giao 

với Trung Quốc và Liên Xô đã diễn ra trong bối cảnh quốc tế đầy phức tạp, nhất 

là sự bất đồng ngày càng gay gắt giữa Liên Xô và Trung Quốc. Trước tình hình 

đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng vừa nêu cao tinh thần độc lập 

tự chủ, sáng tạo vừa nỗ lực hoạt động nhằm góp phần ngăn ngừa sự chia rẽ và duy 
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trì tình đoàn kết giữa các nước XHCN, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cả Liên 

Xô và Trung Quốc đối với công cuộc xây dựng và đấu tranh thống nhất đất nước. 

Bằng thái độ chân thành, kiên trì và phương pháp ngoại giao mềm dẻo, linh 

hoạt, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô và Trung Quốc tiếp tục được củng cố và tăng 

cường. Từ năm 1961-1965, Liên Xô tiếp tục giúp Việt Nam xây dựng 73 xí nghiệp 

và các công trình làm cơ sở cho công nghiệp; cho Việt Nam vay dài hạn 430 triệu 

rúp; viện trợ không hoàn lại số thuốc men, dụng cụ y tế giá 20 triệu rúp [172, tr.97]; 

Trung Quốc ký nhiều Hiệp định kinh tế thương mại, trong đó, có Hiệp định ký ngày 

31-01-1961, đồng ý cho Việt Nam vay dài hạn số tiền 141.750.000 đôla…[172, 

tr.103]. Những nguồn lực vật chất to lớn đó là cơ sở quan trọng giúp miền Bắc hoàn 

thành kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ nhất, qua đó, tạo lập sự chuẩn bị 

vững chắc cả về vật chất và tinh thần để miền Bắc phát huy vai trò hậu phương lớn 

đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Kết quả đạt được khẳng định sự đóng góp to lớn 

của mặt trận ngoại giao vào thắng lợi chung của dân tộc, trong đó Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng nên mối quan 

hệ đặc biệt giữa Việt Nam với hai nước lớn là Liên Xô và Trung Quốc. 

3.1.5.2. Củng cố và mở rộng quan hệ với các nước láng giềng  

Đối với các nước láng giềng, đặc biệt là với hai nước Lào và Campuchia, 

Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tình đoàn kết quốc 

tế giữa nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh GPDT và xây dựng 

đất nước. Người chỉ rõ, “Việt Nam sẽ không thể ổn định nếu không có mối quan 

hệ thân thiện với các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước trên bán đảo Đông 

Dương” [172, tr.41]. Đối với Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố bày tỏ quan 

điểm “Việt Nam sẵn sàng đặt quan hệ hữu nghị với Vương quốc Lào, ủng hộ 

chính sách hòa bình trung lập của Lào, lên án Mỹ âm mưu phá hoại việc thi hành 

Hiệp định Giơnevơ và Hiệp định Viên Chăn (về Lào)” [172, tr.41-42]. Đối với 

Campuchia, Người vẫn kiên trì đường lối ngoại giao mềm dẻo, tháng 10-1957, 

Người “cử một đoàn đại biểu Chính phủ ta sang thăm Campuchia, bày tỏ thái độ 

thiện chí của Việt Nam ủng hộ Campuchia trước sức ép của Mỹ và bọn tay sai” 

[172, tr.42]. Với chính sách ngoại giao mềm dẻo, sáng suốt, Đảng và Chủ tịch 
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Hồ Chí Minh bước đầu làm thất bại âm mưu chia rẽ của kẻ thù, tạo điều kiện cho 

việc thiết lập Liên minh chiến đấu Việt - Lào - Campuchia ở giai đoạn tiếp theo. 

Nhằm phát huy sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam, đồng thời gia tăng 

sức ép của quốc tế trong giải quyết vấn đề ở Việt Nam, Hồ Chí Minh quan tâm 

chú ý đến việc mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước dân chủ, các nước trong 

khu vực Á - Phi, đặc biệt là quan hệ với hai nước lớn ở châu Á là Ấn Độ và 

Inđônêxia, những sáng lập viên của Phong trào không liên kết. Cụ thể, tháng 10-

1954, vừa tiếp quản Thủ đô, Hồ Chí Minh chủ động tạo ra các hoạt động ngoại 

giao nhằm tranh thủ sự đồng tình của các nước dân chủ, đồng thời thu hút dư luận 

thế giới thông qua việc mời nguyên thủ các nước Ấn Độ, Miến Điện, nhiều nguyên 

thủ quốc gia châu Á, châu Phi sang thăm Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, nguyên thủ các nước sang thăm Việt Nam: Thủ tướng Lào (tháng 

5-1956), Phó Tổng thống Ấn Độ (tháng 9-1957), Tổng thống Ấn Độ (tháng 3-

1959), Tổng thống Inđônêxia (tháng 6-1959), Phó Thủ tướng Angiêri (tháng 9-

1960)… Các chuyến thăm của các nước thuộc lực lượng thế giới thứ ba diễn ra ở 

Việt Nam thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, làm tăng uy tín của Việt Nam trên 

trường quốc tế, đồng thời, tạo được cảm tình và sự ngưỡng mộ đối với các nước 

châu Á, châu Phi và phong trào GPDT.  

Để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, tình đoàn kết giữa các dân tộc Á - Phi, 

qua đó tăng thêm lực lượng giữ gìn hòa bình thế giới và đáp lại tình cảm hữu nghị 

của các nước anh em, bạn bè, tháng 2-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Ấn 

Độ, Miến Điện. Tháng 2-1959, Người đến thăm đất nước Inđônêxia. Thành công 

trong các chuyến đi của Người giúp các nước đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp thống 

nhất của nước Việt Nam, đặc biệt, chuyến đi của Người đến Inđônêxia đã “khai 

thông chiếc cầu nối giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á, các 

nước ở châu Á, châu Phi, do đó có được sự ủng hộ giúp đỡ của một lực lượng vô 

cùng to lớn, đó là các quốc gia thuộc Phong trào không liên kết” [172, tr.65]. 

Các hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước láng 

giềng đã góp phần làm thất bại âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, củng 

cố vững chắc tình đoàn kết giữa ba nước Đông Dương. Đồng thời, việc mở 

rộng quan hệ hữu nghị với các nước dân chủ và các nước trong khu vực Á - 
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Phi, đặc biệt là quan hệ với hai nước là Ấn Độ và Inđônêxia đã nâng tầm vị thế 

quốc tế của Việt Nam và “khai thông chiếc cầu nối” giúp Việt Nam kết nối với 

các lực lượng tiến bộ trên thế giới, tạo ra sự ủng hộ quốc tế mạnh mẽ cho công 

cuộc thống nhất đất nước. 

3.1.5.3. Tham gia các hoạt động của phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế, đặc biệt là kêu gọi giải quyết bất đồng, đề cao tinh thần đoàn kết nhất 

trí giữa các đảng cộng sản  

Cùng với việc chỉ đạo hoạch định xây dựng đường lối đối ngoại và xây 

dựng chính sách ngoại giao của Việt Nam, Hồ Chí Minh còn trực tiếp tham gia 

các hoạt động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thể hiện nghĩa vụ 

của một chiến sĩ quốc tế cộng sản. Từ những năm 50, nhận thấy trong phong trào 

cộng sản và công nhân quốc tế bắt đầu nảy sinh tình trạng bất đồng về một số vấn 

đề quốc tế, trước hết giữa Liên Xô và Trung Quốc. Để góp phần củng cố tình đoàn 

kết, thống nhất giữa các đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động dàn xếp, mong 

muốn thu hẹp mối bất đồng giữa hai nước Liên Xô và Trung Quốc. Người viết 

một loạt bài viết thể hiện rõ quan điểm quốc tế của Đảng Lao động Việt Nam được 

công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin trong nước và quốc tế. Trong các 

bài viết, Hồ Chí Minh khẳng định ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười và chủ 

nghĩa Mác-Lênin đối với thắng lợi của phong trào GPDT trên thế giới. Đối với 

cách mạng Việt Nam, ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa Mác-

Lênin có ý nghĩa vô cùng lớn lao “tựa như người đi đường đang khát mà có nước 

uống, đang đói mà có cơm ăn” [114, tr.173]. 

Tháng 11-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và 

Chính phủ Việt Nam sang dự lễ kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười, dự Hội 

nghị các Đảng Cộng sản và Công nhân trên thế giới họp tại Mátxcơva từ ngày 14 

đến ngày 19-11-1957. Tại Hội nghị này, Hồ Chí Minh có những đóng góp tích 

cực vào việc trao đổi, tổng kết những vấn đề chiến lược, sách lược đối với phong 

trào cách mạng thế giới, sự cần thiết phải tăng cường sự đoàn kết của phong trào 

cộng sản quốc tế.  

Phát biểu tại khóa họp Xôviết tối cao Liên Xô nhân kỷ niệm 40 năm Cách 

mạng Tháng Mười (6-11-1957), Người nhấn mạnh: “Trong hoàn cảnh quốc tế 
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hiện nay, khi bọn đế quốc đang âm mưu phá hoại sự thống nhất của các nước 

XHCN, âm mưu gây một cuộc chiến tranh mới, thì sự thống nhất của các nước 

trong phe XHCN có một ý nghĩa đặc biệt” [114, tr.181]. Tại Hội nghị đại biểu các 

đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa (16-11-1957), Người phát 

biểu và nhất trí cao với Bản Tuyên bố của Hội nghị về sự “cấp thiết phải đoàn kết 

và thống nhất các đảng mácxít - lêninnít về mặt tư tưởng, về sự cần thiết phải lập 

ra mặt trận thống nhất rộng rãi và vững chắc, phát triển và củng cố phong trào 

công nhân quốc tế” [114, tr.189]. 

Mặc dù các Đảng Cộng sản và công nhân các nước XHCN rất cố gắng trong 

giải quyết những bất đồng và chia rẽ giữa Trung Quốc và Liên Xô, song mâu thuẫn 

Liên Xô - Trung Quốc ngày càng gay gắt. Tại Hội nghị đại biểu các đảng cộng 

sản và đảng công nhân quốc tế họp ở Mátxcơva (tháng 11-1960), hai Đảng Trung 

Quốc và Liên Xô công khai đả kích nhau. Trước nguy cơ bất đồng công khai, làm 

ảnh hưởng đến uy tín phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Hồ Chí Minh đã 

trực tiếp gặp N.Khơ rút sốp - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Liên Xô và Đặng Tiểu Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc 

để hòa giải và trao đổi về một số nội dung trong bản dự thảo Tuyên bố. Nhờ sự cố 

gắng nỗ lực của Người, bản Tuyên bố của Hội nghị cũng được thông qua.  

Phát biểu tại Hội nghị (tháng 11-1960) Người khẳng định: “cuộc đấu tranh 

cách mạng của nhân dân các nước đang diễn biến rất phức tạp. Các đảng anh em 

hoạt động trong những điều kiện đó có khi không thể hoàn toàn tránh được có 

những quan điểm khác nhau trên vấn đề này hoặc vấn đề khác” [117, tr.721]. Để 

khắc phục tình trạng đó, Người kêu gọi các nước: 

không nên dùng bất kỳ hình thức cưỡng bách nào để bắt buộc bên này 

phải theo quan điểm của bên kia, không nên dùng lời lẽ chua cay đối 

với nhau, càng không nên dùng phương pháp tranh luận và đả kích công 

khai, mà chỉ có dùng cách bàn bạc dân chủ theo tinh thần đồng chí trong 

các cuộc hội nghị đại biểu các đảng thì mới có thể cùng nhau phân rõ 

đúng sai và đi đến nhất trí [117, tr.722].  

Từ đó, Người lên tiếng yêu cầu các nước giữ vững và tăng cường sự đoàn 

kết nhất trí vì đều là anh em ruột thịt trong đại gia đình cộng sản quốc tế, cùng 
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nhau chung sức phấn đấu cho tương lai tươi sáng của cả loài người. Trong đó, 

Người nhấn mạnh vai trò quan trọng của Liên Xô và Đảng Cộng sản Liên Xô 

trong việc duy trì sự đoàn kết, thống nhất của hệ thống XHCN và phong trào cộng 

sản quốc tế. 

Bài phát biểu của Hồ Chí Minh được các đại biểu đánh giá cao. Sau này, 

Người còn nhiều lần viết thư kêu gọi Đảng Cộng sản Liên Xô có biện pháp để 

chấm dứt tranh luận công khai với Đảng Cộng sản Trung Quốc, dàn hòa với 

Anbani, Nam Tư nhưng các Đảng này vì nhiều lý do đã từ chối hòa giải. Không 

những thế, “họ còn ra sức tập hợp lực lượng, chia bè phái chống lại nhau và cố 

gắng lôi kéo Việt Nam tham gia” [172, tr.52]. Trong bối cảnh đó, Người khẳng 

định lập trường thủy chung, trong sáng của Đảng Lao động Việt Nam và nhắc nhở 

Đảng luôn khéo léo trong ứng quan hệ với các nước, Người lưu ý: “Cần phải bình 

tĩnh tìm hiểu, không nên vội, không nên phê phán bên này đúng, bên kia sai”, và 

chỉ rõ: “Trong đại gia đình các đảng cộng sản đều có những vấn đề riêng, nhưng 

“đảng nào đối với ta cũng rất tốt, đều giúp đỡ ta...” [63, tr.21]. 

Những hoạt động trách nhiệm và đầy nhiệt huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã góp phần giảm bớt những bất 

đồng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô, góp phần củng cố tình đoàn kết 

giữa các nước trong hệ thống XHCN và phong trào cộng sản, đồng thời làm tăng 

uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.  

Bên cạnh đó, với vị thế mới trong quan hệ quốc tế, Việt Nam liên tục được 

đón tiếp những nguyên thủ các nước XHCN đến thăm: Thủ tướng Rumani (3-

1958); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bungari (10-1958); Thủ tướng Cộng hòa 

Dân chủ Đức (17-11-1958); Thủ tướng Hungari (1-4-1959); Chủ tịch Hội đồng 

Nhà nước Ba Lan (6-10-1959); Chủ tịch Quốc hội Tiệp Khắc (3-2-1960); Thủ 

tướng Trung Quốc (9-5-1960)…Tất cả các đoàn đại biểu được Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đón tiếp, gặp gỡ, hội đàm và ký Tuyên bố chung. 

Hồ Chí Minh lãnh đạo tổ chức thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH giai 

đoạn 1954-1964 trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi, song cũng có nhiều 

khó khăn. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, căn cứ vào thực 

tiễn cách mạng Việt Nam, với thiên tài trí tuệ và quyết tâm biến nghị quyết của 
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Đảng thành quyết tâm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, Người đã dẫn dắt 

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua mọi thách thức. Ở miền Bắc, qua 10 năm 

xây dựng CNXH đã hoàn thành khôi phục và cải tạo XHCN, xóa bỏ cơ bản chế 

độ chiếm hữu ruộng đất phong kiến, đem lại quyền làm chủ cho nông dân ở nông 

thôn. Đến năm 1960, các nhiệm vụ cải tạo XHCN về cơ bản hoàn thành. Từ 1961-

1965, nhân dân miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và đạt được 

những thành tựu nhất định trong phát triển công nghiệp nặng, phát triển nông 

nghiệp. Ở miền Nam, 10 năm (1954-1964) là 10 năm đấu tranh oanh liệt, kiên 

cường. Tháng 12-1960, Mặt trận DTGP miền Nam được thành lập, trở thành trung 

tâm đoàn kết nhân dân và các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Các cơ 

sở cách mạng được xây dựng và phát triển, các lực lượng vũ trang được hình 

thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân miền Nam đã làm thất bại từng bước 

chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. 

Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong việc thực hiện đồng thời 

hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng 

miền Nam những năm 1954-1964 bắt nguồn từ đường lối đúng đắn của Đảng; 

sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, nhạy bén của Trung ương Đảng, đứng đầu là 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự nỗ lực, hy sinh của toàn Đảng, toàn quân và 

toàn dân. Trong quá trình đó, thông qua các hoạt động đối nội và đối ngoại, Hồ 

Chí Minh đã thể hiện một tấm gương sáng về tinh thần độc lập, tự chủ và sáng 

tạo trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. Những tìm tòi, vận 

dụng sáng tạo của Người không chỉ góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi đến 

thắng lợi mà còn góp phần làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin trên một số 

luận điểm quan trọng. Qua thực tiễn lãnh đạo, Người cũng để lại tấm gương 

sáng ngời về đạo đức cách mạng và phong cách của một nhà lãnh đạo hết lòng, 

hết sức phục vụ nhân dân, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách 

mạng; vì Đảng, vì dân đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.  

 3.2. HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỤC TIÊU 

ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM 

1965-1969 

3.2.1. Về chính trị 
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Thứ nhất, quan tâm xây dựng Đảng và chỉnh đốn đảng, bồi dưỡng phẩm 

chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên  

Tổng kết nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Người cho rằng, 

cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ, gian khổ và vô cùng anh dũng đã rèn luyện 

và dạy cho nhân dân Việt Nam nhiều bài học lớn, trong đó bài học lớn đầu tiên là 

“Phải có đường lối cách mạng đúng, có đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đúng... 

Đảng phải thật sự là đội tiên phong dũng cảm và bộ tham mưu sáng suốt của giai 

cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc” [117, tr.608]. Tuy nhiên, 

thực tế có nhiều tổ chức đảng, nhiều cán bộ chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng 

vai trò công tác xây dựng đảng nên còn sai lầm, khuyết điểm. Biết được, Người 

phê bình: “Một số cán bộ ta hình như mải làm công tác hành chính, sự vụ hơn là 

để nhiều tâm sức xây dựng con người, xây dựng Đảng và các tổ chức cách mạng” 

[118, tr.663].  

Để Đảng tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo trong điều kiện mới, Người giành 

thời gian đến thăm và nói chuyện với Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung 

ương triệu tập (26-01-1965), Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng (16-01-1966), Hội nghị tổng kết ba năm 

xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở “bốn tốt” (19-4-1966), trực tiếp giảng bài cho 

lớp huấn luyện đảng viên mới của Đảng bộ Hà Nội (14-5-1966), lớp bồi dưỡng 

cán bộ lãnh đạo cấp huyện (18-1-1967)…. Bên cạnh đó, Người viết các bài viết 

tổng kết và định hướng cho công tác xây dựng Đảng: Nâng cao đạo đức cách 

mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969), Di chúc (1969)… Qua các bài nói 

chuyện, bài viết Người đã đề cập nhiều vấn đề quan trọng có giá trị lý luận và thực 

tiễn sâu sắc, góp phần hoàn thiện lý luận về công tác xây dựng Đảng. 

Trước hết, Đảng muốn giữ vai trò lãnh đạo cần phải xây dựng được 

đường lối cách mạng đúng đắn. Muốn vậy, phải biết vận dụng chủ nghĩa Mác-

Lênin vào hoàn cảnh đất nước một cách sáng tạo. Người yêu cầu mỗi cán bộ 

“nên luyện cho mình có đôi chân hay đi, đôi mắt hay nhìn, cái óc hay nghĩ, 

không nên chỉ ngồi ở bàn giấy, theo kiểu “đạo nhân phòng thủ” [63, tr.131]. 
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Không chỉ nói, Người còn nêu tấm gương mẫu mực, trong kế hoạch làm việc, 

Hồ Chí Minh luôn có kế hoạch đi về cơ sở, bên cạnh đó, Người luôn theo dõi 

tình hình thế giới, nhờ đó kịp thời nhận định tình hình và chỉ đạo thực hiện đặc 

biệt trong vấn đề về sơ tán nhân dân, về xây dựng quân đội phòng không không 

quân; về chủ động chuyển hướng nền kinh tế ở miền Bắc từ trạng thái hòa bình 

sang chiến tranh, vừa sản xuất vừa chiến đấu… 

Hai là, đối với công tác xây dựng Đảng về tổ chức, Người thường xuyên 

nhắc nhở xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh. Khi nhận thấy việc một số chi 

bộ “bốn tốt” vẫn còn khuyết điểm Người thẳng thắn phê bình và đặt ra các yêu 

cầu, nhiệm vụ để các chi bộ phấn đấu, trong đó giao nhiệm vụ cho các thành ủy, 

tỉnh ủy có chi bộ kém phải đi sâu đi sát đến các chi bộ, cần phải giúp đỡ các chi 

bộ một cách thiết thực và thường xuyên, cần chỉ đạo riêng chi bộ để rút kinh 

nghiệm về xây dựng chi bộ “bốn tốt”. 

Ba là, trong điều kiện đất nước có chiến tranh, vấn đề đoàn kết cán bộ, đảng 

viên, đoàn kết trong Đảng là vấn đề đặc biệt quan trọng. Người yêu cầu cán bộ, 

đảng viên phải đoàn kết chặt chẽ với nhau. Tất cả cán bộ, đảng viên của Đảng phải 

vì Đảng, vì dân mà đoàn kết và phấn đấu. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, 

Người luôn thể hiện tấm gương về thực hành đoàn kết. Tổng kết tầm quan trọng, 

sự cần thiết phải đoàn kết, trong bản Di chúc Người căn dặn: “Đoàn kết là một 

truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương 

đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con 

ngươi của mắt mình” [118, tr.622]. 

Bốn là, phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của 

Đảng. Với Người, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng 

là cách tốt nhất để củng cố và phát triển, thống nhất trong Đảng.  

Đặc biệt, vấn đề Người quan tâm nhiều nhất, nhất quán và xuyên suốt đó là 

vấn đề về xây dựng đạo đức cách mạng cho đảng viên và cán bộ. Người có nhiều 

bài viết về đạo đức cách mạng để chỉ dẫn thực hành đạo đức cho mỗi cán bộ, đảng 

viên, đặc biệt, ngày 3-2-1969 nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Người viết bài 

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đăng trên Báo Nhân 
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dân. Trong bài viết, Người thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm còn có ở một số 

ít cán bộ, đảng viên. Để sửa chữa, Người chỉ ra các nguyên tắc, biện pháp cần thực 

hiện. Sự quan tâm của Người đối với đạo đức cách mạng còn được thể hiện trong 

bản Di chúc. Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và 

cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, 

chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh 

đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” [118, tr.622].  

Những năm 1965-1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ bước 

vào giai đoạn khốc liệt, Hồ Chí Minh không chỉ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cách 

mạng mà còn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Chính sự quan tâm 

thường xuyên và những chỉ dẫn sâu sắc của Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng trong giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố năng 

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần bảo đảm Đảng đủ khả năng 

lãnh đạo toàn dân, toàn quân vượt qua những thử thách khắc nghiệt của chiến 

tranh, thực hiện đồng thời nhiệm vụ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Thứ hai, xây dựng và giữ bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh 

Quản lý, điều hành đất nước trong điều kiện chiến tranh diễn ra trên cả hai 

miền Nam - Bắc, Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì 

đảm bảo các hoạt động của Nhà nước. Để kịp thời quản lý xã hội trong điều kiện 

ở miền Bắc có chiến tranh, Người chỉ đạo xây dựng, ban hành và công bố nhiều 

văn bản pháp lý như: Lệnh số 34-LCT (11-4-1967), công bố Pháp lệnh quy định 

một số điểm về bầu cử và tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các 

cấp trong thời chiến; Lệnh ngày 10-11-1967, công bố Pháp lệnh trừng trị các tội 

phản cách mạng…  

Người quan tâm giữ cho bộ máy Nhà nước trong sạch, đảm bảo hoạt động 

bình thường của Nhà nước. Nhận thấy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà 

nước có những việc làm chưa đúng, Người chấn chỉnh kịp thời và yêu cầu tất cả 

mọi cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước, nhất là cán bộ lãnh đạo phải cố gắng 

vươn lên cho xứng đáng với nhân dân anh hùng, với sự nghiệp cách mạng vĩ đại. 

Trong đó, phải là sửa đổi lề lối làm việc, phải chống bệnh giấy tờ, hội họp nhiều; 
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phải thường xuyên đi kiểm tra; phải kiện toàn sự lãnh đạo của các cấp, các ngành; 

phải mạnh dạn giao việc cho những cán bộ trẻ đã được rèn luyện, thử thách.  

Trong xây dựng Nhà nước, Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức nhà nước. Theo Người, chất lượng của Nhà nước có mối 

quan hệ chặt chẽ với chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà 

nước. Ngày 29-12-1966, tham dự và nói chuyện tại kỳ họp Hội đồng Chính phủ 

cuối năm 1966, Người nêu ra các nhiệm vụ rất quan trọng và yêu cầu tất cả cán 

bộ, công nhân, viên chức nhà nước quyết tâm làm bằng được, đó là phải cố gắng 

vươn lên cho xứng đáng với nhân dân anh hùng, với sự nghiệp cách mạng vĩ đại; 

phải tìm mọi cách, làm hết sức mình để giúp đỡ tiền tuyến lớn; phải ra sức nghiên 

cứu sớm và kiên quyết thực hiện việc cải tiến quản lý kinh tế tài chính cho hợp 

với hoàn cảnh chiến tranh hiện nay và hợp với hướng tiến lên về sau. 

Với sự nỗ lực cố gắng của Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc định 

hướng, điều tiết nền kinh tế phù hợp với tình hình; tiếp tục xây dựng và thực thi 

pháp luật đảm bảo quản lý xã hội bằng pháp luật, giữ vững an ninh trật tự xã hội, 

bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Ở đây, vai trò của Hồ Chí Minh không chỉ 

thể hiện ở việc xây dựng một bộ máy Nhà nước vận hành hiệu quả, mà còn ở bản 

lĩnh, tầm nhìn chiến lược về xây dựng, giữ gìn sự trong sạch, liêm chính của bộ 

máy nhà nước ngay cả trong điều kiện đất nước bị chia cắt và có chiến tranh ác 

liệt. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, bởi bộ máy nhà nước trì trệ, đội ngũ cán bộ, 

công chức, nhất là những cán bộ chủ chốt bị thoái hóa, biến chất thì không chỉ làm 

giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, mà còn làm ảnh hưởng đến niềm 

tin của nhân dân đối với Nhà nước và chế độ. 

Thứ ba, tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Khẳng định vai trò của đại đoàn kết đối với thắng lợi của cách mạng, Người 

kêu gọi toàn dân đoàn kết. Hồ Chí Minh luôn quan tâm củng cố khối đoàn kết và 

dành sự ủng hộ, động viên Mặt trận DTGP miền Nam. Trong các bài viết, bài trả 

lời phỏng vấn Người đều khẳng định tính chính danh của Mặt trận, yêu cầu đế quốc 

Mỹ phải tôn trọng, thực hiện các nội dung trong Cương lĩnh của Mặt trận DTGP 

miền Nam và khẳng định đó là cơ sở để giải quyết vấn đề miền Nam. Để kịp thời 
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động viên và lãnh đạo Mặt trận, Hồ Chí Minh thường xuyên gửi thư, điện cho Mặt 

trận và Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Chỉ tính riêng từ năm 1965-1969, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh có 17 bức thư và điện chúc mừng, thăm hỏi gửi cá nhân Luật sư Nguyễn 

Hữu Thọ và Mặt trận DTGP miền Nam. Nội dung các bức thư và điện Người đều 

tin tưởng và mong muốn tha thiết đồng bào, chiến sĩ ở miền Nam yêu quý vượt mọi 

khó khăn, hăng hái xốc tới, giành nhiều thắng lợi quyết định.  

Bên cạnh đó, Người luôn đặc biệt chú trọng việc gặp gỡ trực tiếp, trao đổi 

với các cán bộ, nhân sĩ tiêu biểu ở miền Nam như: đồng chí Phạm Hùng, Giáo sư 

Nguyễn Văn Hiếu, đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng chí Nguyễn Thị Bình,… 

Trong cuộc gặp với đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Trung ương cục miền 

Nam, Người căn dặn: “Bất cứ trong tình huống nào cũng phải bám chắc lấy dân, 

dựa vào dân để mà tồn tại. Đó là chìa khóa của mọi thắng lợi” [124, tr.281]. Gặp 

đồng chí Phạm Hùng - Bí thư Trung ương cục, chính ủy Bộ Tư lệnh Quân giải 

phóng miền Nam, Người nhắc nhở: “Phải nhanh chóng củng cố và phát triển cơ 

sở chính trị, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, nông hội, công đoàn ở nông thôn và 

thành thị. (…) phải luôn luôn nắm vững phương châm đấu tranh quân sự với đấu 

tranh chính trị. Phải xây dựng lực lượng vũ trang địa phương cho mạnh” [124; 

tr.281]. Những lời căn dặn của Người trong các cuộc gặp trở thành nguồn sức 

mạnh tinh thần hết sức to lớn, động viên, cổ vũ quân dân miền Nam luôn vững 

vàng trước những thử thách khắc nghiệt của cuộc kháng chiến. 

Bước vào năm 1968, trước sự chuyển biến của cách mạng miền Nam, mở 

đầu thời kỳ quân và dân ở miền Nam liên tục tổng tiến công và nổi dậy nhằm 

giành thắng lợi quyết định, tình hình mới đòi hỏi phải có tổ chức mới có khả 

năng tập hợp đông đảo quần chúng trí thức yêu nước, một số công chức trong bộ 

máy ngụy quyền Sài Gòn. Trong bối cảnh đó Liên minh các lực lượng dân tộc, 

dân chủ và hòa bình Việt Nam (20-4-1968) ra đời, Người gửi điện cho Chủ tịch 

Trịnh Đình Thảo và Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân 

chủ và hòa bình Việt Nam để kịp thời động viên những kết quả bước đầu của 

Liên minh, đồng thời phân tích tình hình và định hướng hoạt động của Liên minh 

để làm cho khối toàn dân đoàn kết càng thêm lớn mạnh, góp sức đưa cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân đến thắng lợi hoàn toàn.  
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Nhằm củng cố và mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua 

sản xuất, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ 

miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất đất nước, ngày 20-7-1968, Hồ Chí Minh ra 

lời kêu gọi. Lời kêu gọi của Người được Ban Bí thư dùng làm tài liệu cho toàn 

Đảng, toàn quân, toàn dân nghiên cứu sinh hoạt chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, 

chiến sĩ và nhân dân nâng cao hơn nữa giác ngộ về sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, 

đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động chính trị toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

“Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. 

Bằng sự quan tâm sâu sắc và tình cảm chân thành, Hồ Chí Minh không 

chỉ lãnh đạo, định hướng mà còn trực tiếp hòa mình vào cuộc đấu tranh của 

đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là nhân dân miền Nam. Sự quan tâm sâu 

sắc và tình cảm chân thành của Người đã tạo nên sợi dây liên kết tinh thần bền 

chặt giữa hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam, củng cố niềm tin và 

ý chí chiến đấu của quân dân miền Nam trong những năm tháng khốc liệt của 

cuộc kháng chiến. Đặc biệt, Lời kêu gọi ngày 20-7-1968 của Người đã trở thành 

văn kiện chính trị quan trọng, có giá trị định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin 

và thống nhất ý chí cho toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược: tất 

cả để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.  

3.2.2. Về kinh tế 

Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ chuyển sang 

chiến lược “Chiến tranh cục bộ” nhằm cứu vãn tình thế. Đế quốc Mỹ đưa lực 

lượng chiến đấu lớn trực tiếp xâm lược miền Nam, đồng thời không ngừng mở 

rộng chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân đối với miền Bắc từ tháng 8-

1964, tạo nên tình hình cả nước đều có chiến tranh với đế quốc Mỹ trên mức độ 

khác nhau ở hai miền.  

Trước bối cảnh đó, đặc biệt khi miền Bắc không còn ở trong thời kỳ xây 

dựng hòa bình mà bắt đầu ở vào thời chiến, Hồ Chí Minh cùng BCH Trung ương 

Đảng họp Hội nghị lần thứ 11 (3-1965) và Hội nghị lần thứ 12 (12-1965) nhằm 

chuyển hướng xây dựng kinh tế và tăng cường lực lượng quốc phòng cho hợp với 

tình hình mới và để cho miền Bắc có đủ sức mạnh nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu 

bảo vệ miền Bắc, chống lại các cuộc ném bom bắn phá và phong toả của đế quốc 
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Mỹ; đáp ứng yêu cầu chi viện to lớn cho cách mạng miền Nam trong tình hình mới 

và yêu cầu tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của CNXH.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đầu năm 1965, 

cả miền Bắc nhanh chóng chuyển sang thời chiến với quyết tâm đánh thắng đế quốc 

Mỹ xâm lược và tiếp tục xây dựng CNXH, sẵn sàng chi viện cho miền Nam. Việc 

chuyển hướng nền kinh tế miền Bắc từ thời bình sang thời chiến thể hiện tầm nhìn 

chiến lược và năng lực lãnh đạo kiệt xuất của Hồ Chí Minh. Với bản lĩnh chính trị 

vững vàng và tư duy độc lập, tự chủ, Người đã kịp thời chỉ đạo tổ chức lại nền kinh 

tế miền Bắc, hạn chế các tổn thất do các cuộc tập kích của không quân và hải quân 

của đế quốc Mỹ, vừa thực hiện phương châm “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”. Đây 

là cơ sở vững chắc để miền Bắc thực hiện trọng trách vai trò hậu phương lớn, chi 

viện kịp thời cho tiền tuyến miền Nam. 

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ hợp tác xã cán bộ và xã viên các hợp tác 

xã có thành tích trong sản xuất và chiến đấu, Người thường viết thư khen. Chỉ tính 

riêng ngày 2-3-1966 Người gửi 5 bức thư khen các hợp tác xã đạt năng suất lúa 

cao năm 1965. Bên cạnh đó, Người đôn đốc, nhắc nhở các cấp đảng, chính quyền 

và đoàn thể cần phái cán bộ về tận cơ sở giúp đồng bào tổ chức tốt công việc sản 

xuất, phòng không. Người kêu gọi các hợp tác xã đẩy mạnh cuộc vận động “5 tấn 

một hécta”. 

Trong điều kiện chiến tranh, đế quốc Mỹ ném bom đánh phá đê điều, các 

công trình thủy lợi, lại thiên tai (lũ lụt, hạn hán…) liên tiếp xảy ra, Người đôn đốc, 

nhắc nhở cấp ủy đảng, chính quyền huyện và xã phải sâu sát cơ sở, vận động và 

tổ chức nhân dân thực hiện việc bảo vệ đê điều và công trình thuỷ lợi đến nơi đến 

chốn, kiên quyết đập tan âm mưu giặc Mỹ.  

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hồ Chí Minh, dù đế quốc Mỹ tăng 

cường đánh phá miền Bắc, song sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng. 

Trong những năm 1965-1968, sản lượng lương thực vẫn xấp xỉ bằng năm 1964, 

có năm cao hơn, như năm 1965 đạt 5.562.000 tấn. Phong trào hợp tác hóa trong 

nông nghiệp tiếp tục phát triển. Năm 1964 có 84.7% số hộ nông dân vào hợp tác 

xã, đến năm 1968 số hộ nông dân vào hợp tác xã lên đến 94% [154, tr.626].  
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Về công nghiệp, trong điều kiện miền Bắc bị chiến tranh phá hoại của đế 

quốc Mỹ, Hồ Chí Minh cùng Đảng vẫn chủ trương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất 

công nghiệp, nhất là công nghiệp nhẹ và công nghiệp địa phương. Đây là một nội 

dung quan trọng của việc chuyển hướng kinh tế trong thời chiến. Thực tế đã chứng 

minh, chủ trương chuyển hướng phát triển công nghiệp trong chiến tranh, đặc biệt 

là tập trung vào phát triển công nghiệp nhẹ và công nghiệp địa phương là một 

quyết sách đúng đắn góp phần quan trọng vào việc tăng cường tiềm lực kinh tế - 

quốc phòng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân và chi viện cho chiến trường 

miền Nam. Đặc biệt, việc tiếp tục phát triển công nghiệp nặng, nhất là ngành than 

giữ vai trò then chốt trong việc cung cấp nguyên liệu quan trọng cho toàn bộ hệ 

thống sản xuất của miền Bắc và tiếp tế cho miền Nam.  

Với các hoạt động chuyển hướng kịp thời trên lĩnh vực kinh tế, giúp cho 

nền sản xuất ở miền Bắc trong những năm có chiến tranh được duy trì, qua đó bảo 

đảm yêu cầu chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam và đáp ứng 

những nhu cầu thiết yếu về đời sống của nhân dân. Mặc dù điều kiện vật chất còn 

nhiều khó khăn, mức sống của nhân dân chưa cao, nhưng miền Bắc vẫn cơ bản 

bảo đảm đời sống nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu đói nghiêm trọng. 

Trong hoàn cảnh miền Bắc vừa đương đầu với hàng triệu tấn bom đạn của đế quốc 

Mỹ, vừa cung cấp sức người, sức của cùng đồng bào miền Nam đánh giặc, cứu 

nước thì những kết quả đạt được là những kỳ tích, làm sáng ngời tính ưu việt và 

sức mạnh của CNXH. 

3.2.3. Về văn hóa, con người 

Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, đưa cả nước trong tình 

trạng có chiến tranh. Xác định con người là nhân tố quyết định thắng lợi, Người 

kêu gọi và động viên các tầng lớp nhân dân và cán bộ các cơ quan phát huy tinh 

thần yêu nước, nêu cao “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng”, vượt mọi khó khăn, 

gian khổ, chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công oanh liệt trong xây dựng, bảo 

vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Để khơi dậy và đưa tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng 

thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân và mỗi cán bộ, đảng viên, Người gửi thư cho: 

các đồng chí Bộ Chính trị, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và Trung ương Mặt trận 
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DTGP miền Nam; gửi điện Luật sư Trịnh Đình Thảo - Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam; ra lời kêu 

gọi nhân ngày 20-7 năm 1969; gửi thư cho BCH Đảng Lao động Việt Nam các 

địa phương, trong đó, Người yêu cầu “phải làm cho mọi người phát huy mạnh mẽ 

tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không sợ gian khổ, đem hết 

sức mình để làm tốt nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, quyết tâm đánh thắng 

giặc Mỹ xâm lược” [117, tr.693]. Qua những chỉ dẫn đó, Hồ Chí Minh không chỉ 

khơi dậy tinh thần yêu nước mà còn từng bước cụ thể hóa những biểu hiện của 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng thành những yêu cầu, chuẩn mực trong lao động, 

chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ cách mạng. 

Thực hiện sự động viên và định hướng của Hồ Chí Minh, tinh thần yêu 

nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng từng bước được chuyển hóa thành 

những phong trào hành động rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, trên mọi 

mặt trận: nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật, giáo dục, 

văn hóa, y tế, v.v.. Hàng triệu thanh niên miền Bắc hăng hái tham gia phong 

trào “Ba sẵn sàng”. Hàng vạn thanh niên tình nguyện vào các đội thanh niên 

xung phong chống Mỹ, cứu nước; đồng bào miền Nam đã chiến đấu vô cùng 

anh dũng, liên tiếp đánh mạnh kẻ địch trên khắp các chiến trường và giành được 

nhiều thắng lợi vẻ vang. Quân và dân ở cả hai miền một lòng chống đế quốc 

Mỹ, cứu nước, chiến đấu anh dũng vô cùng, càng đánh càng mạnh, càng đánh 

càng thắng.  

Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, Hồ Chí Minh đã khơi dậy và phát 

huy hiệu quả chủ nghĩa anh hùng cách mạng trở thành nguồn lực nội sinh quan 

trọng, tạo tiền đề quan trọng để thống nhất ý chí và hành động của toàn dân tộc. 

Điều này không chỉ có vai trò là định hướng tư tưởng, mà còn xác lập một hệ giá 

trị niềm tin vững chắc, thôi thúc hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vượt qua 

mọi thử thách, không sợ gian khổ, từ đó, chuyển hóa khát vọng độc lập thành hành 

động cách mạng thực tế trong lao động sản xuất và chiến đấu cả ở tiền tuyến và 

hậu phương. 

Dù đất nước trong tình trạng chiến tranh, song giáo dục vẫn được Hồ Chí 

Minh tiếp tục quan tâm. Trong thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân, 
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nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới ngày 16-10-1968, 

Người nhấn mạnh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và 

học tốt” [118, tr.507] nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to 

lớn của Đảng và nhân dân. Việc kiên trì thực hiện phương châm “dạy tốt, học tốt” 

ngay trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt thể hiện rõ tư duy nhất quán và tầm 

nhìn chiến lược của Người đối với sự nghiệp giáo dục. Qua đó, tạo động lực để 

ngành giáo dục vượt qua mọi khó khăn, khẳng định vai trò tiên phong trong việc 

đào tạo con người mới, chủ động xây dựng lực lượng kế cận, sẵn sàng tiếp nối sự 

nghiệp bảo vệ độc lập và xây dựng CNXH. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều sự quan tâm tới công tác tuyên truyền, đặc 

biệt là những người làm báo. Người chỉ rõ, đối với người viết báo “cái bút là vũ khí 

sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, 

chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc 

Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới” [117, tr.540]. Nội dung 

tuyên truyền phải chú ý đến tuyên truyền về lịch sử, đất nước, con người và những 

giá trị của văn hóa Việt Nam vì “Bây giờ do cuộc chống Mỹ, cứu nước của ta có 

một vị trí rất lớn đối với thế giới, ta lại đánh thắng đế quốc Mỹ, nên ngày càng có 

nhiều người nước ngoài tìm hiểu rất kỹ về Việt Nam” [118, tr.671]. 

Người hướng dẫn các hoạt động văn học - nghệ thuật nhằm phục vụ kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Về hình thức, nghệ thuật phải gần với cuộc 

sống, không thể tuỳ ý muốn tưởng tượng ra thế nào cũng được. Về cách viết, phải 

học cách kể chuyện của nhân dân, ngắn gọn mà có duyên. Người phê phán tật nói 

chữ và khuyên nên dùng Tiếng Việt vì Tiếng Việt rất phong phú. 

Đáng chú ý, từ năm 1968 trở đi Người dành nhiều thời gian để xuất bản và 

tuyên truyền loại sách người tốt, việc tốt và làm việc với những gương người tốt 

việc tốt, nghe báo cáo về gương người tốt việc tốt của đồng bào cả hai miền Nam 

- Bắc. Phương pháp lấy gương “người tốt, việc tốt” để giáo dục lẫn nhau của Hồ 

Chí Minh không chỉ lan tỏa những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam, 

mà còn tạo cơ sở thực tiễn để xây dựng lối sống mới, con người mới XHCN từ 

những hành động tự giác, giản dị trong đời sống hằng ngày. 
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Những ý kiến và hoạt động chỉ đạo của Người trong xây dựng văn hóa, con 

người nhằm phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ trên cả hai miền từ 

1965-1969 đã cổ vũ, động viên mạnh mẽ quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh 

và lao động sản xuất vì độc lập, tự do, vì CNXH; góp phần hình thành và củng cố 

lối sống mới, con người mới XHCN. Lối sống mới đã trở thành phổ biến, người 

với người sống có tình có nghĩa, đoàn kết, yêu thương nhau. Bên cạnh đó, hoạt 

động giáo dục để nâng cao dân trí, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng vừa tạo 

nguồn nhân lực cho kháng chiến và kiến thiết đất nước sau chiến tranh tiếp tục 

duy trì và phát triển trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Nhờ đó, quần chúng nhân 

dân lao động bước đầu phát huy được ý thức và năng lực làm chủ tập thể trong 

sản xuất, quản lý kinh tế, quản lý xã hội.  

3.2.4. Về quốc phòng, an ninh 

Mặc dù lãnh đạo nhân dân kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm 

lược, Hồ Chí Minh vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề 

miền Nam. Tuy nhiên, trái với thiện chí của Việt Nam, đồng thời, lợi dụng tình 

hình bất hòa trong hệ thống XHCN thế giới và phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế, đặc biệt là sự bất hòa trong quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc, đế quốc 

Mỹ liều lĩnh đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam và leo thang chiến tranh 

ra Bắc. Ngày 2 và 4-8-1964, Mỹ dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”. Ngày 5-8, 

Tổng thống Mỹ ra lệnh cho máy bay ồ ạt ném bom xuống Hòn Gai và các tỉnh 

Bắc Trung Bộ. Ngày 7-8-1964, Quốc hội Mỹ ra nghị quyết về “Sự kiện Vịnh Bắc 

Bộ” cho phép Tổng thống Mỹ “thi hành mọi biện pháp cần thiết” để tiếp tục cuộc 

chiến tranh ở Việt Nam. 

Trước hành động leo thang chiến tranh đầy tội ác của đế quốc Mỹ, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã lên tiếng tố cáo trước nhân dân toàn thế giới và nhân dân ở nước 

Mỹ về sự căm phẫn của toàn thể nhân dân Việt Nam trước hành động xâm lược của 

đế quốc Mỹ đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và khẳng định ý chí quyết 

tâm giành thắng lợi tới cùng của toàn thể nhân dân Việt Nam dù đế quốc Mỹ có 

tăng cường leo thang và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Bên cạnh đó, Người vẫn 
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kiên trì chủ trương giải quyết vấn đề Việt Nam bằng giải pháp chính trị. Song, phớt 

lờ kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện vọng của nhân dân hai miền, đế 

quốc Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường đưa quân đội vào miền Nam và đánh phá bằng 

không quân ra miền Bắc, biến tình hình cả nước có chiến tranh với hình thức và 

mức độ khác nhau ở mỗi miền. Trước tình hình mới, Hồ Chí Minh cùng Đảng tổ 

chức Hội nghị lần thứ 11 khóa III (từ ngày 25 đến ngày 27-3-1965) Về tình hình và 

nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Hội nghị xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng 

Việt Nam đó là:  

… tranh thủ thời cơ, tập trung lực lượng của cả nước giành thắng lợi 

quyết định ở miền Nam trong thời gian tương đối ngắn, đồng thời chuẩn 

bị sẵn sàng đối phó và quyết thắng cuộc chiến tranh cục bộ ở miền Nam 

nếu địch gây ra; tiếp tục xây dựng miền Bắc, kết hợp chặt chẽ xây dựng 

kinh tế và tăng cường quốc phòng, kiên quyết bảo vệ miền Bắc đánh 

thắng cuộc chiến tranh phá hoại và phong toả bằng không quân và hải 

quân của địch [31, tr.109]. 

Hội nghị lần thứ 11 khóa III được xác định là Hội nghị mở đầu bước phát 

triển mới của cách mạng Việt Nam. Tại Hội nghị, tư duy chiến lược sắc bén và 

bản lĩnh chính trị của Hồ Chí Minh được thể hiện rõ trong việc cùng Trung 

ương Đảng đánh giá đúng tình hình, kịp thời điều chỉnh phương phướng lãnh 

đạo, chuyển hướng hoạt động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sang trạng 

thái thời chiến để chủ động đối phó với hoạt động leo thang chiến tranh của đế 

quốc Mỹ với khẩu hiệu trọng tâm là “Xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng 

miền Nam”, tạo thế chủ động để đối phó với chiến tranh cục bộ ở miền Nam 

và chiến tranh phá hoại ở miền Bắc đưa cách mạng Việt Nam bước vào giai 

đoạn phát triển mới. 

Trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng và dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí 

Minh, quân và dân miền Nam chủ động chiến đấu theo phương châm nắm vững 

thế chủ động tiến công, phát triển quyền làm chủ rừng núi, nông thôn và xung 

quanh các đô thị. Với phương châm tác chiến đó, quân và dân miền Nam đã giành 
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được những thắng lợi trong trận Vạn Tường (Quảng Ngãi), Đất Cuốc (Biên Hòa), 

Dầu Tiếng, Bàu Bàng (Thủ Dầu Một)…, làm thất bại âm mưu chiến lược muốn 

nhanh chóng giành được thế chủ động đã mất trên chiến trường của đế quốc Mỹ. 

Nhận được tin thắng lợi của quân dân miền Nam, Hồ Chí Minh gửi thư, gửi 

điện mừng biểu dương những chiến công của quân dân miền Nam và Mặt trận 

DTGP miền Nam. Trong điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ năm ngày thành lập 

Mặt trận DTGP miền Nam (20/12/1960-20/12/1965), Người khẳng định: “Những 

chiến thắng vẻ vang gần đây ở Vạn Tường, Plây Me, Đà Nẵng, Chu Lai, Bàu Bàng, 

Dầu Tiếng, Sài Gòn, v.v. càng chứng tỏ quân và dân ta ở miền Nam có đủ khả năng 

đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ dù chúng đưa thêm 

vào miền Nam mấy chục vạn quân nữa” [117, tr.683]. 

Bị thất bại nặng nề, tuy nhiên đế quốc Mỹ vẫn ngoan cố đẩy mạnh chiến 

tranh xâm lược. Đầu năm 1966, quân Mỹ mở cuộc phản công chiến lược lần thứ 

nhất vào mùa khô năm 1965-1966 trên một không gian rộng lớn từ miền Đông 

Nam Bộ đến khu V. Tuy nhiên, thực tiễn chiến trường đã chứng minh tính đúng 

đắn trong nhận định của Hồ Chí Minh, dù đế quốc Mỹ đưa thêm quân, quân dân 

miền Nam có đủ khả năng đánh bại chúng, những trận “đánh lớn, thắng to” của 

quân dân miền Nam đã làm thất bại hoàn toàn cuộc phản công mùa khô lần thứ 

nhất của đế quốc Mỹ. 

Không cam chịu thất bại, đế quốc Mỹ tiếp tục đưa quân vào miền Nam, 

chúng mở 895 cuộc hành quân lớn nhỏ, trong đó có ba cuộc hành quân then chốt 

là Áttônbixơ, Xêđaphôn và Gianxơn Xiti. Song với ý chí sắt đá và quyết tâm chống 

đế quốc Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, ngày 17-7-1966, trong lời kêu gọi 

Không có gì quý hơn độc lập, tự do, Người đanh thép tuyên bố: “Giônxơn và bè 

lũ phải biết rằng: Chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa 

(…). Nhưng chúng quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm 

chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng” [118, tr.131]. Lời kêu gọi 

bất hủ ấy đã trở thành cương lĩnh chiến đấu, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng độc lập, 

tự do trong mỗi người dân Việt Nam, tạo nên sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, 

toàn quân và toàn dân; đồng thời, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ to lớn của 
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bạn bè và nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh chống chiến tranh xâm lược của 

đế quốc Mỹ ở Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo, động viên của Trung ương Đảng và Hồ Chí Minh, quân 

dân miền Nam mở hàng loạt trận phản công, đánh ngay trên địa bàn hành quân, ở 

vùng sau lưng địch và đánh thẳng vào cơ quan đầu não, làm phá sản hoàn toàn kế 

hoạch “tìm diệt” và “bình định” của đế quốc Mỹ và tay sai trong mùa khô 1966-

1967. Càng đánh, miền Nam lại giành được thắng lợi to lớn hơn, ngày 5-6-1967, 

Hồ Chí Minh gửi thư đến Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Ủy ban Trung 

ương Mặt trận DTGP miền Nam chúc mừng thắng lợi Đông - Xuân 1966-1967. 

Trong thư Người chỉ rõ nguyên nhân thắng lợi, do: “sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt 

trận Dân tộc giải phóng, đồng bào và các chiến sĩ miền Nam, triệu người như một, 

đoàn kết một lòng, chiến đấu cực kỳ anh dũng” [118, tr.346]. Đồng thời, dự báo 

và căn dặn quân và dân hai miền không vì thắng lợi mà chủ quan vì “chúng còn 

ngoan cố. Chúng sẽ đưa thêm quân sang, dùng thêm nhiều thủ đoạn dã man, tàn 

bạo, tiếp tục tăng cường chiến tranh xâm lược miền Nam và đánh phá miền Bắc 

ác liệt hơn nữa” [118, tr.347].  

Tháng 8-1967, Đại hội bất thường của Mặt trận DTGP miền Nam họp và 

thông qua Cương lĩnh chính trị (được công bố rộng rãi vào đầu tháng 9-1967) 

nhằm mở rộng khối đoàn kết dân tộc thống nhất, đẩy mạnh kháng chiến, kiên 

quyết thực hiện độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình thống nhất 

Tổ quốc. Ngày 6-9-1967, Hồ Chí Minh gửi thư đến Luật sư Nguyễn Hữu Thọ 

nhân dịp Mặt trận DTGP miền Nam công bố bản Cương lĩnh chính trị. Trong thư 

Người nhấn mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. (…) Dù giặc Mỹ 

hung ác đến đâu, sức mạnh đoàn kết vĩ đại của chúng ta nhất định sẽ đánh thắng 

chúng” [118, tr.366]. 

Bị thất bại và sa lầy ở miền Nam, song do sức ép của phái hiếu chiến, tổng 

thống Mỹ vẫn quyết định đưa thêm quân vào miền Nam Việt Nam, xúc tiến kế 

hoạch phản công chiến lược lần thứ ba vào mùa khô 1967-1968. Tháng 12-1967, 

Bộ Chính trị khóa III họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở 

phân tích tình hình trong nước và thế giới, Bộ Chính trị đã quyết định dùng phương 
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pháp Tổng công kích và Tổng khởi nghĩa nhằm tiêu diệt và làm tan rã quân địch, 

giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, đập tan ý chí xâm lược của đế quốc 

Mỹ và tay sai nhằm “đạt được những mục tiêu trước mắt của cách mạng miền 

Nam là “độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới thống nhất nước nhà” [126].  

Thực hiện đường lối đề ra, đêm 30 rạng ngày 31-01-1968 (đúng đêm giao 

thừa Tết Mậu Thân) quân giải phóng miền Nam tiến hành cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Do bị bất ngờ về thời gian, quy mô và hướng tiến 

công, quân đội Mỹ và tay sai lúng túng đối phó, tạo điều kiện để cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy giành được những thắng lợi quan trọng, làm lung lay ý chí xâm 

lược của đế quốc Mỹ. Mặc dù trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân, quân 

và dân miền Nam chịu những tổn thất không nhỏ, song thắng lợi của đòn tiến công 

và nổi dậy đó đã đảo lộn thế chiến lược của đế quốc Mỹ, làm phá sản chiến lược 

“chiến tranh cục bộ”, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn 

đàm phán tại Hội nghị Paris. 

Nhận được tin thắng lợi của quân và dân miền Nam, ngày 4-2-1968, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và Trung ương Mặt trận 

DTGP miền Nam. Bức điện mở đầu viết: “Trong mấy ngày đầu Xuân, quân và 

dân ta ở miền Nam đánh rất giỏi, rất đều, rất nhịp nhàng, đánh khắp nơi mà nơi 

nào cũng thắng to! (...) Đồng bào cả nước rất phấn khởi, tự hào; bầu bạn ta khắp 

năm châu rất vui mừng!” [118, tr.425]. Từ đó, Người khẳng định ý nghĩa và tác 

động to lớn của những thắng lợi của quân dân miền Nam và bày tỏ niềm tin vào 

triển vọng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những lời khen 

ngợi, chỉ bảo của Người giúp cho quân và dân miền Nam có thêm động lực vượt 

qua khó khăn, sớm chủ động ứng phó với âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ và 

chính quyền tay sai.  

Ở miền Bắc, đối phó với chiến lược mở rộng chiến tranh ra miền Bắc nhằm 

ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, phá hoại công 

cuộc xây dựng CNXH và làm giảm quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân; 

trên cơ sở chủ trương đề ra tại Hội nghị lần thứ 11 (3-1965) và Hội nghị lần thứ 

12 khóa III (12-1965), Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân 

chuyển nền kinh tế từ thời bình sang thời chiến; vừa sản xuất, vừa chiến đấu với 
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quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và tiếp tục xây dựng CNXH, sẵn sàng 

chi viện cho miền Nam, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn. Trong bài nói tại 

Hội nghị phổ biến kế hoạch nhà nước năm 1965, Người kêu gọi nhân dân miền 

Bắc: “Từng giờ, từng phút, từ cán bộ đến quần chúng đều phải cố gắng thực hiện 

“Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt” [117, 

tr.462] vì đồng bào miền Nam anh dũng hy sinh xương máu trong cuộc chiến đấu 

chống đế quốc Mỹ xâm lược và bảo vệ miền Bắc thì nhân dân miền Bắc phải quyết 

tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và ủng hộ miền Nam. 

Phát biểu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 

khóa III (10-4-1965) Người chỉ rõ nhiệm vụ thiêng liêng của mọi người Việt Nam 

yêu nước lúc này là chống Mỹ cứu nước. 

Dưới sự lãnh đạo và động viên của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, 

phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước sôi sục khắp nơi, lôi cuốn mọi tầng lớp 

nhân dân tham gia: thanh niên có phong trào “Ba sẵn sàng”; phụ nữ có phong trào 

“Ba đảm đang”; công nhân có phong trào “Tay búa, tay súng”; nông dân có 

phong trào “Tay cày, tay súng”; các cụ phụ lão tổ chức các đội Bạch đầu quân 

để làm những công việc như: khuyến khích con cháu tham gia bộ đội và thanh 

niên xung phong; giữ gìn trật tự, trị an trong làng xóm; giúp đỡ dân quân, tăng gia 

sản xuất; trồng cây gây rừng; cổ động bà con đặt hũ gạo chống Mỹ, cứu nước... 

Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc duy trì sản xuất, 

củng cố quốc phòng, bảo đảm đời sống nhân dân và tăng cường sức người, sức 

cảu chi viện cho chiến trường miền Nam. Hồ Chí Minh luôn theo dõi và biểu 

dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong sản xuất và chiến đấu. 

Người gửi nhiều thư khen, điện khen cho quân và dân cả nước. Những lời động 

viên và nhắc nhở của Người đã tiếp thêm niềm tin và quyết tâm cho toàn dân trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với chiến tranh bằng không quân và hải 

quân của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, Hồ Chí Minh thường xuyên đến thăm và nói 

chuyện với các lực lượng trong Quân đội: ngày 21-1-1966 Người tới thăm và nói 

chuyện với đơn vị Công binh Quân khu 3; 13-3-1967 Người tới thăm và nói 

chuyện tại Hội nghị cán bộ các lực lượng Vũ trang Nhân dân; 19-3-1967 Người 
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tới thăm và nói chuyện với đại biểu cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công. Với 

các lực lượng Người không trực tiếp đến thăm như lực lượng pháo binh, dân quân 

du kích, bộ đội thông tin liên lạc, không quân… Người gửi thư cổ vũ, động viên 

và căn dặn về cách khắc phục khó khăn, quyết tâm giành thắng lợi. Thông qua 

những hoạt động đó, Hồ Chí Minh thể hiện sự quan tâm sâu sát đối với lực 

lượng vũ trang, đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, động viên cán 

bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và ý chí quyết tâm trong 

chiến đấu. Việc trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, căn dặn và động viên của Người trở 

thành nguồn cổ vũ tinh thần quan trọng, góp phần củng cố ý chí chiến đấu, nâng 

cao trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc và chi 

viện cho tiền tuyến miền Nam. 

Đặc biệt, với nhãn quan chính trị sắc bén, hiểu sâu sắc bản chất của đế quốc 

Mỹ, Hồ Chí Minh đã sớm có dự báo chiến lược về những hành động leo thang của 

đế quốc Mỹ. Ngay từ đầu năm 1968, Người đã chỉ đạo đồng chí Phùng Thế Tài - 

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: “Sớm hay muộn, đế 

quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi mới chịu thua. Chú phải dự kiến 

trước mọi tình huống, càng sớm càng tốt, để có thời gian chuẩn bị…” [104]. Lời 

dự báo mang tầm vóc chiến lược đó đã trở thành mệnh lệnh chỉ đạo, thôi thúc 

Quân đội, đặc biệt là Quân chủng Phòng không - Không quân khẩn trương nghiên 

cứu và xây dựng thế trận phòng không nhân dân từ sớm, từ xa. Sự chuẩn bị chủ 

động về mọi mặt đã giúp quân và dân Hà Nội, Hải Phòng đánh bại cuộc tập kích 

chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng lịch sử “Điện 

Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm cuối năm 1972. Thắng lợi đó là nhân tố then 

chốt buộc phía Mỹ phải ký “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 

Việt Nam” tại Hội nghị Paris. 

Nhận thấy vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sự nghiệp kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là đảm bảo sự chi viện của miền Bắc đối với miền 

Nam, Hồ Chí Minh chỉ đạo ngành giao thông vận tải hoàn thành tốt nhiệm vụ 

thiêng liêng. Người nhấn mạnh, giao thông vận tải là một mặt trận. Mỗi công nhân, 

thanh niên trong ngành giao thông vận tải phải là một chiến sĩ. Trong cuộc kháng 
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chiến chống Mỹ, “Giao thông vận tải thắng lợi tức là chiến tranh đã thắng lợi phần 

lớn rồi” [118, tr.74]. Xác định giao thông vận tải là một “mặt trận”, mỗi cán bộ, 

công nhân viên là một chiến sĩ, Người đã khơi dậy tinh thần, trách nhiệm, ý chí 

chiến đấu và bản lĩnh vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong 

toàn ngành. Đây là nguồn động lực quan trọng giúp ngành giao thông vận tải vượt 

qua mọi sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, kiên cường giữ vững mạch máu giao 

thông, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. 

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chủ động và tổ chức lực lượng phù hợp, quân và dân 

miền Bắc dũng cảm không những bắn rơi nhiều máy bay Mỹ mà thắng cả đế quốc 

Mỹ trên các mặt giao thông vận tải, xây dựng kinh tế, giữ vững đời sống nhân dân... 

Kết quả, “Qua hơn ba năm chống Mỹ, cứu nước, miền Bắc XHCN càng thêm vững 

vàng và luôn luôn hết lòng hết sức làm tròn nghĩa vụ đối với đồng bào miền Nam 

ruột thịt” [118, tr.466]. 

Trước những thất bại nặng nề của quân đội Mỹ ở miền Bắc và cả ở miền 

Nam, cùng với sức ép ngày càng gia tăng của dư luận thế giới, trong đó có phong 

trào phản đối chiến tranh ngay tại nước Mỹ, ngày 31-3-1968, chính quyền Giônxơn 

buộc phải tuyên bố ném bom hạn chế ở miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. Âm mưu 

của chúng là tập trung mọi cố gắng về không quân và hải quân đánh phá ác liệt các 

tỉnh khu IV cũ nhằm ngăn chặn miền Bắc chi viện đối với chiến trường miền Nam. 

Trong đó, máy bay Mỹ tập trung ném bom bắn phá vào những đầu mối giao thông 

để làm tắc nghẽn tuyến vận chuyển từ Bắc vào Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 

xuyên theo dõi diễn biến chiến sự, kịp thời chỉ đạo và nhắc nhở các cấp, các ngành, 

các địa phương làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, khôi phục và bảo đảm thông suốt các tuyến 

giao thông huyết mạch. Kết quả, sau bốn năm chiến đấu vô cùng anh dũng, quân và 

dân miền Bắc “bắn rơi hơn 3.200 máy bay, bắn cháy hàng trăm tàu chiến lớn nhỏ, 

đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc nước ta” [118, 

tr.511]. 

Mặc dù liên tiếp chịu thất bại, đế quốc Mỹ vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược 

miền Nam, trước tình hình đó, Hồ Chí Minh tiếp tục động viên quân và dân cả 

nước phát huy sức mạnh đoàn kết, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên 
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quyết và kiên trì đẩy mạnh kháng chiến, thực hiện quyết tâm đánh cho quân Mỹ 

phải rút hết sạch, đánh cho ngụy quân và ngụy quyền sụp đổ hết, giải phóng miền 

Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất đất nước.  

3.2.5. Về đối ngoại  

Cuối năm 1964, đầu năm 1965, khi đế quốc Mỹ leo thang mở rộng chiến 

tranh ra miền Bắc, việc tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Liên Xô, 

Trung Quốc, các nước XHCN và lực lượng tiến bộ trên thế giới trở thành yêu 

cầu cấp thiết đối với cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, lúc này, những bất đồng 

trong quan hệ Trung Quốc - Liên Xô vẫn còn căng thẳng. Cả hai nước đều muốn 

lôi kéo Việt Nam để tranh thủ dư luận trong nước và thế giới, trong bối cảnh đó, 

vấn đề đặt ra phải giữ được đường lối độc lập, tự chủ, vừa tranh thủ sự ủng hộ, 

giúp đỡ tối đa của các nước bạn, vừa góp phần vào việc khôi phục sự đoàn kết 

giữa các nước XHCN và giữa các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới. 

Đối với Liên Xô, Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự trân trọng, biết ơn sâu sắc 

đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên 

Xô đối với cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam. 

Người đánh giá cao ý nghĩa và hiệu quả to lớn sự viện trợ của Liên Xô đối với 

Việt Nam, phong trào cách mạng thế giới và công cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình 

thế giới. Để giúp Liên Xô hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam 

và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng và nhân dân Liên Xô, Hồ Chí Minh 

cử các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam sang Liên Xô. Bên 

cạnh đó, Người chỉ đạo việc mời và đón tiếp thân tình nhiều đoàn đại biểu cấp cao 

của Đảng, Nhà nước Liên Xô sang thăm Việt Nam.  

Đối với Trung Quốc, Hồ Chí Minh luôn trân trọng và ghi nhận sự ủng hộ, 

giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp 

cách mạng Việt Nam. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời củng cố và tăng cường 

quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt - Trung, Người đã thực hiện các chuyến thăm 

chính thức và không chính thức tại Trung Quốc. Phát biểu trong các chuyến thăm, 

Hồ Chí Minh luôn khẳng định tấm lòng thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân 

dân Việt Nam đối với tình hữu nghị, đoàn kết Việt - Trung.  
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Trong bối cảnh quan hệ giữa Liên Xô - Trung Quốc còn căng thẳng, việc 

Việt Nam duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả hai nước Liên Xô và Trung Quốc và 

nhận được sự viện trợ từ cả hai nước là một thành công nổi bật của hoạt động đối 

ngoại. Bằng sự chân thành, thủy chung và nhãn quan chính trị sắc bén trong ứng 

xử ngoại giao, Người khéo léo xử lý mối quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc để 

các bên hiểu sâu sắc về tình hình Việt Nam, giữ vững đường lối độc lập, tự chủ, 

không bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn, thuyết 

phục các nước ủng hộ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước 

ở Việt Nam. 

Người quan tâm ủng hộ, động viên và vun đắp tình hữu nghị của nhân dân 

ba nước Đông Dương trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Ngày 

25-2-1965, Người gửi thư chào mừng hội nghị nhân dân Đông Dương, trong đó 

tin tưởng “Nhân dân ba nước anh em Việt Nam, Campuchia và Lào vốn đã luôn 

luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đứng 

trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước 

chúng ta đoàn kết chặt chẽ chống đế quốc Mỹ, thì chúng ta nhất định thắng lợi” 

[117, tr.495]. Niềm tin của Người đã thành hiện thực, mặt trận đoàn kết nhân dân 

ba nước Đông Dương được hình thành, trở thành một lực lượng mạnh mẽ, góp 

phần tích cực vào sự nghiệp của nhân dân ba nước Đông Dương.  

Để mở rộng và tăng cường hơn nữa sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế, đặc 

biệt khi chính quyền Mỹ mở các “Chiến dịch hòa bình” nhằm tạo nên sức ép quốc 

tế, cô lập và bắt Việt Nam thương lượng theo các điều kiện có lợi cho Mỹ, tạo cớ 

để mở rộng chiến tranh và che giấu các hành động quân sự, xoa dịu dư luận Mỹ 

và dư luận quốc tế; Hồ Chí Minh chủ động mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia, 

tổ chức quốc tế, cùng đông đảo nhân sĩ, trí thức, chính khách, nhà văn hóa có uy tín 

để hình thành một mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ 

xâm lược, đồng thời, qua đó, vạch trần cái thực chất gọi là “Chiến dịch hòa bình”, 

luận điệu “hòa bình” của đế quốc Mỹ.  

Đặc biệt, ngày 24-01-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi tới nguyên 

thủ quốc gia và thủ tướng 60 nước, trình bày rõ tình hình nghiêm trọng đang diễn 

ra ở Việt Nam. Trong thư, Người lên án những thủ đoạn hoà bình giả hiệu của 
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Chính phủ Mỹ và kêu gọi Chính phủ và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới 

kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu thâm độc của Mỹ ở Việt Nam và Đông Dương. 

Bức thư của Người là một đòn tấn công chính trị sắc bén, đánh trực diện vào chiêu 

bài “hòa bình giả hiệu” của đế quốc Mỹ. Bằng việc phơi bày thực chất dã tâm xâm 

lược của đế quốc Mỹ trước toàn thế giới, bức thư cùng các hoạt động ngoại giao 

của Người đã tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ đối với 

cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. 

Thấy rõ thảm họa cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, nhất là khi 

đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh ở miền Nam, “leo thang” ném bom, 

bắn phá miền Bắc, đế quốc Mỹ bắt thêm nhiều thanh niên đi làm bia đỡ đạn, bắt 

nhân dân nộp thêm sưu thuế để chi phí vào chiến tranh, điều này khiến cho cuộc 

chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ không những làm hại cho Việt Nam mà 

cũng có hại cho nước Mỹ và nhân dân Mỹ. Nhận thấy nhân dân Việt Nam và nhân 

dân Mỹ cùng có một kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân 

Mỹ ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, hình thành Mặt 

trận Thống nhất phản đế giữa nhân dân Việt - Mỹ. Theo Người, khi nhân dân Mỹ 

giác ngộ, vùng dậy đấu tranh tạo thành một hợp lực quyết định thắng lợi “Nhân 

dân Mỹ đánh từ trong ra, nhân dân ta đánh từ ngoài vào. Hai bên giáp công mạnh 

mẽ, thì đế quốc Mỹ nhất định sẽ thua, nhân dân Việt - Mỹ nhất định sẽ thắng” 

[117, tr.640]. 

Với các hoạt động ngoại giao chủ động, sáng tạo của Hồ Chí Minh, cuộc 

chiến đấu chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam nhận được sự đồng tình, 

ủng hộ rộng lớn của nhân loại tiến bộ. Đặc biệt, ngay tại nước Mỹ, nhiều cuộc 

biểu tình chống ném bom ở miền Bắc, nhiều chiến sĩ hòa bình đã tự thiêu để tỏ 

thái độ kiên quyết đòi Chính phủ Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở 

Việt Nam. Đúng như nhà báo Mỹ Oantơ Lípman nhận xét: “Lương tâm người Mỹ 

nổi giận… Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là cuộc chiến tranh không được 

lòng dân nhất trong lịch sử Hoa Kỳ” [154, tr.656-657]. Nhờ hoạt động ngoại giao 

vừa kiên quyết, vừa linh hoạt, Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ 

và giúp đỡ rất to lớn của các nước XHCN, sự đồng tình và ủng hộ ngày càng mạnh 

mẽ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Đó là nhân tố rất quan 



 137 

trọng giúp Việt Nam tăng cường sức mạnh về chính trị, tinh thần và vật chất kỹ 

thuật để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.  

Tiểu kết chương 3 

Hoạch định đường lối cách mạng đúng đắn cho mỗi miền là vấn đề rất khó 

khăn, song, để hiện thực hóa đường lối đó và kết hợp nhiệm vụ cách mạng hai 

miền với hai nội dung khác nhau nhưng vì một mục tiêu chung lại càng khó khăn 

hơn vì chưa có tiền lệ.  

Vượt qua bối cảnh lịch sử đầy biến động và phức tạp của tình hình trong 

nước và quốc tế, Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân hai miền thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến 

lược: xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam những năm 

1954-1964. Từ năm 1965-1969, trước sự leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, 

Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục đề ra những quyết sách chiến 

lược, chỉ đạo quân, dân hai miền liên tiếp đánh bại các cuộc phản công chiến lược 

của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang từng bước, từ ném bom hạn chế 

đến phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom, bắn phá miền Bắc, chấp nhận 

phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Paris.  

Có thể khẳng định, mỗi bước tiến lên của cách mạng Việt Nam trong giai 

đoạn 1954-1969 là minh chứng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, với vai trò là người đứng đầu, Người đã giải 

quyết tài tình, sáng tạo mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược của hai miền, 

đưa cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam từng bước đi tới thắng lợi. 

Tư tưởng, phương pháp, phong cách của Người đã trở thành nguồn sức mạnh 

tinh thần quan trọng, góp phần thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn 

quân, toàn dân; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí độc lập, tinh thần tự lực, tự cường và 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhờ đó, quân và dân hai miền anh dũng chiến đấu, 

vượt qua mọi hy sinh gian khổ, kiên trì và đẩy mạnh sản xuất, chiến đấu, quyết tâm 

đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.  
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Chương 4 

GIÁ TRỊ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA HỒ CHÍ MINH NHẰM THỰC HIỆN 

MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1969  

  
 4.1. GIÁ TRỊ LÝ LUẬN 

4.1.1. Kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong bối 

cảnh mới - yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội 

Hồ Chí Minh kế thừa nhiều giá trị truyền thống, đặc biệt là chủ nghĩa 

yêu nước. Đối với chủ nghĩa yêu nước, Hồ Chí Minh còn phát huy, nâng lên 

một tầm cao mới. Ở Người, yêu nước không chỉ sẵn sàng đấu tranh vì độc lập, 

tự do của Tổ quốc mà còn đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho 

nhân dân. 

Là một lãnh tụ thiên tài, Hồ Chí Minh linh hoạt, sáng tạo trong việc xác 

định các tiêu chí thể hiện tinh thần yêu nước phù hợp với đặc thù, tính chất, 

nhiệm vụ cách mạng. Trong điều kiện đất nước chưa thống nhất, cách mạng hai 

miền thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau, Người đặt ra nhiệm vụ: Ở 

miền Nam, yêu nước là phải quyết tâm đánh đuổi đế quốc Mỹ và tay sai xâm 

lược - đây là quyền thiêng liêng, là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi một người 

dân Việt Nam mà nhân dân miền Nam là tiền tuyến trong trận chiến đấu chống 

giặc; Ở miền Bắc, yêu nước là phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm với 

quyết tâm “Mỗi người làm việc bằng hai” để làm tròn nhiệm vụ hậu phương của 

tiền tuyến lớn miền Nam.  

Ý thức rõ ràng về sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại 

mới, Người nêu rõ, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu CNXH, vì 

chỉ có tiến lên CNXH thì dân mình mới được ấm no, Tổ quốc mới được giàu 

mạnh. Yêu nước phải có hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả chứ không phải 

nói suông. Muốn vậy, mỗi người phải không ngừng tăng gia sản xuất và thực 

hành tiết kiệm, vì không cần, không kiệm thì lấy đâu vốn phát triển đất nước, 
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làm sao cải thiện được đời sống nhân dân. Hơn nữa, độc lập rồi dân không được 

ăn no, mặc ấm thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì. Với Người, độc lập không chỉ 

độc lập về chủ quyền, độc lập trong quyết định các quyết sách chính trị, mà độc 

lập phải được thể hiện trong thực tế bằng chất lượng đời sống người dân được 

đảm bảo.  

Hồ Chí Minh phê phán những cách hiểu giản đơn, siêu hình về CNXH, 

coi CNXH chỉ là sự chia đều của cải hiện có mà không chú trọng tới lao động 

sản xuất và nâng cao năng suất lao động. Khi miền Bắc đi lên CNXH, có người 

nghĩ rằng: “Chỉ cần đem hết của cải sẵn có trong xã hội chia đều cho mọi người 

cùng hưởng là tự khắc ai nấy đều được no ấm”. Có khi họ tưởng tượng chủ nghĩa 

xã hội chỉ là sự chia đều như thế” [115, tr.431]. Biết được có người nghĩ vậy, 

Người nói rõ, suy nghĩ như vậy là không đúng vì nếu thực hiện CNXH theo kiểu 

chia đều, cào bằng thì mức sống sẽ hết sức tồi tàn và như thế thì chưa thể có no 

ấm cho mọi người “Vì ruộng đất, máy móc tự nó không đẻ ra của cải cho chúng 

ta. Điều quan trọng là sau khi đã làm chủ được nó, chúng ta phải biết bắt nó đẻ 

ra của cải ngày càng nhanh, càng nhiều, để đời sống chúng ta ngày càng dồi dào” 

[115, tr.431-432]. Ở miền Nam, dù CNXH chưa được hiện thực hóa, song, Người 

luôn theo dõi và nhắc nhở Trung ương Cục miền Nam luôn chú ý củng cố mọi 

mặt trong những vùng đã giải phóng hay những vùng đã phá thế kìm kẹp, luôn 

quan tâm việc nâng cao dần mức sống của nhân dân. Những hoạt động của Hồ 

Chí Minh về chăm lo cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân thể hiện 

sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt 

Nam, CNXH chỉ có thể giành thắng lợi khi xây dựng được xã hội mới giàu có, 

thịnh vượng cho đại đa số nhân dân trên cơ sở tăng năng suất lao động.  

Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước phải xây dựng một xã hội hoàn toàn 

mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc đặt ra rất nhiều khó khăn, trong 

đó thách thức lớn là vấn đề quản lý - đây là khó khăn có tính chất chung của tất 

cả các nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Để hạn chế khuyết điểm trong công 
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tác quản lý, Người yêu cầu mỗi cán bộ và người dân phải luôn nêu cao tinh thần 

yêu nước, Người nhấn mạnh, trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, yêu nước 

là cố gắng đấu tranh chống giặc xâm lược, trong điều kiện hòa bình yêu nước thể 

hiện ở hiệu quả công việc, ở năng suất lao động và mỗi chi bộ, mỗi đơn vị, mỗi 

hợp tác xã phải lấy hiệu quả, năng suất lao động làm tiêu chí, thước đo đánh giá. 

Chính việc xác định rõ động cơ, cách thức, biện pháp thể hiện lòng yêu nước 

trong từng bối cảnh cụ thể đã nâng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lên tầm cao 

mới, yêu nước không chỉ thể hiện ở lời nói hay khẩu hiệu mà phải thể hiện bằng 

việc làm cụ thể. Những quan điểm của Người tạo cơ sở, động lực thôi thúc mỗi 

người không ngừng học tập, cải tiến công việc để nâng cao hiệu quả công việc 

được giao.  

Ở đây, Hồ Chí Minh đã vượt qua những quan điểm yêu nước truyền thống 

và nâng truyền thống yêu nước của con người Việt Nam trong thời đại mới bằng 

những hoạt động vô cùng phong phú, trên cơ sở đó, định hình những giá trị mới 

về chủ nghĩa yêu nước của con người Việt Nam thể hiện ở tinh thần Không có 

gì quý hơn độc lập, tự do; “tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết 

rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì” [108, tr.175], vì vậy, ĐLDT phải gắn 

liền với CNXH, khi đất nước được độc lập thì phải làm cho nhân dân lao động 

thoát khỏi nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no 

và sống một đời hạnh phúc, phải không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân, lấy năng suất, hiệu quả công việc làm tiêu chí, thước đo tinh 

thần yêu nước…  

Quán triệt sâu sắc những giá trị của chủ nghĩa yêu nước, trong hoạt động 

lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam, Hồ Chí Minh và Đảng 

không ngừng khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân 

thông qua các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. 

Chính chủ nghĩa yêu nước trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, quy tụ và 
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động viên toàn dân tham gia xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước. 

4.1.2. Bổ sung và phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin về 

chủ nghĩa xã hội  

Hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai 

đoạn 1954-1969 của Hồ Chí Minh được soi sáng bằng lý luận của chủ nghĩa Mác-

Lênin, đồng thời, thực tiễn hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và 

CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 của Hồ Chí Minh có giá trị to lớn góp 

phần bổ sung, phát triển sáng tạo, làm sâu sắc thêm giá trị lý luận của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về CNXH. 

Tiếp thu và vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về tính phổ 

biến và tính đặc thù của các dân tộc tiến lên CNXH: “Tất cả các dân tộc đều sẽ đi 

lên CNXH, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng tất cả các dân tộc đều tiến tới 

CNXH không phải một cách hoàn toàn giống nhau” [86, tr.160]. Hồ Chí Minh đã 

lãnh đạo cách mạng Việt Nam quá độ lên CNXH trong bối cảnh đất nước rất nhiều 

khó khăn với đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên 

CNXH không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, với một nửa 

đất nước đang còn tiến hành cách mạng GPDT.  

Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền 

Nam tiếp tục thực hiện cách mạng DTDCND, Hồ Chí Minh và Đảng đưa ra một 

quyết định mang tính sáng tạo đặc biệt: tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến 

lược cách mạng khác nhau ở hai miền đất nước với hai quy luật khác nhau, một 

bên xây là chính, và một bên phá là chính. Miền Bắc - nơi đã hoàn thành cách 

mạng GPDT - quá độ lên CNXH, giữ vai trò hậu phương lớn, quyết định nhất 

đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng cả nước. Miền Nam - nơi vẫn còn nằm 

dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai - tiếp tục thực hiện cách mạng 

GPDT, giữ vai trò tiền tuyến lớn, trực tiếp quyết định đối với sự nghiệp giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
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Điểm sáng tạo nổi bật trong tư duy của Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở 

việc xác định đúng nhiệm vụ cách mạng của từng miền, mà còn ở chỗ lãnh đạo 

hai miền thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng khác nhau nhưng không triệt tiêu 

nhau, ngược lại tạo động lực cho nhau; xây dựng CNXH ở miền Bắc không tách 

rời nhiệm vụ giải phóng miền Nam, ngược lại, chính là điều kiện vật chất, tinh 

thần và chính trị quan trọng bảo đảm cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ. Đồng thời, thắng lợi của cách mạng miền Nam lại góp phần bảo vệ và củng 

cố thành quả xây dựng CNXH ở miền Bắc. Hai nhiệm vụ khác nhau về hình thức 

và quy luật vận động, nhưng thống nhất trong mục tiêu chung là ĐLDT và 

CNXH. 

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã góp phần làm phong phú thêm 

quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về tính tất yếu đi lên CNXH và chứng tỏ rằng, 

trong điều kiện một nước lạc hậu nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá vẫn có thể đi 

lên xây dựng CNXH, giành độc lập cho dân tộc nếu có đường lối đúng đắn, có 

sự ủng hộ của toàn dân và bè bạn quốc tế chứ không nhất thiết phải rập khuôn 

theo một mô hình duy nhất.  

Xây dựng CNXH ở miền Bắc trong bối cảnh đất nước có chiến tranh đặt 

ra cho Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều vấn đề khó khăn, mới 

mẻ cả trong nhận thức và thực tiễn. Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-

Lênin về CNXH, Người từng bước xác định rõ nội dung về con đường đi lên 

CNXH ở Việt Nam. Về mục tiêu, CNXH là làm sao cho dân giàu nước mạnh. 

Về tính chất, CNXH không thể làm mau được mà phải làm dần dần vì cuộc 

cách mạng XHCN là một cuộc biến đổi khó khăn nhất và sâu sắc, vì phải xây 

dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Về 

nội dung, CNXH phải được nhận thức một cách toàn diện cả về chính trị, kinh 

tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.  

Về chính trị, Người luôn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và coi đó 

là nhân tố quyết định thành công của công cuộc xây dựng CNXH. Các nhà kinh 

điển luôn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của những người cộng sản đối với cách 
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mạng XHCN, song thực tiễn rất phong phú, hơn nữa do điều kiện và hoàn cảnh 

lúc đó, C.Mác - Ph.Ăngghen - Lênin chưa thể đi sâu, phân tích các nội dung công 

tác xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH ở một nước 

vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Đảng nắm 

và giữ được vai trò lãnh đạo, từ thực tiễn hoạt động lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam, Hồ Chí Minh đã bổ sung và làm sâu sắc thêm những quan điểm có tính 

nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Đó là Đảng muốn vững Đảng phải 

lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cốt; phải đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn vì 

đường lối chính trị đúng đắn là yếu tố quyết định đến thành công hay thất bại; 

phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Bên cạnh các nội 

dung xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức theo quan điểm của chủ 

nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi đảng viên, cán bộ và coi đó là nhân tố quyết 

định thành hay bại của cách mạng.  

Kế thừa quan điểm của Lênin, Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác xây 

dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, trong Di chúc Người căn dặn: “… việc cần phải 

làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, 

mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn 

ý phục vụ nhân dân” [118, tr.616]. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng đối 

diện với nhiều nguy cơ, trong đó có nguy cơ về tự suy thoái. Do đó, xây dựng 

Đảng, chỉnh đốn Đảng giúp Đảng chống lại những nguy cơ suy yếu về bên 

trong. Vì vậy, trong hoạt động lãnh đạo, Người thường xuyên yêu cầu các tổ 

chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự chỉnh đốn để củng cố 

và phát triển. Từ thực tế hoạt động của Người, xây dựng và chỉnh đốn đảng 

trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, là điều kiện đảm bảo sự vững mạnh 

toàn diện của Đảng, là “cẩm nang hành động” để Đảng giữ vững bản chất cách 

mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. 
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Hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH của Hồ Chí Minh 

làm phong phú, sâu sắc thêm nội dung xây dựng Nhà nước thật sự của Nhân dân, 

do Nhân dân, vì Nhân dân. Từ thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam, Hồ Chí 

Minh khẳng định tính ưu việt của chế độ dân chủ XHCN, đó là chế độ xã hội do 

nhân dân lao động làm chủ, tất cả mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. 

Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước thống nhất với tính nhân dân và tính 

dân tộc. Để xây dựng Nhà nước thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân 

dân, Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo và bổ sung, làm sâu sắc thêm các quan 

điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng Nhà nước XHCN. Đó là Nhà nước phải 

quản lý xã hội bằng pháp luật, tất cả các quyền là chủ, làm chủ của nhân dân phải 

được hiện thực hóa bằng Hiến pháp và pháp luật; phải xây dựng bộ máy nhà 

nước gọn nhẹ, tinh giản, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; phải xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có năng lực, có phẩm chất. Mặc dù 

Hồ Chí Minh chưa sử dụng khái niệm nhà nước pháp quyền XHCN, song từ 

hoạt động thực tiễn Người sớm đề cao vai trò của Hiến pháp, pháp luật - cơ sở 

hình thành nên nhà nước pháp quyền. Người đề ra các tiêu chí về một nhà nước 

trong sạch, vững mạnh. Đó là phải có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà 

nước vừa có đức, vừa có tài; phải ra sức phòng chống tham ô, lãng phí, quan 

liêu. Điều hành đất nước tuân theo các nguyên tắc đó, Hồ Chí Minh đã xây dựng 

Nhà nước thật sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, vững vàng trong mọi 

hoàn cảnh và hoàn thành xuất sắc vai trò là công cụ lãnh đạo xã hội của Đảng.  

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh bên cạnh xây dựng 

Đảng, xây dựng Nhà nước, Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. Xác định rõ lực lượng xây dựng CNXH là đông đảo quần chúng 

nhân dân, Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân do 

giai cấp công nhân lãnh đạo và lấy công nông làm lực lượng nòng cốt. Để đoàn 

kết toàn dân, Người chủ trương xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất vì theo 

Người, lực lượng dân tộc chỉ trở thành sức mạnh vô địch khi được tập hợp 
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thành một khối vững chắc trong Mặt trận. Phát huy vai trò của Mặt trận trong 

xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn mối 

quan hệ giữa Đảng và Mặt trận, trong đó Đảng vừa là thành viên của Mặt trận, 

vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận. Từ những hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí 

Minh làm nổi bật lên vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất và khẳng định một 

vấn đề có tính nguyên tắc trong thực hành đoàn kết đó là đoàn kết nhân dân 

trong Mặt trận Dân tộc thống nhất không phải là sách lược tạm thời mà là chiến 

lược lâu dài của Đảng.  

Về kinh tế, để xây dựng thành công CNXH, Hồ Chí Minh vận dụng sáng 

tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng cơ sở chủ yếu của chế độ 

XHCN trong thời kỳ quá độ đó là một nền kinh tế phát triển cao. Nền kinh tế 

phát triển cao là nền kinh tế có công nghiệp - nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ 

thuật tiên tiến, đời sống vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao. 

Người coi lợi ích của nhân dân là mục tiêu tối thượng, là nguyên tắc trong mọi 

hoạt động, với Người “tất cả đường lối, phương châm, chính sách… của Đảng 

đều chỉ nhằm nâng cao đời sống nhân dân” [116, tr.164]. Để xây dựng nền kinh 

tế, Người quan tâm đến phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Về lực 

lượng sản xuất, Người tập trung xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và đội ngũ 

những người lao động có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật. Về quan hệ sản 

xuất, vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin: “Để chuẩn bị (…) việc chuyển 

sang chủ nghĩa cộng sản, thì cần thiết phải có một loạt những bước quá độ như 

CNTB nhà nước và chủ nghĩa xã hội” [95, tr.189] trong hoạt động lãnh đạo, Hồ 

Chí Minh chủ trương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ 

quá độ. Người xác định rõ vị trí và xu hướng vận động của từng thành phần kinh 

tế, trong đó ưu tiên phát triển kinh tế quốc doanh để tạo nền tảng vật chất cho 

CNXH, thúc đẩy cải tạo XHCN. Đây là một quan điểm rất sáng tạo thể hiện tinh 

thần dân chủ, đổi mới của Hồ Chí Minh trên lĩnh vực kinh tế. Bắt tay vào sự 

nghiệp xây dựng CNXH, cải tạo XHCN, Người nêu ra các vấn đề có tính nguyên 
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tắc đó là phải được tiến hành thận trọng và dựa trên tinh thần tự nguyện của nhân 

dân. Trước việc một số nước XHCN ồ ạt đưa nông dân vào công xã nhân dân 

hoặc nông trường quốc doanh với quy mô lớn, Người vẫn cho rằng cải tạo nông 

dân không được nóng vội, phải đi từ tổ đổi công, tiến lên hợp tác xã cấp thấp, rồi 

tiến lên hợp tác xã cấp cao. Trong điều hành kinh tế, Người có sự sáng tạo lớn 

khi sớm đề ra cơ chế khoán: “Làm khoán là ích chung và lại lợi riêng… làm 

khoán tốt thích hợp và công bằng dưới chế độ ta hiện nay” [113, tr.537-538], đây 

là cơ sở lý luận để sau này Đảng ban hành cơ chế khoán sản phẩm trong công 

nghiệp và khoán hộ trong nông nghiệp. Để có tiềm lực kinh tế phục vụ cho sự 

phát triển, Người đặc biệt chú trọng đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Người cho rằng, nếu các nước tư bản thường huy động vốn bằng cách chủ yếu 

là vay mượn nước ngoài, ăn cướp của các thuộc địa và bóc lột nhân dân lao 

động thì Việt Nam không sử dụng những phương thức đó vì trái với bản chất 

của chế độ XHCN. Việt Nam chỉ có cách là tích cực tăng gia sản xuất và đẩy 

mạnh thực hành tiết kiệm. Coi trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

phát triển kinh tế là nét đặc sắc trong tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh. Với việc 

cụ thể hóa các nguyên tắc chung, các quy luật kinh tế vào thực tiễn cách mạng 

Việt Nam, Hồ Chí Minh đã làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-

Lênin về nội dung xây dựng CNXH về kinh tế trong điều kiện một nước nghèo 

nàn, lạc hậu, tiến hành xây dựng CNXH trong điều kiện có chiến tranh. 

Về văn hóa, tiếp thu và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-

Lênin về CNXH, đó là xã hội không chỉ nền kinh tế phát triển cao mà phải có 

nền văn hóa phát triển cao. Hồ Chí Minh quan tâm khôi phục những giá trị văn 

hóa tốt đẹp trong văn hóa dân tộc và xây dựng nền văn hóa XHCN. Đặc biệt, vận 

dụng sáng tạo quan điểm của Lênin: chủ nghĩa cộng sản “chỉ có thể thực hiện 

được trên cơ sở một nền học vấn hiện đại và nếu họ không có nền học vấn đó, 

thì chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ là một nguyện vọng mà thôi” [93, tr.365], trong 

xây dựng nền văn hóa mới - văn hóa XHCN, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến 
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văn hóa giáo dục. Trong nền giáo dục mới, Người yêu cầu phải gắn liền lý luận 

với thực tiễn, học đi đôi với hành, mọi người đi học không phải để “làm quan” 

mà để làm việc, làm người, để phụng sự nhân dân và Tổ quốc… Nét đặc sắc 

trong hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh về văn hóa đó là Người rất coi trọng 

yếu tố con người với tư cách vừa là chủ thể, vừa là khách thể của văn hóa. Nhận 

thức rõ vai trò của con người trong xây dựng CNXH, Người nhấn mạnh: “Muốn 

xây dựng CNXH trước hết cần có những con người XHCN” [116, tr.66]. Con 

người XHCN trong quan niệm Hồ Chí Minh vừa là mục tiêu, vừa là động lực 

để xây dựng CNXH. Do đó, không phải đợi xây dựng xong CNXH mới xây 

dựng con người mới XHCN mà xây dựng con người XHCN và xây dựng 

CNXH là một quá trình thống nhất, mỗi bước tiến trong công cuộc xây dựng 

CNXH sẽ là điều kiện để hoàn thiện con người mới XHCN và mỗi bước xây 

dựng con người mới XHCN là một nấc thang xây dựng CNXH. Giải quyết sáng 

tạo các vấn đề quan trọng xoay quanh vấn đề văn hóa, Hồ Chí Minh có đóng 

góp lớn vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.  

Về quốc phòng, an ninh, lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH 

trong điều kiện đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, Hồ Chí Minh làm 

phong phú thêm lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin trên lĩnh vực quốc phòng, an 

ninh bằng các quan điểm và hoạt động sáng tạo. Kế thừa quan điểm của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về tính tất yếu của bạo lực cách mạng, xuất phát từ điều kiện 

cụ thể của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò của đấu 

tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao, hình thành ba mặt trận trong cuộc kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ: quân sự, chính trị và ngoại giao. Trên mặt trận quân 

sự, khi buộc phải dùng bạo lực với kẻ thù thì bạo lực của Hồ Chí Minh luôn kết 

hợp với tinh thần nhân đạo, hòa bình. Với Người, chống đế quốc Mỹ không 

phải tiêu diệt hết quân Mỹ để thắng mà là phải đuổi hết Mỹ để thắng. Để củng 

cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, khi miền Bắc đi lên xây dựng CNXH 

hay tiến hành cách mạng DTDCND ở miền Nam, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai 
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trò của quần chúng nhân dân. Người chủ trương tiến hành chiến tranh nhân dân 

và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, dựa vào dân để giữ gìn trật tự trị an. 

Điểm đặc sắc trong hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh trên lĩnh vực này đó 

là xây dựng căn cứ địa, hậu phương với các cấp độ khác nhau: có hậu phương 

miền Bắc, có căn cứ địa từng vùng, từng chiến trường và có cả hậu phương 

quốc tế bao gồm các nước anh em, bè bạn. Chủ trương này đã phát huy được 

tiềm lực sẵn có, tinh thần tự lực cánh sinh của từng địa phương, vừa tranh thủ 

được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Hồ Chí Minh đã thành công khi 

xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, những quan 

điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận 

chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH. 

Trên lĩnh vực ngoại giao, hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh để lại 

nhiều giá trị nổi bật với chủ trương “thêm bạn, bớt thù”. Người phân biệt rõ 

nhân dân Mỹ và đế quốc Mỹ, nhân dân yêu chuộng hòa bình với bọn đế quốc 

phản động. Người mở rộng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế với cuộc kháng chiến 

của nhân dân Việt Nam bằng nghệ thuật ngoại giao “tâm công”. Người là người 

Việt Nam đầu tiên nhận ra sức mạnh của công tác truyền thông đối ngoại, trong 

giai đoạn 1954-1969, để kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, để nhân dân thế 

giới hiểu rõ hơn về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Người tích cực họp báo, trả 

lời phỏng vấn báo chí quốc tế. Việc “người Mỹ thừa nhận: nước Mỹ thua trong 

cuộc chiến tranh Việt Nam trước hết là thua ngay trên mặt trận báo chí” [74, 

tr.208] đã chứng minh tính đúng đắn trong chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền đối ngoại của Hồ Chí Minh.  

Với những giá trị đã tạo ra, hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT 

và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 của Hồ Chí Minh góp phần làm 

phong phú học thuyết chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH trong điều kiện một 

nước nông nghiệp lạc lậu, tiến thẳng lên CNXH không kinh qua giai đoạn phát 

triển tư bản chủ nghĩa.  
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4.1.3. Bổ sung và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-

Lênin về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp  

Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa 

vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, Hồ Chí Minh cho rằng, vấn đề dân tộc và 

vấn đề giai cấp có mối quan hệ chặt chẽ hữu cơ với nhau; ĐLDT gắn liền với 

CNXH; ĐLDT phải là độc lập thật sự, không phải là độc lập giả hiệu kiểu Mỹ. 

Với nhận thức đó, Người không coi việc “giải quyết vấn đề dân tộc (…) chỉ là 

con đường, phương tiện để thực hiện mục tiêu cao hơn, xa hơn là giải phóng 

con người và xã hội loài người. Trái lại, theo Người, giải phóng dân tộc là mục 

tiêu, mục đích của cách mạng, đồng thời là con đường để giải phóng xã hội, 

giải phóng con người” [85, tr.26].  

Trong thực tiễn cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1969, Hồ Chí Minh 

đã xử lý mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp một cách linh hoạt, 

không giáo điều, không cực đoan. Ở miền Bắc, Người xác định rõ: “Cách mạng 

giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới 

giành được thắng lợi hoàn toàn” [118, tr.392]. Sứ mệnh lịch sử để hiện thực hóa 

con đường đó là của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản vì 

chỉ có chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo mới thực hiện được sự thống 

nhất giữa GPDT, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Cơ sở xã hội để thực 

hiện cuộc cách mạng đó là giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông nhân, 

trí thức và Người coi đó là nền tảng của Mặt trận đoàn kết toàn dân tộc. Tiến 

hành cách mạng XHCN trong điều kiện rất khó khăn, song Hồ Chí Minh luôn 

chủ trương quan tâm đến đời sống người dân, Người yêu cầu, các cơ quan, ban, 

ngành, địa phương quan tâm đến vấn đề con người, theo Người đó là vấn đề quan 

trọng nhất, tất cả mọi nhiệm vụ đều dựa vào đó mà làm. Đây là vấn đề nhất quán 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giai cấp từ khi tìm ra con đường cứu nước, 

đến giành chính quyền và miền Bắc đi lên xây dựng CNXH. Đặc biệt, sự nghiệp 

xây dựng CNXH ở miền Bắc giai đoạn này không chỉ củng cố miền Bắc, mà còn 
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hướng tới sứ mệnh lịch sử thiêng liêng: xây dựng hậu phương lớn vững chắc, chi 

viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ở đây, Hồ Chí Minh và Đảng đã giải quyết 

tốt mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, giữa ĐLDT 

và CNXH thông qua đường lối tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Đẩy 

mạnh cách mạng DTDCND ở miền Nam nhằm bảo vệ miền Bắc XHCN; xây 

dựng miền Bắc XHCN vững mạnh nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, đóng vai trò 

quyết định nhất để hoàn thành cách mạng GPDT ở miền Nam, tiến tới thống nhất 

đất nước. 

Ở miền Nam, Hồ Chí Minh lãnh đạo tiến hành cách mạng DTDCND. 

Người lên án, tố cáo, kêu gọi đồng bào cả nước quyết tâm đánh thắng đế quốc 

Mỹ xâm lược nhằm xóa bỏ ách áp bức bóc lột của đế quốc, tay sai, giành 

ĐLDT, thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH. Ngày 7-7-1966, trong Lời 

kêu gọi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Người khẳng định: “Không có gì 

quý hơn độc lập, tự do” [118, tr.130]. Lời kêu gọi thể hiện rõ ý chí quyết tâm, 

định hướng chiến lược trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, đồng thời, thể 

hiện rõ tính triệt để của cách mạng, độc lập - tự do không chỉ là lợi ích, là khát 

vọng, là ước vọng của dân tộc mà còn là lợi ích của giai cấp bởi không giải 

phóng được dân tộc thì giai cấp cũng không được giải phóng.  

Việc giải quyết đúng đắn, biện chứng mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và 

vấn đề giai cấp, giữa ĐLDT và CNXH trong giai đoạn 1954-1969 của Hồ Chí 

Minh đã tạo nên sức mạnh to lớn, quy tụ được mọi tầng lớp nhân dân tham gia 

vào sự nghiệp cách mạng, góp phần bổ sung và phát triển sáng tạo lý luận chủ 

nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện một nước thuộc địa phong kiến, phải đồng thời 

giải quyết những nhiệm vụ lịch sử đan xen, phức tạp.  

Những thành tựu cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1969 góp phần 

làm sâu sắc một trong những vấn đề lớn nhất và phức tạp nhất của thời đại: mối 

quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Đồng thời, từ hoạt động lãnh 

đạo của Hồ Chí Minh khẳng định, Người không chỉ vận dụng trung thành chủ 
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nghĩa Mác-Lênin, mà còn là nhà tư tưởng cách mạng có khả năng phát triển 

sáng tạo lý luận đó trên cơ sở thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. 

Con đường đi lên CNXH Người xác lập cho Việt Nam vừa giữ vững nguyên 

tắc, mục tiêu chiến lược, vừa hết sức linh hoạt về bước đi, hình thức và phương 

pháp, qua đó làm phong phú thêm lý luận về cách mạng XHCN trong điều kiện 

các nước thuộc địa, kém phát triển. 

4.1.4. Căn bản hoàn thiện tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam 

- nền tảng tư tưởng cho việc thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam hiện nay 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam: ĐLDT và 

CNXH được hình thành từ khi Người bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin và từng bước 

hoàn thiện trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, tư tưởng đó 

có bước phát triển về chất trong giai đoạn 1954-1969. Trước năm 1954, ĐLDT 

được coi là mục tiêu trực tiếp, trước mắt, còn đi lên CNXH chỉ mới mang tính 

chất định hướng. Khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng và tiến lên CNXH, các 

quan điểm của Người về CNXH lần đầu tiên được thực hiện trên mảnh đất hiện 

thực. Xuất phát từ bối cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt, Hồ Chí Minh đã định 

hình tư duy chiến lược sáng tạo tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai nhiệm 

vụ chiến lược ở hai miền. Ngay từ năm 1955, Người đã chỉ cho toàn Đảng, toàn 

dân thấy rõ: “Miền Bắc là nền tảng, là gốc rễ của lực lượng đấu tranh của nhân 

dân ta. Nền có vững nhà mới chắc. Gốc có vững cây mới bền. (…) phải ra sức 

củng cố miền Bắc về mọi mặt, phải làm cho miền Bắc vững mạnh và tiến lên 

mãi” [113, tr.10]; “Miền Bắc giàu mạnh là cơ sở vững chắc của cuộc đấu tranh 

thống nhất nước nhà” [115, tr.673]. 

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, tại Đại hội III (1960), Đảng đã 

vạch ra đường lối tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: “Hai nhiệm vụ 

chiến lược ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau” 

[27, tr.916]. Trong đó, cách mạng XHCN ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất 

đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam. Cách mạng DTDCND ở 



 152 

miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ 

và tay sai để giải phóng miền Nam. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi 

miền mà góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của cả nước là thực hiện 

thống nhất đất nước trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam 

hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Đường lối đó không chỉ thể hiện ý chí độc lập, khát vọng tự lực tự cường 

của dân tộc mà còn minh chứng cho bản lĩnh, tầm nhìn, trí tuệ kiệt xuất của Hồ 

Chí Minh trong giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa ĐLDT và CNXH. Với 

đường lối đó, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của toàn Đảng, 

toàn quân, toàn dân đã được phát huy cao độ. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng 

Việt Nam trong những năm 1954-1975 chứng minh tính khoa học và sự đúng 

đắn của đường lối tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng. Hai 

nhiệm vụ đó không mâu thuẫn, không bài trừ lẫn nhau mà luôn hỗ trợ và thúc 

đẩy lẫn nhau cùng phát triển và đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi đến thắng 

lợi hoàn toàn.  

Sau 11 năm đất nước thống nhất, tại Đại hội VI (12-1986), Đảng Cộng 

sản Việt Nam khẳng định quyết tâm “tiếp tục thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ 

chiến lược xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

XHCN” [42, tr.24]. Quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy đổi mới 

không phải thay đổi mục tiêu mà là đổi mới tư duy, phương thức và bước đi để 

thực hiện mục tiêu CNXH một cách hiệu quả hơn, phù hợp với thực tiễn đất 

nước. Tại Đại hội VII (1991), trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 

kỳ quá độ lên CNXH, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Nắm vững ngọn 

cờ ĐLDT và CNXH. Đó là bài học xuyên suốt trong quá trình cách mạng nước 

ta” [42, tr.25]. Trong đó, ĐLDT là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH 

và CNXH là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc. 

Từ Đại hội VIII, Đại hội IX, X đến Đại hội XI của Đảng liên tục nhấn 

mạnh, xây dựng CNXH là nhiệm vụ hàng đầu, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ 

thường xuyên quan trọng, coi đó là hai nhiệm vụ chiến lược gắn bó với nhau. 
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Đặc biệt, Đại hội X, XI của Đảng đã làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa: phát 

triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; giữa ổn định chính trị với phát 

triển bền vững; giữa ĐLDT với CNXH trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đại 

hội X của Đảng nhấn mạnh, kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh 

theo phương châm phát triển kinh tế - xã hội là nền tảng để bảo vệ Tổ quốc; ổn 

định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh là điều kiện để phát 

triển kinh tế - xã hội. Đại hội XI (2011), Đảng khẳng định tính quy luật của con 

đường cách mạng Việt Nam, đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân, là sự lựa 

chọn đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát 

triển của lịch sử.  

Đại hội XII, XIII, XIV của Đảng tiếp tục nâng tầm nhận thức khi khẳng 

định kiên định ngọn cờ ĐLDT và CNXH là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý 

nghĩa sống còn đối với chế độ, là nền tảng vững chắc của Đảng, không cho phép 

ai được ngả nghiêng, dao động. Bài học đó tiếp tục được Đảng Cộng sản Việt 

Nam khẳng định trong Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 

công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam tại Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (2026): “Kiên định, vận dụng và phát triển 

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu 

ĐLDT và CNXH; kiên định đường đối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên 

tắc tổ chức và hoạt động của Đảng” [42, tr.236]. 

Thực tiễn qua 40 năm đất nước đổi mới, dù bối cảnh quốc tế và trong nước 

có nhiều thay đổi, song mục tiêu nhất quán và bài học hàng đầu Đảng luôn nhấn 

mạnh đó là mục tiêu ĐLDT và CNXH mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân 

đã lựa chọn và không ngừng bồi đắp, xây dựng, hiện thực hóa. ĐLDT và CNXH 

là ngọn cờ sóng đôi của cách mạng Việt Nam trong lịch sử, hiện tại và tương lai. 

ĐLDT là tiền đề, là điều kiện để xây dựng CNXH, xây dựng CNXH củng cố 

ĐLDT và đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Toàn bộ lịch 

sử phát triển của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời cho đến nay đã khẳng 

định nguyên tắc bất biến: ĐLDT gắn liền với CNXH, ĐLDT là quyền thiêng 
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liêng của tất cả các dân tộc trên thế giới, không có ĐLDT thì không thể có được 

tự do, hạnh phúc thực sự. Song có ĐLDT rồi mà không đi lên xây dựng CNXH 

thì ĐLDT cũng không được bảo đảm.  

Trong quá trình phát triển đất nước, dù có những thời điểm bối cảnh đất 

nước đặt ra thử thách về việc lựa chọn con đường nhất là cuối thập niên 80, đầu 

thập niên 90 của thế kỷ XX khi mô hình CNXH ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, 

cách mạng thế giới lâm vào thoái trào nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 

kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH.  

 4.2. GIÁ TRỊ THỰC TIỄN 

4.2.1. Hiện thực hóa khát vọng của nhân loại tiến bộ về thực hiện độc 

lập, tự do, hạnh phúc  

Thứ nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc là “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai 

cũng được học hành” 

Độc lập, tự do, hạnh phúc luôn là ước mơ của mỗi dân tộc và của con 

người. Các cuộc đấu tranh nhằm thay thế hình thái kinh tế - xã hội này bằng hình 

thái kinh tế xã hội khác suy cho đến cùng nhằm hướng tới khát vọng chung của 

con người là được độc lập, tự do, hạnh phúc. Tuy nhiên, với bản chất của chế độ 

tư hữu, ước mơ đó của con người chưa bao giờ là hiện thực mà chỉ là khát vọng. 

Hiểu rõ bản chất căn nguyên gây nên tình trạng áp bức, khổ đau cho nhân dân, 

Hồ Chí Minh luôn tìm cách giải quyết những tận gốc những căn nguyên đó - đây 

chính là sự khác biệt trong con đường cách mạng của Hồ Chí Minh với những 

nhà yêu nước đương thời.  

Năm 1954, khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, Hồ Chí Minh vạch ra 

con đường đưa dân tộc Việt Nam bước vào thời kỳ hòa bình, đi lên xây dựng 

CNXH. Trong điều kiện CNXH xây dựng trên một nửa nước, Người hiện thực 

hóa các giá trị độc lập, tự do, hạnh phúc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực 

đem lại cuộc sống mà nhân dân bao đời hằng mong muốn. Về chính trị, hình 

thành một nhà nước dân chủ, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân lao động. 

Về kinh tế, tiến hành cải cách ruộng đất, xóa bỏ hình thức chiếm hữu ruộng đất 
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phong kiến, mang lại ruộng đất cho nông dân; chăm lo xây dựng và phát triển 

kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể và duy trì các loại hình kinh tế khác; thực 

hiện các kế hoạch phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân; hình thành 

các tổ đổi công, hợp tác xã… Về văn hóa - xã hội, nâng cao trình độ dân trí, 

chăm lo xây dựng con người mới với những giá trị mới đáp ứng yêu cầu sự 

nghiệp xây dựng CNXH; quan tâm chăm lo sức khỏe cho người dân, chú trọng 

đào tạo bác sĩ, kết hợp y học cổ truyền với ý học hiện đại để chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân tốt hơn. Quan tâm đến vấn đề môi trường, đặc biệt trồng cây để 

đảm bảo vấn đề sinh thái và nguyên liệu để xây nhà ở cho người dân. Chỉ đạo 

quan tâm đến đời sống của thương binh, bệnh binh… Những việc Người thực 

hiện giúp cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc thực sự có ý nghĩa, đáp 

ứng được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. 

Ở miền Nam, trong điều kiện chiến đấu chống đế quốc Mỹ và tay sai xâm 

lược, Người vẫn luôn quan tâm đến đời sống của người dân. Người kêu gọi nhân 

dân đấu tranh giành độc lập, độc lập thực sự chứ không phải là độc lập kiểu Mỹ; 

Người quan tâm đến việc giáo dục con người, đặc biệt con em học sinh miền 

Nam ra Bắc học tập. Người kêu gọi đồng bào miền Bắc phải cố gắng làm việc 

bằng hai vì miền Nam ruột thịt và không ngừng sản xuất, thi đua để tạo động 

lực cho miền Nam phấn đấu hoàn thành cách mạng GPDT và đi lên xây dựng 

CNXH, có đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Nhờ có sự chủ động, do đó, khi 

tình hình cách mạng miền Nam có chuyển biến tích cực, phần lớn các Ủy ban 

Giải phóng chuyển thành Ủy ban nhân dân Cách mạng, nhiều địa phương tổ 

chức bầu cử Hội đồng Nhân dân Cách mạng, hệ thống chính quyền cách mạng 

đã đem lại cho nhân dân quyền dân sinh, dân chủ, bình đẳng. Trong đó, “quan 

trọng nhất là đem lại quyền lợi ruộng đất cho nông dân. Hệ thống chính quyền 

cách mạng đã thực sự trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi cho cách mạng 

miền Nam” [174]. 

Những định hướng tư tưởng và hoạt động của Người để hiện thực hóa 

những mục tiêu ĐLDT và CNXH những năm 1954-1969 tạo không khí phấn 
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khởi trên toàn miền Bắc và nhân dân cả nước những năm 60 của thế kỷ XX, lần 

đầu tiên nhân dân được thụ hưởng những giá trị của một đất nước được độc lập 

thật sự. Những kết quả đạt được là tiền đề để toàn Đảng, toàn dân phấn đấu phát 

triển hơn nữa trong giai đoạn sau, nhất là khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên 

xây dựng CNXH.  

Hơn thế nữa, những hoạt động lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và 

CNXH của Hồ Chí Minh, trong đó lãnh đạo thực hiện chăm lo đời sống cho nhân 

dân thể hiện tầm nhìn của thiên tài chiến lược Hồ Chí Minh. Những mục tiêu 

Người đưa ra để nâng cao đời sống cho nhân dân khi miền Bắc bước đầu xây 

dựng CNXH (xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, y tế, giáo dục, bảo vệ môi 

trường) hoàn toàn trùng khớp với Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) và 

Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà Liên Hợp quốc đề ra đầu thế kỷ XXI.  

Nhờ có định hướng đúng đắn ngay từ đầu và luôn được Đảng, Chính phủ 

quan tâm thực hiện, do đó, trong quá trình thực hiện các MDGs, SDGs, Việt 

Nam là điểm sáng và đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Liên Hợp quốc đưa ra. Những thành 

tựu đã đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu của Liên Hợp quốc chính là 

minh chứng khẳng định tầm nhìn, khả năng dự báo và sức sống trường tồn của 

tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Dù thế giới đã bước qua thế kỷ XXI, những quan điểm của Người về mục 

tiêu phát triển của nhân loại vẫn còn vẹn nguyên giá trị, đóng vai trò định hướng, 

chỉ dẫn con đường phát triển cho dân tộc trong bối cảnh mới. Lý tưởng về một 

xã hội hòa bình, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc vẫn là ngọn cờ tư tưởng dẫn 

đường cho hàng triệu con người trên thế giới đang hàng ngày, hàng giờ nỗ lực 

phấn đấu thực hiện như nhận định của Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học 

Liên Xô (trước đây) V.M.Xônxép:  

Trong thế giới đầy năng động của chúng ta ngày nay đang diễn ra 

những biến đổi lớn lao… Nhưng trong mọi biến đổi cũng có một số 

điều quan trọng không hề thay đổi. Đó là lý tưởng xã hội chủ nghĩa, 

các tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa, tự do, dân chủ và công bằng xã hội, 
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mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, người theo chủ nghĩa 

quốc tế đã cống hiến trọn đời mình cho những lý tưởng đó. Năm tháng 

sẽ qua đi nhưng nhân loại tiến bộ nhớ mãi tên tuổi và sự nghiệp của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh [57, tr.162].  

Thứ hai, độc lập, tự do, hạnh phúc là hướng tới xây dựng một thế giới 

mới theo lý tưởng tốt đẹp của CNXH 

Năm 1980, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, Rômét 

Chanđra khi nói về Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh:  

Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do,  

 Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao.  

Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý,  

 Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao.  

Ở bất cứ đâu nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống lại đói nghèo,  

 Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao [176, tr.90]. 

Ngọn cờ đấu tranh giành độc lập tự do, chống lại đói nghèo hướng tới 

xây dựng một xã hội tốt đẹp của Hồ Chí Minh đã tạo động lực, truyền cảm hứng 

cho nhiều dân tộc trên giới. Từ lúc ra đi tìm đường cứu nước, đến khi lãnh đạo 

nhân dân xây dựng CNXH, Người luôn nhận thức sâu sắc giá trị cốt lõi của độc 

lập, tự do, hạnh phúc; khát vọng của nhân dân về một xã hội lý tưởng. Vì vậy, 

Người luôn quan tâm hiện thực hóa mục tiêu của CNXH đó là làm cho dân có 

ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân được học hành đó. Khi được hỏi chủ nghĩa 

xã hội là gì? Người trả lời ngắn gọn: “chủ nghĩa xã hội là không ngừng nâng 

cao đời sống của nhân dân” [116, tr.404]. Ngay sau cách mạng tháng Tám thành 

công, Người coi đói nghèo và ngu dốt đó là giặc nội xâm và không ngừng lãnh 

đạo, tổ chức, động viên mỗi một người dân vươn lên thoát nghèo, học tập để 

trở thành người làm chủ đất nước.  

Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin quy luật về sự phù hợp 

giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, về căn nguyên gây ra tình trạng 
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nghèo đói, lạc hậu, để nâng cao đời sống người dân, người luôn quan tâm đến 

phát triển lực lượng sản xuất bởi Người hiểu rõ rằng CNXH ưu việt hơn CNTB 

không chỉ ở chỗ đó là xã hội người dân được làm chủ, đó còn là xã hội có lực 

lượng sản xuất phát triển hơn so với CNTB mà Người diễn đạt rất ngắn gọn “nếu 

nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có 

nghĩa lý gì” [108, tr.64]. Người hiểu sâu sắc rằng, xét đến cùng, người ta chỉ có 

thể tiêu diệt một chế độ xã hội bằng hiệu quả kinh tế, chế độ mới ra đời thay thế 

được xã hội cũ, về cơ bản là bằng cách đem lại một năng suất lao động cao hơn. 

Do đó, yêu cầu không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý, kêu 

gọi người dân tham gia tổ đổi công, hợp tác xã, quan tâm đến các loại lợi ích 

khác nhau trong xã hội, đó là lợi ích cá nhân - lợi ích tập thể - lợi ích giai cấp - 

lợi ích dân tộc, lợi ích trước mắt - lợi ích lâu dài… Bên cạnh đó, Người gắn 

ĐLDT với CNXH, bởi chỉ có CNXH mới xóa bỏ được căn nguyên kinh tế sâu 

xa của tình trạng người bóc lột người do chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ 

nghĩa về tư liệu sản xuất sinh ra. Nhờ đó, xóa bỏ tận gốc cơ sở kinh tế làm nảy 

sinh ách áp bức con người về chính trị, sự nô dịch con người về tinh thần, tư 

tưởng và ý thức.  

 Những hoạt động Hồ Chí Minh thực hiện nhằm xóa bỏ đói nghèo, hướng 

tới xây dựng một xã hội tốt đẹp đã bổ sung, phát triển tư tưởng của nhân loại về 

thực hiện độc lập, tự do, hạnh phúc một cách triệt để. Bên cạnh đó, không những 

chỉ rõ độc lập, tự do, hạnh phúc là gì, Người còn chỉ rõ cách thức thực hiện độc 

lập, tự do, hạnh phúc, đó là: phải thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý 

nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm; phải thay đổi quan hệ sản 

xuất cũ, xóa bỏ giai cấp bóc lột, xây dựng quan hệ sản xuất mới không có bóc 

lột áp bức; phải biến một nước dốt nát, cực khổ thành một nước văn hóa cao và 

đời sống tươi vui hạnh phúc; phải tiến hành những nhiệm vụ đó trong những điều 

kiện đặc biệt. Những tư tưởng và hoạt động của Người đã truyền cảm hứng, niềm 
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tin đến nhân dân các nước đang đấu tranh cho những điều tốt đẹp nhất học tập 

và làm theo.  

Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù CNTB đã có những sự điều chỉnh, tuy 

nhiên, càng phát triển CNTB lại bộc lộ những mâu thuẫn vốn có nhất là vấn đề 

về nghèo đói, giàu nghèo, ngu dốt… Với bản chất của CNTB, những mâu thuẫn 

đó không thể giải quyết một cách triệt để trong khuôn khổ của xã hội tư bản. 

Lịch sử thế giới hiện có 180 nước đang phát triển theo con đường tư bản chủ 

nghĩa, ngay cả những nước lớn như Brazil, Mêhicô, Ai Cập cũng có rất nhiều 

điều nan giải. Khi bức tranh chỉnh thể của con đường tư bản chủ nghĩa qua từng 

nước đang phát triển trên quy mô quốc tế hiện nay có thể diễn tả theo hình ảnh 

của Kítsingơ đã nêu ra: “châu Phi đói, châu Á nghèo, Mỹ Latinh nợ nần chồng 

chất” [162, tr.53-54]. 

Thêm vào đó, nền kinh tế toàn cầu, cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư không đi liền với bình đẳng và công bằng xã hội, sự giàu có về của 

cải vật chất của một số ít người không làm giảm đi tình trạng bị bóc lột và 

đói nghèo của nhân dân lao động trong các nước tư bản mà còn làm gia tăng 

khoảng cách giàu nghèo. Theo báo cáo của Oxfam Quốc tế ngày 20-1-2025, 

trong năm 2024 trên thế giới xuất hiện thêm 204 tỷ phú USD. Tính trung 

bình, cứ mỗi tuần thế giới xuất hiện thêm 4 tỷ phú USD mới, trong khi đó, 

số người sống trong cảnh nghèo đói hầu như không có sự thay đổi đáng kể 

từ năm 1990 đến nay. Báo cáo của Oxfam cũng dự đoán, trong 10 năm tới 

thế giới sẽ có ít nhất 5 tỷ phú sở hữu tài sản vượt 1 nghìn tỷ USD, trong khi 

đó, 44% dân số toàn cầu - tương đương hơn 3 tỷ người - vẫn đang sống dưới 

mức nghèo khổ với thu nhập dưới 6,85 USD mỗi ngày [173]. Để giải quyết 

những vấn đề toàn cầu đó, xây dựng xã hội XHCN là niềm tin, là hy vọng 

của nhân loại, điều này được ông Gilbert Houngbo, Tổng giám đốc Tổ chức 

Lao động quốc tế (ILO) khẳng định: “Bất bình đẳng không phải là không thể 

tránh khỏi; đó là kết quả của những lựa chọn chính trị” [142]. Và ở Việt 
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Nam, lựa chọn chính trị đó chính là con đường phát triển của dân tộc - ĐLDT 

và CNXH vì chỉ có ĐLDT và CNXH con người mới giải phóng con người 

một cách triệt để, mới thật sự đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho con 

người. Trong xã hội XHCN, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của 

sự phát triển.  

Tiếp nối mục tiêu, lý tưởng Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện, Đảng và 

Chính phủ luôn nhấn mạnh “Cần phải coi nghèo đói là một thứ “giặc nội xâm”. 

Nghèo thường đi đôi với hèn. Nếu đất nước và nhân dân ta không giàu mạnh thì 

nền độc lập dân tộc phải đổi bằng xương máu của hàng triệu người cũng khó giữ 

được” [167, tr.77]. Hiện thực hóa chủ trương đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 

quan tâm, chăm lo đời sống cho người dân, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. 

Ngày 31-10-2025, Việt Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột 

nát trên phạm vi cả nước. Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn học phí cho 

học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước 

từ năm học 2025-2026. Xây dựng đề án với lộ trình từng bước giảm gánh nặng 

chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn 2030-

2035. Những quyết sách lấy con người làm trung tâm đó chính là sự hiện thực 

hóa ở tầm cao mới khát vọng của Hồ Chí Minh về một đất nước độc lập, tự do, 

hạnh phúc.  

Hiện nay, thế giới đang chứng kiến sự gia tăng sâu sắc tình trạng phân 

hóa giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Dù lực lượng sản xuất đạt trình độ phát 

triển cao, song hàng tỷ người lao động tại các nước tư bản chủ nghĩa vẫn không 

được thụ hưởng thành quả tương xứng, liên tục phải đối mặt với khủng hoảng 

về chi phí y tế, giáo dục, nhà ở. Do đó, những thành tựu của Việt Nam đã cung 

cấp một mô hình phát triển thực tiễn ưu việt, đầy sức thuyết phục. Mô hình 

đó chứng minh rằng, các giá trị nhân quyền phổ quát và các Mục tiêu phát 

triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc hoàn toàn có thể được giải quyết 

triệt để thông qua định hướng XHCN. Trong xã hội đó, sự phát triển là thực 



 161 

sự vì con người, phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, đó 

là một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và hướng tới các giá trị 

tiến bộ, nhân văn.  

4.2.2. Khẳng định tính đúng đắn của đường lối chính trị: Giương cao 

ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội  

Sau Hiệp định Giơnevơ, với những điều khoản ghi trong Hiệp định đã đủ 

cơ sở để Việt Nam tiến tới thống nhất, hòa bình, cả nước đi lên xây dựng CNXH. 

Tuy nhiên, đế quốc Mỹ và tay sai với âm mưu xâm lược đã đẩy dân tộc Việt 

Nam đứng trước sự lựa chọn về con đường phát triển. Trong bối cảnh đó, là 

người đứng đầu Đảng, đứng đầu Chính phủ, Hồ Chí Minh kiên định lựa chọn 

con đường Đảng, nhân dân đã lựa chọn đầu thế kỷ XX, tuy nhiên nhiệm vụ có 

sự ứng biến linh hoạt. Đó là miền Bắc đi lên xây dựng CNXH, còn miền Nam 

tiếp tục cuộc cách mạng GPDT. Người hiểu rõ: “Con người làm ra lịch sử của 

chính mình, nhưng không phải làm theo ý muốn tùy tiện của mình, trong những 

điều kiện tự mình chọn lấy, mà là trong những điều kiện trực tiếp có trước mặt, 

đã cho sẵn và do quá khứ để lại” [162, tr.145]. Từ thực tiễn hiện tại, quá khứ, 

tương lai cách mạng Việt Nam chỉ có thể là xây dựng CNXH ở miền Bắc và 

chiếu cố miền Nam.  

Sự kiên định, bản lĩnh trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam giương cao hai 

ngọn cờ, thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng ở hai miền trong điều kiện một Đảng 

lãnh đạo, ở một nước đó là cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh đối với cách mạng 

Việt Nam. Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, với người cách 

mạng, trong từng tình huống cụ thể không thể chờ thụ động điều kiện khách quan 

đầy đủ rồi mới thực hiện mà cần phải sử dụng năng lực tư duy trừu tượng hóa 

“chủ động phát hiện, dựa vào những điều kiện khách quan này để tổ chức, xúc 

tiến hình thành những điều kiện khách quan khác cần thiết cho những nhiệm vụ 

nhất định của mình” [162, tr.169] nhằm tìm tòi cái tất yếu, những mối liên hệ có 

tính quy luật chi phối. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ điều 
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đó, không có xây dựng CNXH ở miền Bắc thì không đủ lực lượng để giúp đỡ 

cho tiền tuyến lớn ở miền Nam và không có tiền tuyến lớn của miền Nam thì 

không thể bảo vệ được miền Bắc trước âm mưu xâm lược của kẻ thù. Về vấn đề 

này, Lênin chỉ rõ: “Trong chiến tranh, ai có nhiều lực lượng hậu bị hơn, ai có 

nhiều nguồn lực lượng hơn…, thì người đó thu được thắng lợi” [91, tr.271], còn 

J.V.Xtalin khẳng định:  

Không có một quân đội nào trên thế giới không có hậu phương vững 

chắc mà lại có thể chiến thắng được. Hậu phương có một tầm quan 

trọng bậc nhất với tiền tuyến: Chính là vì hậu phương, và chỉ có hậu 

phương mới cung cấp cho tiền tuyến chẳng những các nhu cầu đủ 

mọi loại, mà còn cả binh sĩ, cả tình cảm lẫn tư tưởng nữa. Hậu 

phương không vững chắc, nhất định sẽ biến những đội quân ưu tú 

nhất và cố kết nhất thành một đám quần chúng không vững vàng và 

hèn yếu [179, tr.8-9].  

Với hậu phương miền Bắc vững chắc đã cổ vũ, động viên, thôi thúc đồng 

bào miền Nam quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để cả nước đi lên xây 

dựng CNXH; đủ sức người, sức của để chi viện cho chiến trường miền Nam. 

Đối với đồng bào miền Nam, tất cả niềm tin, sự tin tưởng, tình cảm của đồng 

bào miền Bắc là động lực thôi thúc mỗi người dân quyết tâm dời non lấp biển, 

đạp bằng bất cứ trở ngại nào, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, đánh bại bất cứ 

kẻ thù nào.  

Theo thống kê từ năm 1959-1975 hậu phương miền Bắc đã giành 50% 

ngân sách nhà nước hằng năm, 20-25% tổng sản lượng lương thực để chi viện 

cho miền Nam. Huy động hơn 3 triệu người phục vụ chiến đấu. Tiếp nhận 

310.000 thương binh và trên 350.000 lượt người từ tiền tuyến về hậu phương 

chữa bệnh, học tập, công tác, triệu trái tim chung nhịp đập bền bỉ, họ đã “cùng 

nhau làm nên hậu phương miền Bắc vững chãi để hoàn thành một sứ mệnh non 

sông” [175].  
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Hơn nữa, giá trị những hoạt động, cống hiến của Hồ Chí Minh trong lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam còn thể hiện ở việc đã biết phát huy điểm tương đồng 

trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng của hai miền để huy động tối đa sức mạnh 

của toàn dân. Quan điểm này được Đảng vận dụng ngay trong Hội nghị lần thứ 

15 khóa II (1959) khi khẳng định vai trò của cách mạng mỗi miền đối với sự 

nghiệp cách mạng chung, trong đó Đảng khẳng định: “nếu không ra sức củng cố 

miền Bắc và tích cực đưa miền Bắc tiến lên CNXH thì không có chỗ dựa vững 

chắc để tranh thủ hòa bình thống nhất nước nhà. Không kiên quyết đánh đổ ách 

thống trị của đế quốc và phong kiến ở miền Nam thì cũng không thể tạo điều 

kiện thuận lợi nhất để hòa bình thống nhất Tổ quốc” [26, tr.62].  

Một nét độc đáo trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh 

thời kỳ này là Người luôn nắm vững các nguyên tắc có tính phương pháp luận 

của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thực tế là 

không nắm được nguyên tắc có tính chiến lược sẽ dẫn đến hoạt động tự phát, 

chạy theo những lợi ích nhất thời, mất phương hướng. Với Người, cách mạng 

mỗi miền có nhiệm vụ khác nhau, song không phải hai chiến lược cách mạng 

đều được tiến hành đồng loạt ngang nhau, mà ưu tiên hơn cho nhiệm vụ 

GPDT, “mọi việc của ta đều nhằm chống đế quốc Mỹ”. Hồ Chí Minh đã giải 

quyết linh hoạt, khéo léo mối quan hệ giữa cái chung, cái riêng với cái đặc 

thù. Việc xác định nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn này đã giải quyết được 

vấn đề đặt ra phù hợp với đặc điểm cụ thể mỗi miền, vừa hướng tới cái chung. 

Điều này cũng được chính phía Mỹ thừa nhận: “Đối phương đã tìm ra được 

một chiến lược khôn khéo đến mức rất nguy hiểm để đánh bại Mỹ… Nước 

ngoài không bao giờ có thể địch nổi chiến lược đó” [11, tr.142-143]. 

Với đường lối đúng đắn, thuận lòng dân đã đưa cách mạng Việt Nam vượt 

qua được những khó khăn, thử thách đạt được những thành tựu có ý nghĩa lớn. 

Thực tiễn cách mạng thế giới chứng tỏ một thực tế rằng, trong lịch sử việc giành 

chính quyền, thiết lập chính quyền mới chưa phải cách mạng đã hoàn thành 
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nhiệm vụ mà thiết lập được chính quyền mới chỉ là bắt đầu buổi bình minh của 

đất nước. Nhiệm vụ nặng nề tiếp theo đó là vấn đề giữ chính quyền như Lênin 

nói: “giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó khăn, phức tạp hơn 

nhiều” và “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự vệ, nhưng không 

phải cách mạng có thể biết ngay được cách tự vệ. Cách mạng là sự thức tỉnh của 

hàng triệu người về cuộc đời mới” [90, tr.145]. Trong quá trình gìn giữ đó “Nếu 

thiếu niềm tin, thiếu kiên định, không biết lựa chọn mô hình và giải pháp thích 

hợp thì không dễ gì đi đến được thắng lợi hoàn toàn” [167, tr.322]. Đặc biệt, bối 

cảnh Việt Nam giai đoạn 1954-1969 có rất nhiều khó khăn. 

Thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Nam - Bắc thu về một mối, 

cả nước đi lên xây dựng CNXH là câu trả lời chân thực, khách quan nhất về sự 

đúng đắn của việc xác định nhiệm vụ cách mạng hai miền mà Hồ Chí Minh là 

người đã dẫn đường, chỉ đường và soi đường cho việc thực hiện trong giai đoạn 

1954-1969 và 1969-1975. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam khẳng định sức 

mạnh của ĐLDT và sức mạnh của CNXH khi được kết hợp với nhau sẽ tạo nên 

một sức mạnh vô địch mà không có khí tài nào, vũ khí nào có thể địch lại nổi như 

nhận xét của một ký giả Mỹ tên là Peter Arnet của hãng AP ngày 2-10-1972: 

“Chúng tôi đã phải lắc đầu ngạc nhiên không phải trước sự tàn phá của bom từ 

trên trời, mà trước sức sống của những người dưới đất” [53, tr.289]. 

Giương cao hai ngọn cờ ĐLDT và CNXH ở Việt Nam đã phát huy cao độ 

sức mạnh của tiền tuyến lớn ở miền Nam và hậu phương lớn ở miền Bắc; đã 

động viên đến mức cao nhất lực lượng của toàn dân trong công cuộc xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước, Đại hội IV của Đảng khẳng định: “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước là thắng lợi của cả hai chiến lược cách mạng được tiến hành đồng 

thời và kết hợp chặt chẽ với nhau: cách mạng DTDCND ở miền Nam và cách 

mạng XHCN ở miền Bắc” [32, tr.489-490]. Đại hội cũng nhấn mạnh: “Chúng ta 

đã kết hợp thành công hai loại quy luật: quy luật của chiến tranh cách mạng với 
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quy luật cách mạng XHCN, do đó đã phát huy được sức mạnh của chế độ XHCN 

nhằm phục vụ chiến tranh cứu nước và giữ nước, đồng thời vẫn tiếp tục phát 

triển công cuộc xây dựng CNXH trên một số mặt” [32, tr.494]. 

Những hoạt động của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ 

chiến lược cách mạng không chỉ góp phần quyết định vào thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam giai đoạn 1954 - 1969 mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm 

quý giá trong giai đoạn hiện nay, nhất là vấn đề xác định mục tiêu, nhiệm vụ 

cách mạng; vấn đề về phương pháp cách mạng; về tổ chức thực hiện nhiệm vụ; 

về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; về giải quyết vấn đề dân tộc 

và vấn đề giai cấp… Thực tiễn trong 40 năm đổi mới, Đảng luôn vững vàng, 

kiên định và giữ vững ngọn cờ ĐLDT và CNXH. Nhờ đó, cơ đồ, tiềm lực, vị thế 

và uy tín quốc tế của đất nước có sự thay đổi căn bản và toàn diện. Từ một trong 

20 nước nghèo nhất thế giới, Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, trở 

thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp vào năm 2008. Năm 

2024, Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, nằm trong nhóm các 

nước có thu nhập trung bình cao với thu nhập 4.700 USD/người/năm. Đến năm 

2025, thu nhập bình quân đầu người 5.000 USD/người/năm, quy mô nền kinh 

tế Việt Nam đứng thứ 32 trên thế giới và thứ 4 ở khu vực ASEAN. Các lĩnh vực 

văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại, hội nhập 

quốc tế được đẩy mạnh và ngày càng sâu, rộng, toàn diện.  

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn 40 năm đổi mới, tại Đại hội XIV của Đảng, 

Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo xây dựng, phát triển đất nước và 

bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới: “Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận đường lối đổi mới; kiên 

định mục tiêu ĐLDT và CNXH” [42, tr.236] vì một nước Việt Nam hòa bình, 

độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên 

CNXH.  
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4.2.3. Đặt nền móng cho việc xây dựng và hiện thực hóa mô hình chủ 

nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam 

Hồ Chí Minh lãnh đạo hiện thực hóa mô hình CNXH từ khát vọng thành 

hiện thực trong điều kiện Việt Nam với đặc điểm to nhất đó là “từ một nước nông 

nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư 

bản chủ nghĩa” [115, tr.411]. Đặc điểm đó chi phối đến toàn bộ phương thức, 

bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở miền Bắc. Đây là một công việc rất khó 

khăn. Trong điều kiện đó, làm thế nào để đưa miền Bắc tiến lên CNXH nhưng 

không rơi chủ quan, duy ý chí, nóng vội, đó là một thách thức lớn. 

Nhận thức sâu sắc tính chất khó khăn của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 

Nam và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh cho rằng, 

“Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong 

lịch sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý 

nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm (…) dần dần biến nước ta từ 

một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp” [114, tr.92]. Theo 

đó, con đường đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam đó là một quá trình cải biến 

toàn diện xã hội, trong đó, khó khăn là tất yếu. Nhận thức rõ điều này giúp nhìn 

nhận đúng, biện chứng, khách quan, không đơn giản hóa con đường đi lên 

CNXH. Từ đó, thấy được tính chất khó khăn, lâu dài, phức tạp của thời kỳ quá 

độ để vững vàng trước mọi khó khăn, không dao động mục tiêu.  

Vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về thời kỳ quá độ và 

xây dựng CNXH, Hồ Chí Minh xác định nội dung, bước đi, hình thức quá độ 

đi lên CNXH phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam và lãnh đạo thực hiện 

công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc. Qua đó, công cuộc xây dựng CNXH 

ở miền Bắc giai đoạn 1954-1969, nhưng từ năm 1965, miền Bắc phải chuyển 

hướng kinh tế từ thời bình sang thời chiến. Mặc dù vậy, công cuộc xây dựng 

CNXH ở miền Bắc đã đạt được những thành quả đáng kể. Nhiều khu công 

nghiệp lớn đã và đang hình thành. Xuất hiện những cơ sở đầu tiên của các ngành 
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công nghiệp nặng quan trọng: điện, than, cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu 

xây dựng; xây dựng được một số ngành công nghiệp nhẹ; mạng lưới giao thông 

phát triển. Trong lĩnh vực nông nghiệp, phong trào hợp tác hóa đạt được những 

kết quả tích cực, phần lớn hợp tác xã nông nghiệp được trang bị máy móc nhỏ, 

bước đầu ứng dụng một số thành tựu và tiến bộ mới về kỹ thuật trồng trọt và 

chăn nuôi, nhiều công trình thủy lợi được xây dựng, bảo đảm tưới, tiêu nước 

cho hàng chục vạn hécta. Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế phát triển 

với tốc độ cao. Hệ thống trường học được mở rộng khắp thành thị và nông thôn, 

đồng bằng và miền núi. Đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và cán bộ quản lý 

có trình độ trên đại học, đại học và trung học chuyên nghiệp tăng nhanh. Mạng 

lưới y tế trải ra rộng khắp. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật phát triển trên nhiều 

mặt với nội dung lành mạnh, góp phần xây dựng cuộc sống mới, con người 

mới. Đánh giá về công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, Đại hội IV của Đảng 

khẳng định: 

Những thành tựu và biến đổi ấy còn thấp so với những mục tiêu của 

chủ nghĩa xã hội. Song, trong hoàn cảnh miền Bắc vừa phải đương 

đầu với hàng triệu tấn bom đạn của đế quốc Mỹ, vừa không ngừng 

cung cấp sức người, sức của cùng đồng bào miền Nam đánh giặc, cứu 

nước, đồng thời gánh vác nghĩa vụ quốc tế, thì những thành tựu đã đạt 

được là những kỳ tích mà người ta không thể nào tưởng tượng bên 

ngoài quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội [32, tr.494]. 

Đồng thời, Đảng khẳng định: “không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nếu không có miền Bắc xã hội chủ nghĩa” [32, 

tr.490]. Chính “Thử thách cực kỳ nghiêm trọng của chiến tranh đã làm ngời sáng 

tính ưu việt và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội” [32, tr.494]. 

Tiếp tục kiên định con đường cách mạng Việt Nam mà Hồ Chí Minh và 

nhân dân đã lựa chọn, năm 1975, với Đại thắng mùa Xuân, Bắc - Nam thống 

nhất, Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới “giai đoạn 
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cả nước độc lập, thống nhất làm nhiệm vụ chiến lược duy nhất là tiến hành cách 

mạng xã hội chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã 

hội” [32, tr.500], đồng thời chỉ rõ: “CNXH là mục đích trước mắt của cách mạng 

Việt Nam, đồng thời là con đường tiến hoá tất yếu của xã hội Việt Nam, phù hợp 

với quy luật phát triển của xã hội loài người đang ở trong thời đại quá độ từ 

CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới” [32, tr.500]. 

Kiên trì, kiên định con đường đã lựa chọn, từ Đại hội VI (1986) đến nay 

trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng 

vẫn kiên định, giữ vững con đường đi lên CNXH. Tại Đại hội VII (1991), Đảng 

xác định 6 đặc trưng của CNXH ở Việt Nam: (1) Do nhân dân lao động làm chủ; 

(2) Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế 

độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; (3) Có nền văn hóa tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc; (4) Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, 

làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, 

có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; (5) Các dân tộc trong nước bình đẳng, 

đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; (6) Có quan hệ hữu nghị và hợp tác 

với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.  

Tại Đại hội XI (2011), Đảng bổ sung, phát triển các đặc trưng của CNXH 

được xác định tại Đại hội IX và các Đại hội trước đó. Đó là (1) Dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; (2) Do nhân dân làm chủ; (3) Có nền kinh 

tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ 

phù hợp; (4) Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; (5) Con người có 

cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; (6) Các dân 

tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng 

phát triển; (7) Có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; (8) Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với 

các nước trên thế giới.  
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Mới đây, tại Đại hội XIV (2026), tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc 

đổi mới theo định hướng XHCN, Đảng khẳng định, sau 40 năm thực hiện công 

cuộc đổi mới, Đảng đã từng bước xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối 

đổi mới, trong đó “đã dần hình thành các trụ cột chính của mô hình CNXH Việt 

Nam là: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam, Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam, nền dân chủ XHCN Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt 

Nam lãnh đạo” [42, tr.200].  

Tiếp tục con đường đi lên CNXH dưới ánh sáng tư tưởng và giá trị thực 

tiễn hoạt động của Hồ Chí Minh, “Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của 

Đảng 40 năm qua đã làm thay đổi căn bản, toàn diện cơ đồ, tiềm lực, vị thế và 

uy tín quốc tế của đất nước” [42, tr.205]. Trong lĩnh vực chính trị, công tác 

xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh, tăng cường, 

tại Đại hội XII, Đảng bổ sung thêm nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, tại 

Đại hội XIII, Đảng bổ sung thêm nội dung xây dựng Đảng về cán bộ; Xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân bảo 

đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động, trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc. Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam từ một nước nghèo có cơ sở vật chất - 

kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp đã trở thành 

nước đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập sâu và rộng vào nền 

kinh tế khu vực và toàn cầu. Trong lĩnh vực văn hóa, con người có bước phát 

triển mới, vai trò của văn hóa góp phần vào sự phát triển bền vững được khẳng 

định và thể hiện ngày càng rõ hơn, lĩnh vực giáo dục và đào tạo phát triển với 

nhiều thay đổi, đã phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở vào năm 2010; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

dưới 5 tuổi vào năm 2017. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nền quốc 

phòng toàn dân có bước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, ngày càng vững 
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chắc; tiềm lực, lực lượng và thế trận quốc phòng an ninh được tăng cường; 

phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân 

trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn 

với thế trận an ninh nhân dân. Trong lĩnh vực đối ngoại, đã phá vỡ được thế 

bao vây, cấm vận Việt Nam của các thế lực thù địch trên thế giới; phát triển 

quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đã xây dựng được các 

mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất 

cả các cường quốc trên thế giới và khu vực.  

Từ thực tiễn 40 năm đổi mới và căn cứ vào tình hình thế giới, khu vực 

và tình hình trong nước, Đảng chỉ rõ mục tiêu, định hướng xây dựng, phát 

triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đó là kiên định các 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN; lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển, 

nâng cao đời sống nhân dân, trong đó phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ 

môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng, phát triển 

văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho 

sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; tập trung xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng 

cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục đẩy 

mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thắt chặt mối quan hệ 

mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 

phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực 

phát triển. 

Những định hướng của Đảng trong quá trình phát triển đất nước và bảo 

vệ Tổ quốc giai đoạn mới tiếp tục khẳng định giá trị xuyên suốt và lâu dài hoạt 

động của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo xây dựng CNXH ở miền Bắc giai đoạn 

1954-1969.  



 171 

4.2.4. Khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong công cuộc 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 

Tiếp tục vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng 

thời kế thừa triết lý của dân tộc: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm 

lần dân liệu cũng xong”. Mọi hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh đều quán 

triệt sâu sắc nguyên tắc: “Phải dựa vào quần chúng mà phát động mọi phong 

trào sản xuất, chiến đấu. (…) Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có 

quần chúng thì không thể làm được” [118, tr.279], coi đoàn kết toàn dân tộc là 

điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược. 

Ở miền Bắc, với nhiệm vụ vừa xây dựng CNXH, vừa làm hậu phương 

cho tiền tuyến lớn ở miền Nam. Để hoàn thành trọng trách lịch sử, Người 

kêu gọi đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân là công nhân, 

nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Phải biến quyết tâm của 

Đảng, của Trung ương thành quyết tâm của mỗi đảng viên, mỗi chiến sĩ, mỗi 

người dân. Thực hiện lời kêu gọi của Người, trên khắp xóm làng miền Bắc 

đã dấy lên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp: người người, nhà 

nhà tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; tất cả vì tiền tuyến, vì đồng bào 

miền Nam ruột thịt thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. 

Các ngành, các cơ quan, các địa phương, mọi người dân đều tham gia đắc 

lực vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Nhờ đó, đã xây dựng miền Bắc 

thành hậu phương lớn, vững chắc cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, tạo 

điều kiện quyết định cho thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam.  

Người luôn đề cao vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng CNXH. 

Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải dựa vào nhân dân, tôn trọng nhân dân, 

phát huy sáng kiến, trí tuệ và sức lao động của nhân dân; gắn phát triển kinh tế - 

xã hội với không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, mọi hoạt động của 

Đảng và Chính phủ đều vì lợi ích của nhân dân. Với cách làm đó, Hồ Chí Minh 

đã khơi dậy được tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ của nhân dân, biến sự 
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nghiệp xây dựng CNXH thành sự nghiệp chung của tất cả mọi người dân, do đó 

gia tăng sức mạnh và nguồn lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng đất nước và phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Ở miền Nam, trước yêu cầu GPDT trong điều kiện rất khó khăn, Hồ Chí 

Minh và Đảng đã lãnh đạo phát huy sức mạnh toàn dân thông qua đường lối 

chiến tranh nhân dân. Người nói, chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân và 

chủ trương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp đấu tranh chính trị - 

đấu tranh vũ trang - đấu tranh ngoại giao, phối hợp hợp lực lượng vũ trang với 

lực lượng chính trị của quần chúng; kết hợp nổi dậy, làm chủ và tấn công; tấn 

công trên cả ba vùng chiến lược đồng bằng, đô thị và miền núi.  

Nhờ sức mạnh vô địch của đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng lãnh 

đạo, dân tộc Việt Nam đã biến sức mạnh phân tán của từng cá nhân, từng địa 

phương thành sức mạnh tổng hợp, tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân rộng 

khắp, đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ - cuộc cách mạng có quy 

mô lớn nhất, dài ngày nhất và ác liệt nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Điều này, một mặt chứng minh, một việc dù khó đến mấy, nếu xuất phát từ lợi 

ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân đều được nhân dân ủng hộ và tự 

nguyện coi đó là công việc chính của nhân dân, do nhân dân tự làm và chắc chắn 

sẽ thành công. 

Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng và bài học từ hoạt động thực tiễn 

của Hồ Chí Minh, Đảng luôn quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm 

“Dân là gốc” và không ngừng củng cố, tăng cường đại đoàn kết, coi đó là nguồn 

sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng 

lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để xây dựng và phát 

huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua 40 năm đổi mới, Đảng luôn coi trọng và 

đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong toàn bộ quá trình xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc; ban hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật 
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tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của 

nhân dân; kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Bên cạnh đó, Đảng không ngừng đổi 

mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội để thực hiện có hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân trong việc 

tham gia các công việc quản lý nhà nước và chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng 

của nhân dân. Nhờ đó, việc phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy sáng tạo của 

nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò cầu nối 

giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần tích cực vào tăng cường khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc.  

Trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới, dự báo tình hình và những cơ hội, 

thách thức đối với công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ 

Tổ quốc trong giai đoạn mới, Đảng định hướng nhiệm vụ giải pháp: “Tiếp tục 

coi trọng xây dựng và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền 

làm chủ của nhân dân; xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 

(…) củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở" 

[42, tr.286-287]. Đặc biệt, tại Đại hội XIV, quán triệt và thực hành triệt để quan 

điểm “Dân là gốc”, Đảng nhấn mạnh yếu tố “lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ 

quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm 

thức đo và mục tiêu phấn đấu” [41, tr.121]. 

Những quan điểm chỉ đạo và thành tựu về phát huy sức mạnh toàn dân tộc 

của Đảng trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng và hoạt động của 

Hồ Chí Minh trong bối cảnh tình hình mới khẳng định giá trị hoạt động của Hồ 

Chí Minh không chỉ là có giá trị trong lịch sử mà còn là bài học quý trong xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay. 
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4.2.5. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tranh thủ sự 

ủng hộ quốc tế đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam  

Giai đoạn 1954-1969 là thời kỳ đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam 

và phong trào cách mạng thế giới, đây cũng là giai đoạn cục diện thế giới có nhiều 

biến động sâu sắc. Trong bối cảnh đó, cách mạng Việt Nam đứng trước yêu cầu 

vừa phải tranh thủ tối đa sức mạnh thời đại, vừa giữ vững độc lập, tự chủ, không 

để bị chi phối và cuốn vào các mâu thuẫn quốc tế phức tạp. Hồ Chí Minh bằng 

hoạt động ngoại giao chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trí tuệ đã xử lý khéo léo các 

bất đồng quốc tế, phát huy tối đa sức mạnh thời đại, góp phần quyết định vào thắng 

lợi của sự nghiệp ĐLDT gắn liền với CNXH ở Việt Nam. 

Xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của lực lượng hoà bình dân 

chủ, XHCN trên thế giới. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một thành viên 

trong đại gia đình XHCN đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Người rất coi trọng xây 

dựng và củng cố khối đại đoàn kết, nhất là sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước 

XHCN, đứng đầu là Trung Quốc và Liên Xô. Người đánh giá cao sự ủng hộ 

nhiệt tình và sự giúp đỡ quý báu của các nước XHCN, của giai cấp công nhân 

và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới và coi đó là một nhân tố quan 

trọng bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mặc dù đánh giá cao sự ủng 

hộ và giúp đỡ của các nước, song điểm đặc sắc trong tư duy của Hồ Chí Minh là 

Người luôn nhấn mạnh phương châm: “Tự lực cánh sinh là chính, việc các nước 

bạn giúp ta là phụ” [113, tr.56]. Nhận thức đó giúp cách mạng Việt Nam chủ 

động trong xây dựng lực lượng, phát triển nguồn lực nội sinh; giữ vững được 

độc lập, tự chủ chiến lược trong bối cảnh quốc tế phức tạp. 

Để bạn bè quốc tế và chính nhân dân Mỹ hiểu, đồng tình và ủng hộ sự 

nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh thành công 

trong việc vận dụng ngoại giao “tâm công”. Bằng cách đánh vào tình cảm gia 

đình, lương tri con người và ý thức công lý, Người đã góp phần thúc đẩy mạnh 

mẽ phong trào phản chiến ở Mỹ. Từ đó hình thành “Mặt trận số 2” chống đế 
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quốc Mỹ xâm lược ngay tại nước Mỹ, nhiều tầng lớp nhân dân tiến bộ Mỹ, hàng 

chục vạn thanh niên, sinh viên, giáo sư, nhà khoa học, luật học, văn nghệ sĩ, các 

nhà tu hành và nhân dân lao động Mỹ đã dũng cảm lên tiếng phản đối và biểu 

tình rầm rộ chống chính sách xâm lược của Chính phủ Giônxơn ở Việt Nam. 

Thanh niên Mỹ kiên quyết không chịu đi lính sang Việt Nam làm bia đỡ đạn cho 

đế quốc Mỹ. Nhân dân Mỹ đấu tranh từ bên trong, kết hợp với cuộc đấu tranh 

của nhân dân Việt Nam từ bên ngoài, tạo thế “giáp công” làm suy yếu ý chí xâm 

lược của đế quốc Mỹ.  

Không chỉ với nhân dân Mỹ, Hồ Chí Minh còn kiên trì thực hiện ngoại 

giao “tâm công” với nhân dân các nước Á - Phi - Mỹ Latinh, các lực lượng 

XHCN, phong trào hòa bình và dân chủ trên toàn thế giới. Qua đó, nâng tầm 

cuộc kháng chiến của Việt Nam thành biểu tượng thời đại; cô lập các kẻ thù; tạo 

ra thế và lực quốc tế ngày càng có lợi cho cách mạng Việt Nam. 

Đánh giá nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ 

của nhân dân Việt Nam, tại Đại hội IV, Đảng khẳng định: Nhờ kết hợp sức mạnh 

của nhân dân với sức mạnh của thời đại “chúng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ 

rất to lớn về tinh thần và vật chất của các nước XHCN anh em, của tất cả các lực 

lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, tạo thành một mặt trận quốc tế rộng 

lớn chưa từng có ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược” [32, tr.486].  

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi và bài học, Ban 

Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị tiếp tục chỉ rõ:  

Việt Nam đã thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ bằng sức 

mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại. Việt Nam đã thắng nhờ biết 

lấy thành quả của kháng chiến để mở rộng và tăng cường đoàn kết 

quốc tế; và sự đoàn kết và sự ủng hộ của quốc tế đến lượt nó đã trở 

thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng 

chiến của nhân dân Việt Nam [3, tr.268]. 
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Vận dụng sáng tạo những giá trị trong tư tưởng và hoạt động của Hồ 

Chí Minh, trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986) đến nay, Đảng luôn coi trọng 

kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. Đại hội VI của Đảng chỉ rõ: “Trong toàn bộ sự nghiệp cách 

mạng của mình, chúng ta phải đặc biệt coi trọng kết hợp các yếu tố dân tộc và 

quốc tế, các yếu tố truyền thống và thời đại, (…) để phục vụ công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, và luôn luôn làm tròn nghĩa vụ quốc tế của mình đối 

với các nước anh em và bầu bạn” [33, tr.364]. Trong hội nhập quốc tế, Đảng 

luôn chú trọng mối quan hệ giữa giữ vững độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế 

toàn diện, sâu rộng; sự cần thiết phải tăng cường nội lực để bảo đảm hội nhập 

thành công. Hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn để xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, coi hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ 

thống chính trị; hội nhập quốc tế trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, tranh thủ 

ngoại lực.  

Dưới ánh sáng giá trị lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về kết 

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, hoạt động đối ngoại của Việt 

Nam đạt được những thành tựu to lớn, trong đó đã tạo được sự chuyển biến 

quan trọng trong hoạt động hợp tác với các nước láng giềng, khu vực; duy trì, 

củng cố môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 

lãnh thổ của Tổ quốc và bảo vệ chế độ XHCN; phá vỡ thế bị cô lập, bao vây, 

cấm vận; đưa quan hệ với các nước và đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền 

vững, nhất là tiếp tục thiết lập, mở rộng và củng cố mạng lưới quan hệ đối tác 

chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với các đối tác có 

tầm quan trọng chiến lược với sự phát triển bền vững của đất nước. Đến năm 

2025, Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao hầu hết các quốc gia trên thế giới, 

có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 quốc gia, trong đó có 

quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước Ủy viên 
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Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 7 nước công nghiệp phát triển 

hàng đầu thế giới (G7) và 18/20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20).  

Những thành tựu đạt được tiếp tục khẳng định những giá trị hoạt động lãnh 

đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH của Hồ Chí Minh trong phát huy sức 

mạnh thời đại, những giá trị đó không chỉ có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc giai đoạn 1954-1969, mà cả trong thời kỳ đổi 

mới và toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.  

Tại Đại hội XIV, nhìn lại 40 năm đổi mới, với những thành công và hạn 

chế, Đảng tiếp tục quan điểm chỉ đạo: “củng cố, tăng cường sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tạo thành sức mạnh tổng 

hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Kiên 

trì và sáng tạo thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, 

đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu 

quả” [42, tr.261]. 

Tiểu kết chương 4 

Hoạt động lãnh đạo mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 

1954-1969 của Hồ Chí Minh đã góp phần quyết định vào thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam, thắng lợi to lớn của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước gắn liền 

với tên tuổi và sự nghiệp của Người. Người không chỉ kiến tạo, khai mở nhận 

thức mà còn dẫn dắt, truyền cảm hứng về tầm nhìn, định hướng cho quá trình 

hiện thực hóa mục tiêu ĐLDT và CNXH thông qua các hoạt động thực tiễn vô 

cùng phong phú. Những hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã để lại những 

giá trị, bài học sâu sắc về phương pháp lãnh đạo, cách thức xử lý, giải quyết 

sáng tạo mọi vấn đề của quá trình hiện thực hóa mục tiêu ĐLDT và CNXH.  

Những hoạt động và cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo 

thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH giai đoạn 1954-1969 đã nâng truyền thống 

yêu nước của con người Việt Nam lên một tầm cao mới; bổ sung, phát triển 

sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH, về giải quyết mối quan hệ 
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biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong điều kiện một nước 

nghèo nàn, lạc hậu, một Đảng lãnh đạo một nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến 

lược nhằm một mục đích chung; là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng tiếp tục 

lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH.  

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước tiến lên CNXH và bước vào thời kỳ 

đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH. 

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam đã vươn lên từ một nước 

nghèo nàn, lạc hậu trở thành quốc gia có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày 

càng cao trên trường quốc tế, đồng thời trở thành một hình mẫu phát triển có ý 

nghĩa tham khảo đối với nhiều quốc gia đang phát triển trong thế giới đương đại.  
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 KẾT LUẬN 

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở 

Việt Nam giai đoạn 1954-1969 trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều 

thuận lợi, song cũng đặt ra nhiều thách thức, với đặc điểm nổi bật là một Đảng 

lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng nhằm một mục tiêu chung là giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng mục tiêu ĐLDT và CNXH sẽ 

không được hiện thực hóa và công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh 

thống nhất đất nước không thành công nếu các điều kiện cơ bản không được đảm 

bảo. Đây là thách thức lớn đặt ra. Chính trong bối cảnh đó, với nhãn quan chính 

trị sắc bén, đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết, Người 

đã lãnh đạo hoạch định đường lối và tổ chức thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH 

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại, nhằm tạo ra thế và lực cho cách mạng Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam, 

công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc đạt được những kết quả có ý nghĩa quan 

trọng, những giá trị ưu việt của CNXH lần đầu tiên được hiện thực hóa. Nhân 

dân thực sự trở thành người làm chủ; đời sống vật chất và tinh thần người dân 

được cải thiện, nạn mù chữ được xóa bỏ, cơ sở vật chất XHCN từng bước được 

tạo lập; miền Bắc làm tròn nghĩa vụ là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền 

Nam; đồng thời đánh bại âm mưu phá hoại bằng không quân, hải quân của đế 

quốc Mỹ và tay sai. Ở miền Nam, quân và dân miền Nam liên tiếp đánh bại các 

chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ: chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-

1965); chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968). Những thắng lợi của quân 

dân hai miền Nam - Bắc buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận đàm 

phán, rồi đi đến ký kết Hiệp định Paris năm 1973, rút quân khỏi miền Nam Việt 
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Nam, tạo điều kiện thuận lợi để mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước.  

Thành tựu của cách mạng Việt Nam đạt được qua 15 năm (1954-1969) là 

kết quả sức mạnh tổng hợp của toàn thể dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn của 

Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những quan điểm và hoạt động thực 

tiễn của Người không chỉ góp phần định hình đường lối cách mạng Việt Nam 

trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này, tạo ra những bước ngoặt có ý nghĩa chiến 

lược, mở đường cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang, 

mà còn để lại những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Những giá trị đó khẳng 

định vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh thống 

nhất đất nước, đồng thời là bài học lịch sử quý báu soi sáng con đường xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đó là nâng truyền thống yêu nước 

của con người Việt Nam lên một tầm cao mới: yêu nước gắn liền với yêu CNXH; 

góp phần bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH, 

về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp; góp phần hoàn thiện tư 

tưởng về con đường cách mạng Việt Nam, làm cơ sở, nền tảng tư tưởng cho việc 

thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam hiện nay; hiện thực hóa khát 

vọng của nhân loại tiến bộ về thực hiện độc lập, tự do, hạnh phúc; khẳng định 

tính đúng đắn của đường lối chính trị: Giương cao ngọn cờ ĐLDT và CNXH; 

đặt nền móng cho việc xây dựng và hiện thực hóa mô hình CNXH phù hợp với 

thực tiễn Việt Nam; khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong công cuộc 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời 

đại, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, 

đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang trong thế kỷ XX 

và trong giai đoạn hiện nay.  

Thực tiễn 40 năm đổi mới, thực hiện mục tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt 

Nam cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước từ một nước nghèo 
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nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá kéo dài đã vươn mình mạnh mẽ, đạt được 

những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc 

tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. 

Những giá trị từ hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí Minh trong thực hiện mục 

tiêu ĐLDT và CNXH ở Việt Nam giai đoạn 1954-1969 đã, đang và sẽ tiếp tục 

soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; là cơ sở, là niềm tin vững chắc để toàn 

Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phấn 

đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu 

nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, 

“vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn 

minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” [42, tr.262]. 
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